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M ở i  n é i  đ ầ u
Trong giai đoạn đổi mới hình thức đánh giá và cách tuyển sinh vào 

các trường đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Chúng tôi xin 
trân trọng giới thiệu với quý vị độc giả cuôn 'Tài liệu ôn thi THPT 
QucTc gia môn sinh học" dược sử dụng từ năm học 2015.

Nội dung cuô"n sách này gồm 4 phần, được chia làm 2 tập:
Tập 1: - Di truyền học

- Tiến hóa học
Tập 2: - Sinh thái học

- Giới thiệu các đề thi
Mỗi phần được tóm tắt lí thuyết, giới thiệu các dạng bài tập trọng 

tâm và bài tập nâng cao, đáp ứng cho các mức độ đánh giá gồm: Nhận 
biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao mà Bộ Giáo dục & Đào 
tạo sẽ vận dụng để ra đề thi Quốc gia trong thời gian sắp tới. Nội dung 
mỗi phần đều được trình bày theo trình tự thông nhất: Tóm tắt lí thuyết, 
bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm.

+ Phần tóm tắt lí thuyết: Chọn lọc và tóm tắt các kiến thức trọng 
tâm, cơ bản nhất, giúp học sinh học nhanh, gọn và dễ nhớ.

+ Phần bài tập tự luận; Giới thiệu phương pháp giải các dạng bài 
tập thường gặp, sau đó là các bài tập nâng cao. Đặc biệt nội dung được 
chúng tôi tóm tắt bằng các biểu thức hoặc công thức toán học, giúp học 
sinh giải nhanh bài tập trắc nghiệm.

+ Phần bài tập trắc nghiệm: Giới thiệu các dạng câu hỏi trắc 
nghiệm thường gặp, một số dạng câu hỏi mới theo hướng tích hợp, kèm 
theo hướng dẫn giải chi tiết.

+ hần giới thiệu các dề thi: Chúng tôi giới thiệu 10 đề thi cùng 
với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh làm quen với cách ra 
đề thi mới và tự đánh giá sau khi học hết chương trình.

Đôì tượng sử dụng cuô'n sách này gồm học sinh lớp 12, học sinh lớp 
12 chọn, 12 chuyên ban, các lớp chuyên sinh, sinh viên đại học và cao 
đẳng. Ngoài ra, đây còn là tài liệu được sử dụng cho các giáo viên sinh 
học THPT tham khảo.

Dù đã hết sức cô" gắng trong quá trình biên soạn nhưng chắc khó 
tránh khỏi thiếu sót. Tác giả xin chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp



xây dựng của độc giả để lần tái bản, nội dung cuốn sách sẽ được hoàn 
thiện hơn.

Mọi ý kiến đóng góp xữi liên hệ:
- Trung tâm Sách giáo dục Alpha

Email: alphabookcenter@yahoo.com, ĐT: 0862676463
- Công ti An Pha VN

50 Nguyễn Văn Săng, Q. Tân Phú, Tp. HCM.
ĐT: 08. 38547464.

Xin chân thành cám ơn!

Tác g iả
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PHẦN III - SINH THÁI HỌC
Chưcyng I- CÁ THẺ VÀ QUÀN THẺ SINH VẬT

Ạ. TÓM TÀT LỈ THUYẾT
MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN Tố SINH THÁI

I.  Môi trường:
а. Môi trường: Bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, gồm những 
nhân tố vô sinh, hữu sinh gọi là nhân tố sinh thái, có tác động trực tiếp 
hay gián tiếp đến sự tồn tại, phát triển và sinh sản của sinh vật.
б. Các loại môi trường: Có 4 loại gồm môi trường đất, môi trường 
nước, môi trường không khí và môi trường sinh vật, kể cả con người 
và hoạt động của họ.
2. Nhân tố sinh thái:
а. Nhân tố  sinh thái và các nhóm:
* Nhân tô' sinh thái bao gồm các nhân tô' vô sinh, hữu sinh, con người 
có ảnh hưởng một cách trực tiếp hay gián tiếp đến sự tồn tại và phát 
triển của sinh vật.
* Các nhóm:
+ Nhóm nhân tô' vô sinh.
+ Nhóm nhân tô' hữu sinh (kể cả con người và hoạt động của họ).
б. Phân biệt các nhóm nhân tố  sinh thái:
* Các nhân tô' vô sinh: Bao gồm các điều kiện sông như nhiệt độ, độ 
ẩm, không khí, ánh sáng...
* Các nhân tô' hữu sinh: Bao gồm các tác động của sinh vật đến sinh 
vật như thức àn, kẻ thù...
* Nhân tô' con người: Bao gồm các hoạt động của con người tác dộng
trực tiếp hay gián tiếp đến sinh vât.___________________________

II. ÁNH HƯỞNG CỦA NHÂN TÓ NHIỆT Độ ĐÉN SINH VẬT:_________
1. Ành hường của nhân tố nhiệt độ đến sinh vật:

- Các loài sinh vật khác nhau phản ứng khác nhau với nhiệt độ.
+ Động vật biến nhiệt như côn trùng, bò sát, ếch nhái... có nhiệt độ cơ 
thể thay đổi theo nhiệt độ môi trường.
+ Động vật đẳng nhiệt như chim thú... có nhiệt độ cơ thể không đổi 
khi nhiệt độ môi trường thay đổi.
Ví dụ: cá rô phi Việt Nam:

5,6“C: Giới hạn dưới (chết).
42°C: Giới hạn trên (chết).
30°C: Nhiệt độ tối thuận.

-T2- 5



5,6“C - 42"C: Giới hạn chịu đựng (hay giới hạn sinh thái).
Mức thuận lợi
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^  t°c0 5,6“c 30“c 42“c
- Nhiệt độ môi trường biến đổi ảnh hưởng đến hình thái sinh vật, đến 
sinh thái.
Ví dụ 1: Môi trường quá nóng, cây sẽ cằn cỗi.
Ví dụ 2: Chim di cư vào mùa đông...
- Nhiệt độ môi trường tăng làm tăng tốc độ các quá trình sinh lí trong 
cơ thể sinh vật dẫn đến chu kì sống ngắn lại.
Ví dụ: ớ  ruồi giấm có chu kì sống 17 ngày đêm ở 18”C; ở 25°c chu kì 
sông rút ngắn còn 10 ngày đêm.
- Thực vật quang hợp tốt ở 20°c - 30°c, ở 0°c cây ngừng quang hợp và 
hô hấp.
- Nhiệt độ ảnh hưởng rõ rệt đến lượng thức ăn và tốc độ tiêu hóa ở 
động vật.
Ví dụ: ở 25°c, mọt bột trưởng thành ăn nhiều nhất, còn ở 8®c mọt sẽ 
ngừng ăn.
- Nhiệt độ ảnh hưởng đến trao đổi khí, nhiệt độ cao làm tăng cường 
độ hô hấp.
- ớ  động vật biến nhiệt, tô"c độ phát triển phụ thuộc vào nhiệt độ. 
Nhiệt độ tỉ lệ thuận với tốc độ phát triển theo công thức sau:

s  = (T -  C)D
S: Tổng nhiệt hữu hiệu, là nhiệt lượng cần cho 1 chu kì sống.
T: Nhiệt độ trung bình của môi trường.
C: Ngưỡng nhiệt phát triển, dưới nhiệt độ này loài sẽ ngừng phát triển.
D: Chu kì sông của loài.
s và c là hằng số tùy loài; T và D là hai biến số tỉ lệ nghịch.

Nội dung quy luật giới hạn sinh thái và ý nghĩa:
a. Nội dung: Mỗi loài có giới hạn đặc trưng về mỗi nhân tô" sinh thái.
b. Ý  nghĩa: Do mỗi loài có giới hạn chịu đựng riêng đối với mỗi nhân 
tô" sinh thái nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, không khí... nên sự phân bô" 
của sinh vật trên trái đất phụ thuộc chặt chẽ vào biên độ dao động 
của các nhân tô" sinh thái.
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- Sinh vật sống vùng nhiệt đới có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ hẹp 
và ở vùng nhiệt độ cao. Sinh vật ở vùng ôn đới có giới hạn chịu đựng 
về nhiệt độ rộng và nhịêt độ tối thuận thường ở mức trung bình.
- Do vậy phải nắm giới hạn sinh thái từng loài đôi với từng nhân tô' 
sinh thái. Trong công tác chăn nuôi, trồng trọt phải tuân theo quy 
luật này một cách nghiêm ngặt.

lii. ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN Tố ÁNH SÁNG ĐÉN SINH VẠT:
- Ánh sáng là nguồn năng lượng, ảnh hưởng đến trao đổi chất, năng 
lượng và các quá trình sinh lí trong cơ thể sống.
- Ánh sáng ảnh hưởng đến nhiệt độ, độ ẩm, không khí, đất... Do vậy, 
ánh sáng ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sinh vật.
- Các tia sáng nhìn thây được có bước sóng từ 3600Ả - 7600Â giúp cây 
xanh quang hợp tô't nhất.
- Các tia tử ngoại có bước sóng ngắn, cần để tổng hợp vitamin D và có 
thể gây ra đột biến.
- Các tia hồng ngoại giúp sinh vật được sưởi ấm, nhất là động vật 
biến nhiệt.
- Nhịp chiếu ánh sáng ngày đêm tạo ra nhóm sinh vật hoạt động ban 
ngày, nhóm sinh vật hoạt động về đêm.
- Ánh sáng ảnh hưởng đến hình thái thực vật: Thực vật mọc cong về 
phía có ánh sáng. Cùng một loài khi mọc ở nơi nhiều ánh sáng sẽ có 
vỏ dày, nhạt, cây thấp, tán rộng nhưng ở nơi thiếu ánh sáng sẽ có vỏ 
mỏng, thẫm, cây cao, lá tập trung ở ngọn.
- Nhu cầu ánh sáng của các loại thực vật không giông nhau nên có 
những loài ưa sáng như bạch đàn, phi lao, thông, lúa, đậu... có những 
loài ưa bóng như me, vừng, tầm gửi...
- ơ  động vật, ánh sáng giúp sinh vật định hướng trong không gian 
như ong, chim, rắn mái gầm...
- Ánh sáng ảnh hưởng rõ nét đến sinh trưởng và phát dục ở động vật.
Ví dụ: Vào mùa đông, thời gian chiếu sáng ít, sâu sòi đình dục.______

IV. QUÀN THỂ, CÁC ĐẶC TRƯNG cơ BẢN CỦA QUÀN THỂ, cơ 
CHÉ CÂN BÀNG QUÀN THẺ:__________________________________
1. Quần thể là gì?

Quần thể là một nhóm cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một 
khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định và có khả 
năng giao phô'i sinh ra con non. Những loài sinh sản vô tính hay trinh 
sản thì không qua giao phối.

2. Các đặc trimg cơ bản của quần thề:
+ Mỗi quần thể sinh vật được đặc trưng bởi một sô' chỉ tiêu như mật 
độ, tỉ lệ đực cái, tỉ lệ các nhóm tuổi, sức sinh sản, tỉ lệ tử vong, kiểu
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tăng trưởng, đặc điểm phân bô", khả năng thích ứng và chông chịu với 
các nhân tố sinh thái của môi trường.
+ Khi môi trường thay đổi, quần thể tỏ ra kém thích nghi, chúng sẽ 
chuyển sang sông ở môi trường khác hay bị tiêu diệt, nhường chỗ cho 
sự ra đời của quần thể mới thích nghi hơn.
Ví dụ: ớ  vùng đất bồi tụ, khi còn ngập nước thì thường có các quần 
thể bèo ong, bèo cái, bèo nhật bản, khi đất bồi nhô lên sẽ thay thế 
bởi cỏ nghể, cỏ nến, lau, cói...

3. Cơ chế cần bằng của quần thể:
+ Mỗi quần thể sông trong một môi trường xác định, có xu hướng được 
điều chỉnh ở trạng thái số lượng cá thể ổn định gọi là trạng thái cân 
bằng quần thể.
+ Cơ chế điều hòa mật độ của quần thể là sự thông nhất môi tương 
quan giữa tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong nhờ đó tốc độ sinh trưởng của 
quần thể được điều chỉnh.
Ví dụ: Gặp điều kiện thuận lợi số lượng cá thể của quần thể tăng lên, 
đến một lúc nào đó sẽ bị thiếu hụt nguồn thức ăn, nơi ở và nhiều cá 
thể bị chết nên trở về mức cân bằng ban đầu.

V. BIÉN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THẺ CỦA QUÀN THẾ VÀ NGUYÊN 
NHÃN CỬA SƯ BIÉN ĐỒNG:____________________________________
1. Sự biến động số lượng cá thể của quần thể: 

a. Biến động do sự cố  bất thường: Biến động theo hướng tăng số 
lượng khi gặp điều kiện thuận lợi về thức ăn và nơi ở. Biến động theo 
hướng giảm do thiên tai, hạn hán, dịch bệnh.
h. Biến động theo mùa: ớ nước ta, biến động theo mùa là phổ biến, 
liên quan đến khí hậu và nguồn thức ăn trong các chuỗi và lưới thức ăn.
Ví dụ: Ruồi, muỗi phát triển từ tháng 3 đến tháng 6; ếch phát triển 
vào mùa mưa.
c. Biến động theo chu kì nhiều năm: Các loài cá ở bờ biển Pêru, cứ 
7 năm có một lần biến động lớn về số lượng cá thể. Nguyên nhân là 
theo chu kì 7 năm có dòng nước nóng NINO chảy qua biển Pêru về 
phía nam làm nhiệt độ nước tăng 5”C và nồng độ muối thay đổi khiến 
cho các động vật nổi bị chết, nước biển chứa nhiều chất hữu cơ bị 
phân hủy, cá biển chết nhiều, một số cá lớn phải di cư xa hơn.
d. Sự  p h á t tán; Đó là sự di chuyển chỗ ở của các cá thể trong quần 
thể. Mức độ phát tán phụ thuộc vào đặc điểm của loài.

2. Nguyên nhân của sự biến động:
- Do một hoặc một tập hợp các nhân tố sinh thái đã tác động đến tỉ lệ 
sinh sản, tỉ lệ tử vong và sự phát tán của quần thể.
- Tác động của các nhân tố vô sinh vào mùa sinh sản hay giai đoạn
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còn non của sinh vật làm cho quần thể biến động mạnh mẽ nhất.
- Tác động của nhân tô hữu sinh thể hiện rõ ở sức sinh sản của quần 
thể, ở mật độ động vật ăn thịt, vật kí sinh, con mồi, loài cạnh tranh.
- Nhân tô quyết định sự biến động sô lượng có thể khác nhau tùy 
quần thể và tùy giai đoạn trong chu kì sống.
Vi dụ: Sâu bọ ăn thực vật thì các nhân tô" khí hậu có vai trò quyết 
định; còn đối với chim, nhân tố quyết định lại thường là thức ăn vào 
mùa dông và sự cạnh tranh nơi làm tổ vào mùa hè.
- Sự biến động sô lượng cá thể trong quần thể là kết quả tác động 
tổng hợp của các nhân tố sinh thái môi trường, trorig đó một hoặc một số 
nhân tố sinh thái có vai trò chủ yếu, mặt khác là phản ứng thích nghi 
của quần thể đối với sự tác động tổng thể các điều kiện môi trường.

B. BÀI TẬP
I. BÀI t Ặp t ự  l u ậ n
Bài 1. Trình bày các quan hệ sinh thái cùng loài. Ý nghĩa từng mối quan hệ?

Hướng dẫn giải
1. Quan hệ hỗ trợ cùng loài: Xảy ra khi gặp điều kiện thuận lợi.
a. Quần tụ:
- Bình thường các cá thể cùng loài sống tụ tập bên nhau, tạo ra các 
quần tụ cá thể.
Ví dụ; Trâu, bò, ngựa đi ăn thành bầy, đàn; chim di cư theo bầy...
- Quần tụ giúp các cá thể tìm kiếm thức ăn tốt hơn.
- ơ  thực vật, hiện tượng cây liền rễ giúp chông gió, chông mất nước 
tốt hơn.
- Mức độ quần tụ thay đổi tùy loài, tùy điều kiện cụ thể.
b. Cách li:
- Khi quần tụ quá mức độ cực thuận sẽ gây ra cạnh tranh mà kết quả 
một sô cá thế phải tách khỏi quần tụ gọi là sự cách ly.
Ví dụ: Sự tách bầy của ong mật vào mùa đông, sự phân chia lãnh dịa 
của sư tử, hổ, báo...
- Cách li có vai trò giảm nhẹ cạnh tranh cùng loài, ngăn ngừa gia 
tăng sô" lượng cá thể và sự cạn kiệt nguồn thức ăn dự trữ.
2. Quan hệ đấu tranh cùng loài:
- Xảy ra khi gặp điều kiện quá bất lợi như thiếu thức ăn, chỗ ở...
a. Hiện tượng tự tỉa cành: Trong điều kiện cây bị che khuất, thiếu ánh 
sáng, các cành bị che khuất chết di gọi là tự tỉa cành. Hiện tượng này 
giúp cây tiết kiệm năng lượng tiêu hao ở phần bị che khuất.
b. Tăng độ tử vong, giảm độ thụ tinh: Khi mật độ cá thể trong loài quá 
dày đặc dẫn đến thiếu thức ăn, chỗ ở, dẫn đến đói, dịch bệnh, làm một 
sô" cá thể chết đi, mặt khác làm cho khả nàng sinh sản cũng sẽ giảm
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xuống.
c. Cạnh tranh sinh học: Là hiện tượng luôn luôn xảy ra trong mỗi loài 
như các cây giành ánh sáng, nước khoáng; khi có dịch bệnh cá thể 
nào khỏe mạnh sẽ được sông sót.
d. Ãn lẫn nhau: Xảy ra do quá thiếu thức ăn, chẳng hạn gà ăn trứng 
sau khi đẻ, cá mẹ ăn cá con... Do vậy trong chăn nuôi và trồng trọt 
cần phải có mật độ thích hợp và cung cấp đủ lượng chất dinh dưỡng.

Bài 2. Hai quần thể động vật khác loài, cùng bậc dinh dưỡng sống trong 
một khu vực có các điều kiện sông giông nhau, nếu cả hai quần thể 
này đều bị con người khai thác quá mức như nhau thì quần thể nào có 
khả năng phục hồi nhanh hơn? Giải thích.

Hướng dẫn giải
- Quần thể bị khai thác quá mức nhưng vẫn còn khả năng phục hồi số 
lượng cá thể nhanh hơn là quần thể có tiềm năng sinh học lớn hơn.
- Tiềm năng sinh học của quần thể thể hiện qua các đặc điểm sinh 
học cơ bản sau:
+ Có chu kì sống (vòng đời) ngắn, thời gian thành thục sinh dục ngắn 
(sinh sản sớm).
+ Mức sinh sản lớn (số lượng con sinh sản lớn), mức tử vong cao do 
con non không được bố mẹ bảo vệ hoặc chăm sóc.
+ Có kích thước cơ thể nhỏ.
- Quần thể bị khai thác quá mức và khó có khả năng phục hồi số 
lượng cá thể là quần thể có tiềm năng sinh học thấp.
Tiềm năng sinh học thấp thể hiện qua các đặc điểm sinh học sau;
+ Có chu kì sống dài, tuổi thành thục và sinh sản muộn.
+ Mức sinh sản thấp và mức tử vong thấp do con non được bô' mẹ 
chăm sóc và bảo vệ tốt.
+ Có kích thước cơ thể lớn hơn.

Bài 3. Một loài côn trùng có ngưỡng nhiệt phát triển ở 6“C. Loài có chu kì 
sống 45 ngày đêm ở nhiệt độ trung bình của môi tniờng 14”C. Hãy tính:
1. Tổng nhiệt hữu hiệu của một chu kì sống.
2. Sô' thê' hệ của loài trong một năm.

Hướng dẫn giải
1. Tổng nhiệt hữu hiệu của một chu kì sống:

s  = (T -  C)D = (14 -  6) X 45 = 360 độ/ngày
2. Sô' thê' hệ của loài trong một năm: 365 : 45 w 8,1 = 8 thê' hệ.

Bài 4.
1. Loài ruồi giấm Drosophila Melanogester có chu kì sông ở 25°c là 10 
ngày đêm còn ở 18®c là 17 ngày đêm. Tính ngưỡng nhiệt phát triển 
của loài ruồi giấm và tổng nhiệt hữu hiệu cho một chu kì sông của
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loài.
2. Loài sâu cuốn lá lúa Parnara Guttata có tổng nhiệt hữu hiệu của 
mỗi thế hệ là 486 độ/ngày. Nhiệt độ trung bình của môi trường là 
23,5“C và ngưỡng nhiệt phát triển của sâu là 16°c. Tính sô' thế hệ của 
sâu cuốn lá lúa sau một năm.

Hướng dẫn giải
1. Ngưỡng nhiệt phát triển và tổng nhiệt hữu hiệu của loài ruồi giấm:

Ta có: (25 -  C)10 = (18 -  C)17 ^  c  = 8°c
s = (25 -  8)10 = 170 độ/ngày.

2. Số thế hệ của sâu cuốn lá trong một năm:
+ Chu kì sông của loài sâu cuôn lá:

D = —^ —  » 56,25 ngày - đêm 
T -C  25,3-16

+ Sô' thê' hệ của sâu cuô'n lá trong một nàm:
365 : 52,26 « 6,98 * 7 thê' hệ.

Bài 5. Nhiệt độ trung bình thành phô' A cao hơn so với thành phố B 9"C. 
Chu kì sông của một loài sâu vẽ bùa sống trên các cây cam tại thành 
phô' B gấp đôi so với thành phô' A và bằng 40 ngày đêm. Ngưỡng 
nhiệt phát triển của loài này là 12“C. Cho biết nhiệt độ trung bình tại 
mỗi thành phô nêu trên.

Hướng dẫn giải
+ Gọi Ti: Nhiệt độ trung bình tại thành phô' B.

T2: Nhiệt độ trung bình tại thành phô' A.
Ta có: T2 -  Ti = 9 => T2 = 9 + Ti (1)
+ Chu kì sông của loài tại thành phô' A; 40 : 2 = 20 ngày - đêm 
+ Ta có: (Ti -  12) X 40 = (Ta -  12) X 20 (2)
Thay (1) vào (2).

Suy ra (Ti -  12) X 40 =  [(9 +  Ti) -  12] X 20 
Suy ra: Ti = 21°C; T2 = 21 + 9 = 30“C 

+ Vậy, nhiệt độ trung bình tại thành phô B là 21°C; tại thành phô' A 
là 30”C.

Bài 6. Một loài bọ cánh cứng có chu kì sống 10 ngày đêm ở nhiệt độ 
trung bình của môi trường là 30°c, còn ở 18“C thì chu kì sông đến 30 
ngày đêm.
1. Xác định ngưỡng nhiệt phát triển của loài.
2. Tính tổng nhiệt hữu hiệu cho một chu kì sống.
3. Sô' thê' hệ trung bình của loài trong một năm.
4. Cho biết trong giới hạn chịu đựng, mô'i quan hệ của nhiệt độ môi 
trường với tốc độ phát triển của loài như thế nào?

Hướng dẫn giải
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1. Ngưỡng nhiệt phát triển của loài:
(Ti -  C) Di = Ta -  C)Da o  (30 -  C)10 = (18 -  C)30 c = 12°c 

Vậy, ngưỡng nhiệt phát triển của loài bọ cánh cứng nói trên là 12°c.
2. Tổng nhiệt hữu hiệu cho một chu kì sông của loài:

s = (Ti -  C)Di = (30 -  12) X 10 = 180 độ/ngày.
3. Số thế hệ trung bình của loài trong 1 năm:

+ ơ  môi trường có nhiệt độ trung bình là 30°c là:
365 : 10 = 36,5 » 37 the hệ 

+ ơ  môi trường có nhiệt độ trung bình là IS^C là:
365 : 30 = 12,17 « 12 thế hệ.

4. Mối quan hệ giữa nhiệt độ và môi trường với tốc độ phát triển của loài:
+ Vì s và c là hằng số, suy ra T và D là hai biến sô' có tỉ lệ nghịch.
+ Vậy, khi nhiệt độ môi trường tăng lên trong giới hạn chịu đựng thì 
loài có chu kì sống ngắn nghĩa là tốc độ phát triển nhanh.

Bài 7. Cho các tập hợp sinh vật sau:
1. Những con cá Đô'i cùng sông trong một con sông.
2. Những con ong Vò vẽ cùng sông trong một tổ trên cây.
3. Những con chuột cùng sống trong một đám lúa.
4. Những con chim cùng sống trong một khu vườn.
5. Những cây bạch đàn cùng sông trên một sườn đồi.
6. Những cây bèo cùng sông ở Hồ Tây, thủ đô Hà Nội.
7. Những cây mọc ở ven một bờ hồ.
8. Những con Hải âu cùng làm tổ ở một vách núi.
9. Những con Sơn dương đang uô'ng nước ở một con suối.
10. Những con Kì đà cùng sống trong một khu rừng nguyên sinh.
Cho biết nhóm sinh vật nào là quần thể, nhóm sịnh vật nào là không 
quần thể.

Hướng dẫn giải
+ Là quần thể: 2, 5, 8, 9.
+ Không là quần thể: 1, 3, 4, 6, 7, 10.

Bài 8. Hãy sắp xếp theo nhóm quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh 
trong quần thể qua các hiện tượng sau:
1. Những con sói đang săn một con lợn rừng.
2. Những con chim Hồng Hạc đi di cư thành đàn về phương nam.
3. Những con sư tử cùng đuổi bắt bầy nai rừng.
4. Hiện tượng tách bầy của ong mật do vượt mức kích thước tối đa.
5. Các cây chò trong rừng cử động cuống lá để đón ánh sáng.
6. Gà ăn ngay trứng của mình sau khi vừa đẻ xong.
7. Khi gặp kẻ thù, trâu rừng xếp thành vòng tròn, đưa con già yếu và 
con non vào giữa.

12 -T2-



8. Các cây cùng loài mọc thành đám và liền rễ nhau trong lòng đất
9. Hiện tượng tự tỉa cành của thực vật trong rừng.

Hướng dẫn giải 
+ Quan hệ hỗ trự: 2, 3, 4, 7, 8 
+ Quan hệ cạnh tranh: 1, 5, 6, 9.

Bài 9. Một quần thể cỏ có chỉ số sinh sản năm là 15 (Một cây mẹ cho ra 
15 cây cỏ con trong một năm và không cây nào bị chết). Mật độ cỏ lúc 
đầu là 2 cây/lm^. Hãy tính:
1. Mật độ cỏ sau 1 năm
2. Mật độ cỏ sau 2 năm
3. Về lí thuyết, hãy tính mật độ của cỗ sau thời gian 10 năm.
4. Mật độ của cỏ có tăng mãi theo thời gian hay không, vì sao?

Hướng dẫn giải
1. Mật độ cỏ sau 1 năm: 15 X 2 = 30 cây/m .̂
2. Mật độ cỏ sau 2 năm: 30 X 15 = 450 cây/m .̂
3. Về lí thuyết, mật độ cỏ sau 10 năm:

+ Sau 1 năm 2 X 15̂  cây/m^
+ Sau 2 năm 2 X 15̂  câylĩỉĩ 
+ Sau 3 năm 2 X 15̂  cây/m^
+ Sau 10 năm 2 X 15̂ ° cây/m .̂

4. Không, vì xảy ra cạnh tranh sinh học cùng loài.

Bài 10. Trong một dám lúa rộng — ha có 30 con chuột gồm 15 con đực, 15

con cái. Mỗi năm chuột đẻ 4 lứa, mỗi lứa 6 con, tỉ lệ đực ; cái = 1 : 1.
1. Tính số lựợng chuột sau một năm.
2. Nếu không xét đến tử vong và phát tán thì mật độ chuột trên Im^ 
sau 1 nàm băng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải
Sô lượng chuột xuất hiện sau 1 năm: 15 + 15 + (15 X 4 X 6) = 390 con.1.

2 . Mật độ của chuột sau 1 năm tính trên m̂  là: 390 : 1000 = 0,39 con/lm .

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
1. Cáu hỏi
Câu 1. Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc phạm vi của sinh thái học?

1. Nghiên cứu dặc điểm của các nhản tố môi trường ảnh hưởng đến 
dời sống sinh vật.
2. Nghiên cứu nhịp điệu sống của cơ thể liên quan đến các chu kì 
ngày đêm và các chu kì địa lí của quả đất cùng với sự thích nghi của 
sinh vật đối với môi trường.
3. Nghiên cứu cơ chế di truyền các tập tính hẩm sinh và thứ sinh
4. Nghiên cứu sự hình thành quần thể và sự biến động số lượng cá
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ihể trong quần thể tự nhiên.
5. Nghiên cứu sự chuyển hóa vật chất và năng lượng qua chuỗi và lưới 
thức ăn.
6. ứng dụng các hiểu biết về sinh thái học vào thực tiễn sản xuất, đời 
sống và bảo vệ môi trường, giáo dục dân số.
Phưcmg án đúng là
A. 1, 2, 4, 5, 6 B. 3 c . 3, 5 ' c . 2, 3, 4.

Câu 2. Sinh thái học có vai trò nào sau đây?
1. Anh hưởng đến mọi hoạt động kinh tế xã hội của con người.
2. Giúp con người sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.
3. Giúp bảo vệ và phát triển bền vững môi trường.
4. Giúp con người phát hiện các hóa thạch, từ đó nắm được quy luật 
phát sinh và phát triển của sinh vật trên trái đất.
Phương án đúng là
Ả. 1 B. 1, 2 c . 1, 2, 3 D. 1, 2, 3, 4

Câu 3. Sinh thái học là môn khoa học chuyên nghiên cứu (A), những mối 
quan hệ tương hỗ giữa (B). (A) và (B) lần lượt là:
A. Điều kiện sống của sinh vật; các quần thể sinh vật với nhau.
B. Cá thể, quần thể, quần xã; diễn thể sinh thái.
c. Điều kiện sông của sinh vật; các sinh vật với nhau và giữa sinh vật 

với môi trường sông.
D. Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng; các hệ sinh thái tự nhiên 

và nhân tạo.
Câu 4, Môi trường sống là (A) bao gồm (B), có tác động trực tiếp, gián 

tiếp đến sinh vật, ảnh hưởng đến sự tồn tại sinh trưởng, phát triển và 
các họat động của sinh vật. (A) và (B) lần lượt là:
A. Nhân tố vô sinh, nhân tố hũíU sinh; các quần thể sinh vật sinh sống.
B. Các nhân tố bao quanh sinh vật; quần xã và sinh cảnh.
C. Các hệ sinh thái ảnh hưởng đến cá thể sinh vật; các chuỗi và lưới 

thức ăn.
D. Nơi sinh sống của sinh vật; tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật. 

Câu 5. Có những loại môi trường nào sau dây?
1. Môi trường vô sinh
2. Môi trường hữu sinh
3. Môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí
4. Môi trường tốt, môi trường xấu 
Phương án đúng là
A. 3, 5 B. 2, 4, 5 c. 1, 2, 3, 5 D. 1, 2, 3, 4, 5

Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Nhân tô" sinh thái bao gồm những yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại,
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sinh trưởng và phát triển của cá thể sinh vật.
B. Gọi là nhân tô' sinh thái phải có đặc điểm là nguồn thức ăn hoặc 

kẻ thù của cá thể sinh vật.
c. Nhân tố sinh thái chủ yếu là nhân tố khí hậu, ảnh hưởng đến sự 

tồn tại, sinh trưởng và phát triển của cá thể sinh vật.
D. Nhân tô' sinh thái phải ảnh hưởng rộng lớn, quyết định sự tồn tại, 

phát triển, diệt vong của một hệ sinh thái nào đó.
Câu 7. Người ta chia các nhân tô' sinh thái thành:

A. Nhóm nhân tô sinh thái bất lợi và có lợi
B. Nhóm nhân tô' sinh thái của thạch quyển, của khí quyển và của 

thủy quyển.
c. Nhóm nhân tô' sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh. 
D. Nhóm nhân tố sinh thái sinh vật và con người.

Câu 8. Nội dung nào sau đây đúng?
1. Các loài sinh vật phản ứng khác nhau đối với nhiệt độ môi trường.
2. Chỉ có động vật mới nhạy cảm đối với nhiệt độ, còn thực vật thì rất 
ít phản ứng đối với nhiệt độ.
3. Động vật biến nhiệt thay đổi nhiệt độ cơ thể theo nhiệt độ môi 
trường nên dể thích nghi hơn so với động vật đẳng nhiệt.
4. Động vật đẳng nhiệt có khả năng phân bố rộng hơn so với động vật 
biến nhiệt.
Phương án đúng là
A. 1, 2 B. 2, 3 c. 1, 2, 4 D. 1, 4

Câu 9. Nhiệt độ có ảnh hưởng gì đến sinh vật?
1. Biến đổi hình thái và sự phân bố
2. Tăng tốc độ các quá trình sinh lí.
3. Ảnh hưởng đến quang hợp, hô hấp hút nước, thoát nước của cây trồng.
4. Anh hưởng đến khả năng tiêu hóa thức ăn của động vật 
Phương án đúng là
A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 3, 4 C. 1, 2, 3 D. 1, 3, 4

Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Giới hạn sinh thái là khoảng nhiệt độ mà sinh vật có thể tồn tại 

và phát triển.
B. Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với một 

loại nhân tô' sinh thái nào đó của môi trường.
C. Trong giới hạn sinh thái, sinh vật sẽ bị chết.
D. Cả A, B và c

Câu 11. Dựa vào các quy luật sinh thái, hãy cho biết nhận xét nào sau 
đây đúng về thảm thực vật ở chân và đỉnh của những rặng núi cao?
1. Trên đỉnh núi nhận được nhiều ánh sáng nên có số lượng loài lớn
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hơn so với chăn núi.
2. Sô lượng cá thể của một quần thể ở chân núi lớn' hơn so với đỉnh núi
3. Trên đỉnh núi có khí hậu khắc nghiệt nên tồn tại chủ yếu những 
cây bụi.
4. Cây ở chân núi có thân cao, thân nhỏ và ít cành so với cây đồng 
loại và cùng tuổi mọc trên đỉnh núi.
Phương án đúng là
A. 1, 3 B. 2, 3 c. 3, 4 D. 1, 4.

* Một loài côn trùng có ngưỡng nhiệt phát triển ở 6°c. Loài này có chu 
kì sông 45 ngày đêm ở nhiệt độ trung bình 14°c.
Sử dụng dữ kiện trên trả lời các câu từ 12 đến 15 

Câu 12. Tổng nhiệt hữu hiệu cho một chu kì sống của loài là
A. 546 độ/ngày B. 180 độ/ngày
c. 360 độ/ngày D. 273 độ/ngày.

Câu 13. Số thê hệ trung bình của loài trong một năm là
A. 4 thê hệ B. 8 thê hệ
c . 16 thế hệ D. 10 thế hệ. ■

Câu 14. ớ  thành phô" A có nhiệt độ trung bình 26°c. Số thế hệ của loài 
trong một nàm là
A. 8 B. 16 C. 20 D. 18.

Câu 15. Tại thành phố B, loài có số thế hệ trung bình trong một năm là 
14. Nhiệt độ trung bình của thành phố B là
A. 15 - leV  B. 18 - c. 20,5 - 21°C D. 19,5 - 20°C.

* Tại thănh phô B, nhiệt độ trung bình 30°C, một loài bọ cánh cứng có 
chu kì sống là 10 ngày đêm. Còn ở thành phố C, nhiệt độ trung bình 
18°c thì chu kì sông của loài này là 30 ngày đêm.
Sử dụng dữ kiện trên trả lời các câu từ 16 đến 20 

Câu 16. Ngưỡng nhiệt phát triển của loài là
A. 9°C B. 18°c c . 12°C D. 6°C.

Câu 17. Tổng nhiệt hữu hiệu cho một chu kì sông của loài
A. 180°C B. 90 ngày/đêm C. 360 độ/ngày D. 180 độ/ngày.

Câu 18. Số thế hệ trung bình của loài tại thành phố B trong một năm, 
cho rằng đây là năm nhuận
A. 37 thế hệ B. 36 thê hệ C. 18 thê hệ D. 12 thê hệ.

Câu 19. Sô thế hệ trung bình của loài thành phố c, tính trong một năm 
bằng bao nhiêu?
A. 12,16 thế hệ B. 12 thế hệ c. 36 thế hệ D. 36,5 thế hệ. 

Câu 20. Tại thành phô" A, sô thê hệ trung bình trong năm của loài trên 
là 26. Nhiệt độ trung bình tại thành phô' A là 
A. 24°C B. 26°c C. 25°C D. 27‘’c.
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Câu 21. Xét tương quan giữa nhiệt độ trung bình của môi trường, chu kì 
phát triển của lòai và tốc độ sinh sản của động vật biến nhiệt. Kết 
luận nào sau đây đúng?
1. Trong cùng đơn vị thời gian, chu kì sống càng ngắn, sô thế hệ của 
loài trong năm sẽ tăng.
2. Trong giới hạn chịu đựng, sống ở môi trường nào có nhiệt độ càng 
lạnh, tốc độ sinh sản của loài càng giảm.
3. Chu kì sống tỉ lệ thuận với tốc độ phát triển của loài.
4. Trong giới hạn chịu dựng, nhiệt độ môi trường tỉ lệ thuận với sự 
phát triển số lượng của loài.
Phương án đúng là
Ả. 1, 2 B. 1, 2, 3, 4 c. 1, 2, 4 D. 2, 4

* Loài sâu xanh hại lá Spodotera Litura biến thái qua các giai đoạn 
trứng, sâu, nhộng, bướm.
Tổng nhiệt hữu hiệu qua mỗi giai đoạn trên theo thứ tự 60, 240, 180, 
24 độ/ngày. Loài có ngưỡng nhiệt phát triển là 9®c. Biết nhiệt độ 
trung bình của môi trường là 21°c.
Sử dụng dữ kiện trên trả lời các câu từ 22 đến 27 

Câu 22. Thời gian phát triển giai đoạn trứng là
A. 5 ngày B. 10 ngày đêm c. 15 ngày đêm

Câu 23. Thời gian phát triển giai đoạn sâu là
A. 20 ngày đêm B. 5 ngày đêm C. 9 ngày đêm 

Câu 24. Thời gian phát triển giai đoạn nhộng
A. 15 ngày B. 15 ngày đêm c. 20 ngày

Câu 25. Thời gian phát triển giai đoạn bướm
A. 5 ngày đêm B. 20 ngày đêm C. 2 ngày đêm 

Câu 26. Số thế hệ trung bình của sâu trong một năm là
A. 5 thế hệ B. 11 thê hệ C. 9 thế hệ D. 12 thế heỊ 

Câu 27. Biết giai đoạn sâu chia ra 5 tuổi, thời gian cuối tuổi thứ hai vào ngày 
20 tháng 3 trong năm. Phải diệt sâu non vào ngày nào là hợp lí nhất?
A. Ngày 28 tháng 3 B. Ngày 8 tháng 3
c . Ngày 20 tháng 3 D. Ngày 12 tháng 3.

Câu 28. Quần thể là nhóm cá thể (A), phân bố trong vùng phân bố của 
loài, có khả năng (B) để sinh ra các thế hệ mới. (A) và (B) lần lượt là
A. Có đặc điểm cấu tạo sinh lí giống nhau; giao phối với nhau.
B. Có đặc điểm hình thái, sinh lí giông nhau; giao phối tự do với nhau.
C. Cùng loài hay dưới loài; giao phôi tự do với nhau.
D. Cùng loài; tự phối hay nội phối.

Câu 29. Cho các nhóm sinh vật;
1. Những con chuột sống cùng ruộng lúa

D. 5 ngày đêm. 

D. 36 ngày đêm. 

D. 20 ngày đêm. 

D. 9 ngày đêm.
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2. Những con cá rô phi sống cùng một ao.
3. Những con chim sống trong một khu vườn.
4. Những con mối cùng sống ở chăn đè.
5. Những con hổ cùng loài trong một vườn bách thú
6. Bèo nổi trên mặt Hồ Tây.
7. Các cây mọc ven bờ hồ.
Nhóm sinh vật nào không phải là quần thể?
A. 1, 3, 5, 6, 7 B. 2, 4 c . 1, 3, 7 D. 1, 3, 4, 5, 6, 7

Câu 30. Những con chuột sông cùng một đám ruộng lúa không tạo thành 
một quần thể vì
A. Chúng có nơi sinh sống không trùng nhau
B. Chưa chắc chúng đã giao phối tự do với nhau 
c. Chúng thuộc nhiều loài chuột khác nhau
D. Tuy chúng sông chung một đám ruộng nhưng điều kiện sông rất có 
thể khác nhau.

Câu 31. Quần thể phân bố trong một phạm vi nhất định được gọi là
A. Sinh cảnh B. Nơi sinh sống C. Nơi ở D. Nơi cư ngụ.

Câu 32. Các cá thể trong một quần thể có quan hệ sinh thái nào sau đây?
1. Quan hệ hỗ trợ 2. Quan hệ cạnh tranh khác loài
3. Quan hệ đối địch 4. Quan hệ cạnh tranh cùng loài
5. Quan hệ ăn thịt con mồi 
Phương án đúng là
A. 1, 4 B. 1, 3, 4 C. 1, 2, 3, 4 D. 1, 2, 3, 4, 5.

Câu 33. Trong điều kiện thuận lợi, các cá thể trong quần thể có quan hệ 
A. Hội sinh B. Hợp tác c. Cạnh tranh D. Hỗ trợ

Câu 34. Hiệu quả nhóm biểu hiện môi quan hệ sinh thái nào?
A. Hỗ trỢ khác loài
B. Hỗ trỢ cùng loài
c. Hỗ trợ giữa các quần thể cùng loài 
D. Cạnh tranh sinh học khác loài 

Câu 35. Cho các hiện tượng
1. Trâu, bò, ngựa đi ăn theo bầy, đàn
2. Cây sống liền rễ thành từng đám
3. Sự tách bầy của ong mật vào mùa đông
4. Chim di cư theo dàn
5. Cây tự tỉa cành do thiếu ánh sáng.
6. Gà ăn trứng của mình sau khi dẻ xong 
Quan hệ nào được gọi là quần tụ?
A. 3, 5, 6 ă  1, 2, 3, 4, 5, 6 C. 1, 2, 4 D. 1, 2, 3, 4.
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Câu 36. Cây sống theo nhóm chịu đựng gió bão và hạn chế thóat hơi 
nước tốt hơn cây sông riêng rẽ.
Trên đây là biểu hiện của:
A. Hiệu quả nhóm B. Cạnh tranh sinh học cùng loài
c. Cạnh tranh sinh học khác loài D. Quan hệ hợp tác 

Câu 37. Điều nào sau đây không thuộc vai trò chủ yếu của quần tụ và 
hiệu quả nhóm?
1. Giúp các cá thể trong quần thể tự vệ cũng như tìm kiếm thức ăn tốt hơn.
2. Tăng cường khả năng sinh sản của quần thể
3. Chống lại tác hại khi xảy ra dịch bệnh.
4. Chống gió, chống mất nước.
5. Tạo điều kiện cho loài khác dùng làm thức ăn.
Phương án đúng là
A. 1, 2, 4 B. 3, 5 C. 3, 4, 5 D. 2, 3, 5.

Câu 38. Hiện tượng tách bầy của ong mật vào mùa đông, sự phân chia 
lãnh địa của sư tử, hổ, báo được gọi là
A. Đấu tranh cùng loài B. Cách li C. Quần tụ D. Hội sinh.

Câu 39. Cách li xảy ra khi
A. Thiếu thức ăn B. Thiếu chỗ ở
c. Quần tụ quá mức cực thuận D. Cả A, B và c.

Câu 40. Phát biểu nào sau đây sai khi nói đến vai trò của cách li?
A. Cách li làm số lượng cá thể trong loài có chiều hướng giảm xuống.
B. Cách li có vai trò giảm nhẹ cạnh tranh cùng loài
C. Cách li có vai trò ngăn ngừa sự cạn kiệt về nguồn thức ăn dự trữ.
D. Cách li là hình thức hỗ trợ cùng loài.

Câu 41. Quan hệ đấu tranh cùng loài xảy ra khi
A. Có biểu hiện quần tụ B. Có tác động hiệu quả nhóm
C. Gặp diều kiện sông quá bất lợi D. Bị loài khác tấn công.

Câu 42. Tự tỉa cành ở thực vật là hiện tượng
A. Cây bị tỉa cành bởi các tiều phu đi tìm củi
B. Gió làm các cây cọ xát dẫn đến gãy đỗ các cành.
C. Cành bị thiếu ánh sáng lâu dài bị chết đi và tự rụng.
D. Cả A, B, c

Câu 43. Ản thịt đồng loại xảy ra do
A. Tập tính của loài
B. Con non không được bố mẹ chăm sóc
C. Mật độ của quần thể tăng
D. Quá thiếu thức ăn

Câu 44. Hiện tượng tăng độ tử vong, giảm độ sinh sản trong một quần 
thể xảy ra khi
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A. Kích thước của quần thể vượt quá mức chịu đựng của môi trường.
B. Có quá nhiều kẻ thù xung quanh 
c. Xuất hiện dịch bệnh
D. Cả A, B, c.

Câu 45. Hiện tượng nào sau đây không thuộc quan hệ đấu tranh cùng loài?
1. Tự tia cành ở thực vật 2. Ăn thịt đồng loại
3. Cạnh tranh sinh học cùng loài 4. Quan hệ cộng sinh
5. ức chế cảm nhiễm 
Phương án đúng là
A. 1, 2, 3 B. 4, 5 c. 3, 4, 5 D. 1, 3, 4, 5.

Câu 46. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Đấu tranh cùng loài làm sô' lượng cá thể trong loài giảm xuống phù 

hỢp với môi trường.
B. Đấu tranh cùng loài xảy ra khi gặp điều kiện môi trường quá bất lợi. 
c. Do điều kiện bất lợi, đấu tranh cùng loài ảnh hưởng xấu đến sự tồn

tại và phát triển của loài.
D. Đấu tranh cùng loài giúp loài tồn tại và phát triển một cách hưng thịnh 

Câu 47. Đặc trưng nào quan trọng nhất, đảm bảo hiệu quả sinh sản của 
quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi?
A. Mật độ cá thể của quần thể. B. Tỉ lệ giới tính.
c. Sự phân bô cá thể của quần thể. D. Tỉ lệ giữa các nhóm tuổi.

Câu 48. Trong một quần thể sinh vật, khi phân chia cấu trúc tuổi người 
ta chia thành
A. Tuổi sơ sinh, tuổi sinh sản, tuổi già
B. Tuổi chưa thành thục, tuổi thành thục 
c. Tuổi sinh trưởng và tuổi phát triển.
D. Tuổi sinh lí, tuổi sinh thái và tuổi quần thể.

Câu 49. Tuổi sinh lí là
A. Khoảng thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể 
từ lúc sinh đến lúc chết vì già.
B. Khoảng thời gian xảy ra các hoạt động sinh lí. 
c. Khoảng thời gian cá thể sinh sản được
D. Khoảng thời gian tính từ khi bắt đầu sinh sản đến khi chết.

Câu 50. Thời gian sống thực tế của một cá thể nào đó trong quần thể 
dược gọi là
A. Tuổi quần thể B. Tuổi sinh lí c . Tuổi sinh thái D. Tuổi trung bình 

Câu 51. Tuổi quần thể là
A. Tuổi của cá thể sông lâu nhất trong quần thể.
B. Tuổi bình quân của các cá thể trong*quần thể. 
c. Tuổi của cá thể sông ít nhất trong quần thể.
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D. Thời gian tồn tại của quần thể trong hệ sinh thái.
Câu 52. Các cá thế non hoặc già bị chết nhiều hơn cá thể thuộc nhóm 

tuổi trung bình xảy ra khi
A. Nguồn sống của môi trường suy giảm, khí hậu xấu hoặc xuất hiện 

dịch bệnh.
B. Gặp điều kiện quá thuận lợi, mật độ có thể tăng, 
c. Quần thể đạt mức cân bằng.
D. Có sự cách li giữa các nhóm cá thể trong quần thể.

Câu 53, Vai trò quan trọng của việc nghiên cứu về nhóm tuổi của quần 
thể là
A. Biết được tỉ lệ các nhóm tuổi trong quần thể.
B. Cân đối về tỉ lệ giới tính.
c. So sánh về tỉ lệ nhóm tuổi của quần thể này với quần thể khác.
D. Giúp bảo vệ và khai thác tài nguyên hợp lí.

Câu 54. Có các kiểu phân bô nào của các cá thể trong quần thể?
A. Phân bố rãi rác, phân bố tập trung
B. Phân bố theo nhóm, phân bố đồng đều, phân bố ngẫu nhiên, 
c. Phân bố đặc trưng, phân bố lạc lõng
D. Cả A, B, C.

Câu 55. Cho các kiểu phân bố các cá thể trong quần thể gồm:
1. Các căy thông trong rừng thông.
2. Đàn bò rừng.
3. Các loài cây gỗ sống trong rừng.
Các kiểu phân bố nói trên theo thứ tự là
A. Phân bô" theo nhóm, phân bô đồng đều, phân bô" ngẫu nhiên
B. Phân bô" ngẫu nhiên, phân bố theo nhóm, phân bố đồng đều.
C. Phân bô" đồng đều, phân bô theo nhóm, phân bô ngẫu nhiên.
D. Phân bô" đồng đều, phân bố ngẫu nhiên, phân bố theo nhóm.

Câu 56. Kiểu phân bô" nào của các cá thể trong quầa thể có vai trò hỗ trỢ 
lẫn nhau chông lại điều kiện bất lợi của môi trường?
A. Kiểu phân bô" theo nhóm B. Kiểu phân bô' ngẫu nhiên
C. Kiểu phân bô" dồng đều D. Kiểu phân bô đặc trưng.

Câu 57. Ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bô" dồng đều đối với các cá thể 
trong quần thể là
A. Hỗ trợ lẫn nhau chống lại các điều kiện bất lợi của môi trường
B. Làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể 
c. Tận dụng được các nguồn sống trong môi trường.
D. Các câu trên đều sai.

Câu 58. Trong thiên nhiên, kiểu phân bố nào của các cá thể trong quần 
thể xảy ra phổ biến nhất?
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A. Kiểu phân bố đặc trưng B. Kiểu phân bố ngẫu nhiên
c. Kiểu phân bô đồng đều D. Kiểu phân bô theo nhóm.

Câu 59. Mật độ cá thể của quần thể là
A. Tổng sô" lượng cá thể của quần thể đó
B. Tỉ lệ giữa số cá thể sinh sản và tử vong
c. Số lượng cá thể sống trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể. 
D. Số cá thể trưởng thành sông trong một đơn vỊ diện tích hay thể 

tích của quần thể.
Câu 60. Khi đề cập đến ảnh hưởng của mật độ đến sức sinh sản của 

quần thể, điều nào sau đây sai?
A. Khi mật độ quần thể quá cao thì sức sinh sản sẽ giảm
B. Khi mật độ quần thể giảm nhanh thì sức sinh sản sẽ tăng.
c . Sức sinh sản của quần thể cực đại khi mật dộ quần thể giảm đến 

mức thấp nhất.
D. ớ  trạng thái cân bằng, sức sinh sản của quần thể cao nhất.

Câu 61. Điều nào sau đây không đúng với một quần thể ổn định?
A. Mật độ cá thể thay đổi theo mùa
B. Mật độ cá thể luôn được cô định
C. Mật độ cá thể thay dổi theo điều kiện sông của môi trường.
D. Mật độ cá thể thay đổi theo năm.

Câu 62. Kích thước của quần thể là
A. Các ảnh hưởng của một quần thể đối với quần thể khác trong loài
B. Các ảnh hưởng của một quần thể đôi với quần xã chứa nó
C. Sô" lượng cá thể, khối lượng hoặc nàng lượng tích lũy trong các cá 

thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể.
D. Diện tích khu phân bố của quần thể.

Câu 63. Khi đề cập đến kích thước của quần thể, phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong rừng các quần thể voi có kích thước của quần thể rất lớn.
B. Mỗi quần thể sinh vật có kích thước đặc trưng riêng.
C. Các loài có kích thước cơ thể bé thường có kích thước quần thể lớn.
D. Các loài có kích thước cơ thể lớn thường có kích thước quần thể bé. 

Câu 64. Kích thước tô"i thiểu của quần thể là trường hợp.
A. Khoảng không gian bé nhất mà quần thể còn có thể tồn tại và 

phát triển.
B. Kích thước của cá thể bé nhất so với các cá thể khầc trong quần thể.
C. Ánh hưởng tô"i thiểu của quần thể này đối với quần thể khác trong 

một loài.
D. Sô lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát 

triển được.
Câu 65. Kích thước một quần thể dưới mức tối thiểu sẽ dẫn đến diệt
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vong, vì
1. Xảy ra giao phối cận huyết
2. Thiếu sự hỗ trợ, kiếm ăn và tự vệ không tốt.
3. Sinh sản tăng nhanh, dẫn đến thiếu thức ăn, chỗ ở, xuất hiện dịch bệnh.
4. Cơ hội gặp nhau giữa các cá thể đực và cá thể cái ít, làm giảm khả 
năng sinh sản
Phương án đúng là
A. 1, 2 B. 1, 2, 4 c. 3 D. 1, 2, 3, 4.

Câu 66. Kích thước tối đa của quần thể là
A. Khả năng phân bô' tối đa của quần thể về mặt địa lí.
B. Khả năng phân bố tối đa của quần thể về mặt sinh thái
c. Giới hạn cực đại về sô' lượng cá thể của quần thể, phù hợp với khả 

năng cung cấp nguồn sống của môi trường.
D. Ánh hưởng lớn nhất của một quần thể đối với quần xã chứa nó.

Câu 67. Trường hợp một sô' cá thể bắt đầu di cư khỏi quần thể thường do 
nguyên nhân nào?
A. Quần thể có kích thước tôi thiểu.
B. Nguồn sống trong quần thể đã cạn kiệt 
c. Kích thước của quần thể vượt mức tối da.
D. Kích thước của quần thể dưới mức tô'i thiểu.

Câu 68. Yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến kích thước của quần thể?
A. Nguồn thức ăn
B. Ke thù
C. Diện tích nơi sinh sống của quần thể.
D. Mức sinh sản, mức tử vong của quần thể và sự phát tán của quần thể. 

Câu 69. Sức sinh sản của quần thể là
A. Khả năng sinh ra các cá thể mới của quần thể trong một đơn vị 

thời gian.
B. Tỉ lệ các cá thể có độ tuổi sinh sản tính trên tổng sô' cá thể của 

quần thể.
C. Số cá thể mới được tính trung bình trên tổng sô' lứa đẻ của các cá 

thể trong quần thể.
D. Sô' cá thể được sinh ra tính từ lúc quần thể mới được hình thành 

đến khi quần thể được ổn định.
Câu 70. Phát tán của quần thể là hiện tượng

A. Thực vật có hạt nhẹ được phát tán nhờ gió
B. Một sô' cá thể rời bỏ quần thể này chuyển sang sống tại quần thể 

khác hoặc ngược lại.
C. Nhờ gió hạt phấn của cây này thụ phấn cho cây khác trong quần thể.
D. Một sô' động vật tranh giành lãnh địa bị thụa, phải chuyển sang
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sông nơi khác.
Câu 71. Tăng trưởng kích thước quần thể theo tiềm năng sinh học là 

trường hỢp
A. Kích thước quần thế tăng trưởng phụ thuộc vào nguồn thức ăn của 

quần thể đó.
B. Quần thể tích lũy sinh khối trong một đơn vỊ thời gian nào đó.
c. Quần thể tăng trưởng trong điều kiện không giới hạn về diện tích 

cư trú và có môi trường sông tối thuận.
D. Quần thể tăng trưởng trong điều kiện các mối quan hệ hữu sinh 

thuận lợi nhất.
Câu 72. Đồ thị biểu diễn cho sự tăng trưởng quần thể theo tiềm năng 

sinh học có hình
A. Parabol B. Hyperbol c. Chữ s D. Chữ J.

Câu 73. Nội dung nào sau đây đúng khi nói về tăng trưởng thực tế của 
quần thể?
A. Là kiểu tăng trưởng không bị giới hạn
B. Là kiểu tăng trưởng bị giới hạn, đường biểu diễn có hình chữ J
c. Là kiểu tàng trưởng trong điều kiện tính đến mức sinh sản, mức tử 

vong và sự phát tán.
D. Là năng lượng thực tế mà quần thế tích lũy được trong một đơn vỊ 

thời gian.
Câu 74. Đường cong biểu diễn về tăng trưởng thực tế của quần thể có dạng 

A. Chữ C B. Chữ s C. Chữ J D. Chữ M.
Câu 75. Nội dung nào sau đây sai đối với kiểu tăng trưởng theo tiềm 

nàng sinh học và tăng trưởng thực tế của quần thể?
1. Đường cong tăng trưởng theo tiềm năng sinh học có hình chữ J  còn 
đường cong tăng trưởng thực tế có hình chữ s.
2. Các loài tăng trưởng theo tiềm năng sinh học có kích thước cơ thể 
nhỏ, còn loài tăng trưởng thực tế có kích thước cơ thể lớn.
3. Các loài tăng trường theo tiềm năng sinh học có tuổi thọ cao còn 
loài tăng trưởng thực tế có tuổi thọ thấp
4. Các loài tăng trưởng theo tiềm năng sinh học có sức sinh sản cao 
còn các loài tăng trưởng thực tế có sức sinh sản thấp.
5. Những loài tăng trưởng theo tiềm năng sinh học chịu tác động chủ 
yếu bởi các nhăn tô hữu sinh còn các loài tăng trưởng thực tế chịu tác 
động chủ yếu bởi các nhãn tố vô sinh.
Phương án đúng là
A. 3, 5 B. 1, 2, 4 c. 3 D. 2, 5.

Câu 76. Hầu hết các quần thể trong tự nhiên, cấu trúc tuổi được chia 
thành các nhóm chính nào?
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A. Nhóm tuổi sơ sinh, nhóm tuổi sinh trưởng, nhóm tuổi phát triển.
B. Nhóm tuổi mới sinh, nhóm tuổi lớn lên, nhóm tuổi trưởng thành, 
c. Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi đang sinh sản và nhóm tuổi

sau sinh sản.
D. Nhóm tuổi sinh trưởng và nhóm tuổi phát dục.

Câu 77. Dựa vào đặc trưng cơ bản của quần thể người, cấu trúc tuổi ở 
quần thể người được chia thành các nhóm
A. Tuổi trẻ, tuổi già
B. Tuổi lao động, tuổi thôi lao động
c. Tuổi trước sinh sản chưa lao động, tuổi sinh sản, lao động và tuổi 

thôi lao động.
D. Tuổi sơ sinh, tuổi vị thành niên, tuổi thành niên, tuổi già.

Câu 78. Một hình tháp dân số có đặc điểm; Tuổi 15 chiếm trên 30% số 
dân; tuổi già dưới 10%, tuổi thọ trung bình thấp.
Hình tháp có đặc điểm như trên được gọi là:
A. Hình tháp dân số già B. Hình tháp dân sô' trẻ
c. Hình tháp dân số trung bình D. Hình tháp dân số phát triển.

Câu 79. Biến động số lượng cá thể của quần thể là trường hợp
A. Số lượng cá thể trong một quần thể tăng lên một cách đột ngột khi 

gặp thuận lợi.
B. Số lượng cá thể của quần thể dao động quanh giá trị cân bằng.
C. Số lượng cá thể trong một quần thể giảm xuống một cách đột ngột 

khi gặp điều kiện bất lợi.
D. Quần thể đột ngột biến mất do sự cố bất thường của thiên tai.

Câu 80. Biến động số lượng cá thể của quần thể do thiên tai, hạn hán,
dịch bệnh được gọi là
A. Biến động không theo chu kì B. Biến động đột ngột
C. Biến động theo chu kì khí hậu D. Biến động âm.

Câu 81. Biến động theo chu kì là
A. Những nhịp sinh học chịu ảnh hưởng của mặt trời, mặt trăng
B. Biến động số lượng cá thể xảy ra do những thay đổi có tính chu kì 

của điều kiện môi trường.
C. Trường hợp số lượng cá thể của quần thể tăng lên theo mùa sinh sản.
D. Trường hợp số lượng cá thể của quần thể giảm xuống theo chu kì 

khai thác tài nguyên của con người.
Câu 82, Cứ 7 năm tại vùng biển Pêru xuất hiện dòng nước nóng Nino 

làm cá cơm chết hàng loạt. Đây là loại
A. Biến động số lượng cá thể không theo chu kì.
B. Biến động số lượng cá thể do thiên tai.
C. Biến động sô' lượng cá thể theo chu kì
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D. Biến động số lượng cá thể theo mùa.
Câu 83. ớ  nước ta, ruồi muỗi phát triển từ tháng 3 đến tháng 6, ếch 

phát triển vào mùa mưa. Đây là loại biến động nào?
A. Biến động theo chu kì ngày đêm B. Biến động theo quý 
c. Biến động theo loài D. Biến động theo chu kì mùa.

Câu 84. Số lượng cá thể của quần thể tảo tăng vào ban ngày, giảm vào 
ban đêm thuộc loại biến động nào?
A. Biến động theo chu kì ngày đêm
B. Biến động theo hoạt động của thủy triều, 
c. Biến động theo chu kì
D. Cả A và c.

Câu 85. Về mặt sinh thái, cân bằng quần thể là
A. Trạng thái thành phần kiểu gen của quần thể đạt mức cân bằng.
B. Trạng thái mà thành phần kiểu gen của quần thể có tần sô" các 

alen duy trì không đổi qua các thế hệ ngẫu phôi
C. Trạng thái của quần thể có số lượng cá thể ổn định và phù hợp với 

khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.
D. Trạng thái số lượng cá thể của một quần thể giữ nguyên không đổi. 

Câu 86. Trong điều kiện nào quần thể có số lượng được điều chỉnh ở mức
cân bằng?
A. Khi mức sinh sản bằng mức tử vong.
B. Khi tổng mức sinh sản và nhập cư bằng tổng mức tử vong và xuất cư
C. Khi không xảy ra sự nhập cư cũng như xuất cư.
D. Khi số lượng cá thể của quần thể không tăng cũng không giảm 

theo thời gian.
Câu 87. Cơ chế điều hòa trạng thái cân bằng số lượng cá thể của một 

quần thể dựa vào
A. Môi tương quan giữa tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong được cân bằng.
B. Mối tương quan giữa xuất cư và nhập cư được cân băng 
c. Sự biến động số lượng cá thể của quần thể theo chu kì 
D. Cả A và B.

Câu 88. Trong các yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế tự điều chỉnh sô' lượng cá 
thể của một quần thể, yếu tố quan trọng nhất là 
A. Các nhân tô' vô sinh B. Kẻ thù
C. Nguồn thức ăn D. Mức sinh sản.

2. Đáp án và hướng dẫn giải
Câu 1. Sinh thái học không có nhiệm vụ nghiên cứu cơ chê' di truyền tập 

tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh.
(Chọn B)
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Câu 2. Sinh thái học không có vai trò giúp con người phát hiện các hóa 
thạch và quy luật phát sinh và phát triển của sinh vật trên Trái Đất.

(Chọn C)
Câu 3. Điều kiện sống của sinh vật; các sinh vật với nhau và giữa sinh 

vật với môi trường sống.
(Chọn C)

Câu 4. Nơi sinh sống của sinh vật; tất cả các nhân tô" xung quanh sinh 
vật.

(Chọn D)
Câu 5. Môi trường đất, nước, không khí, sinh vật (kể cả con người) còn 

gọi là môi trường vô sinh và môi trường hữu sinh.
(Chọn C)

Câu 6. Nhân tố sinh thái bao gồm những yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn 
tại, sinh trưởng và phát triển của cá thể sinh vật.

(Chọn A)
Câu 7. Nhân tô" sinh thái gồm: Nhóm nhân tô" sinh thái vô sinh và nhóm 

nhân tô" sinh thái hữu sinh trong đó có cả con người và hoạt động của 
họ.

(Chọn C)
Câu 8. Thực vật cảm ứng với nhiệt độ; động vật đẳng nhiệt tiến hóa hơn 

động vật biến nhiệt.
(Chọn D)

Câu 9. Nhiệt độ ảnh hưởng đến hình thái, sự phân bô" của sinh vật. Làm 
tăng tốc độ trao đổi chất, ảnh hưởng hầu hết các quá trình sinh lí, 
ảnh hưởng đến tiêu hóa ở động vật.

(Chọn A)
Câu 10. Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với 

một loại nhân tô' sinh thái nào đó của môi trường.
(Chọn B)

Câu 11. Do điều kiện khắc nghiệt nên trên đỉnh núi, sô" lượng loài ít hơn 
so với chân núi. Mặt khác, cây ở chân núi có diều kiện tô"t, đầy đủ 
ánh sáng nên cây thấp thân lớn, nhiều cành so với cây cùng loài, cùng 
tuổi mọc trên đỉnh núi.

(Chọn B)
Câu 12. Tổng nhiệt hữu hiệu cho một chu kì sống của loài: 

s  = (T -  C)D = (14 -  6)45 = 360 độ/ngày.
(Chọn C)

Câu 13. Sô" thê" hệ trung bình của loài trong một năm 365 : 45 » 8 thê" hệ.
(Chọn B)
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Câu 14. Chu kì phát triển của loài ở 26°c là: 360 : (26 -  6) = 18 ngày 
đêm.
Số thế hệ trung bình của loài trong một năm ở nhiệt độ trên là:

365 : 18 « 20 thê hệ.
(Chọn C)

Câu 15. Chu kì sông của loài tại thành phố B: 365 : 14 a 26,07 ngày đêm. 
Nhiệt độ trung bình của thành phố B:

T = (S : D) + C = (360 : 26,07) + 6 * lO.Ŝ Ĉ. .

Câu 16. Gọi C là ngưỡng nhiệt phát triển của loài, ta có 
(30 -  0 .1 0  = (18 -  C).3o! Giải ra, C = 12°C.

(Chọn D) 

(Chọn C)
Câu 17. Tổng nhiệt hữu hiệu cho một chu kì sống của loài:

(30 -  12).10 = 180 độ/ngày.
(Chọn D)

Câu 18. Sô' thế hệ trung bình của loài tại thành phô' Huê' trong một năm 
nhuận: 366 : 10 = 36,6 » 37 thê' hệ.

(Chọn A)
Câu 19. Sô' thê' hệ trung bình của loài tại thành phô' C.

365 : 30 = 12,16 « 12 thế hệ.
(Chọn B)

Câu 20. Chu kì phát triển của loài tại thành phô' A:
365 : 26 = 14,03 ngày đêm.

Nhiệt độ trung bình của thành phô' A:
(180 : 14,03) + 12 = 24,8°c « 25‘’c.

(Chọn C)
Câu 21. Chu kì sông càng dài sô thế hệ trong năm càng ít, tô'c độ phát 

triển của loài càng chậm. Vậy chu kì sống tỉ lệ nghịch với tôc độ phát 
triển.

60 : (21 -  9) = 5 ngày đêm.

240 : (21 -  9) = 20 ngày đêm.

180 : (21 -  9) = 15 ngày đêm.

trứng là:
(Chọn C)

sâu là:
(Chọn D)

nhộng là;
(Chọn A)

(Chọn B)
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Câu 25. Thời gian phát triển của giai đoạn bướm là;
24 : (21 -  9) = 2 ngày đêm.

(Chọn C)
Câu 26. Chu kì phát triển của loài:

5 + 20 + 15 + 2 = 42 ngày đêm 
Sô" thế hệ trung bình của sâu trong một năm 

365 : 42 = 8,69 » 9 thế hệ.
(Chọn C)

Câu 27. Mỗi tuổi của giai đoạn sâu kéo dài trong thời gian:
20 : 5 = 4 ngày đêm

Tính từ giai đoạn trứng nở sâu non đến cuối tuổi thứ hai, kéo dài 
trong 4 x 2  = 8 ngày
Trứng vừa nở sâu non vào ngày 20 -  8 = 12. Vậy phải diệt sâu non 
vào ngày 12 tháng 3 của năm.

(Chọn D)
Câu 28. Cùng loài hay dưới loài; giao phôi tự do với nhau.

(Chọn C)
Câu 29. Các nhóm sinh vật 1, 3, 5, 6, 7 không phải là quần thể vì chúng 

không cùng một loài.
(Chọn A)

Câu 30. (Chọn C)
Câu 31. (Chọn B)
Câu 32. Các môi quan hệ sinh thái 2 và 5 thuộc các loài khác nhau.

(Chọn B)
Câu 33. Gặp điều kiện thuận lợi, các cá thể trong một quần thể có quan 

hệ hỗ trợ với nhau.
(Chọn D)

Câu 34. Hiệu quả nhóm biểu hiện mối quan hệ hỗ trỢ cùng loài.
(Chọn B)

Câu 35. Các quan hệ quần tụ gồm: Trâu, bò, ngựa đi ăn theo bầy đàn; 
cây liền rễ thành đám; chim di cư theo đàn.

(Chọn C)
Câu 36. Cây sống theo nhóm chịu đựng được gió bảo và hạn chê thoát 

hơi nước tốt hơn cây sống riêng rẽ, được gọi là tác động hiệu quả 
nhóm.

(Chọn A)
Câu 37. 3 và 5 không là vai trò của hiệu quả nhóm. (Chọn B)
Câu 38. Hiện tượng tách bầy của ong mật, phân chia lãnh địa của hổ, 

báo là biểu hiện cách li. (Chọn B)
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Câu 39. Cách li xảy ra khi mật độ cá thể tăng quá mức, thiếu thức ăn, 
chỗ ở.

(Chọn D)
Câu 40. Cách li tạo điều kiện tô"t để kiếm ăn, thức-ăn, chỗ ở, giảm nhẹ 

cạnh tranh, làm loài phát triển tốt hơn.
(Chọn A)

Câu 40. Đấu tranh cùng loài xảy ra khi quần thể gặp diều kiện sông quá 
bất lợi.

(Chọn C)
Câu 42. Khi cây bị che khuất và thiếu ánh sáng, phần bị che khuất bị 

chết, tự rụng gọi là hiện tượng tự tỉa cành.
(Chọn C)

Câu 43. Hiện tượng ăn thịt đồng loại xảy ra khi quá thiếu thức ăn.
Ví dụ: Cá mẹ ăn trứng hoặc cá con của mình.

(Chọn D)
Câu 44. Khi quần thể có kích thước vượt quá nguồn sống của môi trường 

sẽ xảy ra hiện tượng tăng độ tử vong, giảm độ sinh sản.
(Chọn A)

Câu 45. Cộng sinh và ức chê cảm nhiễm là những quan hệ sinh thái 
khác loài.

(Chọn B)
Câu 46. Đấu tranh cùng loài giúp loài tồn tại và phát triển hưng thịnh.

(Chọn C)
Câu 47. Đặc trưng quan trọng nhất đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần 

thể trong điều kiện môi trường thay đổi là tỉ lệ giới tính.
(Chọn B)

Câu 48. Quần thể sinh vật được phân chia cấu trúc tuổi thành các nhóm: 
Tuổi sinh lí, tuổi sinh thái, tuổi quần thể.

(Chọn D)
Câu 49. Tuổi sinh lí là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể tính 

từ lúc mới sinh ra đến lúc chết vì già.
(Chọn A)

Câu 50. Thời gian sông thực tế của một cá thể do chịu tác động bởi các 
nhân tô" sinh thái xung quanh được gọi là tuổi sinh thái.

(Chọn C)
Câu 51. Tuổi quần thể là tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể.

(Chọn B)
Câu 52. Các cá thể còn non và già chết nhiều hơn các cá thể có tuổi
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trung bình xảy ra khi nguồn sống của môi trường suy giảm, khí hậu 
xấu hoặc xuất hiện dịch bệnh.

(Chọn A)
Câu 53. Vai trò quan trọng của việc nghiên cứu nhóm tuổi quần thể là 

bảo vệ và khai thác hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên.
(Chọn D)

Câu 54. Các cá thể trong quần thể có các kiểu phân bố: Phân bô theo 
nhóm; phân bố đồng đều; phân bố ngẫu nhiên.

(Chọn B)
Câu 55. Các cây thông trong rừng thông: Phân bố đồng đều; Các cá thể 

trong một đàn bò rừng: Phân bô" theo nhóm; các cây gỗ sống trong 
rừng: Phân bố ngẫu nhiên.

(Chọn C)
Câu 56. Kiểu phân bô" theo nhóm giúp các cá thể trong quần thể hỗ trỢ 

lẫn nhau, chống lại những điều kiện bất lợi của môi trường.
(Chọn A)

Câu 57. Kiểu phân bô" đồng đều các cá thể trong quần thể giúp giảm nhẹ 
sự cạnh tranh sinh học cùng loài.

(Chọn B)
Câu 58. Trong thiên nhiên, kiểu phân bô" phổ biến nhất của cá thể trong 

quần thể là phân bô" theo nhóm.
(Chọn D)

Câu 59. Mật độ cá thể là sô' lượng cá thể của quần thể sống trong một 
đơn vị diện tích hoặc đơn vị thể tích.

(Chọn C)
Câu 60. Khi mật độ quần thể giảm thấp nhất thì mức sinh sản sẽ tăng 

nhưng không đạt mức cực đại.
(Chọn C)

Câu 61. Mật độ của một quần thể được ổn định nghĩa là số lượng cá thể 
dao động quanh mức cân bằng, chứ không cô" định.

(Chọn B)
Câu 62. Kích thước quần thể là sô" lượng cá thể, khối lượng hoặc năng 

lượng tích lũy trong các cá thể của quần thể.
(Chọn C)

Câu 63. ở  loài voi, vì có kích thước cơ thể lớn nên kích thước của quần 
thể phải bé. (Chọn A)

Câu 64. Kích thước tổi thiểu của quần thể là trường hợp sô" lượng cá thể 
của quần thể ít nhất mà quần thể cần có để có thể duy trì và phát triển.

(Chọn D)
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Câu 65. Một quần thể có kích thước dưới mức tối thiểu sẽ dẫn đến diệt 
vong vì sẽ giao phối cận huyết, hỗ trỢ nhau kiếm ăn và tự vệ kém, 
giảm khả năng sinh sản.

(Chọn B)
Câu 66. Kích thước tôi đa của quần thể là giới hạn cực đại về sô lượng cá 

thể của quần thể phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sông của môi 
trường.

(Chọn C)
Câu 67. Khi kích thước của quần thể vượt quá mức tối đa, thường xảy ra 

sự di cư của các cá thể khỏi quần thể.
(Chọn C)

Câu 68. Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kích thước của quần thể gồm 
mức sinh sản, mức tử vong và sự phát tán của quần thể.

(Chọn D)
Câu 69. Sức sinh sản của quần thể là khả năng sinh ra các cá thể mới 

trong một đơn vị thời gian.
(Chọn A)

Câu 70. Phát tán của quần thế là hiện tượng một sô cá thể rời bỏ quần 
thể này chuyển sang sông tại quần thể khác hoặc ngược lại.

(Chọn B)
Câu 71. Tăng trưởng kích thước quần thể theo tiềm năng sinh học là 

trường hỢp quần thể được tăng trưởng trong điều kiện sống tôì thuận 
và không bị giới hạn về diện tích cư trú.

(Chọn C)
Câu 72, Đồ thị biểu diễn cho sự tăng trưởng của quần thế theo tiềm năng 

sinh học có hình chữ J.
(Chọn D)

Câu 73. Tăng trưởng thực tế của quần thể là kiểu tăng trưởng trong điều
kiện có tính đến mức sinh sản, mức tử vong và độ phát tán.

(Chọn C)
Câu 74. Đường cong biểu diễn sự tăng trưởng thực tế của quần thể có 

dạng chữ s. (Chọn B)
Câu 75. Các loài có kiểu tăng trưởng thực tế có kích thước cơ thể lớn, 

tuổi thọ cao, sức sinh sản thấp, chịu tác động chủ yếu của các nhân tố 
hữu sinh còn các loài có kiểu tăng trưởng theo tiềm năng sinh học thì 
ngược lại. (Chọn A)

Câu 76. Hầu hết các quần thể trong tự nhiên, cấu trúc nhóm tuổi được 
chia thành 3 nhóm: Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi đang sinh 
sản, nhóm tuổi sau sinh sản. (Chọn C)
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Câu 77. Dựa vào đặc trưng cơ bản của quần thể người, cấu trúc tuổi ở 
người được chia thành 3 nhóm: Tuổi trước sinh sản, chưa lao động; 
tuổi sinh sản, lao động và tuổi thôi lao động.

(Chọn C)
Câu 78. Hình tháp dân số có các đặc điểm: Tuổi dưới 15 chiếm hơn 30% số 

dân, tuổi già dưới 10%, tuổi thọ trung bình thấp gọi là tháp dân số trẻ.
(Chọn B)

Câu 79. Biến động số lượng cá thể của quần thể là trường hợp số lượng 
cá thế của quần thể dao động quanh mức cân bằng.

(Chọn B)
Câu 80. Biến động sô lượng cá thế một cách đột ngột do thiên tai, hạn hán, 

dịch bệnh... được gọi là biến động không theo chu kì.
(Chọn A)

Câu 81. Biến động theo chu kì là biến động sô' lượng cá thể xảy ra do 
những thay đổi có tính chu kì của điều kiện môi trường.

(Chọn B)
Câu 82. Cứ 7 năm, dòng nước nóng Nino xuất hiện tại vùng biển Pêru 

làm nồng độ muối tăng 5% và cá cơm chết hàng lọat là loại biến động 
theo chu kì. (Chọn C)

Câu 83. ớ  nước ta, ruồi muỗi phát triển mạnh từ tháng 3 đến tháng 6, 
còn ếch nhái phát triển vào mùa mưa được gọi là biến động sô' lượng 
theo chu kì mùa.

(Chọn D)
Câu 84. Sô' lượng cá thể tảo tăng lên vào ban ngày, giảm xuống vào ban 

đêm thuộc loại biến động theo chu kì và cụ thể là theo chu kì ngày đêm.
(Chọn D)

Câu 85. Về mặt sinh thái, cân bằng quần thể là trạng thái của quần thể 
có sô' lượng cá thể ổn định và phù hỢp với khả năng cung cấp nguồn 
sống của môi trường. (Chọn C)

Câu 86. Khi mức sinh sản giảm + nhập cư = mức tử vong + xuất cư thì sô' 
lượng cá thể của quần thể được điều chỉnh ở mức cần bằng. (Chọn B)

Câu 87. Cơ chê' điều hòa mật độ cá thể của một quần thể đạt trạng thái
ổn định dựa vào tương quan của tỉ lệ sinh sản, tử vong và sự phát tán.

(Chọn D)
Câu 88. Nguồn thức ăn là yếu tô quan trọng nhất ảnh hưởng đến cơ chê 

tự điều chỉnh sô' lượng cá thể của một quần thể. (Chọn C)
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Chirang II- QUẰN XÃ SINH VẬT

TOM TÀT LI THUYET

I. QUÀN XẢ SINH VÁT VÁ CÁC ĐẶC TRƯNG cơ BÀN CỦA NÓ:
1. Quan xã sinh vật:

Là tập hợp các quần thể sinh vật được hình thành trong quá trình 
lịch sử, cùng sống trong khoảng không gian xác định gọi là sinh cảnh, 
nhờ các mối quan hệ sinh thái tương hỗ mà gắn bó với nhau như một 
thể thống nhất.
Ví dụ: Quần xã ao cá nước ngọt gồm thực vật nối, động vật nổi, thân 
mềm, cá lớn, cá bé, vi sinh vật.

2. Các đặc trưng cư bản của quần xã sinh vật:
- Quần xã sinh vật là một cấu trúc động do mối tương quan qua lại 
giữa các loài sinh vật trong quần xã đó với môi trường.
- Hai quần xã gần nhau có vùng chuyển tiếp được gọi là vùng đệm có 
tác động rìa.
- Độ đa dạng của quần xã sinh vật phụ thuộc vào môi trường và sô' 
lượng loài trong quần xã.
Ví dụ: Quần xã vùng nhiệt đới có độ đa dạng cao.
- Mỗi quần xã sinh vật đều có quần thể ưu thế và quần thể đặc trưng 
cho quần xã đó.
Ví dụ: Thực vật có hoa là những quần thể ưu thế đối với thực vật trên 
cạn; Trong một khu rừng Lim thì cây Lim là quần thể đặc trưng.
- Mỗi quần xã sinh vật có cấu trúc đặc trưng liên quan đến sự phân bô' 
cá thể của các quần thể trong không gian;
-I- Cấu trúc phân tầng thẳng đứng.
Ví dụ: Rừng nhiệt đới có 5 tầng gồm tầng cỏ, tầng cây bụi và 3 tầng gỗ.
+ Cấu trúc phân tầng ngang;
Ví dụ: Các sinh vật phân bô' ở các khúc sông, ao hồ...
- Cấu trúc phân tầng giảm nhẹ sự cạnh tranh, hỗ trợ cho nhau, phân 
bô' hợp lí trong không gian. Hiểu được nó sẽ khai thác nguồn tài 
nguyên có hiệu quả.
- Các loài trong quần xã xảy ra hai mối quan hệ sinh thái cơ bản là
quan hệ hỗ trợ và quan hệ đô'i địch.________________________

II. CÁC MÓI QUAN HỆ SINH THÁI KHÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ VÀ
Ỷ NGHÍA THỰC TIẼN CỦA NÓ_________________________________
1. Quan hệ hỗ trợ.

a. Quan hệ cộng sinh: Là mối quan hệ nhất thiết phải xảy ra giữa 
hai loài, trong đó đôi bên cùng có lợi.
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Ví dụ: - Sự cộng sinh giữa nấm và vi khuẩn lam thành địa y.
- Sự cộng sinh giữa hải quỳ với tôm kí cư.
- Sự cộng sinh giữa vi khuẩn nô"t sần với cây họ đậu.

+ Ý nghĩa: Trồng cây họ đậu luân canh để cải tạo đất; bảo vệ vi khuẩn 
cộng sinh đường tiêu hóa ở người, trong chăn nuôi động vật. 
h. Quan hệ hợp tác: Là quan hệ giữa hai loài hợp tác với nhau đôi 
bên cùng có lợi nhưng không nhất thiết phải xảy ra.
Ví dụ: + Nhạn bể và cò làm tổ tập đoàn.

+ Sáo ăn sinh vật kí sinh trên lưng trâu, bò. 
c. Quan hệ hội sinh: Là quan hệ giữa 2 loài khác nhau trong đó chỉ 
có lợi cho 1 bên.
Ví dụ: + Sâu bọ sống nhờ trong tổ kiến, tổ môi.

+ Kền Kền ăn thịt thừa của thú.
Quan hệ đối kháng (quan hệ đấu tranh):
a. Quan hệ ăn th ịt con mồi: Loài này sử dụng loài kia làm nguồn 
thức ăn.
Ví dụ: Hổ ăn hươu nai, cáo ăn gà...
- Con người vận dụng quan hệ này trong đời sống và thực tiễn sản 
xuất như nuôi mèo để bắt chuột; nuôi kiến để ăn rệp cây...
b. Quan hệ k í sinh: Một loài sống bám vào vật chủ, sử dụng thức ăn 
của vật chủ.
Ví dụ: Giun sán kí sinh cơ thể động vật, dây tơ hồng...
c. Quan hệ hán k í sinh: Một loài sông bám trên cơ thể vật chủ, sử 
dụng một phần các chất trên cơ thể vật chủ.
Ví dụ: Cây tầm gửi sử dụng nước và khoáng của cây chủ để tổng hợp 
chất hữu cơ nhờ có diệp lục.
c. Quan hệ cạnh tranh sinh học: Biểu hiện ở các loài sống chung có 
sự tranh giành ánh sáng, thức ăn...
Ví dụ: Cạnh tranh sinh học giữa cây trồng với cỏ dại.
d. Quan hệ ức ch ế cảm nhiễm: Một số loài nhờ chứa phytônxit kìm 
hãm sự phát triển của loài khác.
Ví dụ: Chất gây đỏ nước của tảo giáp làm chết nhiều động, thực vật 
nổi ở ao hồ.

III. KHỐNG CHÉ SINH HỌC VÀ CÂN BẰNG QUÀN XÃ
- Không chế sinh học: Hiện tượng số lượng cá thể của một loài tăng sẽ 
kìm hâm sự phát triển số lượng cá thể của một loài khác gọi là khống 
chế sinh học.
- Không chế sinh học làm số lượng cá thể của mối quần thể đao động 
trong thê cân bằng về mật độ từ đó tạo ra trạng thái cân bằng sinh 
học trong quần xã.
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IV. DIẼN THẾ SINH THÁI, NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA
1. Diễn thế sinh thái:

Là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn khác 
nhau, từ dạng khởi đầu được thay thế lần lượt bởi các dạng quần xã 
trung gian cuôi cùng hình thành quần xã tương đôi ổn định.

2. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái:
- Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã..
- Chính tác động của quần xã lên ngoại cảnh làm biến đối mạnh mẽ 
ngoại cảnh đến mức gây ra diễn thế.
- Tác động vô ý thức như đôT, chặt, phá rừng... hay có ý thức của con 
người như cải tạo thiên nhiên, khai thác rừng, trồng rừng, đào kênh 
mương, ao hồ, sông ngòi...
+ Song song với quá trình diễn thế là quá trình biến đổi về khí hậu, 
thổ nhưỡng và địa chất.
+ Trong diễn thế, hệ thực vật có vai trò rất quan trọng trong việc 
hình thành quần xã mới.

3. Ý nghĩa việc nghiên cứu diễn thế sinh thái:
+ Qua việc nghiên cứu diễn thê sinh thái, con người biết được quy luật 
phát triển của quần xã sinh vật. Biết được sự tồn tại của các quần xã 
trước đó và dự đoán sự xuất hiện của các quần xã trong tương lai.
+ Do trên, con người chủ động đề ra các quy hoạch lâu dài về nông, 
lâm, ngư nghiệp, tổ chức các đơn vị kinh doanh, khai thác trên cơ sở 
tính toán khoa học.

V. CÁC LOẠI DIỀN THÉ SINH THÁI
1. Diễn thể nguyên sinh:

a. Định nghĩa: Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi 
trường trông trơn. Nhóm sinh vật đầu tiên được phát tán đến hình 
thành quần xã tiên phong. Tiếp đó là một dãy quần xã tuần tự thay 
thế nhau. Khi có cân bằng sinh thái giữa quần xã và ngoại cảnh thì 
quần xã được ổn định trong thời gian tương đối lâu dài. Có 2 loại diễn 
thế nguyên sinh là diễn thê trên cạn và diễn thế dưới nước.
b. Các loại diễn th ế  nguyên sinh:
• Diễn thế trên cạn: Năm 1883, tại đảo Karakatau Inđônêxia bị núi lửa 
tàn phá tiêu diệt toàn bộ sinh vật. Vài năm sau xuất hiện trở lại tảo, dịa 
y. Sau đó là thực vật có hoa thân cỏ, rồi thân gỗ cùng với các động vật 
phổ biến ở địa phương. Sau 50 năm đã trở lại dạng quần xã trước đó.
• Diễn thê dưới nước: Do sự bồi đắp sông, hồ, ao. Giai đoạn đầu các 
quần thể thực vật sống trôi nổi như bèo hoặc chìm trong nước như 
rong và những động vật sống cùng với chúng. Khi đất được bồi tụ 
thành bãi sẽ xuất hiện sen, súng trang... Sau đó là nghể, nến, lau...
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sau đó là cây bụi thuộc họ cà phê, cuối cùng là cây gỗ lớn gồm các cây 
hai lá mầm chiếm ưu thế. Sự phát triển thay thế của hệ thực vật kéo 
theo sự phát triển và thay thế của hệ động, thực vật tương ứng.

2. Diễn the thứ sinh:
a. Định nghĩa: Là diễn thê xảy ra ở môi trường đã có sẵn quần xã 
sinh vật. Quần xã sinh vật này tương đối ổn định nhưng do thay đổi 
lớn về khí hậu, bị xói mòn, bị bão phá hại hay do con người chặt cây, 
đốt rừng làm nương rẫy, trồng cây nhập nội đã làm thay đổi hẳn cấu 
trúc quần xã sinh vật này.
b. Ví dụ: Diễn thê rừng lim ở Hữu Lũng; tỉnh Lạng Sơn.
Rừng Lim N.s Rừng sau sau ÍIÍ Trảng cây gỗ Trảng cây bụi 
— Trảng cỏ (hay phục hồi)

3. Diễn thế phân hủy:
a. Định nghĩa: Là quá trình không dẫn tới một quần xã sinh vật ổn 
định mà theo hướng dần dần bị phân hủy dưới tác dụng của nhân tô' 
sinh học.
h. Vi dụ: Diễn thê xảy ra trên xác một động vật hay trên một thân 
cây bị đ ố . _______________________________

|b . b à i t ậ p

I. BÀI TẬP Tự LUẬN
Bài 1. Trong môi quan hệ vật ăn thịt - con mồi, nếu sô lượng cá thể của 

quần thể loài ăn thịt và quần thể con mồi đều bị săn bắt với mức độ 
như nhau, thì sô lượng cá thể của quần thể nào được phục hồi nhanh 
hơn? Vì sao?

Hướng dẫn giải
Quần thể con mồi phục hồi nhanh hơn. Vì:
Mỗi con vật ăn thịt thường sử dụng nhiều con mồi làm thức ăn -> tiêu 
diệt 1 con vật ăn thịt sẽ có nhiều con mồi sống sót.
Con mồi thường có kích thước bé hơn, tô'c độ sinh sản nhanh hơn vật 
ăn thịt, nên quần thể con mồi thường có tiềm năng sinh học lớn hơn 
quần thể sinh vật ăn thịt.

Bài 2. Trong quần xã sinh vật thường thể hiện sự phân tầng:
a. Cho ví dụ về sự phân tầng.
b. Nguyên nhân có sự phân tầng.
c. Ý nghĩa của sự phân tầng.

Hướng dẫn giải
a. Ví dụ sự phân tầng:

Rừng nhiệt đới thường có 5 tầng gồm: Tầng vượt tán, tầng ưu thế sinh 
thái rừng, tầng dưới tán, tầng bụi cây thấp, và tầng cỏ dương xỉ.
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ở thủy vực, tầng trên mặt có ánh sáng gọi là tầng tạo sinh, lớp nước sâu 
thiếu ánh sáng ở dó thực vật không phát triển gọi lặ tầng phân hủy.

b. Nguyên nhân có sự phân tầng: Là do sự phân bố không đồng đều của 
các nhân tô" ngoại cảnh.

c. Ý nghĩa của sự phân tầng: Tăng khả năng sử dụng các nguồn sống trong 
quần xã, làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài trong quần xã.

Bài 3. So sánh giữa quần thể sinh vật với quần xã sinh vật.
Hướng dẫn giải

1. Giống nhau:
+ Đều được hình thành trong một thời gian lịch sử nhất định, có tính 
ổn định tương đối.
+ Đều bị biến đổi do tác dụng của ngoại cảnh.
+ Đều xảy ra môi quan hệ hỗ trợ và đối địch.
2. Khác nhau: _________

Quẩn thể sinh vật Quẩn xã sinh vật
+ Tập hợp nhiều cá thể cùng loài.
+ Không gian sống gọi là nơi sinh 
sông.
+ Chủ yếu xảy ra mối quan hệ hỗ 
trỢ gọi là quần tụ.
+ Thời gian hình thành ngắn và 
tồn tại ít Ổn định hơn quần xã.
+ Các đặc trưng cơ bản gồm mật 
độ, tỉ lệ nhóm tuổi, tỉ lệ đực cái, 
sức sinh sản, tỉ lệ tử vong, kiểu 
tàng trưởng, đặc điểm phân bố, 
khả năng thích nghi với môi 
trường.
+ Cơ chế cân bằng dựa vào tỉ lệ 
sinh sán, tử vong, phát tán.______

+ Tập hợp nhiều quần thể khác 
loài.
+ Không gian sông gọi là sinh 
cảnh.
+ Thường xuyên xảy ra các quan hệ 
hỗ trỢ kể cả đôi địch.
+ Thời gian hình thành dài hơn và 
ổn định hơn quần thể.
+ Các đặc trưng cơ bản gồm độ đa 
dạng, số lượng cá thể, cấu trúc loài, 
thành phần loài, sự phân tầng 
thẳng đứng, phân tầng ngang và 
cấu trúc này biến đổi theo chu kì.
+ Cơ chế cân bằng do hiện tượng 

không chê' sinh học._____________
Bài 4. Cho các dạng sinh vật sau, dạng sinh vật nào là quần xã và không 

là quần xã sinh vật?
1. Những con ếch sống trong các ao, hồ.
2. Một đám ruộng lúa.
3. Một ao cá nước ngọt.
4. Những loài sinh vật cùng sống trong một vườn bách thú.
5. Những loài sinh vật cùng sống trên một cây đại thụ
6. Các loài sinh vật sống trong sa mạc.
7. Những cây phong lan được chăm sóc trong một vườn phong lan rộng 
lớn của thành phô' Hồ Chí Minh.
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8. Các loài sinh vật sông trong một cái ao và sống trên bờ ao.
9. Các loài sinh vật trong con sông Hồng.

Hướng dẫn giải
Các quần xã sinh vật gồm: 2, 3, 5, 8.

Bài 5. Hãy ghi bên cạnh hình thức quan hệ sinh thái và giải thích tại 
sao có môì quan hệ đó cho mỗi hiện tượng sau:
I. Hải quỳ và tôm kí cư 2. Cá ép và cá,voi xanh
3. Kiến và cây kiến 4. Virut và tế bào vật chủ
5. Cây tầm gửi và cây chủ 6. Cá mẹ ăn cá con
7. Địa y 8. Tự tỉa cành ở thực vật
9. Sáo đậu trên lưng trâu 10. Cây mọc theo nhóm
II. Khi gặp nguy hiểm, đàn ngựa rừng xếp thành vòng tròn, đưa con 
già và con non vào giữa.
12. Tảo hiển vi làm chết cá nhỏ sống xung quanh.

Hướng dẫn giải
1. Quan hệ cộng sinh: Hải quì chứa chất độc giúp tôm tự vệ, ngược lại 
tôm mang Hải quì đến nơi ẩm ướt để kiếm thức ăn.
2. Quan hệ hội sinh: Cá voi xanh mang cá ép đi xa để kiếm ăn.
3. Quan hệ cộng sinh: Cây kiến là nơi ở của loài kiến, thức ăn thừa 
của kiến cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.
4. Quan hệ kí sinh: Virut làm hại vật chủ
5. Quan hệ bán kí sinh: Cây tầm gửi lấy một p.hần nước và khoáng 
của cây chủ để tự tổng hợp chất hữu cơ nhờ có chứa diệp lục.
6. Ăn thịt đồng loại, quan hệ đấu tranh cùng loài
7. Quan hệ cộng sinh giữa vi khuẩn lam và nấm
8. Quan hệ cạnh tranh cùng loài, những cành cây bị quá thiếu ánh 
sáng khô đi và tự rụng
9. Quan hệ hợp tác: Sáo ăn động vật kí sinh trên lưng trâu, đồng thời 
báo động cho trâu biết khi gặp thú dữ
10. Quan hệ hỗ trỢ cùng loài, cây mọc theo nhóm làm tăng hiệu quả 
của nhóm, chông được gió bão
11. Quan hệ hỗ trợ cùng loài, đây là tác dụng của hiệu quả nhóm giúp 
loài tự vệ
12. Quan hệ ức chế cảm nhiễm, khi phát triển tảo hiển vi tiết chất 
độc làm chết cá con sống xung quanh.

Bài 6. Hãy cho biết tên của loại diễn thế trong từng trường hợp sau:
1. Từ hòn đảo mới mọc lên giữa biển khơi, 50 năm sau hình thành 
quần xã ổn định trên hòn đảo đó.
2. Một con thú bị nạn chết trong rừng sâu, một năm sau xác của nó bị 
phân huỷ và biến mất.
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3. Một khu rừng bị cháy, sau 30 năm khu rừng có gần đủ các loài như 
trước đó.

Hướng dẫn giải
1. Diễn thê nguyên sinh 2. Diễn thê phân hủy
3. Diễn thế thứ sinh.

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1. Cảu hòi
Câu 1. Không gian xác định mà quần xã sinh vật tồn tại dược gọi là

A. Nơi sinh sống B. Sinh cảnh c. Tổ sinh thái D. Hệ sinh thái 
Câu 2. Quần xã là tập hợp các quần thể sinh vật thuộc (A), cùng sống 

trong một (B). Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với 
nhau như một thể thống nhất và do vậy, quần xã 'có cấu trúc tương đối 
Ổn định. (A) và (B) là
A. Một loài; không gian xác định.
B. Nhiều loài khác nhau; tổ sinh thái.
c. Nhiều loài khác nhau; không gian nhất định
D. Các nòi khác nhau của một loài; không gian xác định.

Câu 3. Cho các dạng sinh vật sau
1. Một tổ kiến càng 2. Một đồng cỏ
3. Một ao nuôi cá nước ngọt 4. Một thân cây đổ lâu năm
5. Các loài hổ khác nhau trong thảo cầm viên.
Dạng sinh vật nào được gọi là quần xã sinh vật?
A. 2, 3 B. 1, 5 C. 2, 3, 4 D. 2, 3, 4, 5.

Câu 4. Nội dung nào sau đây sai?
A. Quần xã sinh vật là một cấu trúc động
B. Trong một quần xã có các mối quan hệ sinh thái cùng loài và khác loài
C. Quần xã có thể ổn định cả trăm năm.
D. Trong điều kiện tự nhiên, không có quần xã nào được hình thành 

và biến mất trong vài tháng.
Câu 5. Một quần xã có độ đa dạng càng cao thì

A. Sẽ có cạnh tranh càng gay gắt
B. Sau đó sẽ có khống chế sinh học làm giảm ngay độ đa dạng
C. Số lượng loài và tính ổn định của quần xã càng cao.
D. Sô" lượng cá thể trong quần xã rất cao 

Câu 6. Loài ưu thế là
A. Loài chỉ có ở một quần xã nào đó
B. Loài có khả năng tự vệ và kiếm ăn tốt
c. Loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do có số lượng cá thể 

nhiều, sinh khối lớn hoặc do hoạt động mạnh của chúng
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D. Là loài thường gặp ở nhiều quần xã.
Câu 7. Loài dặc trưng là gì?

A. Loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã.
B. Loài có mặt trong quần xã một cách ngẫu nhiên 
c. Loài có mặt ở nhiều quần xã
D. Loài chỉ có ở một quần xã nào đó 

* Cho các nhóm sinh vật sau đây;
1. Thực vật có hạt trong các quần xã trên cạn.
2. Cây tràm trong quần xã rừng u  Minh
3. Bò rừng Bizông sông trong các quần xã đồng cỏ ở Bắc Mĩ.
4. Cây cọ trong quần xã vùng đồi Vĩnh Phú
5. Cây Lim trong quần xã rừng lim xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
6. Cây lau, lách thường gặp trong các quần xã rừng mưa nhiệt đới 
Sử dụng dữ kiện trên, trả lời các câu 8 và 9

Câu 8. Dạng sinh vật nào là loài ưu thế?
A. 1, 3 B. 2, 4, 5 C. 6 D. 1, 3, 6.
Câu 9. Dạng sinh vật nào là loài đặc trưng 
A 2, 4, 5, 6 B. 1, 3 c. 2, 4, 5 • D. 1, 3, 6.

Câu 10. Loài phổ biến là gì?
A. Loài chỉ có ở một quần xã.
B. Loài có số lượng, cá thể lớn trong quần xã
C. Loài có mặt ở nhiều quần xã.
D. Loài ảnh hưởng lớn nhất đến quần xã.

Câu 11. Mỗi quần xã có cấu trúc phân tầng, thể hiện ở sự phân bố cá thể 
theo hình thức nào?
A. Đồng đều; ngẫu nhiên
B. Theo chiều thẳng đứng; theo chiều ngang
C. Theo chiều ngang; theo chiều xiên
D. Đồng đều; theo nhóm; ngẫu nhiên.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Sự vật phân bô' theo chiều ngang thường tập trung nhiều ở vùng có 

điều kiện sống thuận lợi.
B. Sự phân tầng của thực vật kéo theo sự phân tấng ở động vật.
C. Trong rừng mưa nhiệt đới, sự phân tầng thẳng đứng giúp các sinh 

vật thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau.
D. Cấu trúc phân tầng thẳng đứng của quần xã làm cây này che khuất 

cây kia, hạn chế sự phát triển của các thực vật ở tầng dưới.
Câu 13. Cấu trúc phân tầng của quần xã có vai trò chủ yếu nào sau đây? 

A. Xảy ra cạnh tranh khác loài, giúp điều chỉnh sô' lượng cá thể trong 
quần xã.
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B. Xảy ra quan hệ hỗ trỢ giữa các loài, giúp số lượng cá thể của quần 
xã tăng lên.

c. Làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao hiệu quả sử 
dụng nguồn sông của môi trường.

D. Phân bố đều các cá thể trong quần thể và quần xã.
Câu 14. Nhóm các sinh vật sản xuất gồm:

A. Các cây xanh có khả năng quang hợp
B. Các cây xanh có khả năng quang hợp và vi sinh vật tự dưỡng, 
c. Vi sinh vật tự dưỡng và vi khuẩn hóa nàng hợp.
D. Cây xanh và giới động vật sử dụng cây xanh.

Câu 15. Nhóm các sinh vật tiêu thụ gồm:
A. Các loài động vật ăn thực vật
B. Các loài động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật 
c. Động vật ăn thực vật và vi khuẩn hoại sinh.
D. Động vật dị dưỡng và vi khuẩn hoại sinh.

Câu 16. Nhóm sinh vật phân giải gồm:
A. Những sinh vật dị dưỡng, phân giảm chất hữu cơ có sẵn trong 

thiên nhiên như nấm, vi khuẩn, một số động vật đất.
B. Các nhóm vi khuẩn hoại sinh sống trong đất.
C. Các nhóm vi khuẩn lên men
D. Các vi khuẩn và virut sông kí sinh vật chủ.

Câu 17. Cho các quan hệ sinh thái gồm:
Ì. Quan hệ cộng sinh
3. Quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác
5. Quan hệ kí sinh
7. Quan hệ bán kí sinh.
Những quan hệ nào thuộc quan hệ hỗ trỢ khác loài 
A. 1, 4, 6, 8 B. 1, 4, 6 c. 2, 3, 5, 7

Câu 18. Quan hệ cộng sinh là
A. Trường hợp hai loài sống dựa vào nhau, nhưng không bắt buộc phải 

xảy ra.
B. Trường hợp hai loài sống chung, trong đó chỉ có lợi cho một loài.
c. Trường hợp hai loài sống dựa vào nhau, hai bên cùng có lợi và xảy 

ra bắt buộc
D. Trường hỢp loài này sông bám vào cơ thể của loài kia để sử dụng 

nguồn nguyên liệu hữu cơ.
Câu 19. Cua và hải quì biểu hiện hình thức cộng sinh ở đặc điểm nào?

A. Hải quì cung cấp động vật nhỏ cho cua, cua nhờ có càng bảo vệ hải quì.
B. Cua giúp hải quì di chuyển khỏi nơi khô hạn, hải quì có tế bào gai 

tiết chất độc, giúp cua tự vệ.

2. Quan hệ ức chế, cảm nhiễm 
4. Quan hệ hội sinh 
6. Quan hệ hợp tác 
8. Quần tụ

D. 2, 3, 5, 7, 8.
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c. Hải quì giúp cua chỗ ở, cua cung cấp thức ăn thừa cho hải quì.
D. Cua giúp hải quì chỗ ở, hải quì cung cấp thức àn cho cua.

Câu 20. Quan hệ hợp tác là
A. Trường hợp hai loài sông dựa vào nhau một cách bắt buộc.
B. Trường hợp khi loài sông chung, trong đó chỉ có lợi cho một bên. 
c. Trường hợp loài này sông bám trên cơ thể loài khác.
D. Trường hợp hai loài sống dựa vào nhau nhưng không bắt buộc phải 

xảy ra.
Câu 21. Loài cá nhỏ kiếm thức ăn dính ở kẽ răng của cá lớn, đồng thời 

làm sạch chân răng của cá lớn.
Trên đây là mối quan hệ sinh thái nào?
A. Cộng sinh B. Kí sinh c. Hợp tác D. Hội sinh

Câu 22. Quan hệ hội sinh là trường hợp
A. Hai loài sống chung, trong đó chỉ có một loài có lợi, loài kia không 

có lợi cũng không có hại.
B. Hai loài sống chung, đôi bên cùng có lợi, nhưng không nhất thiết 

phải xảy ra.
c. Hai loài sống chung, đôi bên cùng có lợi và bắt buộc phải xảy ra.
D. Hai loài sống chung một bên có lợi, một bên có hại.

Câu 23. Biểu hiện quan hệ sinh thái nào sau đây là quan hệ hội sinh?
A. Sáo ăn ve, bét dưới lớp lông của trâu, bò.
B. Cá ép sông bám vào cá mập, cá voi để được mang đi kiếm mồi và 

hô hấp thuận lợi.
c. Dây tơ hồng sống bám trên các cây chủ và hút chất hữu cơ của cây chủ. 
D. Vi khuẩn sống trong nô't sần của cây họ đậu.

* Cho các môì quan hệ sinh thái giữa các loài như sau:
1. Dương xỉ sống bám trên thân cây gỗ để lấy nước và ánh sáng, 
không gây hại cây gỗ.
2. Nhờ hải quì cá trôn được kẻ thù và cá bảo vệ hải quì khỏi bị số cá 
khác đến ăn xúc tu.
3. Trùng roi sống trong bụng mối chứa enzim xenlulaza, giúp mối phân 
giải xenlulôzơ thành đường glucôzơ, mối cung cấp đường cho trùng roi.
4. Cò và nhạn bể làm chung tổ để ở.
5. Kền Kền sử dụng thức ăn thừa của thú.
6. Vi khuẩn Rhizôbium nhờ có enzim nitrôgenaza cô dịnh nitơ khí trời 
cho cây họ đậu. Ngược lại, cây họ đậu cung cấp chất hữu cơ cho vi 
khuẩn nốt sần.
7. Sán, giun sông trong cơ quan tiêu hóa của lợn.
Sử dụng dữ kiện trên trả lời các câu từ 24 đển 26.
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Câu 24. Trường hợp nào là quan hệ hội sinh?
A. 1, 5, 7 B. 2, 4 c . 1, 5 D. 3, 6.

Câu 25. Quan hệ hợp tác gồm:
A. 2, 4 B. 2, 7 c . 3, 4 • D. 1, 5.

Câu 26. Trường hỢp nào là quan hệ cộng sinh?
A. 3, 7 B. 3, 6 C. 4, 6 D. 3, 4, 6.

Câu 27. Trong các quan hệ dưới đây quan hệ nào không thuộc quan hệ 
đôi địch khác loài?
1. Kí sinh vật chủ 2. Sinh vật ăn sinh vật khác
3. ưc chế cảm nhiễm 4. Cạnh tranh giữa cây trồng với cỏ dại
5. Hội sinh giữa cá ép với đồi mồi, vích. 6. Địa y
Phương án đúng là
A. 1, 2, 3 B. 3, 5, 6 C. 5, 6 D. 4, 5, 6.

Câu 28. Khi đề cập đến quan hệ sinh vật àn sinh vật khác, nội dung nào 
sau đây sai?
A. Quan hệ giữa động vật ăn thực vật chỉ làm động vật phát triển còn 

thực vật suy yếu đi mà không hề có lợi gì?
B. Động vật ăn thịt con mồi có tác dụng chọn lọc các con yếu, làm cả 

hai loài dều phát triển tô't hơn.
C. Thực vật bắt sâu bọ thường ở vùng đất nghèo chất dinh dưỡng 

thiếu dạm.
D. Thực vật là thức ăn cho nhiều loài động vật. Tuy nhiên khi sử dụng 

nguồn thực vật, động vật có vai trò thụ phấn và phát tán cho cây.
Câu 29. Kí sinh là quan hệ

A. Giữa hai loài sử dụng thức ăn lẫn nhau.
B. Loài này sông nhờ trên cơ thể loài khác nhưng lại thụ tinh hoặc 

cung cấp nguồn thức ăn cho loài đó.
C. Loài sinh vật này sống nhờ trên cơ thể loài khác, sử dụng chất hữu 

cơ của vật chủ.
D. Loài này sống nhờ trên cơ thể loài khác, sử dụng chất hữu cơ từ cơ 

thể sinh vật đó mà không làm hại chúng.
Câu 30. Kí sinh hoàn toàn là dạng sinh vật

A. Vừa sống nhờ vào vật chủ, vừa có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ.
B. Không có khả năng tự dưỡng.
C. Sông nhờ hoàn toàn vào vật chủ giai đoạn còn non, đến trưởng 

thành thì có khả năng tự dưỡng.
D. Tự tổng hợp được chất hữu cơ nhưng nơi ở hoàn toàn dựa vào vật chủ. 

Câu 31. Bán kí sinh là trường hợp
A. Sinh vật không có khả năng tự dưỡng, sống nhờ hoàn toàn vào vật chủ.
B. Sinh vật chỉ sử dụng chất hữu cơ của vật chủ trong giai đoạn sinh
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trưởng, ở giai đoạn phát triển chúng tự tổng hợp được chất hữu cơ. 
c. Hai loài sinh vật sống dựa vào nhau, loài này có lợi cho loài kia và 

ngược lại.
D. Sinh vật vừa sống nhờ vào các chất lấy từ vật chủ, vừa có khả 

năng tự dưỡng.
Câu 32. Cây tầm gửi sống kí sinh trên thân cây chủ, đồng thời có khả 

năng quang hợp tổng hợp được chất hữu cơ.
Quan hệ sinh thái trên đây được gọi là
A. Kí sinh hoàn toàn B. Hội sinh c. Bán kí sinh D. Hợp tác. 

Câu 33, Cho các quan hệ sinh thái sau dây:
1. Dây tơ hồng sống kí sinh trên thân cây gỗ.
2. Cây dương xỉ sống hám trên thân cây gỗ
3. Sán lá kí sinh trong gan người.
4. Cây tầm gửi kí sinh trên thân cây chủ
5. Ve hét kí sinh trển lưng trâu, bò.
6. Virut HIV trong cơ thể người bệnh.
Trường hợp nào là quan hệ kí sinh hoàn toàn?
A. 1,3,5 B. 1, 3, 5, 6 C. 2, 4 D. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Câu 34. Điều nào sau đây sai khi nói đến quan hệ kí sinh?
A. Loài sống nhờ gọi là vật kí sinh, loài kia là sinh vật chủ.
B. Sinh vật kí sinh không giết chết ngay sinh vật chủ mà chỉ làm yếu dần.
C. Một số trường hợp đặc biệt, vật kí sinh sống tự do mà không sông 

bám vào cơ thể vật chủ.
D. Có hai trường hợp kí sinh gồm kí sinh hoàn toạn và bán kí sinh. 

Câu 35. ức chế cảm nhiễm là
A. Quan hệ của một loài sinh vật, trong quá trình sống đã kìm hãm sự 

sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật khác.
B. Trường hợp xuất hiện các hocmôn ức chế sự sinh trưởng và phát 

triển của sinh vật.
c. Trường hỢp quần thể vượt quá kích thước dẫn đến cạnh tranh, làm 

giảm sô" lượng cá thể.
D. Hai loài có cùng nguồn thức ăn, đã cạnh tranh gay gắt với nhau. 

Câu 36. Vi tảo phát triển mạnh vào mùa sinh sán, tiết ra chất độc giết 
chết hàng loạt các động vật không xương sống.
Hiện tượng trên mô tả mối quan hệ sinh thái nào?
A. Giết chết con mồi. B. Cạnh tranh sinh học
C. Hội sinh giữa động vật với vi sinh vật. D. ức chế cảm nhiễm.

Câu 37. Điều nào sau đây sai khi nói về môl quan hệ cạnh tranh?
A. Trong quần xã các loài có cùng nguồn thức ăn, chỗ ở, thường có 

quan hệ cạnh tranh với nhau.
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B. Trong quan hệ cạnh tranh, các loài sinh vật đều bị ảnh hưởng bất 
lợi, trong đó có loài yếu thế, có loài thắng thế. 

c. Chỉ những cá thể khác loài mới có cạnh tranh gay gắt với nhau còn 
những cá thể cùng loài sẽ rất ít hoặc không cạnh tranh nhau.

D. Cạnh tranh là động lực thúc đẩy các loài tồn tại trong thiên nhiên 
một cách ổn định.

Câu 38. 0  sinh thái của loài sinh vật là (A) mà ở đó tất cả các (B) nằm 
trong một giới hạn sinh thái, cho phép loài đó tồn tại và phát triển 
(A) và (B) lần lượt là
A. Nơi sông; loài
B. Một không gian sinh thái; nhân tô sinh thái của môi trường, 
c. Sinh cảnh; quần thể và các nhóm quần thể.
D. Một không gian sinh thái; quần thể và các nhóm quần thể.

Câu 39. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự phân hóa ổ sinh thái của các loài là
A. Sự sử dụng ánh sáng khác nhau của các loài.
B. Sự phân tầng theo chiều thẳng đứng hay chiều ngang, 
c. Cạnh tranh sinh học khác loài
D. Việc sử dụng nguồn thức ăn trong quần xã của các loài khác nhau. 

Câu 40. Diễn thế sinh thái là
A. Đường biểu diễn về tác động của các nhân tố sinh thái đến sự phát 

triển của sinh vật.
B. Tác động của các nhóm nhân tố sinh thái khác nhau đến sự hình 

thành một quần xã sinh vật.
c. Diễn biến về tác động tổng hợp của các nhân tô" sinh thái đến một 

hệ sinh thái.
D. Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương 

ứng với sự biến đổi của môi trường.
Câu 41. Trong diễn thế sinh thái, dạng sinh vật nào sau đây có vai trò 

quan trọng nhất đối với việc hình thành quần xã mới?
A. Vi sinh vật B. Hệ thực vật
c. Hệ động vật D. Sinh vật sông hoại sinh.

Câu 42. Quá trình hình thành một quần xã ổn định từ một hòn đảo mới 
được hình thành giữa biển, được gọi là
A. Diễn thế thứ sinh B. Diễn thế nguyên sinh
c. Diễn thế trên cạn D. Diễn thế dưới nước.

Câu 43. Diễn thế nguyên sinh là
A. Diễn thế dựa trên một quần xã có sẵn nhưng bị suy thoái hay bị 

hủy diệt
B. Diễn thế có chiều hướng phân hủy quần xã.
C. Diễn thế khởi đầu từ môi trường trống trơn và kết quả cuôì cùng

46 -T2-



hình thành quần xã tương đối ổn định.
D. Diễn thế bắt đầu từ ao hồ hoặc sông biển từ đó hình thành một 

quần xã tương đôì ổn định.
Câu 44. Một khu rừng bị bảo tàn phá. Sau 50 năm, khu vườn được phục 

hồi gần giống như trước đó. Quá trình phục hồi được gọi là 
A. Diễn thế nguyên sinh B. Diễn thế trên cạn
c. Diễn thế thứ sinh D. Diễn thế tái sinh.

Câu 45. Diễn thế thứ sinh là:
A. Diễn thế khởi đầu từ môi trường trông trơn và kết quả cuối cùng 

hình thành quần xã tương đôì ổn định.
B. Diễn thế xuất hiện ở môi trường đã từng có một quần xã sinh vật 

phát triển nhưng bị hủy diệt.
c. Diễn thế được bắt đầu từ môi trường sinh vật đã bị hủy diệt bởi núi 

lửa hoạt động.
D. Diễn thế xảy ra ở ao, hồ, sông bị bồi cạn 

Câu 46. Nguyên nhân bên ngoài thúc đẩy diễn thế sinh thái xảy ra là
A. Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã.
B. Quan hệ đôl địch giữa các loài trong quần xã.
C. Sự sinh sản của các loài trong quần xã.
D. Sự cạnh tranh sinh học giữa các loài trong quầ-n xã.

Câu 47. Nguyên nhân bên trong thúc đẩy xảy ra diễn thế sinh thái là
A. Các nhân tố vô sinh tác động trực tiếp làm quần xã biến đổi.
B. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xà.
C. Mức sinh sản và mức tử vong của các loài trong quần xã.
D. Sự thay đổi nguồn thức ăn trong lòng quần xã.

Câu 48. Điều nào sau đây không thuộc ý nghĩa của việc nghiên cứu diễn 
thế sinh thái?
A. Giúp chúng ta hiểu các quy luật phát triển của quần xã sinh vật, dự 

đoán được các quần xã tồn tại trước đó và quần xã sẽ được thay thế 
trong tương lai.

B. Xây dựng kế hoạch bảo vệ và khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên.
C. Chủ động điều khiển sự phát triển của diễn thế theo hướng có lợi 

cho con người.
D. Thuần hóa giống vật nuôi, cây trồng từ thiên nhiên hoang dại.

2. Đáp án và hiPỞnq dẫn giải
Câu 1. Không gian xác định mà quần xã sinh vật tồn tại được gọi là sinh 

cảnh. (Chọn B)
Câu 2. Quần xã là tập hợp các cá thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau 

cùng sống trong một không gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã 
có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất. (Chọn C)
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Câu 3. Các dạng sinh vật được gọi là quần xã gồm: Quần xã đồng cỏ, 
quần xã ao cá nước ngọt, một thân cây đổ lâu năm. (Chọn C)

Câu 4. Quần xã không ổn định như xác sinh vật chết chỉ tồn tại trong 
vài tháng. (Chọn D)

Câu 5. Quần xã có độ đa dạng càng cao, càng được ổn định lâu dài và sô’ 
lượng loài của quần xã sẽ đa dạng, phong phú. (Chọn C)

Câu 6. Loài ưu thế là loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do có sô 
lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc do hoạt động mạnh của chúng. 
(Chọn C)

Câu 7. Loài đặc trưng là loài chỉ có ở một quần xă nào đó. (Chọn D)
Câu 8. Các loài ưu thế gồm: Thực vật có hạt trong các quần xã trên cạn.

Bò rừng Bizông sông trong các quần xã đồng cỏ ở Bắc Mĩ. (Chọn A)
Câu 9. Các loài đặc trưng gồm: Cây tràm trong quần xã rừng u Minh, 

cây cọ trong quần xã đồi Vĩnh Phú; cây lim trong quần xã rừng lim xã 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. (Chọn C)

Câu 10. Loài phổ biến là loài có mặt ở nhiều quần xã. (Chọn C)
Câu 11. Cấu trúc phân tầng trong quần xã, gồm các hình thức phân tầng 

theo chiều thẳng đứng; phân tầng theo chiều ngang. (Chọn B)
Câu 12. Trong rừng mưa nhiệt đới, cấu trúc phân tầng theo chiều thẳng 

đứng của hệ thực vật giúp sinh vật thích nghi với các điều kiện chiếu 
sáng khác nhau. (Chọn D)

Câu 13. Cấu trúc phân tầng của quần xã có vai trò làm giảm mức cạnh 
tranh của các loài và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sông của môi 
trường. (Chọn C)

Câu 14. Nhóm các sinh vật sản xuất gồm các cây xanh có khả năng 
quang hỢp và vi sinh vật tự dưỡng. (Chọn B)

Câu 15. Nhóm các sinh vật tiêu thụ gồm các loài động vật ăn thực vật và 
động vật ăn động vật. (Chọn B)

Câu 16. Nhóm sinh vật phân giải gồm những sinh vật dị dưỡng, phân 
giải chất hữu cơ có sẵn trong thiên nhiên như nấm, vi khuẩn, một số 
động vật đất. (Chọn A)

Câu 17. Các quan hệ hỗ trợ khác loài gồm; Cộng sinh, hợp tác, hội sinh.
(Chọn B)

Câu 18. Quan hệ cộng sinh là trường hợp hai loài sống dựa vào nhau, hai 
bên cùng có lợi và bắt buộc xảy ra.
Ví dụ; Mô’i và trùng roi trong bụng mối. (Chọn C)

Câu 19. Cua giúp hải quì di chuyển khỏi nơi khô hạn, hải quì có tế bào 
gai tiết chất độc giúp cua tự vệ. (Chọn B)

Câu 20. Hợp tác là quan hệ giữa hai loài sông dựa vào nhau nhưng
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không bắt buộc. (Chọn D)
Câu 21. Loài cá nhỏ kiếm thức ăn giắt ở kẽ răng của cá lớn đồng thời 

làm sạch chân răng cá lớn là quan hệ hợp tác. (Chọn C)
Câu 22. Hội sinh là trường hỢp hai loài sống chung trong đó chỉ có một 

loài có lợi, loài kia không có lợi cũng không có hại. (Chọn A)
Câu 23. Cá ép sống bám vào cá mập, cá voi để được mang đi kiếm mồi 

và hô hấp được thuận lợi gọi là quan hệ hội sinh. (Chọn B)
Câu 24. Các quan hệ hội sinh gồm: Dương xỉ sống bám bề ngoài thân cây 

gỗ để lấy nước và ánh sáng nhưng không tổn hại đến cây gỗ; kền kền 
sử dụng thức ăn thừa của thú là những quan hệ hội sinh. (Chọn C) 

Câu 25. Các quan hệ sinh thái như: Nhờ hải quỳ, cá trốn được kẻ thù và 
cá bảo vệ hải quì khỏi bị số cá khác đến ăn xúc tu; cò và nhạn bể làm 
chung tổ để ở, là các quan hệ hợp tác. (Chọn A)

Câu 26. Các quan hệ sinh thái gồm: Trùng roi sông trong bụng môì có 
enzim xenlulaza giúp môi phân giải xenlulôzơ và môi cung câp đường 
cho trùng roi; vi khuẩn Rhizôbium nhờ có enzim nitrôgenaza cô định 
nitơ khí trời cho cây họ đậu, ngược lại cây họ đậu cung cấp chất hữu 
cơ cho vi khuẩn.
Trên đây là những quan hệ cộng sinh. (Chọn B)

Câu 27. Hội sinh, cộng sinh là các quan hệ hỗ trỢ khác loài. (Chọn C) 
Câu 28. Quá trình động vật ăn thực vật đã giúp thụ phấn và phát tán 

cho cây. (Chọn A)
Câu 29. Kí sinh là quan hệ giữa loài sinh vật này sống nhờ trên cơ thể 

sinh vật khác và sử dụng chất hữu cơ của vật chủ. (Chọn C)
Câu 30. Kí sinh hoàn toàn là trường hợp loài sinh vật kí sinh không có 

khả nàng tự dưỡng, sống nhờ hoàn toàn vào vật chủ. (Chọn B)
Câu 81. Bán kí sinh là trường sinh vật sống nhờ vào các chất lấy từ vật 

chủ, vừa có khả nàng tự dưỡng. (Chọn C)
Câu 32. Cây tầm gửi sôhg kí sinh trên thân cây chủ, lấy nước và khoáng, 

đồng thời có khả năng quang hợp để tự tổng hợp chất hữu cơ cho 
mình, gọi là quan hệ bán kí sinh. (Chọn C)

Câu 33. Các quan hệ kí sinh hoàn toàn gồm: Dây tơ hồng trên thân cây 
gỗ; sán lá trong gan người; ve bét trên lưng trâu bò, virut HIV trong 
tế bào cơ thể người bệnh. (Chọn B)

Câu 34. Không trường hợp đặc biệt nào vật kí sinh sông tự do mà không 
sống bám vào cơ thể vật chủ. (Chọn C)

Câu 35. ức chế cảm nhiễm là quan hệ của một loài sinh vật trong quá

-T2- 49



trình sông của mình đã kìm hãm sự sinh trưởng và phát triển của loài 
sinh vật khác. (Chọn A)

Câu 36. Tảo hiển vi phát triển mạnh vào mùa sinh sản, chúng tiết chất 
độc giết chết hàng lọat động vật không xương sõng gọi là quan hệ ức 
chê cảm nhiễm. (Chọn D)

Câu 37. Các cá thể cùng loài cũng cạnh tranh gay gắt khi gặp điều kiện 
bất lợi như thiếu thức ăn, chỗ ở. (Chọn C)

Câu 38. 0  sinh thái của loài sinh vật là một không gian sinh thái mà ở 
đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong một giới 
hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển. • (Chọn B)

Câu 39. Cạnh tranh sinh học khác loài là nhân tô' chủ yếu dẫn đến sự 
phân hóa ổ sinh thái của các loài. (Chọn C)

Câu 40. Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua 
các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường. (Chọn D) 

Câu 41. Trong quá trình diễn thế sinh thái, hệ thực vật có vai trò quan 
trọng nhất đối với việc hình thành quần xã mới. (Chọn B)

Câu 42, Quá trình hình thành một quần xã ổn định bắt đầu từ hòn đảo 
mới mọc lên từ biển khơi, được gọi là diễn thế nguyên sinh. (Chọn B) 

Câu 43. Diễn thế nguyên sinh là diễn thế được khởi đầu từ môi trường 
trống trơn và kết quả cuô'i cùng là hình thành một quần xã tương dối 
ổn định. (Chọn C)

Câu 44. Một khi rừng bị bão tàn phá. Sau 50 năm, khu rừng được phục 
hồi gần giông bộ mặt trước đó.
Quá trình phục hồi như trên được gọi là diễn thế thứ sinh. (Chọn C) 

Câu 45. Diễn thế thứ sinh là diễn thế xuất hiện ở môi trường đã từng có 
một quần xã sinh vật phát triển nhưng bị hủy diệt.
Ví dụ: Khai thác gỗ trong rừng. (Chọn B)

Câu 46. Nguyên nhân bên ngòai thúc đẩy diễn thế sinh thái xảy ra là 
tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã như mưa bão, lũ lụt, 
hạn hán... (Chọn A)

Câu 47. Nguyên nhân bên trong thúc đẩy xảy ra diễn thế sinh thái là sự 
cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã. (Chọn B)

Câu 48. Thuần hóa giông vật nuôi, cây trồng từ thiên nhiên hoang dại.
(Chọn D)
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Chương III
HỆ SINH THÁI, SINH QUYẾN VÀ BÀO VỆ MÔI TRƯỞNG

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

I. HỆ SINH THÁI, CÁU TẠO HỆ SINH THÁI, CÁC LOẠI HỆ SINH 
THÁI:'
1. Định nghĩa: Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh, tương đôì ổn 

định bao gồm các quần xã sinh vật và khu vực sông của quần xã (sinh 
cảnh). Sự tác động qua lại giữa quần xã và sinh cảnh tạo nên những 
môi quan hệ dinh dưỡng xác định, cấu trúc của tập hỢp loài trong 
quần xã, chu trình tuần hoàn vật chất giữa các sinh vật trong quần xã 
và các nhân tô vô sinh.

2. Cấu tạo hệ sinh thái:
+ Gồm các chất vô cơ (C, N, CO2, H2O... ) chất hữu cơ (prôtêin, lipit, 
gluxit, các chất mùn... ) và chê độ khí hậu.
+ Sinh vật sản xuất (cung cấp).
+ Sinh vật tiêu thụ.
+ Sinh vật phân giải.

3. Các kiểu hệ sinh thái:
a. Hệ sinh thái trên cạn: Gồm rừng nhiệt đới, savan, hoang mạc nhiệt 

đới và ôn đới, thảo nguyên, rừng lá rộng ôn đới, tai ga, đồng rêu đới 
lạnh.

b. Hệ sinh thái dưới nước: Gồm hệ sinh thái nước ngọt, hệ sinh thái
nước mặn, hệ sinh thái vùng bờ biển, vùng khơi, hệ sinh thái nước 
cháy, nưức đứng.___________________________________________ _

II. CHUỒI THỨC ĂN VÀ LƯỚI THỨC ĂN
1. Chuỗi thức ăn:

а. Định nghĩa: Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan 
hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài là một mắc xích, vừa là sinh vật tiêu 
thụ mắc xích phía trước, vừa là sinh vật bị mắc xích phía sau tiêu thụ.
б. Phăn loại: Có 2 loại chuỗi thức ăn.
• Chuỗi thức ăn bắt đầu từ sinh vật sản xuất:
Ví dụ: Cỏ Châu Chấu -> Êch Rắn -> Đại bàng -» sinh vật phân giải
• Chuỗi thức ăn bắt đầu từ mùn;
Ví dụ: Mùn —> ấu trùng ăn mùn —> sâu bọ ăn thịt —> cá -» sinh vật 
phân giải
c. Các thành phần  của chuỗi thức ăn:
• Sinh vật sản xuất: Bao gồm các sinh vật tự dưỡng như cây xanh, tảo.
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• Sinh vật tiêu thụ (SVTT): Bao gồm sinh vật không tự tổng hợp chất 
hữu cơ mà chỉ sử dụng chất hữu cơ đã được tổng hợp sẵn.
+ SVTTi: Là động vật ăn thực vật hay sinh vật kí sinh trên thực vật.
+ SVTT2: Là động văn ăn SVTTi hay sinh vật kí sinh trên SVTTi.
+ Trong một chuỗi có thể có SVTT3, SVTT4...
• Sinh vật phân giải: Gồm những vi khuẩn dị dưỡng, nấm, có khả 
năng phân hủy chất hữu cơ thành chất vô cơ.
d. Y  nghĩa nghiên cứu chuỗi thức ăn: Biết một loài nào đó trong 
quần xã, qua chuỗi thức ăn ta có thể dự đoán sự có mặt của một số 
loài khác giúp cho việc khai thác nguồn tài nguyên hợp lí.

2. Lưới thức ăn:
а. Định nghĩa: Trong thực tê các chuỗi thức ăn không tồn tại độc lập, 
các chuỗi thức ăn có nhiều mắc xích chung tạo thành một lưới thức ăn.
б. Ví dụ: Dê ^

Cỏ inh vật phân giải

^Mèo rừng 
Các mắc xích chung là: cáo, mèo rừng, hổ.

III. QUY LUẬT HÌNH THÁP SINH THÁI VÀ Ý NGHĨA
1. Phát biếu nội dung quy luật: Trong một chuỗi thức ăn, loài nào có 

mắc xích càng xa vị trí của sinh vật sản xuất sẽ có sinh khôi trung 
bình càng nhỏ.

2. Các loại hình tháp: Có 3 loại gồm hình tháp số lượng cá thể, hình 
tháp sinh khôd và hình tháp năng lượng.
Trong 3 loại, hình tháp năng lượng ưu việt nhất vì có độ chính xác về 

chuyển hóa năng lượng cao so với hai loại kia.
3. Nguyên nhân sự giáng cấp năng lượng:

+ Do hệ số sử dụng có lợi của thức ăn trong cơ thể bao giờ cũng nhỏ 
hơn 100%. Do vậy sinh khối của sinh vật sản xuất bao giờ cũng lớn 
hơn sinh khối của SVTTi, sinh khối của SVTTi lại lớn hơn sinh khối 
của SVTT2.
+ Dòng vậy năng lượng chuyển từ bậc dinh dưỡng này sang bậc dinh 
dưỡng kế tiếp bị giảm xuống do các hoạt động hô hấp, bài tiết.

4. Ý nghĩa quy luật;
+ Trong một hệ sinh thái nhân tạo, con người có biện pháp để giảm thiểu 
năng lượng mất đi do hô hấp và bài tiết để làm tăng hiệu suất khai thác. 
Vi dụ: vườn - ao - chuồng (VAC)
+ Gác sinh vật ở cuôì chuỗi có sinh khôi bé bao gồm các động vật quý 
hiếm như Gấu, Hổ, Sư tử... Do vậy cần phải có luật bảo vệ các sinh 
vật này để cân bằng hệ sinh thái.
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IV. CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA, CHU TRÌNH CACBON:
1. Chu trình sinh địa hóa:

+ Trong tự nhiên, các chất vô cơ và hữu cơ luôn luôn được biến đổi từ 
dạng này sang dạng khác theo vòng tuần hoàn kín. Trong đó, các vật 
chât tạo ra thức ăn qua lưới thức ăn của quần xã, bị vi sinh vật phân 
giải trở về trạng thái ban đầu, sau đó lại tham gia quá trình tổng hợp 
nhờ các sinh vật sản xuất.
+ Chu trình vật chất dược thực hiện trên cơ sở tự điều hòa của quần xã. 
Ví dụ: nước tham gia vào các mắc xích trong lưới thức ăn. Cây hút 
nước từ đất, các sinh vật tiêu thụ đều sử dụng nước qua trao đổi chất, 
một phần nước quay trở lại đất và khí quyển. Trong cơ thể sinh vật dị 
dưỡng, nước được sử dụng một phần để tổng hợp chất hữu cơ, các hợp 
chất hữu cơ bị vi sinh vật yếm khí phân giải tạo ra nước, CO2, khoáng 
và sẽ được tái sử dụng do sinh vật sản xuất.
+ Để thực hiện các chu trình sinh hóa địa các chất cần phải có năng 
lượng, nguồn năng lượng đó chính là năng lượng ánh sáng mặt trời.
+ Có thể nói rằng quần xã sinh vật cũng như những hệ thông sông 
khác là những hệ thống mở, tự điều chỉnh, luôn luôn trao đổi chất và 
năng lượng với môi trường.

2. Chu trinh cacbon trong thiên nhiên:
+ Nguồn CO2 trong khí quyển do các hoạt động hô hấp của thực vật, 
động vật dị dưỡng, vi sinh vật phân giải, hô hấp của sinh vật biển, 
hoạt động công nghiệp, động cơ nổ, lò nung vôi, núi lửa...
+ CO2 được sinh vật tự dưỡng sử dụng để quang hợp tổng hợp chất 
hữu cơ.
+ Nguồn chất hữu cơ qua chuỗi, lưới thức ăn vào cơ thể sinh vật khác.
+ Xác của động vật, thực vật tạo ra than, khí, dầu mỏ cung cấp nhiên 
liệu cho con người, từ đó giải phóng CO2. Cứ như thế theo vòng tuần 
hoàn kín. ____________

V. SINH QUYẾN TÀI NGUYÊN VÀ CON NGƯỜI:
1. Sinh quyến và tài nguyên:

o. Sinh quyển: Là một phần của trái đất và cả khí quyển của nó, nơi có 
sinh vật sinh sống, bao phủ bề mặt trái đất gồm thạch quyển sâu vài 
chục mét; thủy quyển sâu 10-llkm; khí quyển từ mặt đất cao đến 6-7km. 
h. Tài nguyên không tái sinh; Gồm các khoáng sản là nguyên liệu 
tự nhiên, nguồn gốc hữu cơ hoặc vô cơ phần lớn nằm trong đất.
+ Khoáng sản nhiên liệu: Gồm than đá, dầu mỏ, khí đô't, năng lượng, 
ánh sáng, gió, sóng biển, thủy triều.
+ Khoáng sản nguyên liệu: Gồm vàng, đồng, thiếc, nhôm, chì... 
c. Tài nguyên tái sinh: Bao gồm các tài nguyên rừng và lâm nghiệp,
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đất và nông nghiệp; sông, biển, ao hồ và ngư nghiệp.
2. Ảnh hưỏng của con người:

+ Con người khai thác tài nguyên làm cải biến thiên nhiên, biến đổi 
môi trường gồm các hoạt động có ý thức như khai thác than đá, đào 
kênh, phá núi, ngăn sông, thủy điện, hồ chứa nước nhân tạo, nhà 
máy, khai thác rừng... hoạt động vô ý thức như khai thác tài nguyên 
bừa bãi, đốt phá rừng...
+ Vấn đề tăng dân số chiếm diện tích xây dựng, rừng bị tàn phá khốc 
liệt, nhiều hệ sinh thái quý giá bị suy thoái, khí hậu thay đổi theo 
chiều hưởng xấu đi rỗ rệt.____________________________________

VI. Ô NHIẼM MÔI TRƯỜNG, NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC: 
1. ô nhiễm môi trường:

Là sự thay đổi không mong muốn tính chất vật lí hóa học, sinh học 
của không khí, đất, nước của môi trường sống, gây tác động nguy hại 
tức thời hoặc trong tương lại đến sức khỏe và đời sông con người. Làm 
ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, đến các tài sản văn hóa, tổn thất 
nguồn tài nguyên dự trữ của con người.
Nguyên nhân ô nhiễm môi trường:
a. Do các hỢp ch ấ t hỗn hỢp:
• Các khí công nghiệp phổ biến như co, CO2, SO2, NO2, các 
hyđrôcacbua; Oxi, nitơ và hyđrô cacbua từ máy nổ liên kết khi có ánh 
sáng mặt trời sẽ độc hơn gọi là "khói mù quang hóa học".
• Thuốc trừ sau và chất độc hóa học: DDT và các chất độc hóa học làm 
ô nhiễm sinh quyển.
• Thuôc diệt cỏ: gồm 2.4.5T làm rụng lá; chất 2.4D và 2.4.5T có sản 
phẩm phụ là điôxin gây quái thai, làm chết cây cỏ.
• Các chất gây đột biến như phóng xạ dùng trong khoa học, trong y 
học, các vụ thử vũ khí hạt nhân.
b. Do các hoạt động con người:
+ Họat động có ý thức: Động cơ nổ các loại, phá núi rừng làm nơi ở, 
đường sá, khai thác rừng, sông, biển, chất hóa học trong nông nghiệp...
+ Hoạt động vô ý thức: Chặt, đôT phá rừng, săn bắn bừa bãi, rác thải...
Biện pháp phòng, chống ô nhiễm môi trường:
a. Biện pháp hóa công nghiệp: Sản xuất theo chu trình kín; khử, 
lọc nước và khí thải; dùng nguyên liệu mới ít ô nhiễm; thay máy móc 
hiện đại hơn.
b. Biện pháp sình học - k ĩ thuật:
• Chông xói mòn làm kiệt quệ đất, sử dụng hỢp lí nguồn nước ngọt.
• Chông sinh vật phá hoại mùa màng, chim, chuột, sóc;... Hạn chế 
dùng thuốc trừ sâu, diệt cỏ thay vào bằng thiên địch như dùng ong
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mắt đỏ kí sinh. Dùng nấm phấn trắng gây bệnh cho sâu hại cây 
trồng... Dùng phân vi sinh.
• Cải tạo giông vật nuôi cây trồng.
• Hợp lí hóa việc bảo vệ và khai thác tài nguyên động và thực vật bảo 
vệ và thuần dưỡng động vật hoang dại: Phát triển rừng cấm quô"c gia 
và các vườn thú tự nhiên, xây dựng các vùng liên hợp kinh tê (rừng - 
săn bắn; đồng cỏ - săn bắn; hồ nuôi - đánh bắt cá) với quy hoạch nuôi 
trồng và phương án tôì ưu về khai thác tài nguyên.
• Trồng rừng, cây xanh đô thị, vườn nhà, đào kênh sông...

B. BÀI TẬP

I. BÀI TẬP Tự LUẬN
Bài 1. Thế nào là hiệu suất sinh thái, hiệu suất quang hỢp, hiệu suất 

khai thác, năng lượng toàn phần, năng lượng sinh vật thực. Trình bày 
về cách tính hiệu suất sinh thái, cho ví dụ. Nêu ý nghĩa của việc 
nghiên cứu hiệu suất sinh thái?

Hướng dẫn giải
1. Hiệu suất sinh thái: Là tỉ lệ % chuyển hóa năng lượng giữa các bậc 
dinh dưỡng.
2. Hiệu suất quang hợp: Còn gọi là sản lượng sinh vật sơ cấp, là tỉ lệ 
phần trăm năng lượng mặt trời được dùng để tổng hợp chất hữu cơ 
tính trên tổng sô' năng lượng mặt trời chiếu xuống hệ sinh thái.
3. Hiệu suất khai thác; Tỉ lệ phần trăm năng lượng chứa trong chất hũfu 
cơ con người sử dụng từ một loài so với loài có mắc xích phía trước.
4. Năng lượng toàn phần: Nguồn năng lượng chứa trong cơ thể các 
sinh vật của một loài nào đó trong hệ sinh thái.
5. Năng lượng thực tế: Tỉ lệ % năng lượng của một loài trong chuỗi 
chuyển sang bậc dinh dưỡng kế tiếp. Nói khác đi năng lượng thực tế 
của một bậc dinh dưỡng cũng là năng lượng toàn phần của bậc dinh 
dưỡng kế tiếp.

Q toàn phần = Q sv  thực + Q mất đi do hô hấp, bài tiết.
6. Cách tính HSST:

HSS w  X100% .  Ọ IỈM s., X, 00% = X100%
S»TT, q sv tT,..,, QTPbậc. QTTbậc,..,,

Bài 2. Cho các dạng sinh vật sau, dạng nào là hệ sinh thái, không là hệ 
sinh thái?
1. Đồi cọ tỉnh Vĩnh Phú
2. Tai ga
3. Rừng lá rộng ôn đới
4. Xác một thân cây gỗ bị ngả đỗ
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5. Sa mạc, hoang mạc
6. Các đồng ruộng mía ở miền Tây Nam bộ
7. Thảo nguyên
8. Các con sông lớn ở Bắc bộ
9. Những con chim sông trong cùng một khu rừng
10. Các loài sinh vật sông trong một thảo cầm viên

Hướng dẫn giải
Các dạng sinh vật là hệ sinh thái gồm: 2, 3, 5, 7,'8.

Bài 3. Cho các loài của một quần xã sinh vật ở cạn gồm: Thực vật, thỏ, 
chuột, đại bàng, châu chấu, thằn lằn, rắn, vi sinh vật phân giải.
Hãy viết các chuỗi thức ăn có thể có của quần xã sinh vật đó.

Hướng dẫn giải
1. Thực vật —> thỏ ->■ vi sinh vật phân giải
2. Thực vật -> chuột —> vi sinh vật phân giải
3. Thực vật -> châu chấu -> vi sinh vật phân giải
4. Thực vật -> châu chấu thằn lăn vi sinh vật phân giải
5. Thực vật chuột -» rắn -> vi sinh vật phân giải
6. Thực vật -> thỏ đại bàng vi sinh vật phân giải
7. Thực vật -> chuột rắn -> đại bàng -> vi sinh vật phân giải
8. Thực vật —> thỏ —> rắn —> vi sinh vật phân giải
9. Thực vật -> châu chấu -> thằn lằn -> đại bàng -> vi sinh vật phân giải
10. Thực vật thỏ -> rắn -> đại bàng -> vi sinh vật phân giải
11. Thực vật -> chuột -> thằn lằn -> đại bàng vi sinh vật phân giải 

Bài 4. 1. Thế nào là mắc xích của chuỗi thức ăn
2. Cho các chuỗi thức ăn chưa hoàn chỉnh sau đây:

a. Lúa —̂ A —> ong mắt đỏ kí sinh vi sinh vật phân giải
b. Mùn -> B cá lóc vi sinh vật phân giải
c. Tảo —> động vật nổi c vi sinh vật phân giải
d. Cỏ -> thú ăn cỏ ^  D -> trùng roi -> vi sinh vật phân giải
e. Cỏ châu chấu E -> rắn -> vi sinh vật phân giải
g. Cây ăn quả ^  G ^  gấu -> vi sinh vật phân giải
h. Cây na —> rệp cây -> H -> nhện -> chim ăn côn trùng -> I —> vi 
sinh vật phân giải
i. Mùn ^  K sâu ăn thịt L -> giáp xác -> vi sinh vật phân giải 
Hãy thay thế các mẫu tự A, B, c... bằng loài hợp lí để hoàn chỉnh các 
chuỗi thức ăn trên.

Hướng dẫn giải
1. Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng 
với nhau. Trong đó mỗi loài là một mắc xích, vừa tiêu thụ mắc xích 
phía trước, vừa bị mắc xích phía sau tiêu thụ.
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2. Hoàn chỉnh chuỗi thức ăn;
а. A là sâu đục thân. b. B là động vật đáy.
c. c  là cá mè hoa. d. D là rận.
e. E là ếch. g. G là ong mật
h. H là bọ rùa; I là cú mèo. i. K là ấu trùng ăn mùn; L là thâm mềm. 

Bài 5. Cho các chuỗi thức ăn trong đó mỗi chuỗi đều có mắc xích đặt ở vị 
trí không đúng. Hãy điều chỉnh trở thành các chuỗi thức ăn có các 
mắc xích hỢp lí.
1. Cây thân gỗ gõ kiến xén tóc đại bàng vi sinh vật phân giải
2. Rễ cây chuột ->̂ cú mèo đại bàng rắn vi sinh vật phân giải
3. Tảo —> cá chép giáp xác -» rái cá vi sinh vật phân giải
4. Phế liệu -> cá trắm đen -)• thân mềm -> cá mập -> vi sinh vật phân giải
5. Phế liệu cá dữ cở lớn -> bạch tuộc -> giun nhiều tơ vi sinh vật 
phân giải
б. Thực vật nổi -> cá mòi -> động vật nối cá ngừ —> vi sinh vật 
phân giải.

Hướng dẫn giải
1. Cây thân gỗ xén tóc gõ kiến đại bàng -> vi sinh vật phân giải
2. Rễ cây chuột -> rắn cú mèo -> đại bàng vi sinh vật phân giải
3. Tảo —> giáp xác —> cả chép -> rái cá vi sinh vật phân giải
4. Phế liệu -> thân mềm cá trắm đen -> cá mập -> vi sinh vật phân giải
5. Phế liệu -> giun nhiều tơ bạch tuộc -> cá dữ cở lớn vi sinh vật 
phân giải
6. Thực vật nổi -> động vật nổi cá mòi —> cá ngừ vi sinh vật 
phân giải

Bài 6. Xét một loài sinh vật trên cạn gồm: Sâu hại lá, thú ăn hạt, bọ 
cánh cứng, chim ăn sâu, vẹt, chuột, thỏ, cây cho hạt, ếch, chim ưng, 
nhện, cú mèo, rắn.
1. Các loài sinh vật trên có thể hợp thành một quần xã sinh vật trong 
điều kiện nào?
2. Hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn trong quần xă trên.
3. Vì sao các chuỗi thức ăn trong tự nhiên không có nhiều sinh vật 
tiêu thụ, mà thường là chuỗi ngắn .
4. Cho biết vì sao cơ thể loài sinh vật lớn như cá voi lại sử dụng thức ăn là 
động vật, thực vật nổi mà không dùng cá thu, cá mập để làm mồi?

Hướng dẫn giải
1. Điều kiện để trở thành quần xã;
+ Sống trong cùng một không gian là sinh cảnh 
+ Tại một thời điểm nhất định 
+ Có mối quan hệ sinh thái tương hỗ
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3. Tại sao chuỗi thức ăn không dài:
Do năng lượng bị tiêu hao qua mỗi bậc dinh dưỡng vào khoảng 90%.
4. Do nguồn năng lượng tiêu hao qua mỗi bậc dinh dưỡng đến 90% nên 
các loài có kích thước lớn quay lại khai thác động vật nổi, thực vật 
nổi. Đây là các mắc xích đầu tiên nên có sinh khôi lớn.

Bài 7. Trong một hệ sinh thái, nàng lượng mặt trời chiếu xuống hệ sinh thái 
9.10® K.caiyha/năm. Hiệu suất quang hợp của sinh vật sản xuất chiếm 
56%. Năng lượng thực tế của sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 756.10® Kcal. 
Năng lượng tiêu hao do chuyển hoá sang sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 
6048.10^ K.cal. Năng lượng thực tế của sinh vật tiêu thụ bậc 3 là 
1209600 Kcal. Nàng lượng mất đi do hô hấp và bài tiết của sinh vật 
tiêu thụ bậc 3 là 86%.
1. Tính năng lượng toàn phần của sinh vật sản xuất
2. Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1.
3. Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 2.
4. Năng lượng tiêu hao khi chuyển hoá từ bậc dinh dưỡng thứ 2 sang 
bậc dinh dưỡng thứ 3 bằng bao nhiêu phần trăm %.
5. Năng lượng thực tế của sinh vật tiêu thụ bậc 4
6. Vẽ sơ đồ tháp năng lượng của hệ sinh thái nói trên.

Hướng dẫn giải
1. Năng lượng toàn phần của sinh vật sản xuất:

58 -T2-



2.

3.

4.

5.

6 .

9.10® X 56% = 504.10® K.cal.
Hiệu suâ't sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1:

756.10"
X 100% = 15%.

504.10®
Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 2:

' 756.10®-6048.10- X 100% = 20%.
756.10®

Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 3;
—— ^^09600-------  ^ ^
756.10® -6048.10-

+ Năng lượng tiêu hao do chuyển hoá chiếm; 100% -  8% = 92% 
Năng lượng thực tế sinh vật tiêu thụ bậc 3:

1209600 X (100% -  86%) = 169344 Kcal.
Sơ đồ hình tháp năng lượng;

' SVTT4169344 Kcal
1209600 K.cal

1512 . 10- K.cal
756 . 10® K.cal
504 . 10® K.cal
9 . 10® K.căl

SVTT3
SVTT2

SVTTi
s v s x
Mặt trời

Bài 8. Sau đây là một chu trình tuần hoàn vật chất trong thiên nhiên:

1. Sơ đồ biểu thị chu trình nào?
2. Gọi tên các chữ số có trong chu trình.
3. Mô tả các diễn biến xảy ra trong sơ đồ.

Hướng dẫn giải
Sơ đồ biểu thị chu trình cacbon trong thiên nhiên. 
1. Thưc vật
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3.

2. Động vật dị dưỡng
3. Khuyếch tán CO2
4. Phá huỷ xác chết động vật và thực vật
5. Quá trình quang hợp của cây xanh
6. Quá trình hô hâ"p
7. Sự cháy của khí đốt, dầu mỏ
8. CO2 hoà tan trong nước do hô hấp sinh vật trong nước
9. Khí đô't, than đá, dầu mỏ
10. CO2 trong bầu khí quyển 
+ Nguồn gốc CO2 trong khí quyển do:
• Hô hấp của sinh vật ở cạn: Thực vật, động vật.
• Sự cháy: Động cơ nổ, cháy rừng, núi lửa, lò nung vôi
• Vi sinh vật phân huỷ xác động vật và thực vật
• Hô hấp của sinh vật sông trong nước
+ CO2 là nguồn nguyên liệu cung cấp cho quang hợp của cây xanh, 
tổng hợp chất hữu cơ.
+ Cây xanh là nguồn thức ăn cho động vật ăn cỏ, dộng vật ăn cỏ là 
thức ăn của động vật ăn thịt. Chúng chết đi tạo khí đôT, than đá, dầu 
mỏ sử dụng cho các động cơ.
Cứ như vậy cacbon được chuyển hoá theo chu trình tuần hoàn kín.

Bài 9. Trong một quần xã có các loài gồm: Thực vật, sáru ăn lá, cú mèo, 
rắn, vẹt, chim ăn sâu, kì nhông... Thời gian sau có một cặp chuột nhập 
cư vào quần xã gồm 1 con đực và 1 con cái.
Biết tuổi đẻ của chuột là 6 tháng và mỗi lần đẻ 6 con (gồm 3 đực, 3 cái).
1. Về mặt lí thuyết, số lượng cá thể chuột sau 3 năm là bao nhiêu con?
2. Vẽ sơ đồ lưới thức ăn sau 3 năm
3. Trong thực tế, số lượng chuột có nhiều như vậy không? Giải thích?

Hướng dẫn giải 
Số lượng chuột sau 3 năm:1.

Nửa năm đầu 
Sau 1 năm 
Sau 1 năm rưỡi 
Sau 2 năm 
Sau 2 năm rưỡi 
Sau 3 năm

2 + (1 X 6) = 8 con 
8 + (4 X 6) = 32 con 

32 + (16 X 6) = 128 con 
128 + (64 X 6) = 512 con 
512 + (256 X 6) = 2048 con 
2048 + (1024 X 6) = 8192 con



3. + Trong thực tế, sô" lượng sẽ không tăng theo cấp số nhân như vậy bởi 
hiện tượng cạnh tranh cùng loài và không chê sinh học.
+ Cạnh tranh cùng loài: Khi số lượng chuột tăng quá kích thước tối đa sẽ 
thiếu thức ăn, chỗ ở và xảy ra cạnh tranh cùng loài, một số khác sẽ di cư. 
+ Không chế sinh học: Khi số lượng chuột tàng lên sẽ làm thức ăn cho 
rắn và cú mèo.
Do vậy, số lượng chuột sẽ giảm xuống và dao động ở mức cân bằng.

Bài 10. 1. Một nhà nghiên cứu sinh học muốn tìm hiểu sự phát triển về 
số lượng sóc trong một khu rừng, ông dùng phương pháp bắt đánh dấu 
và thả lại kết quả như sau:
Lần đánh bắt đầu tiên được 45 con. ông đánh dấu ở đuôi bằng màu 
của axit boric. Hai năm sau ông đánh bắt lần hai trên cùng một đơn 
vỊ diện tích và thu được 70 con, trong đó có 10 con được đánh dấu. 
a/ Về mặt lí thuyết, khu vực nghiên cứu có bao nhiêu con sóc. 
b/ Cần phải có điều kiện nào kèm theo để thống kê sô liệu được chính xác.
2. Trong khu rừng đề cập ở trên, ngoài sóc còn có các loài gồm: Diều 
hâu, chuột, cây xanh, mèo rừng. Biết sản lượng toàn phần ở sinh vật 
sản xuất là 6.10  ̂ K.cal; hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 
14%; của sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 18%; của sinh vật tiêu thụ bậc 3 là 
10%. Vẽ hình tháp năng lượng của chuỗi thức ăn nêu trên.

Hướng dẫn giải
1. a/ Số lượng sóc có trong khu vực:

- Gọi y: Sô cá thể đánh bắt lần 1
a: Sô" cá thế’ đánh bắt lần 2
b: Sô" cá thể đánh bắt lần 2 có đánh dấu
N: Sô’ lượng sóc có trong khu vực

a x y  45x70  0 1 C•̂ =— -—  = 315 con
N a ‘ b 10 

b/ Các điều kiện kèm theo:
+ Quần thể tập trung trong khu vực có ranh giới 
+ Các cá thể trong khu vực phân bô' khá đồng đều 
+ Không làm ảnh hưởng đến sức sống cá thể bị đánh bắt và đánh dấu 
+ Các cá thể bị đánh bắt đem thả lại được phân bô" đều trong diện 
tích của khu vực dược nghiên cứu.

2. a/ Sơ đồ lưới thức ăn:

Ta có: ^  = —=>N:



b/ Sơ đồ tháp năng lượng
+ Sản lượng toàn phần của sinh vật tiêu thụ bậc 1: 

6.10  ̂ X 14% = 84.10® K.cal 
+ Sản lượng toàn phần của sinh vật tiêu thụ bậc 2: 

84.10® X 18% = 1512.10® K.cal 
+ Sản lượng toàn phần của sinh vật tiêu thụ bậc 3: 

1 5 1 2 ! i 0®  X 10% = 151200 K.cai 
+ Sơ đồ tháp năng lượng được biểu diễn như sau:

SVTTs 151200 K.cal
SVTT2 1512 . 10̂  K.cal
SVTTi 84 . 10'' K.cal

SVSX 6 . 10’' K.cal

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
1. Cảu hòi
Câu 1. Các hệ sinh thái tự nhiên được phân loại thành

A. Hệ sinh thái nước mặn; hệ sinh thái nước ngọt
B. Hệ sinh thái sông suối; hệ sinh thái biển và rừng.
c. Hệ sinh thái rừng, sa mạc, savan đồng cỏ, thảo nguyên.
D. Hệ sinh thái trên cạn; hệ sinh thái dưới nước 

Câu 2. Các hệ sinh thái dưới nước được chia thành h£Ũ nhóm nào sau đây?
A. Hệ sinh thái nước đứng; hệ sinh thái nước chảy.
B. Hệ sinh thái ao, hồ, sông; hệ sinh thái biển
c. Hệ sinh thái nước mặn; hệ sinh thái nước ngọt 
D. Hệ sinh thái ven bờ; hệ sinh thái ngoài khơi ■

Câu 3. Hệ sinh thái bao gồm:
A. Thạch quyển, khí quyển, thủy quyển
B. Tầng tạo sinh và tầng phân hủy
c. Quần xã sinh vật và nơi sông của chúng (sinh cảnh)
D. Sông, biển và rừng.

Câu 4. Một quần xã dù lớn hay bé sẽ được gọi là hệ sinh thái khi có điều 
kiện thiết yếu nào kèm theo sau đây?
A. Phải có quan hệ sinh thái cùng loài và khác loài
B. Phải tạo thành một chu kì sinh học hoàn chỉnh 
c. Phải có thành phần vật chất vô cơ và hữu cơ 
D. Phải có sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Câu 5. Trao đổi vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái trong quần xã 
được thực hiện qua
A. Sự hâp thu vật chất và năng lượng từ môi trường ngoài
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B. Sự phân giải xác sinh vật thành chất vô cơ. 
c. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn 
D. Cả A, B và c.

Câu 6. Trao đổi chất và năng lượng giữa quần xã sinh vật với môi trường 
vô cơ xảy ra qua hai quá trình nào?
A. Đồng hóa và dị hóa.
B. Hấp thu vật chất và năng lượng từ môi trường ngoài, 
c. Phân giải xác sinh vật chết thành chất vô cơ.
D. B và c.

Câu 7. Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh 
dưỡng với nhau. Mỗi loài là một mắc xích vừa (A), vừa (B). (A) và (B) 
lần lượt là
A. Có nguồn thức ăn là mắc xích phía trước; là nguồn thức ăn của mắc 

xích phía sau.
B. Là sinh vật cung cấp; là sinh vật tiêu thụ.
c. Là sinh vật tiêu thụ mắc xích phía sau; là sinh vật bị mắc xích 

phía trước tiêu thụ.
D. Tổng hợp chất hữu cơ; phân giải chất hữu cơ.

Câu 8. Trong một chuỗi thức àn của sinh vật trên cạn có ba thành phần 
sinh vật nào?
A. Động vật, thực vật, vi sinh vật.
B. Sinh vật trên cạn, sinh vật dưới nước, sinh vật phân giải, 
c. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.
D. Sinh vật tự dưỡng, sinh vật dị dưỡng, vi sinh vật.

Câu 9. Trong chuỗi thức ăn, chim cú mèo thuộc bậc dinh dưỡng nào?
A. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 B. Sinh vật tiêu thụ bậc 2
c. Sinh vật cung cấp D. A hoặc B

Câu 10. Trong hệ sinh thái có các loại chuỗi thức ăn nào?
A. Chuỗi thức ăn trên cạn và chuỗi thức ăn dưới nước.
B. Chuỗi thức ăn mở đầu bằng cây xanh và chuỗi thức ăn mở đầu 

bằng chất hữu cơ bị phân giải.
c. Chuỗi thức àn đơn giản và chuỗi thức ăn phức tạp.
D. Chuỗi thức ăn đủ các thành phần và chuỗi thức ăn thiếu các thành 

phần cấu trúc.
Câu 11. Cho các chuỗi thức ăn sau:

1. Cỏ Chuột -> Rắn -ỳ Cú mèo -ỳ Vi sinh vật phân giải
2. Mùn -ỳ Bọ nhảy -ỳ Nhện -ỳ Kiến -ỷ Vi sinh vật phân giải.
3. Thực vật -ỳ Châu chấu -> Ech -> Rắn -> Đại bàng -ỷ Sinh vật 
phân giải.
4. Mùn -> Ấu trùng ăn mùn -> Sâu bọ ăn thịt -4Cá -> Vi khuẩn hoại sinh.
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D. 2, 4

5. Tảo đơn bào: Gián xác -> Mực -> Cá Vi sinh vật.
Chuỗi thức ăn nào được mở đầu bằng cây xanh.
A. 1 B. 1, 3 c. 1, 3, 5

Câu 12. Lưới thức ăn là
A. Trường hợp quần xã có nhiều chuỗi thức ăn.
B. Các chuỗi thức ăn có nhiều mắc xích chung.
c. Là môl quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã.
D. Độ đa dạng về thành phần loài của quần xã.

Câu 13. Trong một hệ sinh thái, chuỗi thức ăn không tồn tại độc lập vì:
A. Quy luật sinh thái không cho phép.
B. Sinh vật luôn đấu tranh sinh tồn với giới vô cơ và giới hữu cơ.
c. Một loài có thể sử dụng nhiều loài khác làm nguồn thức ăn; một 

loài còn là nguồn thức ăn cho nhiều loài.
D. Hệ sinh thái là một cấu trúc động 

Câu 14. Cho các loài sinh vật gồm:
1. Cánh kiến đỏ 2. Nấm mộc nhĩ
4. Nấm mốc 5. Rêu bám trên cây
Những loài nào không là sinh vật sản xuất?
A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 4 c. 1, 2, 3

Câu 15. Cho các loài sinh vật
1. Dương xỉ 2. Chuồn chuồn
4. Nấm rơm 5. Rêu
Những loài là sinh vật tiêu thụ gồm:
A. 2, 3, 6 B. 2, 6 c. 2, 3, 4, 6

Câu 16. Có những loại tháp sinh thái nào sau đây?
A. Tháp sinh thái sơ cấp; tháp sinh thái thứ cấp.
B. Tháp sô" lượng; tháp sinh khôi; tháp năng lượng.
c. Tháp sinh thái ổn định; tháp sinh thái không ổn định.
D. Tháp sinh vật sản xuất; tháp sỉnh vật tiêu thụ; tháp sinh vật phân giải. 

Câu 17. Tháp số lượng đượexây dựng dựa trên
A. Số lượng quần thể sinh vật trong hệ sinh thái.
B. Số lượng loài trong một hệ sinh thái.
c. Số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.
D. Sô" lượng cá thể tăng theo mỗi năm ở mỗi bậc dinh dưỡng.

Câu 18. Cơ sở để xây dựng tháp sinh khô’i dựa vào
A. Tổng sinh khối của hệ sinh thái.
B. Tổng sinh khô"i bị tiêu hao do hoạt động hô hấp và bài tiết, 
c. Tống sinh khôi mà mỗi bậc dinh dưỡng đồng hóa được.
D. Tổng sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng tính trên một đơn vị diện 

tích hay đơn vị thể tích.

3. Dây tơ hồng 
6. Cây tầm gửi

D. 5, 6.

3. Sâu đất 
6. Giun

D. Không loài nào

64 -T2-



Câu 19. Tháp năng lượng được xây dựng dựa trên cơ sở nào?
A. Dựa vào năng lượng được tích lũy trong đơn vị thời gian nhất định 

ở mỗi bậc dinh dưỡng, tính trên đơn vỊ diện tích hay thể tích.
B. Năng lượng bị mất đi do sử dụng không hết ở mỗi bậc dinh dưỡng, 
c. Đựa vào năng lượng mặt trời chiếu xuông hệ sinh thái trong một

đơn vị thời gian nhất định nào đó.
D. Dựa vào số năng lượng bị mất đi do hoạt động bài tiết và hô hấp 

của mỗi bậc dinh dưỡng.
Câu 20. Trong các loại hình tháp sinh thái, loại hình tháp nào có tính ưu 

việt nhất
A. Tháp sinh khối B. Tháp năng lượng,
c. Tháp số lượng D. Tháp cấu trúc tuổi.

Câu 21. Nội dung chủ yếu của quy luật hình tháp sinh thái là: "Trong các 
chuỗi và lưới thức ăn, loài sinh vật nào có mắc xích càng (A) sẽ có (B) 
càng nhỏ". (A) và (B) lần lượt là
A. Lớn; cơ hội sống sót
B. Gần sinh vật sản xuất; sinh khối trung bình 
c. Xa sinh vật sản xuất, sinh khối trung bình.
D. ở  giữa chuỗi, số lượng cá thể.

Câu 22, Trong quy luật hình tháp sinh thái, dòng năng lượng được 
chuyển hóa tuân theo nguyên tắc giáng cấp. Biểu hiện giáng cấp có 
nguyên nhân do:
A. Hệ sô" sử dụng của thức ăn trong cơ thể bao giờ cũng nhỏ hơn 100%.
B. Sinh khối của sinh vật có bậc dinh dưỡng thấp, bao giờ cũng lớn 

hơn sinh khôi của loài sinh vật có bậc dinh dưỡng cao.
C. Qua các bậc dinh dưỡng, năng lượng bị mất đi do hô hấp, bài tiết 

và thức ăn sinh vật không được sử dụng.
D. Sinh vật có bậc dinh dưỡng cao thường có kích thước cơ thể lớn nên 

sô" lượng cá thể ít.
Câu 23. Trong sản xuất, con người ứng dụng mô hình VACB (vườn, ao, 

chuồng, Biôga) có hiệu quả cao là nhờ vào
1. Tận dụng được tô"i đa nguồn năng lượng trong hệ sinh thái.
2. Tự tìm kiếm nguồn thức ăn mà khỏi phải mua sắm.
3. Tiết kiệm được nguồn năng lượng bị tiêu hao bởi bài tiết.
4. Đảm bảo chu trình cacbon được khép kín trong một hệ sinh thái nhỏ.
A. 1, 3 B. 1, 3, 4 c’ 2, 3, 4 D. 1, 2, 3, 4

Câu 24. Loài sinh vật nào có mắc xích càng xa sinh vật sản xuất thường 
là sinh vật quý hiếm, cần được bảo vệ.
Đó là ứng dụng của quy luật sinh thái nào?
A. Quy luật bảo vệ sinh vật hoang dã.
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B. Quy luật giới hạn sinh thái.
c. Quy luật tác động không đồng đều của các nhâh tô' sinh thái.
D. Quy luật hình tháp sinh thái.

Câu 25. Dòng năng lượng chuyển hóa qua các bậc dinh dưỡng của hệ 
sinh thái có nguồn gô'c chủ yếu từ
A. Năng lượng tích lũy trong hệ thực vật
B. Năng lượng được phân giải do quá trình hô hấp 
c. Năng lượng mặt trời
D. Năng lượng được tích lũy qua các bậc dinh dưỡng của sinh vật tiêu thụ. 

Câu 26. Hiệu suất sinh thái là
A. Tỉ lệ giữa năng lượng thực tế so với năng lượng toàn phần trong 

mỗi bậc dinh dưỡng.
B. Tỉ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng 

trong hệ sinh thái.
c. Tỉ lệ giữa năng lượng mất đi do hô hấp và bài tiết với năng lượng 

được tích lũy của mỗi bậc dinh dưỡng.
D. Hiệu suất kinh tế mà con người có được khi vận dụng được các quy 

luật sinh thái vào thực tiễn sản xuất.
Câu 27. Trong các hệ sinh thái, năng lượng được chuyển từ bậc dinh 

dưỡng thấp sang bậc dinh dưỡng cao liền kề sẽ bị mất đi với tỉ lệ 
trung bình là
A. 10% B. 70% C. 90% D. 50%

Câu 28. Sản lượng sinh vật trong hệ sinh thái là
A. Lượng chất sông được sinh vật tạo ra tính trong khoảng thời gian 

và một đơn vị diện tích nhất định của hệ sinh thái.
B. Số cá thể được sinh ra tính trong một thời gian nhất định của hệ 

sinh thái.
C. Khối lượng chất sống nhờ quang hợp tích lũy được trong hệ thực vật.
D. Tống khôi lượng chất hữu cơ chứa trong hệ sinh thái tại một thời 

điểm nhất định nào đó.
Câu 29. Khi đề cập đến sản lượng sinh vật trong hệ sinh thái người ta 

phân biệt hai loại sản lượng nào?
A. Sản lượng thực tế; sản lượng biểu kiến.
B. Sản lượng thực vật; sản lượng động vật
C. Sản lượng sinh vật toàn phần; sản lượng thực tế.
D. Sản lượng sinh vật sơ cấp; sản lượng sinh vật thứ cấp.

Câu 30. Sản lượng sinh vật sơ cấp có được do
A. Sự chuyển hóa năng lượng từ bậc dinh dưỡng thứ nhất sang bậc 

dinh dưỡng thứ hai.
B. Sự tích lũy chất hũu cơ nhờ quá trình quang hợp của sinh vật sản xuất.
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c. Năng lượng có được khi chuyển hóa qua tất cả các mắc xích 
D. Năng lượng mặt trời bị mất do không sử dụng.

Câu 31. Sản lượng sinh vật sơ cấp cao nhât ở hệ sinh thái nào sau đây? 
A. Vùng biển khơi B. Thảo nguyên
c. Rừng mưa nhiệt đới D. Rừng cây lá rộng ôn đới.

Câu 32. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Sản lượng sinh vật sơ cấp của thực vật nổi, cao hơn so với thực vật 

ở lớp nước sâu.
B. Sản lượng sinh vật sơ cấp của thực vật vùng nhiệt đới, cao hơn 

nhiều so với vùng ôn đới.
c. Sản lượng sinh vật sơ cấp của đồng cỏ, cao hơn so với rừng mưa nhiệt 

đới vì nhận được ánh sáng nhiều, quang hợp với hiệu suất cao hơn.
D. So với các savan, đồng rêu đới lạnh có sản lượng sinh vật sơ cấp 

thấp hơn.
Câu 33. Sản lượng sinh vật thứ cấp có được do

A. Sinh vật sản xuất quang hợp, chất hữu cơ chuyển xuông theo bó 
mạch libe thứ cấp (mạch rây).

B. Lượng chất sông tích lũy được ở mỗi bậc dinh dưỡng của sinh vật 
tiêu thụ trong hệ sinh thái.

c. Lượng chất hữu cơ được chuyển hóa từ sinh vật tiêu thụ bậc 1 sang 
sinh vật tiêu thụ bậc 2.

D. Năng lượng còn lại trong hệ sinh thái sau bị .mất đi do hô hấp và 
bài tiết.

Câu 34. Phát biểu nào sau đây sai, khi ứng dụng về chuyển hóa năng 
lượng trong hệ sinh thái?
A. Trong một ao nuôi nhiều loài cá, sản lượng các loài cá ăn cỏ thường 

cao hơn sản lượng các loài cá ăn thịt.
B. Trong một ao cá nước ngọt, muốn có hiệu quả cao, không nên nuôi 

cùng lúc nhiều loài cá vì chúng sẽ cạnh tranh gay gắt.
C. Trong chăn nuôi và trồng trọt, cần có sự phân bố hợp lí để tận 

dụng nguồn năng lượng của môi trường.
D. Người ta thường phủ xanh đồi trọc bằng các loài cây ưa sáng để cải 

tạo môi trường.
Câu 35. Trong 4 loài: Cá chép, cá rô phi, cá trắm, cá lóc. Loài cá cho sản 

lượng cao nhất là
A. Cá trắm B. Cá lóc c. Cá rô phi D. Cá chép.

Câu 36. Chu trình sinh địa hóa là quá trình trao đổi các chất (A) từ môi 
trường ngoài chuyển sang (B) rồi từ đó chuyển ngược lại môi trường. 
(A) và (B) lần lượt là
A. Hữu cơ; các bậc dinh dưỡng B. Khí; cơ thể sinh vật
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c. lon; hệ sinh thái D. Vô cơ; các bậc dinh dưỡng.
Câu 37. Các chu trình sinh địa hóa có vai trò

A. Duy trì sự cân bằng vật chất trong sinh quyển
B. Duy trì phần khí O2, CO2, N2... trong khí quyển
c. Duy trì sự cân bằng các quần thể, quần xã trong hệ sinh thái.
D. Duy trì nguồn sông của hệ sinh thái.

Câu 38. Một trong những nguyên nhân chủ yếu, trực tiếp gây hiệu ứng 
nhà kính, làm trái đất nóng lên và xuất hiện nhiều thiên tai là do
A. Lượng nước trong sinh quyển, ngày càng hiếm.
B. Lượng khí oxi trong khí quyển ngày càng vơi dần.
C. Nồng độ khí CO2 trong bầu khí quyển tăng lên
D. Nguồn sống trong các loại hệ sinh thái ngày càng cạn kiệt.

Câu 39. Nội dung nào sau đây sai?
A. Nước là thành phần bắt buộc của mọi cá thể sinh vật
B. Nguồn nước trên trái đất là vô tận, do vậy cần phải có biện pháp 

để sử dụng nguồn nước sạch.
c. Nước đóng vai trò rất quan trọng đối với sinh quyển.
D. Tàn phầ rừn^ sẽ gây lũ lụt cho vùng đồng bằng.

Câu 40. Sinh quyển là
A. Toàn bộ sinh vật sống ở trên cạn kể cả dưới nước.
B. Toàn bộ các hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước.
C. Lớp đất và nước dày khoảng 20km, chứa toàn bộ các sinh vật trên 

trái đất.
D. Lớp vỏ của trái đất gồm toàn bộ sinh vật sống trong các lớp đất, 

nước, không khí của trái đất.
Câu 41. Điều nào sau đây sai khi nói về sinh quyển?

A. Sinh quyển bao gồm địa quyển, khí quyển và thủy quyển.
B. Sinh quyển dày khoảng 20km
c. Khí quyển là lớp không khí có chiều cao 10 - llkm  mà sinh vật có 

thể sông được.
D. Địa quyển là lớp đất dày khoảng vài chục mét mà sinh vật có thể 

sông được.
Câu 42. Điều nào sau đây đúng khi nói đến thủy quyển?

A. Thủy quyển có độ sâu từ 10 - llkm  trong đó lớp nước sinh vật sống 
được gọi là tầng tạo sinh, còn lớp nước ở độ sâu sinh vật không thể 
sống được gọi là tầng phân hủy.

B. Độ đa dạng của sinh vật càng cao ỏf lớp nước càng sâu.
c. Động vật sinh sống ở các lớp nước sâu ánh sáng không xuyên đến 

nên có mắt phát triển, trong lúc cơ quan cảm giác yếu dần.
D. Động vật sống ở tầng cạn có cơ thể rất đẹp, còn ở độ sâu thì ngược lại.
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Câu 43. Đặc điểm nào sau đây không đúng với rừng mưa nhiệt đới?
A. Phân bô" gần xích đạo, lượng mưa cao, khí hậu nóng và ẩm.
B. Thực vật yếu là cây cỏ thân thấp, 
c . Hệ động vật và thực vật phong phú.
D. Rừng có từ 2 - 5 tầng.

2. Đáp án và hưởng dần giải
Câu 1. Trong tự nhiên các hệ sinh thái được chia thành: Hệ sinh thái 

trên cạn và hệ sinh thái dưới nước.
(Chọn D)

Câu 2. Các hệ sinh thái dưới nước gồm: Hệ sinh thái nước ngọt và hệ 
sinh thái nước mặn.

(Chọn C)
Câu 3. Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và nơi sông của chúng 

(sinh cảnh).
(Chọn C)

Câu 4. Phải tạo thành một chu trình sinh học hoàn chỉnh.
(Chọn B)

Câu 5. Trao đổi chất và năng lượng bên trong quần xã được thực hiện 
qua chuỗi thức ăn và lưới thức ăn.

(Chọn C)
Câu 6, Trao đổi chất và năng lượng giữa quần xã sinh vật với môi trường 

vô cơ xảy ra qua 2 quá trình: Hấp thu vật chất và năng lượng từ môi 
trường ngoài vào cơ thể sinh vật và phân giải xác sinh vật chết thành 
chất vô cơ.

(Chọn D)
Câu 7. Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh 

dưỡng với nhau. Mỗi loài là một mắc xích, vừa có nguồn thức ăn là 
mắc xích phía trước, vừa là nguồn thức ăn của mắc xích phía sau.

(Chọn A)
Câu 8. Trong một chuỗi thức ăn của sinh vật trên cạn có ba thành phần 

sinh vật: Sinh vật sản xuất; sinh vật tiêu thụ; sinh vật phân giải.
(Chọn C)

Câu 9. Tùy theo độ đa dạng của lưới thức ăn, nếu cú mèo ăn chuột nó sẽ 
là sinh vật tiêu thụ bậc 1, nhưng nếu cú mèo ăn rắn, nó sẽ là sinh vật 
tiêu thụ bậc 2. (Chọn D)

Câu 10. Trong hệ sinh thái có hai loại chuỗi thức ăn phổ biến: chuỗi thức 
ăn mở dầu bằng cây xanh và chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ 
được phân giải. (Chọn B)

Câu 11. Các chuỗi thức ăn mở đầu bằng cây xanh gồm 1, 3, 5. (Chọn C)
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Câu 12. Lưới thức ăn là các chuỗi thức ăn có nhiều mắc xích chung.
(Chọn B)

Câu 13. Trong hệ sinh thái, chuỗi thức àn không tồn tại độc lập vì một 
loài có thể sử dụng nhiều loài khác làm nguồn thức ăn. Ngược lại, nó 
cũng bị nhiều loài tiêu diệt. (Chọn C)

Câu 14. Những loài không là sinh vật sản xuất gồm: Cánh kiến đỏ, nấm 
mộc nhĩ, dây tơ hồng, nấm môh. (Chọn A)

Câu 15. Những loài là sinh vật tiêu thụ gồm: Chuồn chuồn, sâu đất, nấm 
rơm, giun. (Chọn C)

Câu 16. Có 3 loại hình tháp sinh thái gồm: tháp sô" lượng; tháp sinh 
khôi; tháp năng lượng. (Chọn B)

Câu 17. Tháp sô' lượng được xây dựng dựa trên sô' lượng cá thể sinh vật ở 
mỗi bậc dinh dưỡng. (Chọn C)

Câu 18. Cơ sở để xây dựng tháp sinh khôi là dựa vào tổng sinh khôi của 
mỗi bậc dinh dưỡng tính trên một đơn vị diện tích hay một đơn vị thể 
tích. (Chọn D)

Câu 19. Cơ sở để xây dựng tháp năng lượng là dựa vào năng lượng được 
tích lũy trong đơn vị thời gian nhất định ở mỗi bậc dinh dưỡng, tính 
trên đơn vị diện tích hay đơn vị thể tích. (Chọn A)

Câu 20. Trong các loại hình tháp sinh thái, tháp nàng lượng có tính ưu
việt nhất. (Chọn B)

Câu 21. Trong các chuỗi và lưới thức ăn, loài sinh vật-nào có mắc xích càng 
xa sinh vật sản xuất sẽ có sinh khối trung bình càng nhỏ. (Chọn C) 

Câu 22. Dòng năng lượng được chuyển hóa theo nguyên tắc giáng cấp vì 
qua các bậc dinh dưỡng, năng lượng bị mất đi do hô hấp, bài tiết và 
thức ăn sinh vật không sử dụng được. (Chọn C)

Câu 23. Mô hình VACB có hiệu quả nhờ tận dụng được tôl đa nguồn
năng lượng trong hệ sinh thái, tiết kiệm được năng lượng bị tiêu hao 
do bài tiết. (Chọn A)

Câu 24. Đây là ứng dụng của quy luật hình tháp sinh thái. (Chọn D) 
Câu 25. Dòng năng lượng chuyển hóa qua các bậc dinh dưỡng của hệ 

sinh thái có nguồn gốc chủ yếu từ năng lượng mặt trời. (Chọn C) 
Câu 26. Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng 

giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. (Chọn B)
Câu 27. Trong các hệ sinh thái, năng lượng được chuyển từ bậc dinh 

dưỡng thấp sang bậc dinh dưỡng cao liền kề sẽ bị mất đi với tỉ lệ 
trung bình là 90%. (Chọn C)

Câu 28. Sản lượng sinh vật trong hệ sinh thái là lượng chất sống được
sinh vật tạo ra tính trong khoảng thời gian và một đơn vị diện tích
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nhất định của hệ sinh thái. (Chọn A)
Câu 29. Người ta phân biệt hai loại sản lượng sinh vật trong hệ sinh 

thái gồm: Sản lượng sinh vật sơ cấp và sản lượng sinh vật thứ cấp.
(Chọn D)

Câu 30. Sản lượng sinh vật sơ cấp có được do sự tích lũy chất hữu cơ qua 
quang hợp của sinh vật sản xuất. (Chọn B)

Câu 31. ơ  rừng mưa nhiệt đới có sản lượng sinh vật sơ cấp cao nhất.
(Chọn C)

Câu 32. Rừng mưa nhiệt đới có sản lượng sinh vật sơ cấp cao hơn so với 
đồng cỏ vì các cây phân tầng, thích nghi với độ chiếu sáng^khác nhau 
nên hiệu suất quang hợp tăng. (Chọn C)

Câu 33. Sản lượng sinh vật thứ cấp có được do lượng chất sống tích lũy 
được ở mỗi bậc dinh dưỡng của sinh vật tiêu thụ trong hệ sinh thái.

(Chọn B)
Câu 34. Trong một ao cá, cần nuôi nhiều loài ở các tầng khác nhau sẽ 

tận dụng được nguồn sông và giảm nhẹ sự cạnh tranh. (Chọn B) 
Câu 35. Cá trắm ăn cỏ nên có sinh khối lớn hơn các loài cá khác.

(Chọn A)
Câu 36. Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi các chất vô cơ từ 

môi trường ngoài chuyển sang các bậc dinh dưỡng và từ đó chuyển 
ngược lại môi trường. (Chọn D)

Câu 37. Các chu trình sinh địa hóa có vai trò duy trì sự cân bằng vật 
chất trong sinh quyển. (Chọn A)

Câu 38. Nguyên nhân trực tiếp gây hiệu ứng nhà kính là tăng nồng độ 
CO2 của bầu khí quyển làm quả đất nóng lên và xuất hiện các thiên tai.

(Chọn C)
Câu 39. Nguồn nước trên trái đất không vô tận. (Chọn B)
Câu 40. Sinh quyển là lớp vỏ của trái đất gồm toàn bộ sinh vật sông 

trong các lớp đất, nước, không khí của trái đất. (Chọn D)
Câu 41. Khí quyển mà trong đó sinh vật sống được, chỉ có chiều cao từ 6 

- 7 km. (Chọn C)
Câu 42. ớ  các lớp nước sâu, thiếu ánh sáng, sinh vật kém đa dạng; sinh 

vật ở vùng này có thân rất dẹp để chịu tác động trọng lực nước, mắt 
tiêu giảm nhưng cơ quan cảm giác rất phát triển. (Chọn A)

Câu 43. ớ  rừng mưa nhiệt đới tồn tại chủ yếu các cây thân gỗ. (Chọn B)
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PHẦN IV - GIỚI THIỆU ĐỀ THI

I. CÁC ĐỀ THI
DÉ SÒ 01

Đề thi gồm 50 câu (từ câu 1 đến câu 50) dành cho tất cả thí sinh.
(Thời gian 90 phút, không kể thời gian giao dề)

Câu 1. Khi xét một quần thể tự phối và hậu quả về mặt kiểu gen, kiểu 
hình của loại quần thể này. Có bao nhiêu kết luận đúng trong sô các 
nội dung sau?
(1) Củng cố các tính trạng tốt ở trạng thái thuần chủng.
(2) Loại bỏ các tính trạng xấu khỏi giống.
(3) Tăng dần tính chất đồng hợp, giảm dần tính chất dị hợp của các gen.
(4) Duy trì không dổi thành phần kiểu gen và tần số các alen.
(5) Làm xuất hiện thêm các aỉen mới.
(6) Làm tăng xuất hiện các biến dị tổ hợp dẫn đến đa dạng về kiểu gen. 
Phưcmg án đúng là
A. 3 B. 5 c. 4 D. 2.

Câu 2. Một hợp tử trải qua 12 lần nguyên phân. Sau số đợt nguyên phân 
đầu tiên có một tế bào bị đột biến tứ bội. Sau đó có tế bào thứ hai lại bị 
đột biến tứ bội. Các tế bào con đều nguyên phân tiếp tục đến lần cuối 
cùng đã sinh ra 4024 tế bào con. Thứ đợt xảy ra đột biến lần thứ nhất 
và lần thứ hai lần lượt là
A. Lần 7 và lần 10 B. Lần 8 và lần 11
c. Lần 5 và lần 8 D. Lần 6 và lần 9.

Câu 3. ở  một loài thực vật đa bội, A: quy định quả to; a: quy định quả nhỏ. 
Đem giao phấn 2 cây (P) thuộc thể 8n có kiểu gen 
ặAAAaaaaa X đAAaaaaaa. Kết luận nào sai khi nhận xét về tỉ lệ kiểu 
gen xuất hiện ở Fi?
A. Tỉ lệ loại hợp tử mang 4 alen trội bằng hợp tử mang 1 alen trội và 

bằng 26/196.
B. Tỉ lệ loại hợp tử mang 3 alen trội bằng loại hợp tử mang 2 alen 

trội và bằng 69/196.
c. Không xuất hiện loại hỢp tử nào có kiểu gen AAAAAAaa.
D. Loại hợp tử có kiểu gen AAAAAaaa chiếm tỉ lệ cao hơn loại hợp tử 

có kiểu gen aaaaaaaa.
Câu 4. Cho biết AA: quả tròn, Aa: quả bầu; aa: quả dài; B: quả đỏ, b: quả 

xanh; D: chín sớm, d: chín muộn. Các cặp gen phân li độc lập nhau. 
Nếu Fi xuất hiện 8 loại kiểu hình. Kiểu gen của p sẽ là 1 trong bao 
nhiêu trường hỢp?
A. 18 B. 16 c. 10 D. 4.
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Câu 5. Khi xét về quần thể ngẫu phối, phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong thực tế, tần số tương đôi các alen của một gen có thể thay 

đổi vì sức sông, sức sinh sản của các cá thể có kiểu gen khác nhau 
thì không giống nhau.

B. Khi quần thể dạt cân bằng di truyền thì tần số tương dôi các alen 
của các thế hệ sau sẽ không đổi.

c. Tần số các alen của quần thể thuộc thế hệ trước khi đạt trạng thái 
cân bằng giống tần số các alen của quần thể khi đã đạt cân bằng.

D. Tần sô" các alen càng gần 0,5 bao nhiêu thì tần sô' kiểu gen đồng 
hợp càng cao bấy nhiêu so với kiểu gen dị hợp.

Câu 6. Cho biết 2 cặp alen Aa, Bb chi phối hai cặp tính trạng trội hoàn 
toàn. Đem lai giữa p đều thuần chủng khác nhau hai cặp gen, thu 
được Fi đồng loạt xuất hiện một loại kiểu hình. Cho Fi giao phối với 
một cây khác, thu được ở F2 có tỉ lệ 1 cây chín sớm, hạt phấn dài: 1 
cây chín muộn, hạt phấn tròn: 2 cây chín sớm, hạt phấn tròn. Kiểu 
gen của Fi về cả hai cặp tính trạng là
. AB AB . .. Ab AbA. = x  =  hoăc

ab ab aB aB
^ Ab Ạb ^  ̂ Ab ẠBc .  = = x = ^  hoặc = = x ^ =  

aB aB aB ab

T, Ab ẠbB. = = x ^ =  
aB aB

D. AaBb X AaBb.

Câu 7. Khi cho Fi là những cá thể dị hợp hai cặp gen Aa, Bb có kiểu 
hình thân cao, hạt tròn tự thụ phấn, đời F2 xuất hiện 24% cây thân 
cao, hạt dài trong tổng sô' cây thu được. Biết tương phản với thân cao 
là thân thấp. Có mấy kiểu hình xuất hiện ở F2. Vì sao?
A. Có 4; vì phân li độc lập làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp.
B. Có 3; vì liên kết gen làm giảm xuất hiện biến dị tổ hợp. 
c . Có 4; vì hoán vị gen làm tăng xuất hiện biến dị tổ hỢp.
D. Có 2; vì hoán vị gen làm giảm xuất hiện biến dị tổ hợp.

Câu 8. Khi giao phấn giữa cặp bô' mẹ đều thuần chủng khác 3 cặp gen, thu 
được Fi đều quả dài, hạt nhiều. Đem lai phân tích Fi thu được F2 gồm 
302 cây quả dài, hạt ít: 597 cây quả ngắn, hạt nhiều: 298 cây quả ngắn, 
hạt ít. Nếu Dd là gen quy định sô' lượng hạt thì kiểu gen của Fi là 

BdA. Aa:

C.

bD

A a =  hoăc Bb =  
bD aD

B. B b M
aD

D. AaBbDd.

Câu 9. ở  mèo, gen D quy định lông đen, gen d quy định lông hung; 2 gen 
nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST giới tính Y và không 
lấn át nhau. Kiểu gen dị hỢp cho màu lông tam thể. Mèo cái tam thể 
với mèo đực hung cho tỉ lệ kiểu hình ở thê' hệ sau là
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A. 1 cái hung ; 1 cái tam thể ; 1 đực đen : 1 đực hung.
B. 1 cái đen : 1 đực hung.
c. 1 cái tam thể : 1 cái đen : 1 đực hung : 1 đực đen.
D. 1 cái tam thể : 1 đực hung.

Câu 10. Trong các nhân tố sau đây, có bao nhiêu nhân tố làm thay đổi tần 
số tương đối các alen trong quần thể?
(1) Cách li trước hợp tử. (2) Cách li sau hợp tử.
(3) Đột biến. (4) Giao phối ngẫu nhiên.
(5) Giao phối không ngẫu nhiên. (6 ) Chọn lọc tự nhiên.
(7) Các yếu tô ngẫu nhiên.
A. 3 B. 7

(8 ) Di - nhập gen. 
c. 5 D. 4.

Câu 11. Cho các môi quan hệ sinh thái giữa các loài như sau;
(1) Dương xỉ sống bám trên thân cây gỗ để lấy nước và ánh sáng, 
không gây hại cây gỗ.
(2) Nhờ hải quì cá trốn được kẻ thù và cá bảo vệ hải quì khỏi bị sô cá 
khác đến ăn xúc tu.
(3) Trùng roi sống trong bụng mối chứa enzim xenlulaza, giúp mối phân 
giải xenlulôzơ thành đường glucôzơ, mối cung cấp đường cho trùng roi.
(4) Cò và nhạn bể làm chung tổ để ở.
(5) Kền kền sử dụng thức ăn thừa của thú.
(6 ) Vi khuẩn Rhizôbium nhờ có enzim nitrôgenaza cô định nitơ khi trời 
cho cây họ đậu. Ngược lại, cây họ đậu cung cấp chất hữu cơ cho vi 
khuẩn nốt sần.
(7) Sán, giun sống trong cơ quan tiêu hóa của lợn.
Những quan hệ sinh thái nào được gọi là quan hệ hợp tác?
Ả. (2) va (4) B. (2) và (7) c. (3), (4) và (6) D. (1) và (5).

Câu 12. Trong một chuỗi thức ăn trên cạn có ba thành phần sinh vật nào?
A. Động vật, thực vật, vi sinh vật.
B. Sinh vật trên cạn, sinh vật dưới nước, sinh vật pỈỊân giải.
C. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.
D. Sinh vật tự dưỡng, sinh vật dị dưỡng, vi sinh vật.

Câu 13. Một gen chứa 2520 liên kết hiđro tổng hợp 1 mARN cần được 
cung cấp 315X và 405G. Đợt phiên mã thứ nhất không vượt quá 5 lần, 
gen cần 225A; đợt phiên mã khác gen cần 315A. Số ribônuclêôtit mỗi 
loại A, u, G, X môi trường cần cung cấp cho cả hai đợt lần lượt là
A. 540, 1620, 4860, 3780 B. 45, 135, 405, 315
C. 225, 675, 2025, 1575 D. 315, 945, 2835, 2205.

Câu 14. Bệnh hói đầu ở người do gen s trên NST thường quy định, gen 
này trội ở nam, lặn ở nữ. S' là gen quy định không hói.
Đặc điểm quan trọng nhất của quy luật này nhờ đó phân biệt với quy
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luật gen liên kết trên NST giới tính X là
A. Giới nam và giới nữ phân li kiểu hình như nhau.
B. Tỉ lệ phân li kiểu hình giữa nam giới và nữ giới khác biệt nhau, 
c. Nam biểu hiện tính trạng còn nữ không mắc tính trạng này
D. Cùng kiểu gen dị hợp nhưng biểu hiện kiểu hình ở nam và nữ khác nhau. 

Câu 15. ớ  ruồi giấm, gen A quy định thân xám, trội hoàn toàn so với alen 
a quy định thân đen; gen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen 
b quy định mắt trắng. Cặp alen Aa trên cặp NST thường, cặp alen Bb 
nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Một quần thể 
đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen a là 0,2 và tần số 
alen b = 0,5. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể trong quần thể, xác suất để có 
một con là ruồi đực, thân đen, mắt đỏ và một con là ruồi cái, thân xám, 
mắt trắng bằng bao nhiêu?
A. 2,4% B. 0,96% c. 0,48% D. 0,24%.

Câu 16. ớ  bò, A là gen quy định không sừng, trội hoàn toàn so với íden a 
quy định có sừng. Cặp alen này nằm trên NST thường. Một quần thể 
đang cân bằng di truyền có số bò mang alen có sừng chiếm 51%. Chọn 
ngẫu nhiên 2 con trong quần thể gồm một con đực có sừng và một con 
cái không sừng đem giao phối thì xác suất để sinh một bò không sừng 
bằng bao nhiêu?

1Ẽ9. B — C —  D —
169 ■ 13 ■ 169 ■ 169'

Câu 17. Biết A: Lá chẻ; a: Lá nguyên; B; Hoa mọc ở đỉnh; b: Hoa mọc ở
nách; D: Hoa màu tím; d: Hoa màu trắng.
Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) X (Aa, bb, dd). Đời Fi xuất hiện 3 cây lá 
chẻ, hoa mọc đỉnh, màu tím: 3 cây lá chẻ, hoa mọc nách, màu trắng: 1 
cây lá nguyên, hoa mọc đỉnh, màu tím: 1 cây lá nguyên, hoa mọc 
nách, màu trắng. Càn cứ kết quả, kết luận nào sau đây sai?
(1) Hai cặp tính trạng hình dạng lá và cách mọc của hoa liên kết hoàn toàn.
(2) Cặp tính trang hình dạng lá phàn li dộc lập với hai cặp tính trang kÙL
(3) Hai cặp tính trạng cách mọc của hoa và màu sắc hoa liên kết hoàn toàn.
(4) Các gen B liên kết với D; b liên kết với d.

(5) Kiểu gen của p  là: A a ^ ^  X Aa —
bd bd

A. (1) B. (2) và (5) C. (3) • D. (1) và (4).
Câu 18. Xét bốn gen cùng nằm trên 1 cặp NST thường số alen của mỗi gen 

theo thứ tự 1, 4, 2, 3. Trên vùng tương dồng của NST giới tính X và Y 
xét 1 gen. Số kiểu gen tối đa của giới dị giao tử (XY) xuất hiện trong 
quần thể thuộc cả hai cặp NST là 32400 kiểu. Gen nằm trên vùng tương 
đồng của NST X và Y có bao nhiêu alen?

A.
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A. 2 B. 6 c. 5 D. 3.
Câu 19. Mật độ cá thể của quần thể là

A. Tổng số lượng cá thể của quần thể đó.
B. Tỉ lệ giữa số cá thể sinh sản và tử vong.
c. Số lượng cá thể sống trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể. 
D. Sô" cá thể trưởng thành sông trong một đơn vỊ diện tích hay thể 

tích của quần thể.
Câu 20. Gen dài 4080Ả chứa sô" liên kết hyđrô trong đoạn từ [2700-3000] 

và có tích sô" giữa hai loại nuclêôtit không bổ sung là 5,25%. Tỉ lệ % 
và sô" liên kết hyđrô của gen trên lần lượt là
A. A = T = 35%; G = X = 15% và 2760
B. A = T = 35%; G = X = 15% và 2700
c. A = T = 15%; G = X = 35% và 2760
D. A = T = 35%; G = X = 15% và 3240.

Câu 21. Phương thức hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội 
hóa thường gặp ở
A. Động vật nguyên sinh B. Động vật bậc thấp,
c. Động vật bậc cao. D. Thực vật.

Câu 22. Cho biết gen A quy định cây cao, trội hoàn toàn so với alen a 
quy định cây thấp. Gen B quy định hạt đen, trội hoàn toàn so với alen 
b quy định hạt nâu, các gen phân li độc lập nhau. Trong một quần thể 
đang ở trạng thái cân bằng di truyền, người ta đem giao phối ngẫu 
nhiên một sô" cá thể thì thu được Fi gồm 504 cây cao, hạt đen; 21 cây 
cao, hạt nâu; 168 cây thấp, hạt đen; 7 cây thấp, hạt nâu. Đem tất cả 
cây cao, hạt đen ở Fi cho giao phối ngẫu nhiên thì đời F2 xuất hiện 1 
cây có kiểu hình cây thấp, hạt nâu với xác suất:

1 ^ 1 ^ 25 _ 2A. B. — 
81

C. D.
324 81 324 81

Câu 23. Cơ chê" phiên mã xảy ra ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân 
thực có bao nhiêu điểm giống nhau trong sô" các nội dung sau:
(1) Chỉ có một trong hai mạch của gen làm mạch khuôn điều khiển cơ chế 
phiên mã.
(2) Mạch khuôn của gen có chiều 3’ - 5’ còn mARN được tổng hợp thì có 
chiều ngược lại 5’ - 3’.
(3) Tùy theo loại enzim có lúc mạch thứ nhất, có lúc mạch thứ hai của 
gen được dùng làm mạch khuôn.
(4) Các yếu tố phiên mã hỗ trợ cho sự khởi đầu phiên mã gắn vào 
vùng promotor của gen, cùng với enzim ARN pôlimêraza tạo phức hợp 
khởi đầu phiên mã.
(5) Sau khi tổng hợp ARN sơ khai, enzim cắt bỏ cáẹ đoạn intron, nối các
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đoạn exon tạo mARN trưởng thành.
Phương án đúng là
A. 5 B. 2 c . 4 D. 3.

Câu 24. Cho biết tính trạng hình dạng hoa do tác động qua lại giữa hai cặp 
gen Aa và Bb trên hai cặp NST tương đồng khác nhau. Trong đó, kiểu 
gen có cả A và B quy định hoa kép, thiếu một trong hai hoặc cả hai alen 
trên quy định hoa đơn. Một quần thể khi đang cân bằng về thành phần 
kiểu gen có tần số alen a = 0,6 và B = 0,8. Tính theo lí thuyết, cây đồng 
hợp cả hai cặp gen tính trong tổng số cá thể của quần thể chiếm tỉ lệ 
A. 11,68% B. 35,36% c . 23,04% D. 54,64%.

Câu 25. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng trội hoàn toàn, quá 
trình giảm phân bình thường và xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với

DE DEtần số 18% ở căp bô" me có kiểu gen AaBb =  xAabb =  . Xác suất để
de de

thế hệ sau xuất hiện cá thể mang cả 4 tính trạng trội là
A. 5,535% B. 66,81% C. 25,05% ■ D. 7,53%.

0
Câu 26. Gen dài 5100 A có số liên kết hyđrô giữa A và T bằng số liên kết 

hyđrô giữa G và X. Gen nhân đôi liên tiếp 4 đợt. Sô liên kết hóa trị 
được hình thành tại lần nhân đôi thứ 4 và cả quá trình lần lượt là 
A. 11992 và 44970 B. 23984 và 23984
C 23984 và 44970 D. 23984 và 47968.

Câu 27. Khi đề cập đến hoán vị gen xảy ra ở loài bướm tằm và loài ruồi 
giấm. Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1 ) ở  bướm tằm, hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở bướm tằm cái, 
không xảy ra ở bướm tằm đực.
(2 ) ở  ruồi giấm, hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở ruồi giấm đực, 
không xảy ra ờ ruồi giấm cái.
(3) Khoảng cách giữa các gen trên NST càng xa, tần số hoán vị gen 
càng lớn.
(4) Các gen càng ở gần tâm động càng khó xảy ra. hoán vị gen.
(5) Dù khoảng cách giữa các gen càng xa bao nhiêu, số lượng tế bào sinh 
dục xảy ra hoán vị gen càng lớn bao nhiêu thì tần số hoán vị gen cũng 
không bao giờ lớn hơn 50%.
Phương án đúng là
A. 4 B. 3 C. 5 D. 2.

Câu 28. Cho P: = Ẽ Ễ x = = .  Biết mỗi gen quy định một tính trạng ab de ab dẸ 6  ̂ H J .
thường, trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra hoán vỊ gen. Đời

» Fi xuất hiện một cá thể mang 4 tính trạng lặn với xác suất bao nhiêu?
A. 1,5625% B. 6,25% C. 3^125% D. 0%.
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D . ? .5

Câu 29. Một gen có 2310 nuclêôtit, các đoạn mã hóa chiếm tỉ lệ 80% so với 
gen. Quá trình dịch mã huy động tất cả 7675 lượt tAKN. Nếu số lần dịch 
mã mỗi ribôxôm đều bằng nhau thì số ribôxôm tham gia dịch mã và số 
lượt trượt của mỗi ribôxôm lần lượt là 
A. 1; 25 hoặc 25; 1 B. 5; 5
c. 1; 25 hoặc 25; 1 hoặc 5; 5 D. 3; 5 hoặc 5; 3 hoặc 15; 1.

Câu 30. Đem lai phân tích cây cao (P) thu được Fi gồm 3 cây cao;l cây 
thấp. Dùng cây thấp ở Fi tiếp tục lai phân tích, thu được F2-1 
1 cây cao:l cây thấp. Sau đó lấy cây thấp ở Fi nói trên lai trd lại với 
cây cao ở (P) thu được F2-2. Lấy tất cả cây cao F2-2 cho giao phấn với tất 
cả cây thấp F2-2. Xác suất để Fs xuất hiện 1 hợp tử phát trển  thành cây 
cao là

A- -  B. f  c . ^16 15 15
Câu 31. Khi lai giữa p thuần chủng khác nhau 3 cặp gen. Fi đồng loạt là 

tằm kén dài, màu vàng. Cho Fi giao phối được F2 99 tằm ặ kén dài,
màu trắng: 97 tằm cái kén dài, màu vàng: 23 tằm cái kén ngắn, màu
trắng; 22 tằm cái kén ngắn, màu vàng: 195 tằm đực kén dài, màu 
trắng: 45 tằm đực kén ngắn, màu trắng. Sự di truyền cả hai cặp tính 
trạng được chi phối bởi quy luật di truyền nào sau đây?
A. 3 cặp gen quy định 2 tính trạng đều nằm trên NST thường.
B. 3 cặp gen quy định 2 tính trạng nằm trên 3 cặp NST, trong đó 2 

cặp trên NST thường, 1 cặp trên NST giới tính X.
C. 2 cặp gen quy định 2 tính trạng, trong đó có 1 tính trạng thường, 1 

tính trạng liên kết với giới tính X.
D. 3 cặp gen quy định 2 tính trạng, trong đó 1 cặp gen trên NST 

thường, 2 cặp gen còn lại liên kết giới tính X.
Câu 32. Loại hóa chất có tác dụng gây đột biến, dạng thay thế cặp 

nuclêôtit A-T bằng cặp G-X là
A. Êtyl mêtan suníonat (EMS) B. 5-Brôm Uraxin (5-BU).
C. Cônsixin D. Acridin.

Câu 33. Để minh họa quá trình phát sinh sự sông, thí nghiệm hiện đại 
của Milơ (1953) đã chứng minh sự tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ 
bằng cách cho tia lửa điện phóng qua hỗn hợp chứa 
flj CO2  (2) Hơi nước (3) NH3

(4) Axit amin (5) CH4 (6 ) H2

Phương án dứng là
A. 2, 3, 4 và 5 B. 1, 2, 3 và 5 C. 3, 4, 5 và 6 D. 2, 3, 4 và 6. 

Câu 34. Khi tự thụ giữa Fi dị hợp 3 cặp gen, thu được F2 56,25% bí trắng, 
bầu: 18,75% bí trắng, dài: 12,75% bí vàng, bầu: 6% bí vàng, dài: 6% bí
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xanh, bầu: 0,25% bí xanh, dài. Khi xét quy luật di truyền cả 2 tính 
trạng, kết luận nào sau đây đúng?
A. 3 cặp gen quy định 2 tính trạng phân li độc lập.
B. 3 cặp gen quy định 2 tính trạng cùng nằm trên 1 cặp NST tương 

đồng và hoán vị gen.
c. 3 cặp gen quy định 2 tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng và 

hoán vị gen.
D. 3 cặp gen quy định 2 tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng và 

liên kết gen.
Câu 35. Xét 3 cặp gen trên 3 cặp NST thường. Số kiểu gen lớn nhất có 

thể xuất hiện ở thê hệ sau từ một phép lai là 
A. 8 B. 27 c. 18 ■ D. 12.

Câu 36. Bệnh mù màu (gen m) và máu khó đông (gen h) liên kết trên NST 
giới tính X. Khảo sát hai tính trạng này trong một gia đình có phả hệ sau;

_ Quy ước
o  Q  ■ : Bình thường.

m Nam mù màu, máu bình
□I ; Nam nhìn bình thường, 

máu khó đông 
H  : Nam 2 bệnh.

1 2  3 4
Kiểu gen của III2 là;
A. X ^ X - B. xỊfx™, c. xjfx;;’ D. XĨỈX^

Câu 37. Cho Fi (Aa, Bb) hoa kép, màu vàng giao phấn, thu được ở F2 có 
18000 cây, trong đó có 2205 cây hoa đơn, màu trắng..Dựa vào kết quả phép 
lai trên, cho biết có bao nhiêu nội dung đúng trong số các kết luận sau?
(1) Phép lai được chi phối hởi quy luật di truyền liên kết gen.
(2) Đời F2 Xuất hiện 3 loại kiểu hình.
/O )  L ' - - ’’ ■> 1 '(3) Kiẽu gen của 1 1 Là ---- X ----------.

ab ab
(4) Khoảng cách giữa các gen A và B trên NST là 30cM.
(5) Về mặt lí thuyết, loại kiểu hình mang 2 tính trạng trội hoa kép, 
màu vàng xuất hiện ở ¥ 2  chiếm 62,25%.

Ab(6 ) Đời ¥ 2  xuất hiện 10 kiểu gen, trong đó loại kiểu gen -— chiếm tỉ lệ

2,25% so với tổng sô cá thể của ¥ 2 . 
Phương án đúng là
A. 5 B. 3 c. 4

Ab

D. 6.
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Câu 38. Cho giao phấn giữa 2 cây đều thuần chủng (P) có kiểu hình hoa 
trắng, thu được Fi đồng loạt hoa đỏ. Tiếp tục cho Fi giao phấn với 1 cây 
khác chưa biết kiểu gen, thu được F2 gồm 37,5% cây cho hoa đỏ; 62,5% 
cây cho hoa trắng. Sử dụng tất cả cây hoa đỏ đời F2 cho giao phấn ngẫu 
nhiên. Xác suất để xuất hiện ở Fs một cá thể có kiểu hình hoa trắng là
A . 2

3
B. - c. — D. - .  

4

Quy định cây cao

1. Kiểu gen của p có thể là một

D. 2.

3 16
Câu 39. Biết A-B- 

• A-bb 
aabb

aaB-: Quy định cây thấp.
Thê hệ sau phân li kiểu hình tỉ lệ 1 
trong bao nhiêu trường hợp?
A. 8 . B. 6 C. 4 ___

Câu 40. ơ  một loài cây thân thảo cho hạt. Người ta cho giao phấn giữa cây 
Fi có các gen đều dị hỢp, kiểu hình hạt đỏ với một cây hạt đỏ khác 
chưa biết kiểu gen, thu được F2 gồm 119 cây hạt đọ; 20 cây hạt vàng; 21 
cây hạt trắng. Biết cây hạt trắng có kiểu gen đồng hợp lặn. Đem tất cả 
các cây hạt đỏ của F2 cho giao phấn ngẫu nhiên. Xác suất để Fs xuất 
hiện 1 cây hạt vàng bằng bao nhiêu?
A. —  B. A  C. —  D. i .

144 16 144 2
Câu 41. Cho A: Thân cao; a: Thân thấp; B: Lá chẻ; b: Lá nguyên; D: Có 

tua; d: Không tua. Quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. Xét 
phép lai P: (Aa, Bb, Dd) X (aa, bb, dd). Trường hợp Fb có tỉ lệ 
1 cây cao, lá chẻ, có tua:l cây cao, lá chẻ, không tua;l cây thấp, lá 
nguyên, có tua:l cây thấp, lá nguyên, không tua. Kiểu gen của cặp bô 
mẹ là

_ B. AaBbDd X aabbdd
aB bd

A. Dd —  X aa-^"^

c. Dd—  X d d ^ D. Aa— X aa- "̂̂
ab ab bD bd

Câu 42. Khi cônsixin có nồng độ 0,1% - 0,2% ngấm vào tổ chức mô sống, nó 
sẽ có vai trò (A), làm xuất hiện loại đột biến (B). (A) và (B) lần lượt là
A. Đứt gãy bộ máy di truyền, cấu trúc NST.
B. Cản trở thoi vô sắc xuất hiện, đa bội thể. 
c. Cản trở thoi vô sắc xuất hiện, lệch bội.
D. Làm NST nhân đôi, đa bội thể.

Câu 43. ớ  bướm tằm, tính trạng kích thước kén được điều khiển bởi một gen 
có 2 alen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Gen A
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a . | Ị64 64
c.

quy định kén dèd trội hoàn toàn so với alen a quy định kén ngắn. Cho 
bướm tằm đực có kén dài giao phối với các bướm tằm cái kén ngắn (P), 
thu được Fi có tỉ lệ kiểu hình 3 con kén dài, 1 con kén ngắn. Đem tất cả 
các cá thể ở Fi cho ngẫu phối, tỉ lệ xuất hiện kiểu hình kén ngắn ở F2 là

A  D. 4 .
64 64

Câu 44. Xét 3 cặp aleri (Bb, Dd, Ee) quy định 3 tính trạng, trong đó 2 tính
trạng gen B và D trội hoàn toàn, tính trạng thứ ba trội không hoàn
toàn, mỗi gen trên 1 NST. Nếu thế hệ sau phân li kiểu hình về cả 3
tính trạng theo tỉ lệ 9:3:3:1 thì đặc điểm về kiểu gen của bố, mẹ là
A. Đều dị hợp tử về 1 cặp gen.
B. Bố mẹ đều dị hỢp về 2 cặp gen. 
c. Bố mẹ đều có 3 cặp gen dị hợp.
D. Bô' dị hợp 2 cặp, mẹ dị hợp 1 cặp và ngược lại.

,3. -  , X + GCâu 45. Gen có khôi lượng õlS.lO^^đvC có tỉ lệ
T + A

= 4. Sau đột biến,
0

gen dài 2896,8 A phân tử prôtêin do gen đột biến tổng hợp có thêm 
một axit amin mới. Dạng đột biến gen là
A. Mất 3 cặp nuclêôtit tại một đơn vị mã.
B. Mất 3 cặp nuclêôtit tại hai đơn vị mã bất kì.
c. Mất 3 cặp nuclêôtit tại hai đơn vị mã kế tiếp, ngoài mã mở đầu và 

mã kết thúc.
D. Mất 2 cặp nuclêôtit tại hai đơn vị mã kế tiếp, ngoài mã mở dầu và 

mã kết thúc.
Câu 46. Xét 1 gen trên NST thường. Sự tổ hợp các alen của cặp gen trên 

đã tạo tối đa 28 kiểu gen trong quần thể. Có bao nhiêu kiểu giao phối 
ngẫu nhiên và tự do giữa các kiểu gen nói trên? 
aĨ  392 B. 406 c. 784 D. 196.

Câu 47. Trong 3 định luật của Menđen, điều kiện nghiệm đúng nào 
sau đây là riêng cho định luật phân li độc lập?
A. Tính trạng do 1 cặp gen điều khiển.
B. Gen phải nằm trong nhân và trên NST thường.
c. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng phải nằm trên các cặp 

NST đồng dạng khác nhau.
D. Tính trạng phải trội hoàn toàn.

Câu 48. Kết luận nào sau đây đúng khi đề cập đến bệnh di truyền phân tử?
A. Bệnh xuất hiện do đột biến cấu trúc NST.
B. Bệnh xuất hiện do đột biến sô' lượng NST. 
c. Bệnh xuất hiện do đột biến gen.
D. Bệnh xuất hiện do đột biến gen hoặc đột biến NST.
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Câu 49. Cho biết A-B: Quả tròn 
A-bb 1 QjjẶ 
aaB- J 
aabb: Quả dài

Tính trạng hình dạng quả xuất hiện do sự chi phối bởi quy luật nào?
A. Trội, lặn không hoàn toàn B. Tương tác bổ sung
c. Tương tác át chê D. Tương tác cộng gộp.

Câu 50. Một gen phân mảnh có tỉ lệ giữa các đoạn 'Pj-(jng các
exon 3

đoạn mã hóa chứa 4050 liên kết hyđrô. Phân tử mARN trưởng thành có 
tỉ lệ A : X : u : G = 1 : 4 : 2 : 3. Chiều dài của mARN sơ khai bằng bao 
nhiêu micrômét?
A. 0,51pm B. 0,408pm c. 0,85pm D. l,02pm.

ĐẺ SỔ 02
Đề thi gồm 50 câu (từ câu 1 đến câu 50) dành cho tất cả thí sinh.
(Thời gian 90 phút, không kể thời gian giao đề)

Câu 1. Cho biết số thể đột biến thuộc thể ba kép xuất hiện tối đa trong 
loài là 153 loại. Một tế bào trứng thuộc thể không, xuất hiện ở 3 trong 
số các cặp NST. Khi tế bào này thực hiện giảm phân, sô' NST có trong 
1 tế bào ở kì sau 2 là
A. 15 B. 32 c. 30 D. 36.

Câu 2. Xét cá thể đa bội thể 8n có kiểu gen AAaaaaaa. Loại giao tử không 
có khả năng thụ tinh mang 3 trong số 8 alen chiếm tỉ lệ nào trong tổng 
số kiểu giao tử?
A. —  B. —  c. — D-

256 256 256 256
Câu 3. Biết A: quy định quả ngọt; a: quy định quả chua

Thế hệ xuất phát có toàn cây quả ngọt, kiểu gen Aa. Do tác động của 
cônsixin làm xuất hiện cây tứ bội từ thể lưỡng bội trên. Sau đó, cũng 
tác động của cônsixin xuất hiện thể dột biến 8n. Đem giao phấn giữa 
cây 8n nói trên với cây 4n. về lí thuyết, cây có kiểu gen AAAAaa 
chiếm tỉ lệ
A. —  B. —  c. —  D. — .

420 420 420 420
Câu 4. Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) X (Aa, bb, dd). Mỗi gen quy định một

tính trạng trội hoàn toàn. Muốn biết các tính trạng nào phân li độc lập
hay liên kết gen ta thực hiện điều gì sau đây?
A. Phải xét sự di truyền từng cặp tính trạng riêng.
B. Phải xét sự di truyền từng 2 cặp tính trạng riêng, 
c. Phải xét sự di truyền cả 3 cặp tính trạng.
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D. Câu A và B đúng.
Câu 5. Một gen có chiều dài 3264Ẳ và có tỉ lệ giữa các loại nuclêôtit là

A = — G . Sô' lượng từng loại nuclêôtit của gen là

A. A = T = 120; G = X = 360 B. A = T = 240; G = X = 720
c. A = T = 720; G = X = 240 D. A = T = 360; G = X = 120.

Câu 6. Biết mỗi gen quy định một tính trạng trội hoàn toàn, quá trình
giảm phân xảy ra hoán vị gen ở Dd với tần số 20%, hoán vị gen ở Bb

,, __ IX n Ab ^  ẠB Devới tân sô chưa biêt. Một cặp bô mẹ có kiẽu gen là P: =  X =  =  .
' aB de ab de

Nếu thu được ở Fi loại kiểu hình (A-bbddee) chiếm 3,848% thì tần sô
hoán vỊ gen giữa Bb là
A. 20% B. 36% c. 30% D. 28%.

Câu 7. Khi xét đến sự chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái. Có 
những loại tháp sinh thái nào sau đây?
A. Tháp sinh thái sơ cấp; tháp sinh thái thứ cấp.
B. Tháp sô' lượng; tháp sinh khô'i; tháp năng lượng.
c. Tháp sinh thái ổn định; tháp sinh thái không ổn định.
D. Tháp sinh vật sản xuất; tháp sinh vật tiêu thụ; thảp sinh vật phân giải. 

Câu 8. Cho một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền: 0,4 AA:0,4 Aa:0,2 aa. 
A quy định lông xoăn, a quy định lông thẳng. Có bao nhiêu kết luận 
đúng trong các nội dung sau đây ?
(1) Cấu trúc di truyền của quần thể chưa đạt cân bằng ui p^.q^ ^

2 pq o  0,08 ^  0,04.

(2) Cẩu trúc di truyền của quần thể trên đạt cân bằng vì tần số p(A) = 0,6; 
q(a) = 0,4.
(3) Quần thể trên dã đạt trạng thái cân bằng di truyền vì tỉ lệ kiểu

2
gen di hơp bằng — kiểu gen đồng hơp.

3
(4) Khi cho ngẫu phối, quần thể sẽ đạt cân bằng di truyền với thành 
phần kiểu gen là 0,36AA:0,48Aa:0,16aa.
(5) Thành phần kiểu gen của quần thể sẽ bị bịến đổi khi chịu tác 
động của nhân tố chọn lọc tự nhiên hoặc các yếu tố ngẫu nhiên. 
Phương án đúng là
A. 2 B. 5 c. 3 D. 4.

Câu 9. Trong chọn giông, con người đã ứng dụng dạng đột biến nào dể loại 
bỏ những gen không mong muốn?
A. Mất đoạn nhỏ B. Chuyển đoạn Roberson.
c. Đột biến gen. D. Đảo đoạn không mang tâm động.
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Câu 10. Diễn thế thứ sinh là
A. Diễn thế khởi đầu từ môi trường trống trơn và kết quả cuối cùng 

hình thành quần xã tương đối ổn định.
B. Diễn thê xuất hiện ở môi trường đã từng có một quần xã sinh vật 

phát triển nhưng bị hủy diệt.
c. Diễn thế được bắt đầu từ môi trường sinh vật đã bị hủy diệt bởi núi 

lửa hoạt động.
D. Diễn thế xảy ra ở ao, hồ, sông bị bồi cạn.

Câu 11. Một quần thể ngẫu phôi có thành phần kiểu gen ở thế hệ p là
3AA:lAa. Biết tổ hợp gen aa bị chết trong phôi. Sau 9 thế hệ ngẫu phôi,
tần số alen A của quần thể là 

16A.
17 14

C .l^
16

D . l » .
19

Câu 12. Khi giao phối giữa cặp bố mẹ, đời Fi xuất hiện 102 chim trông 
lông xoăn, đuôi dài; 98 chim trống lông thẳng, đuôi dài. số chim mái có 
78 lông xoăn, đuôi ngắn; 81 lông thẳng, đuôi dài; 19 lông xoăn, đuôi dài 
; 20 lông thẳng, đuôi ngắn. Biết hai cặp tính trạng do hai cặp gen Aa, 
Bb quy định và lông xoăn trội so với lông thẳng. Phát biểu nào đúng 
khi xét sự di truyền về hình dạng lông?
A. Vai trò của bố mẹ ngang nhau trong việc truyền tính trạng cho con.
B. Gen quy định hình dạng lông không nằm trên NST thường. Vì nếu 

vậy sẽ xuất hiện các kiểu hình chim mái đời F1 với tỉ lệ tương đương.
C. Gen quy định hình dạng lông phải nằm trên NST thường, vì tỉ lệ 1:1 

của Fi phân bố đồng đều ở hai giới đực và cái. ■
D. Gen quy định hình dạng lông nằm trên NST thường.

Câu 13. Khi tự thụ giữa Fi dị hợp 3 cặp gen, thu được F2 56,25% bí trắng, 
bầu: 18,75% bí trắng, dài: 12,75% bí vàng, bầu: 6% bí vàng, dài: 6% bí 
xanh, bầu; 0,25% bí xanh, dài. Quy luật nào chi phối sự di truyền tính 
trạng màu vỏ quả bí?
A. Quy luật phân li B. Tương tác át chế.
C. Tương tác bổ sung D. Tương tác cộng gộp.

Câu 14. Nội dung nào sau đây sai?
A. Thụ tinh là quá trình phối hợp yếu tố di truyền của bố và mẹ cho con.
B. Các tinh trùng sinh ra qna giảm phân đều thụ tinh với trứng để tạo 

hợp tử.
C. Mỗi tinh trùng kết hợp với một trứng tạo ra một hợp tử.
D. Thụ tinh là quá trình kết hợp bộ NST đơn bội của giao tử đực với

giao tử cái để phục hồi bộ NST lưỡng bội cho hợp tử. •
Câu 15. Một gen không phân mảnh chứa 72 chu kì -có X = 35%, phân tử 

mARN do gen trên tổng hợp có u = 36 ribônuclêôtit và X = 30% số
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ribônuclêôtit của mạch, số  lượng các loại ribônuclêôtit A, u , G, X trên 
mARN lần lượt là
A. 216, 288, 36 và 180 B. 180, 36, 288 và 216
c  216, 36, 288 và 180 D. 180, 288, 36 và 216.

Câu 16. Đem giao phấn giữa cặp bố mẹ (P) đều thuần chủng, thu được Fi 
đồng loạt xuất hiện cây quả to, màu đỏ và dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb). 
Cho Fi tự thụ, đời F2 có 4 loại kiểu hình trong số 5700 cây, có 1197 cây 
quả nhỏ, màu đỏ. Tương phản với quả đỏ là quả vàng. Trong các kết 
luận sau đây có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Phép lai không chịu sự chi phôi của quy luật hoán vị gen.
(2) Tần sô' hoán vị gen của FỊ nếu có phải là 40%.

' AB
(3) Kiểu gen của Fj là ---- .

ab
(4) Fi tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ không bằng nhau.
(5) Đời F2  xuất hiện loại kiểu hình mang hai tính trạng trội với tỉ lệ 56,25%. 
Phương án đúng là
A. 4 B. 3 c . 1 D. 2.

Câu 17. Cho biết gen A quy định cây cao, trội hoàn toàn so với alen a quy 
định cây thấp. Gen B quy định hạt đen, trội hoàn toàn so với alen b quy 
định hạt nâu, các gen phân li độc lập nhau. Trong một quần thể đang ở 
trạng thái cân bằng di truyền, người ta đem giao phối ngẫu nhiên một 
số cá thể thì thu được Fi gồm 504 cây cao, hạt đen; 21 cây cao, hạt nâu; 
168 cây thấp, hạt đen; 7 cây thấp, hạt nâu. Tần số của alen A và alen a 
lần lượt là
A‘. 0,8 và 0,2 B. 0,5 và 0,5 C. 0,75 và 0,25 D. 0,7 và 0,3. 

Câu 18. Biết A-B- 
A-bb 
aabb
aaB-: Quy định cây thấp.

Đem giao phấn giữa cặp bố mẹ (P) thu được Fi 1447 cây cao, 207 cây thấp. 
Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Tính trạng chiều cao cây được di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.
(2 ) Nếu cho lai phân tích cá thể dị hợp hai cặp gen sẽ cho Fb có tỉ lệ kiểu 
hình 3:1.
(3) Quy luật trên làm tăng xuất hiện biến dị kiểu hình, làm giảm xuất hiện 
biến dị kiểu gen.
(4) Chỉ có 1 kiểu gen duy nhất của p  là AaBb X Aabb cho kết quả của Fi 
như trên.
Phương án đúng là
A. 3 B. 2 c . 1 D. 4.

Quy định cây cao
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Câu 19. Xét 1 gen có 2 alen nằm trên NST thường của một loài ruồi giấm. 
Alen B quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen b quy định thân 
đen. Cho lai giữa ruồi giấm cái thân xám với ruồi giấm đực thân đen 
(P), thu được Fi 149 ruồi giấm thân xám, 152 ruồi giấm thân đen. Tiếp 
tục cho các ruồi giấm Fi giao phối ngẫu nhiên và tự do, thu được F2- 
Chọn ngẫu nhiên 1 ruồi giấm thân xám đời F2- Xác suất để cá thể này 
có kiểu gen đồng hợp là

A. — B. -  c. — D. - .
16 7 16 7

Câu 20. Sản lượng sinh vật thứ cấp có được do
A. Sinh vật sản xuất quang hợp, chất hữu cơ chuyển xuống theo bó 

mạch libe thứ cấp (mạch rây).
B. Lượng chất sông tích lũy được d mỗi bậc dinh dưỡng của sinh vật 

tiêu thụ trong hệ sinh thái.
c. Lượng chất hữu cơ được chuyển hóa từ sinh vật tiêu thụ bậc 1 sang 

sinh vật tiêu thụ bậc 2.
D. Nàng lượng còn lại trong hệ sinh thái sau bị mất đi do hô hấp và 

bài tiết.
Câu 21. ơ  một loài côn trùng, alen A quy định lông xoăn trội hoàn toàn so 

với alen a quy định lông thẳng; alen B quy định đuôi dài trội hoàn 
toàn so với alen b quy định đuôi ngắn, alen D quy định mắt nâu trội 
hoàn toàn so với alen d quy định mắt xanh. Xét phép lai

ẠbP: Ỹ^^X^X*^ X ( í^ = X ^  thu đươc cá thể mang cả ba tính trang trôi 
aB aB

chiếm tỉ lệ 39,1875%. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến 
nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Trong số cá 
thể mang cả ba tính trạng trội xuất hiện ở Fi, số cá thể cái chiếm tỉ lệ 
nào?
A. 19,59375% B. 13,0625% C. 26,125% D. 9,796875%.

Câu 22. Đại Tân sinh bắt đầu cách đây (A) triệu năm, chia làm (B) kỉ. (A) 
và (B) lần lượt là
A. 65 và 2. B. 50 và 2. c. 65 và 3. D. 50 và 3.

Câu 23. Xét 2 cặp alen Aa, Bb mỗi gen quy định một tính trạng trội hoàn 
toàn. Đem lai giữa p đều thuần chủng khác nhau hai cặp gen, thu được 
Fi đồng loạt xuất hiện một loại kiểu hình. Cho Fi giao phấn với một 
cây khác, thu được ở F2 202 cây chín sớm, hạt phấn dài: 198 cây chín 
muộn, hạt phấn tròn: 397 cây chín sớm, hạt phấn tròn. Có bao nhiêu 
phát biểu đúng?
(1) Phép lai được chi phối bởi quy luật hoán vị gen.
(2) Kiểu gen của p  và Fi có thể là 1 hoặc 2 trường hợp.
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(3) Đời F2  có 3 loại kiểu gen hoặc 4 loại kiểu gen.
(4) Nếu chọn ngẫu nhiên 1 cây chín sớm, hạt phấn dài ở đời F2 đem 
tự thụ phấn, nhận dược ở Ps chỉ có 1  loại kiểu hình thì ta có thể kết

Abluân kiểu gen các cây đời Fj đều là .
aB

Phương án đúng là
A. 4 B. 2 c. 3 D. 1.

T + A 2Câu 24. Một gen cấu trúc dài 0,306|im, có —----- = —. Mạch thứ hai của
G + X 3

gen có G = 40% và 90 nuclêôtit loại A. Gen phiên inã cần được cung cấp 
450 ribônuclêôtit loại u. Số ribônuclêôtit mỗi loại A, u, G, X môi trường 
cần cung cấp cho ouá trình phiên mã lần lượt là 
A. 90, 270, 360, 180 B. 450, 1350, 1800, 900
c. 1350, 450, 900, 1800 D. 270, 90, 180, 360.

Câu 25. Trong quá trình phát sinh loài người, sự hoàn thiện dần đôi bàn 
tay người có sự chi phối của
A. Nhân tô" sinh học.
B. Nhân tố xã hội.
c. Nhân tố sinh học và nhân tố xã hội.
D. Chỉ có nhân tố chọn lọc tự nhiên là quyết định.

Câu 26. Muôn phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hỢp, con người đã 
A. Dùng máy lọc có kích thước cực nhỏ.
6. Soi tế bào dưới kính hiển vi điện tử.
C. Chọn thể truyền có gen đánh dấu.
D. Dùng plHíơng pháp giải mã thông tin di truyền.

Câu 27. Một gen cấu trúc có trình tự bắt đầu các cặp nuclêôtit như sau:
3' TAX -  AXA -  GGT  ............ 5'
5' ATG -  TGT -  XXA............. 3’
Phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên có chiều và trình tự các 
ribônuclêôtit là
A. 3' UAX - AXA - GGU........5' B. 5' AUG - UGU - XXA........... 3’
C. 3' AUG - UGU - XXA .. . 5' D. 5' UAX - AXA - GGU........3’.

Câu 28. Khi nói đến các phát hiện về dị tật và bệnh di truyền bẩm sinh, 
liên quan đến đột biến NST. Điều nào sau đây sai?
(1) 3 NST 13 - 15 : Ngón trỏ dài hơn ngón giữa, tai thấp, hàm bé.
(2) 3 NST 16 - 18 : Sứt môi, thừa ngón, chết yểu.
(3) Mất đoạn NST 21 hoặc 22 : Bệnh bạch cầu ác tính.
(4) 3 NST X  : Hội chứng Tơcnơ.
Phương án đúng là
A. (4) B. (1) và (2) C. (1), (2) và (4) D. (3) và (4).
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Câu 29. Thành phần kiểu gen của một quần thể có tính chất 
A. Đa dạng và thích nghi. B. Đặc trưng và ổn định,
c. Đặc trưng nhưpg không ổn định. D. Đa dạng, thích nghi và ổn định. 

Câu 30. Cho Fi tự thụ phấn thu được F2 9 cây quả trắng, ngọt: 3 cây quả 
vàng, ngọt: 3 cây quả vàng, chua: 1 cây quả xanh, chua. VỊ quả do một 
gen quy định. Sự di truyền cả hai tính trạng được chi phối bởi
A. Hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng phân li độc lập.
B. Ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng, trong đó có một cặp phân 

li độc lập, hai cặp còn lại liên kết gen.
c. Ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng, cả ba cặp gen đều phân u độc lập.
D. Ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng đều liên kết gen trên một 

cặp NST tương đồng.
Câu 31. Đem lai phân tích cây quả tròn (P), thu được Fi gồm 403 cây quả 

tròn, 397 cây quả dài, 798 cây quả bầu. Lấy cây quả tròn Fi cho tự thụ 
phấn, thu được F2- Chọn ngẫu nhiên 1 cây quả tròn ở F2. Xác suất để 
cây này có kiểu gen đồng hợp về các cặp gen là

A-A b . ỉ  ' c.'ằ d . A .
16 9 9 16

Câu 32. Phân tử mARN trưởng thành dài 0,3672pm, có tỉ lệ các loại
ribônuclêôtit G:X:A:U lần lượt 8:7:3:2. Nếu các bộ ba đều được dịch mã, khi
tổng hợp 1 chuỗi pồlypeptit môi trường cần cung cấp ribônuclêôtit tự do
mỗi loại A, u, G, X cho các đối mã của các tARN lần lượt là
A. 108, 162, 432, 378 B. 162, 108, 378, 432
C. 108, 162, 378, 432 D. 162, 108, 432, 378.

Câu 33. Trong cùng một khu phân bô địa lí, các quần thể của loài được 
chọn lọc theo hướng thích nghi với những điều kiện sinh thái khác 
nhau, hình thành nòi sau đó đến loài mới. Đây là phương thức
A. Hình thành loài mới bằng con đường địa lí.
B. Hình thành loài mới bằng con đường sinh thái.
C. Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa.
D. Hình thành loài mới bằng con đường hóa học.

Câu 34. Đem giao phấn giữa cây Fi có các gen đều dị hợp, kiểu hình hạt 
đỏ với một cây hạt đỏ khác chưa biết kiểu gen, thu được F2 gồm 75% 
cây hạt đỏ; 12,5% cây hạt vàng; 12,5% cây hạt trắng. Biết cây hạt 
trắng có kiểu gen đồng hợp lặn. Chọn ngẫu nhiên 2 cây trong số các 
cây ở F2 cho giao phấn. Đời Ps có thể thu được tỉ lệ kiểu hình 2 cây hạt 
đỏ:l cây hạt vàng:l cây hạt trắng với xác suất là 
A. 6,25% B. 12,5% C. 3,125% D. 25%.

Câu 35. Biết cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là X AA:y Aa:z aa. Tỉ 
lệ kiểu gen đồng hợp trội AA xuất hiện qua n lần nội phối
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A. 1/2 B. X + y/2 c. X + y/4 D. 0.
Câu 36. Cho sơ dồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do alen lặn 

s quy dịnh, alen tương ứng s không quy định bệnh. Cho biết những 
người II5, II7, IIio và IIIi3  đều sinh trưởng trong các gia dinh không có ai 
mang alen gây bệnh.

o

A.—
24

B. —  
48

c. —
72

D.

Quy ước
: Nữ bình thường 
: Nam bình thường 

®  : Nữ bị bệnh 
H : Nam bị bệnh

Xác suất để cặp bố mẹ IVi7 - IV18 sinh một đứa con bị bệnh bằng bao 
nhiêu?

J_
96 ■

Câu 37. Biến động di truyền là hiện tượng
A. Kiểu gen của một cá thể nào đó đột ngột biến đổi.
B. Rô"i loạn cơ chế phân li NST trong quá trình nguyên phân hoặc 

giảm phân.
c. Tần sô tương đối các alen trong một quần thể vì nguyên nhân nào 

đó mà biến đổi một cách đột ngột.
D. Xảy ra đột biến gen với tần số cao trong một quần thể nào đó.

Câu 38. Biết mỗi gen quy định một tính trạng thường, trội hoàn toàn. Cho 
p thuần chủng thu được Fi, đem Fi lai với cá thể khác, F2 có 4 kiểu 
hình, tỉ lệ 45%(A-B-) ; 30%(A-bb) ; 5%(aaB-) ; 20%(aabb). Trong các kết 
luận sau đây có bao nhiêu nội dung đúng?
(1) Hai cặp tính trạng được di truyền theo quy luật hoán vị gen.
(2) Tần sô hoán vị gen của Fị là 30%.

Ab(3) Cá thể đem lai với Fị có kiểu gen là
ab

(4) Trong số các cây (aoB-) của F2  số cây có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 5%. 
Phương án đúng là
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2.

Câu 39. Trong các mối quan hệ sinh thái của một quần xã sinh vật. Hội 
sinh là trường hỢp
A. Hai loài sông chung, trong đó chỉ có một loài có lợi, loài kia không 

có lợi cũng không có hại.
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B. Hai loài sống chung, đôi bên cùng có lợi, nhưng không nhất thiết 
phải xảy ra.

c. Hai loài sống chung, đôi bên cùng có lợi và bắt buộc phải xảy ra
D. Hai loài sông chung một bên có lợi, một bên có hại.

Câu 40. Một số cá thể đều tạo 2 kiểu giao tử thuộc 5 gen trên 5 cặp NST 
thường. Biết mỗi gen đều có 2 alen. Số kiểu gen tối đa có thể có của sô 
cá thể này là
A. 5 kiểu B. 20 kiểu c. 80 kiểu D. 40 kiểu.

Câu 41. Xét phép lai giữa hai cá thể lưỡng bội có kiểu gen X xhf(5'.
Do rối loạn cơ chế phân li NST ở kì sau giảm phâri nên khi thụ tinh với 
giao tử bình thường đã xuất hiện hợp tử có kiểu gen bất thường như
(1) (2) YO (3) X^X^Y (4) x ^o
(5) X^X^X^ (6 ) X^X^Y (7) X^X^Y (8 )
Nếu xảy ra đột biến ở mẹ, do không phân li NST ở kì sau 2 giảm 
phân, sẽ không tạo ra hợp tử bất thường nào?
Phương án đúng là
A. 3 và 5 B. 4 và 7 c. 1 và 2 D. 6 và 8.

Câu 42. Theo Đacuyn, muốn giải thích sự hình thành đặc điểm thích nghi 
của vật nuôi, cây trồng đối với nhu cầu con người phải dựa vào các nhân 
tố tiến hóa nào?
A. Đột biến, di truyền, chọn lọc nhân tạo.
B. Biến dị, di truyền, chọn lọc nhân tạo. 
c. Biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên.
D. Đột biến, giao phối, chọn lọc.

Câu 43. Kiểu phân bô nào của các cá thể trong quần' thế có vai trò hỗ trợ 
lẫn nhau chông lại những điều kiện bất lợi của môi trường?
A. Kiểu phân bố theo nhóm B. Kiểu phân bô" ngẫu nhiên
c. Kiểu phân bô" đồng đều D. Kiểu phân bố đặc trưng.

Câu 44. Trong các loại biến dị sau đây, có bao nhiêu loại được xuất hiện 
ngay trong đời cá thể của sinh vật?
(1) Đột biến sinh dục. (2) Thường biến
(3) Đột biến tiền phôi (4) Đột biến xôma
(5) Đột biến đảo đoạn hay chuyển đoạn.
Phương án đúng là
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1.

Câu 45. Hai gen A và a có tỉ lệ các loại nuclêôtit và chiều dài như nhau, 
khi cả hai gen đều nhân đôi cần được cung cấp 18000 nulêôtit tự do,
trong dó có 2700 Timin. Nếu chiều dài của mỗi gen trong đoạn từ

0 0

(2550 A - 3060 A ) thì sô' nuclêôtit từng loại của mỗi gen là
A. A = T = 540; G = X = 360. B. A = T = 360; G = X = 540.
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c. A = T = 180; G = X = 720. D. A = T = 270; G = X = 630.
Câu 46. Tại thành phố A có nhiệt độ trung bình là 30"c, một loại bọ cánh 

cứng có chu kì sông là 10 ngày đêm. Còn thành phố B nhiệt độ trung 
bình là 18°c thì chu kì sống của loài này là 30 ngày đêm. Tại thành 
phố c, số thế hệ trung bình trong năm của loài trên là 26. Nhiệt độ 
trung bình tại thành phố c là
A. 24°c B. 26‘’C c. 25°c D. 27“c.

Câu 47. Xét 2 cặp alen Aa, Bb cùng nằm trên một cặp NST tương dồng, 
mỗi gen quy định 1 tính trạng trội, lặn hoàn toàn. Quá trình giảm phân

xảy ra hoán vi gen với tần sô 40%. Kết quả phép lai P: —— X — -  sẽ thu
ab aB

được số kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình của F1 là
A. 9 và 9(A-B-):3(A-bb):3(aaB-):l(aabb).
B. 10 và 56(A-B-):19(A-bb);19(aabb):6(aaB-). 
c. 9 và 66(A-B-):9(A-bb):9(aabb):16(aaB-).
D. 10 và 59(A-B-):16(aaB-):16(A-bb):9(aabb).

Câu 48. Cho biết các cặp alen phân li độc lập, nằm trên NST thường, quá 
trình giảm phân không xảy ra đột biến. Một cặp vỢ chồng đều có kiểu 
gen AaBbDdEe. Xác suất để cặp vợ chồng trên sinh một người con 
mang một alen lặn trong các alen trên là 
A. 6,25% B. 1,5625% C. 9,375% D. 3,125%.

Câu 49. Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy 
định thân thấp; B quy định quả khía, trội hoàn toàn so với alen a quy 
định quả tròn. Cho cây thân cao, quả khía giao phấn với cây thân cao, 
quả tròn (P), thu được Fi có tỉ lệ 3 cây cao, quả khía; 3 cây cao, quả 
tròn; 1 cây thấp, quả khía; 1 cây thấp, quả tròn. Chọn ngẫu nhiên 1 cây 
thân cao, quả tròn ở Fi cho tự thụ phấn. Xác suất để F2 chỉ xuất hiện 1 
loại kiểu hình là

A . Ỉ
8 B . Ị4

C. D-i6
Câu 50. ớ  một loài thực vật tự phối, gen A quy định tính trạng quả to, trội 

hoàn toàn so với alen a quy định quả nhỏ. Một quần thể có thế hệ xuất 
phát (P) gồm tất cả cây có quả to. Sau 4 thế hệ tự phối, đời F4 có 
16,875% cây có quả nhỏ. Sau 6 thế hệ tự phối, tỉ lệ các loại kiểu hình 
của Felà
A. 82,281% cây quả to:17,719% cây quả nhỏ.
B. 64% cây quả to:36% cây quả nhỏ.
C. 83,125% cây quả to:16.825% cây quả nhỏ.
D. 72,25% cây quả to:27,75% cây quả nhỏ.
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DỂ SỔ 03
Đề thi gồm 50 câu (từ câu 1 đến câu 50) dành cho tất cả thí sinh.
(Thời gian 90 phút, không kể thời gian giao để)

Câu 1. Mười tế bào đều nguyên phân sô" đợt bằng nhau đã cần cung cấp 
560 NST đơn. Tổng số NST chứa trong các tế bào con được sinh ra là 
640. Tổng sô" tê" bào con đã trải qua các thê' hệ tê' bào là 
A. 140. B. 80. c. 70. D. 160.

Câu 2. Khi đề cập đến kích thước quần thể. Có bao nhiêu nội dung sau 
đây đúng?
(1) Kích thước quần thể là số lượng cá thể, khối lượng hoặc năng 
lượng tích lũy tròng các cá thể phân bố trong khoảng không gian của 
quần thể.
(2) Kích thước quần thể là diện tích khu phân hố của quần thể.
(3) Quần thề có kích thước càng nhỏ thì mức sinh sản càng tăng.
(4) Quần thể có kích thước vượt mức tối đa, số lượng cá thể lớn, giúp 
các cá thể trong quần thể tự vệ và kiếm ăn dễ dàng hơn.
Phương án đúng là
A. 4 B. 2 c. 1 D. 3.

Câu 3. Trong cấu trúc của một đơn phân nuclêôtit, axit phôtphoric liên kết 
với đường ở vị trí cacbon sô" (A) và bazơ với đường ở vị trí cacbon số (B). 
A và B lần lượt là
A. 5' và 1' B. 1' và 5' C. 3' và 5' D. 5' và 3'.

Câu 4. Công nghệ gen là
A. Công nghệ được hình thành gen nhân tạo trên quy mô lớn.
B. Là quy trình tạo tê" bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có 

thêm gen mới, từ đó tạo đặc điểm mới.
c. Là quy trình tạo sinh vật bằng hình thức nhân bản vô tính.
D. Là quá trình xử lí các tác nhân lí hóa học để gây đột biến.

Câu 5. Một cặp alen dài 0,408 pm trong dó B quy định quả đỏ chứa T = 20%; 
alen b quy định quả vàng có G = 15%. Do đột biến đã xuất hiện loại 
kiểu gen mang 1440 nuclêôtit loại G thuộc các gen trên. Kiểu gen của cá 
thể mang đột biến là
A. Bbb B. BBb. C. BB hoặc Bbb D. BB hoặc BBb.

Câu 6. Cho Fi dị hợp về các gen đang xét lai với cá thể khác chưa biết 
kiểu gen, được F2 7607 lúa thân cao, 1087 lúa thận thấp. Biết vai trò 
các gen trội trong kiểu gen khác nhau. Tính trạng kích thước thân của 
lúa được di truyền theo quy luật
A. Men đen B. Tương tác bổ sung
C. Tương tác át chê' D. Tương tác cộng gộp.

Câu 7. Xét 1 cây kiểu gen Aa và 2 cây khác kiểu gen aa. Cho các cây nói
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trên tự thụ qua 3 thế hệ, sau đó cho ngẫu phối, tạo F4 gồm 14400 cây. 
Số lượng cá thể thuộc mỗi kiểu gen ở F4.
A. 6300 cây AA, 1800 cây Aa, 6300 cây aa.
B. 2100 cây AA, 600 cây Aa, 11700 cây aa. 
c . 400 cây AA, 4000 cây Aa, 10000 cây aa.
D. 10000 cây AA, 4000 cây Aa, 400 cây aa.

Câu 8. Biết mỗi gen quy định một tính trạng trội hoàn toàn, quá trình
giảm phân xảy ra hoán vỊ gen giữa Aa với tần số 10%, giữa Dd với tần

" 1 _ ẠBDE ẠBDE „  -'4. u -sô 40%. Môt căp bô me có kiẽu gen ^ ^ = ^ = x = = .  Fi xuât hiên
ab de ab de

kiểu gen đồng hợp lặn của 4 cặp gen chiếm tỉ lệ
A. 3,24% B. 36,45% c . 1,8225% D. 9,1125%.

Câu 9. Khi nói về thế song nhị bội, có bao nhiêu kết luận sai trong các nội 
dung sau?
(1) Thể tứ hội bao giờ cũng có năng suất cao hơn thể song nhị bội.
(2) Thể song nhị bội có tế bào mang gấp đôi bộ lưỡng bội của một trong 
hai loài gốc.
(3) Thể tứ bội và song nhị bội giống nhau.
(4) Thể song nhị hội có tế bào mang hai bộ NST lưỡng bội của cả hai loài.
(5) Thề song nhị bội chỉ sinh sản dinh dưỡng, không sinh sản hữu 
tính được vi bất thụ.
(6 ) Hầu hết thể song nhị hội được tìm thấy ở giới động vật.
Phương án đúng là
A. 4 B. 3 c . 5 D. 6.

Câu 10. Không gian xác định mà quần xã sinh vật tồn tại được gọi là 
A. Nơi sinh sống B. Sinh cảnh C. Tổ sinh thái D. Hệ sinh thái 

Câu 11. Một đoạn phân tử ADN có sô" lượng nuclêôtit loại A = 189 và có 
X = 35% tổng sô" nuclêôtit. Đoạn ADN này có chiều dài tính ra đơn vị 
pm là
A. 0,02142pm B. 0,04284 pm c . 0,04284pm D. 0,2142pm.

Câu 12. Cho biết:
(1) Đơn bội (n). (2) Lưỡng bội (2n).
(3) Vùng chín. (4) Phân bào nguyên nhiễm.
(5) Phân bào giảm nhiễm. (6 ) Tinh nguyên bào hay noãn nguyên bào.
(7) Tế hào sinh tinh hay tế bào sinh trứng. (8 ) Vùng sinh sản.
(9) Tể bào sinh dục. (10) Vùng tăng trưởng.
Qua quá trình giảm phân, mỗi (A) đều trải qua hai lần phân bào liên 
tiếp, lần phân bào thứ nhất theo hình thức (B) còn lần thứ hai theo 
hình thức (C) kết quả tạo ra 4 tê" bào con đều mang bộ NST (D). A, B,
C. D lần lượt là
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B. (7), (5), (4),U) 
D. (8), (4), (5), (1).

A. (10), (5), (4), (2)
c .  (6), (5), (4), (1)

Câu 13. Quần thể là
A. Tập hợp những cá thể cùng loài, giông nhau về hình thái, cấu tạo; 

có thể giao phôi tự do với nhau.
B. Tập hỢp những cá thể khác loài nhưng có cùng khu phân bố.
c . Tập hợp những cá thể cùng loài, có mật độ, thành phần kiểu gen 

đặc trưng.
D. Tập hỢp những cá thể cùng loài, sống trong một tổ sinh thái, tại 

một thời điểm nhất định.
Câu 14, ơ  một loài cây giao phấn, B quy định tính trạng chịu phèn trội 

hoàn toàn so với alen b quy định không chịu phèn và bị chết trong phôi 
ở thể đồng hợp lặn. Một quần thể có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất 
phát (P) là 3AA : 4Aa. Tần số alen A xuất hiện ở F7 là

21
B. 5 c. ? D. iậ .

7 7 • 21
Câu 15. Cho biết bệnh R do gen trội nằm trên NST thường quy định. 

Bệnh H do alen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính 
X quy định. Khi nghiên cứu hai loại bệnh này người ta lập được sơ đồ 
phả hệ trong một gia đình như sau:

Quy ước

I I ; Nam bình thường

JJ (2) ■ Nữ bình thường
Nam bị bệnh R

Nữ bị bệnh R 
Nam bi bệnh H

Xác suất để cặp bô" mẹ IIIi3 - IIIi4 sinh một đứa con đầu lòng là con 
trai, bị cả hai bệnh R và H là
A. 6,25% B. 1,5625% c . 3.125% D. 9,375%.

Câu 16. Khi đề cập đến thể song nhị bội. Có bao nhiêu kết luận đúng 
trong số các nội dung sau?
(1 ) Thể tứ bội và song nhị bội giống nhau.
(2) Thể tứ bội bao giờ củng có năng suất cao hơn thể song nhị bội.
(3) Thể song nhị bội có tế bào mang hai bộ NST lưỡng bội của cả hai loài.
(4) Thể song nhị bội có tế bào mang gấp đôi bộ lưỡng bội của một trong hai 
loài gốc.
(5) Thể song nhị bội chỉ sinh sản hữu tính, không sinh sản dinh dưỡng được.
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A.
9

(6 ) Thể song nhị bội còn được gọi là thể dị da bội hay đa bội khác nguồn. 
Phương án đúng là
A. 3 B. 4 c. 2 D. 5.

Câu 17. ơ  một loài cá nhỏ, xét một gen có hai alen A, a trên NST thường 
quy định tính trạng vây đuôi. Cho giao phối hai con có vây đuôi ngắn 
(P), thu được Fi gồm 398 con có vây đuôi ngắn, 203 con có vây đuôi dài. 
Đem các con cái vây đuôi ngắn giao phối với các con đực có vây đuôi 
ngắn và vây đuôi dài, thu được trong tổng số cá còn sống ở F2, loại có

3
vây đuôi dài chiếm tỉ lệ —. Nếu đem giao phối ngẫu nhiên giữa những

con cá thu được ở F2, xác suất xuất hiện ở Fa một hỢp tử phát triển 
thành cá có vây đuôi dài bằng bao nhiêu?

-  B. -  c. -
9 9 9

Câu 18. Khi đề cập đến quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác, nội dung nào
sau đây sai?
A. Quan hệ giữa động vật ăn thực vật chỉ làm động vật phát triển còn 

thực vật suy yếu đi mà không hề có lợi gì.
B. Động vật ăn thịt con mồi có tác dụng chọn lọc các con yếu, làm cả 

hai loài đều phát triển tốt hơn.
c. Thực vật bắt sâu bọ thường ở vùng đất nghèo chất 'dinh dưỡng thiếu đạm. 
D. Thực vật là thức ăn cho nhiều loài động vật. Tuy nhiên khi sử dụng 

nguồn thực vật, động vật có vai trò thụ phấn và phát tán cho cây. 
Câu 19. Cấu trúc chung của một gen có các vùng nào?

A. Vùng hoạt động, vùng không hoạt động
B. Vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc 
c. Vùng nhân đôi, vùng phiên mã, vùng dịch mã 
D. Vùng phân mảnh; vùng không phân mảnh.

Câu 20. Gọi p, q, r lần lượt là tần số các alen I ,̂
thường và quy định các nhóm máu. Khi đạt trạng thái cân bằng di
truyền thì tần sô tương đối alen của quần thể là
A. p̂  + pq. B. q̂  + pr + pq C. p̂  + pr + pq. D. p̂  + 2pq.

Câu 21. ơ  một loài thú, B quy định mỡ dày, b quy định mỡ mỏng. Cặp 
alen này nằm trên NST thường, ớ  trạng thái cân bằng di truyền, tính

trung bình số cá thể có mỡ mỏng bằng — số cá .thể có mỡ dày thuần
16

chủng. Nếu chọn ngẫu nhiên 1 con trong số cá thể có mỡ dày của quần 
thể thì xác suất để cá thể này có kiểu gen dị hợp bằng bao nhiêu?

1
3 '

I®, 1° nằm trên NST

a V4
B . ỉ

2
C.Ỉ

3
D.
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Câu 22. Theo quan niệm của Đacuyn, khi đề cập đến chọn lọc nhân tạo, có 
bao nhiêu phát biểu đúng trong số các nội dung sau?
(1) Chọn lọc nhân tạo bắt đầu xảy ra khi con người vừa biết chăn nuôi và 
trồng trọt.
(2) Chọn lọc nhân tạo do con người tiến hành vì lợi ích của con người, 
bất kể có hại hay có lợi cho bản thân sinh vật.
(3) Chọn lọc nhãn tạo là quá trình tạo ra các giống mới, các loài mới, chi 
mới, họ mới.
(4) Quá trình chọn lọc nhân tạo gồm 2 mặt được tiến hành song song 
nhau là đào thải các biến dị không có lợi, tích lũy biến dị có lợi. Trong 
đó mặt đào thải là chủ yếu.
(5) Quá trinh chọn lọc nhân tạo đã tạo ra đặc điểm thích nghi của vật 
nuôi và cây trồng.
Phương án đúng là
Ả. 2 B. 5 c . 3 D. 4.

Câu 23. Khi nói đến đơn vị cơ bản cấu tạo nên NST, kết luận nào sau 
đây đúng?
(1) Đơn vị cấu tạo của NST là nuclêôxôm còn gọi là sợi nhiễm sắc.
(2) Mỗi đơn vị cấu tạo của NST có 8  histon và sợi ADN chứa 146 nuclêôtit.
(3) Bản chất của histon là prôtêin.
(4) Nhiều đơn vị cấu tạo nỗi nhau thành sợi cơ bản, đường kính

o

khoảng HOA.
Phương án đúng là
A. (1), (2) B. (1), (3) c . (3), (4) D. (2), (4).

Câu 24. Lai giữa p đều thuần chủng khác nhau về 2 cặp gen tương phản, 
đời Fi đồng loạt xuất hiện cây hoa kép, F2 phân- li kiểu hình theo số 
liệu 1846 cây hoa kép: 1437 cây hoa đơn. Tính trạng hình dạng hoa được 
di truyền theo quy luật nào?
A. Tương tác cộng gộp. B. Tương tác bổ sung.
C. Tương tác át chế. D. Tác động tích lũy.

Câu 25. Theo quan niệm hiện đại, thích nghi kiểu hình có bao nhiêu đặc 
điểm sau đây?
(1) Được hình thành trong đời sống cá thể.
(2) Do tác động trực tiếp của môi trường.
(3) Di truyền được cho thế hệ sau.
(4) Là các biến đổi đồng loạt định hướng.
(5) Giúp sinh vật thích nghi với môi trường.
(6 ) Được hình thành trong quá trình chọn lọc tự nhiên.
Phương án đúng là
A. 6 B. 4 C. 3 D. 5.
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Câu 26. Khi nói đến NST giới tính, có bao nhiêu nội dung sau đây đúng ?
(1) Mang gen quy định giới tính và các tính trạng thường, liên kết với 
giới tính.
(2) Chỉ có ở tế bào động vật.
(3) Luôn luôn chỉ có 1 cặp, số lượng ít hơn so với NST thường.
(4) Có thể bị biến đổi cấu trúc hoặc số lượng như NST thường.
(5) Trong giảm phân, hoán vị gen xảy ra ở giới đồng giao tử, ít xảy ra 
ở giới dị giao tử.
Phương án đúng là
A . 2  B. 4 c .  3 D. 5.

Câu 27. Khi nghiên cứu phả hệ, nếu các cặp bố mẹ đều có kiểu hình khác 
nhau thì đặc điểm di truyền nào, cho phép ta kết luận về tính trạng 
trội lặn?
A. Con mang tính trạng giống bô là tính trạng trội.
B. Con mang tính trạng giống mẹ là tính trạng trội.
c .  Các con mang tính trạng giống nhau, thì đó là tính trạng lặn.
D. Tính trạng biểu hiện liên tục qua các thế hệ là tính trạng trội.

Câu 28. ơ  một loài thực vật lưỡng bội, xét một gen có hai alen, trong đó B 
quy định tràng hoa đều, b quy định tràng hoa không đều. Một quần thể 
đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 8450 cây, trong đó có 5408 cây 
có tràng hoa đều. Nếu chọn ngẫu nhiên một trong sô các cây có tràng 
hoa đều của quần thể thì xác suất để cây này có kiểu gen dị hợp bằng 
bao nhiêu?

A. 1 B. ỉ  c . ỉ  D. i ỉ .
3 4 3 25

Câu 29. Yếu tố nào sau đây chi phối nhiều nhất đến tính đặc thù của 
prôtêin?
A. Số lượng axit amin trong phân tử prôtêin đó.
B. Thành phần axit amin trong phân tử prôtêin đó.
C. Trình tự sắp xếp axit amin trong phân tử prôtêin đó.
D. Cấu trúc không gian của phân tử prôtêin đó.

Câu 30. Đại Cổ sinh bắt đầu cách đây (A) chia làm (B) kỉ. (A) và (B) lần 
lượt là
A. 4,5 tỉ năm; không chia kỉ B. 570 triệu năm; 5 kỉ
C. 570 triệu năm; 6 kỉ D. 570 năm; 6 kỉ.

Câu 31. Quần thể sinh vật là nhóm cá thể (A), phân bố trong vùng phân 
bố của loài, có khả năng (B) để sinh ra các thế hệ mới. (A) và (B) lần 
lượt là
A. Có đặc điểm cấu tạo sinh lí giống nhau; giao phôi với nhau.
B. Có đặc điểm hình thái, sinh lí giống nhau; giao phối tự do với nhau.
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B.

c . Cùng loài hay dưới loài; giao phối tự do với nhau.
D. Cùng loài; tự phối hay nội phối.

Câu 32. Cho các chuỗi thức ăn sau:
(1) Cỏ -> Chuột ->Rắn ->Cú mèo -^Vi sinh vật phân giải
(2) Mùn ->Bọ nhảy -^Nhện ->Kiên ->Vi sinh vật phân giải.
(3) Thực vật ->Châu chấu -*Èch -^Rắn -^Đại bàng ->^Sinh vật phân giải.
(4) Mùn ->Ảu trùng ăn mùn ->Sâu bọ ăn thịt ->Cá ’->Vi khuẩn hoại sinh.
(5) Tảo đơn bào: Giáp xác —> Mực —> Cá Vỉ sinh vật .
Chuỗi thức ăn nào được mở đầu bằng cây xanh.
A. (1)  ̂ B. (1), (3) c. (1). (3), (5) D. (2), (4).

Câu 33. ớ  loài ruồi giấm, xét một gen có 2 alen nằm trên vùng không 
tương đồng của NST giới tính X. A là gen quy định mắt đỏ trội hoàn 
toàn so với alen a quy định mắt trắníT. Đem lai ruồi giấm cái mắt đỏ với 
ruồi giấm đực mắt trắng (P) thu được Fi gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi 
mắt trắng. Tiếp tục cho ruồi giấm Fi giao phối ngẫu nhiên, thu được F2. 
Xác suất để F2 xuất hiện 1 cá thể có kiểu hình mắt trắng là

A  C . A  a ỉ .
16 16 3

Câu 34. Áp lực đột biến là
A. Sự xuất hiện đột biến.
B. Sự xuất hiện của đột biến gen theo chiều thuận hay nghịch (đột 

biến trội hay lặn).
c . Sự xuất hiện đột biến và nhờ giao phối làm thành phần kiểu gen 

của quần thể thay đổi.
D. Quá trình chọn lọc các đột biến.

Câu 35. Để ổn định thành phần prôtêin trong tế bào, sự chi phối của loại 
gen nào sau đây có vai trò quan trọng nhất?
A. Gen cấu trúc B. Gen vận hành c . Gen điều hòa D. Gen khởi động. 

Câu 36. Cho 3 cặp alen Aa, Bb, Dd phân li độc lập. Mỗi gen quy định 
một tính trạng. Trong đó tính trạng thứ nhất trội không hoàn toàn. 
Kiểu gen của p như thế nào để Fi phân li kiểu hình theo tỉ lệ 
6:6:3:3:3:3:2:2;1:1:1:1?
A. AaBbDd X AaBbdd hoặc AaBbDd X AabbDd.
B. AaBbDd X AaBbdd hoặc AaBbDd X Aabbdd 
c . AaBbDd X AabbDd hoặc AaBbDd X AaBbDd.
D. Cả A, B và c  đều đúng.

Câu 37. Biết AA: Hoa đỏ; Aa: Hoa hồng; aa: Hoa trắng; B; Hoa kép; 
b: Hoa đơn. Đem giao phối hai cây bố mẹ, đời Fi có tỉ lệ 59 cây hoa đỏ, 
kép: 91 cây hoa đỏ, đơn: 148 cây hoa hồng, kép; 152 cây hoa hồng, đơn: 
89 cây hoa trắng, kép: 61 cây hoa trắng, đơn. Quy luật di truyền nào đã
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chi phối hai cặp tính trạng trên?
A. Phân li độc lập B. Liên kết gen c . Hoán vị gen D. Tương tác gen 

Câu 38. Các gen sẽ di truyền liên kết khi
A. Các cặp gen quy định các tính trạng nằm trên các cặp NST tương 

đồng khác nhau.
B. Các cặp gen quy định các tính trạng cùng nằm trên 1 cặp NST 

tương đồng.
c . Nhiều gen cùng nằm trên nhiều NST.
D. Các gen phải nằm trên 1 NST thường.

Câu 39. Một gen quy định một tính trạng nằm trên đoạn không tương 
đồng của NST giới tính X. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu nội 
dung đúng đối với quy luật di truyền tính trạng trên?
(1) Kết quả phép lai thuận khác với lai nghịch và tỉ lệ phân li kiểu 
hình không giống nhau giữa cá thể đực và cá thể cái.
(2) Tính trạng được di truyền thẳng.
(3) Tính trạng được di truyền chéo.
(4) Bố mẹ có vai trò ngang nhau trong việc truyền tính trạng cho con.
(5) Tính trạng lặn dễ biểu hiện ở giới dị giao tử hơn, so với giới đồng 
giao tử.
Phương án đúng là
A. 5 B. 2 C. 4 D. 3.

Câu 40. ơ  ruồi giấm cho Fi: (Aa, Bb) X (Aa, Bb) đều có kiểu hình thân 
xám, cánh dài. Đời F2 xuất hiện 4 kiểu hình trong số 2548 cá thể, có 
408 ruồi giấm thân đen, cánh cụt. Tỉ lệ giao tử của ruồi giấm cái Fi là 
A. ẠB = i  = 41%; Ạb = ạB = 90%. B. ẠB = ạb = 32%; Ab = ạB = 18%. 
c . AB = ab = 9%; Ạb = ^  = 41%; D. ^  = ạb = 18%; Ạb = ạB = 32%. 

Câu 41. Khi nói về hội chứng Đao (Down), có bao nhiêu kết luận sai trong 
số các nội dung sau?
(1) Xuất hiện do đột biến số lượng cặp NST thứ 21.
(2) Nguyên nhân do rối loạn phân li cặp NST thứ 21 của mẹ, hoàn 
toàn không do bố.
(3) Hợp tử phát triển thành người mắc hội chứng Đao có NST giới 
tính là XXY.
(4) Nếu người mắc hội chứng Đao kết hôn, con của họ cũng sẽ mắc hội 
chứng này.
(5) Người mắc hội chứng Đao bị chứng si đần và biến đổi hình thái cơ thể.
(6) Những người mắc hội chứng Đao có hình thái bên ngoài rất khác nhau 
do hệ gen của các cặp bố mẹ của họ khác nhau.
Phương án đúng là
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1.
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Câu 42. Công nghệ gen là
A. Công nghệ được hình thành gen nhân tạo trên quy mô lớn.
B. Là quy trình tạo tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có 

thêm gen mới, từ đó tạo đặc điểm mới.
c. Là quy trình tạo sinh vật bằng hình thức nhân bản vô tính.
D. Là quá trình xử lí các tác nhân lí hóa học để gây đột biến.

Câu 43. Cho các loại đột biến sau:
(1) Đột hiến lệch bội. (2) Đột biến đa bội. (3) Đột biến gen.
(4) Đột biến sinh dục. (5) Đột biến sinh dưỡng (6) Đột biến tiền phôi. 
Trong số các đột biến trên, có bao nhiêu loại đột biến di truyền được cho 
thế hệ sau?
Phương án đúng là
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3.

Câu 44. Cho các phương án sau:
(1) Đảo đoạn xảy ra khi đoạn bên trong NST bị đứt, đoạn này quay 
ngược 180“ rồi được nối lại.
(2) Đảo đoạn ít ảnh hưởng đến sức sống sinh vật do khống làm mất vật chất 
di truyền.
(3) Đảo đoạn làm thay đổi trật tự sắp xếp các gen trên NST tuy nhiên 
không thay đổi nhóm liên kết gen.
(4) Đoạn NST bị đảo phải nằm ở đầu hay giữa cánh của NST và 
không mang tâm động.
(5) Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, đảo đoạn là dạng được gặp 
phổ biến hơn cả.
Phương án đúng là
A. 3 B. 4 C. 2 D. 5.

Câu 45. AA quy định quả tròn, Aa quy định quả bầu, aa quy định quả dài, 
B quy định quả đỏ, b quy định quả xanh; D quy định hạt to, d quy định 
hạt nhỏ. Biết quá trình giảm phân không xảy ra hoán vỊ gen, có 2 trong 
3 cặp gen liên kết. Phép lai giữa bố mẹ mang các cặp gen; 
ặ(Aa, Bb, Dd) X (5'(Aa, Bb, Dd) cho tỉ lệ kiểu hình 6 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1. 
Kiểu gen của p là 1 trong bao nhiêu trường hợp?
A. 5 B. 1 C. 4 D. 3.

Câu 46. Cho A; Thân cao; a: Thân thấp; B: Lá chẻ; b: Lá nguyên; D: Có tua 
; d: Không tua. Quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. Xét 
phép lai P: (Aa, Bb, Dd) X  (aa, bb, dd). Nếu Fb xuất hiện 205 cây cao, lá 
chẻ, không tua: 204 cây cao, lá nguyên, có tua: 197 cây thấp, lá chẻ, 
không tua: 198 cây thấp, lá nguyên, có tua. Kiểu gen của p sẽ là

A. Aa BD
bd

X  aa-
bd

u  A Bd bdB. Aa—- X  aa—  
bD bd
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c .  AaBbDd X aabbdd D. Cả A và B đúng.
Câu 47. Biết AA: Lá rộng; B; Hạt phấn tròn; Aa: Lá trung bình; aa: Lá 

hẹp; b: Hạt phấn bầu. Các cặp alen nằm trên các cặp NST tương đồng 
khác nhau. Fi phân li tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 ; 1 : 1 ; 2 : 2, sẽ có bao nhiêu 
công thức lai cho kết quả nói trên?
A. 3 B. Không có c .  2 D. 1.

Câu 48. Cho chuột Fi mang các gen dị hỢp có kiểu hình lông trắng giao 
phối với chuột lông đen thu được F2 có 53 chuột-lông trắng ; 9 chuột 
lông đen : 9 chuột lông xám. Biết gen nằm trên NST thường. Đặc điểm 
di truyền chi phối phép lai là
A. Quy luật phân li B. Tác động đa hiệu của gen
c .  Tương tác át chế D. Tương tác bổ trợ.

Câu 49. Biết A: Lá chẻ thùy; a: Lá nguyên; B: Có lông tơ; b: Không có lông 
tơ; D; Đài ngả; d: Đài thẳng. Mỗi gen trên một NST. Nếu Fi xuất hiện 
4 loại kiểu hình khác nhau thì kiểu gen của bố mẹ có thể là một trong 
số bao nhiêu trường hợp?
A. 36 B. 72 c .  84 D. 18.

Câu 50. Khi lai phân tích cây quả tròn (P), người ta thu được Fi gồm 101 
cây quả tròn, 99 cây quả dài, 198 cây quả bầu. Lấy cây quả tròn Fi cho tự 
thụ phấn, thu được F2. Đem tất cả cây quả tròn nhận được ở F2 cho giao 
phấn ngẫu nhiên. Xác suất để nhận được ở Fs một cây có qủa bầu là

a - 481 81
C .2

3 d - 4 -16

ĐỀ SÒ 04
Đề thi gồm 50 câu (từ câu 1 đến câu 50) dành cho tất cả thí sinh.
(Thời gian 90 phút, không kể thời gian giao đề)

Câu 1. Cho một số dị tật và bệnh di truyền ở người gồm:
(1) Bệnh máu khó đông. (2) Bệnh mù màu.
(3) Bệnh bạch tạng. (4) Bệnh Phênylkêtô niệu.
(5) Bệnh đái tháo đường. (6 ) Bệnh hồng cầu hình liềm.
(7) Dị tật thừa ngón tay. (8 ) Dị tật dính ngón tay 2 và 3.
Trong sổ nêu trên, có có bao nhiêu bệnh và dị tật do alen lặn đột biên
nằm trên NST thường quy định?
A. 4 B. 6 c . 3 D. 5.

Câu 2. Khi nói đến vai trò nhân tố cách li, nội dung nào sau đây đúng?
(1) Làm cho tần số tưcmg đối các alen trong quần thể duy trì không đổi.
(2 ) Ón định thành phần kiểu gen trong quần thể.
(3) Ngăn cản sự giao phối tự do, tăng cường sự phân hóa kiểu gen so 
với quần thể gốc.
(4) Làm cho tần số kiểu hình của quần thể được ổn định.
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A. —
36

D . i .
9

(5) Làm thay đổi các tần số alen theo hướng xác định.
(6 ) Làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
Phương án đúng là
A. (2), (3) B. (3) c . (1), (6) D. (4), (5), (6).

Câu 3. Trong hệ sinh thái có các loại chuỗi thức ăn nào?
A. Chuỗi thức àn trên cạn và chuỗi thức àn dưới nước.
B. Chuỗi thức ăn mở đầu bằng cây xanh và chuỗi thức ăn mở đầu bằng 

chất hữu cơ bị phân giải.
c .  Chuỗi thức ăn đơn giản và chuỗi thức ăn phức tạp.
D. Chuỗi thức ăn đủ các thành phần và chuỗi thức ăn thiếu các thành phần 

cấu trúc.
Câu 4. Bố mẹ là thể tam nhiễm (thể ba) có kiểu gen BBb X BBb. Loại kiểu 

gen BBbb xuất hiện ở Fi với tỉ lệ nào sau đây?

C . J -
36 18

Câu 5. ớ  một loài thực vật đa bội, A: quy định quả to; a: quy định quả nhỏ. 
Đem giao phấn 2 cây (P) thuộc thể 8n có kiểu gen 
ặAAAaaaaa X á'AAaaaaaa. Tỉ lệ kiểu hình xuất hiện ở Fi là 
A. 69 cây quả to : 1 cây quả nhỏ B. 195 cây quả to : 1 cây quả nhỏ
c .  193 cây quả to : 3 cây quả nhỏ D. 417 cây quả to : 3 cây quả nhỏ. 

Câu 6. Cho ví dụ về các loại cơ quan ở các loài sau
(1) Cánh của chim và cánh của các loài côn trùng.
(2) Chi trước của người, cá voi, mèo, dơi... đều có xương cảnh, xương 
cẳng, xương cổ, xương bàn, xương ngón.
(3) Xương cùng, ruột thừa và răng khôn của người.
(4) Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan.
(5) Chân chuột chũi và chân dế dũi.
(6) ở  loài trăn, hai bên lỗ huyệt có mấu xương hình vụốt nối với xương chậu. 
Các cơ quan tương đồng thuộc những trường hợp nào?
A (1) va (5) B. (3) và (6) c. (2) va (4) D. (2) và (5).

Câu 7. Thời gian sống thực tế của một cá thể nào đó trong quần thể được 
gọi là
A. Tuổi quần thể B. Tuổi sinh lí
c . Tuổi sinh thái D. Tuổi trung bình.

Câu 8. Cho p mang các cặp gen: (Aa, Bb) X (Aa, Bb). Kết quả tự thụ giữa p, 
thu được Fi có 4 kiểu hình gồm 6500 cây, trong đó có 1560 cây quả 
xanh, chín sớm. Kiểu gen của p và tần sô’ hoán vị gen là
A. — , tần số hoán vi gen bằng 40% B. , tần số hoán vi gen bằng 20% 

aB ‘ ab ‘
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c. —  , tần số hoán vi gen bằng 20% D. , tần số hoán vi gen bằng 30%. 
aB ■ ab ■

Câu 9. Một hợp tử phân bào 10 đợt liên tiếp. Sau đó lần phân bào đầu tiên
có một sô tê bào bị đột biến tứ bội nên cuối quá trình đã tạo ra 1016 tê
bào con. Số tế bào tứ bội và lưỡng bội sinh ra vào cuối quá trình lần
lượt là
A. 1000 và 16 B. 984 và 32 c . 1008 và 8 D. 952 và 64.

Câu 10. Xét 3 gen, mỗi gen trên một cặp NST thường. Gen thứ hai có 4 
alen, gen thứ ba có 2 alen. số  kiểu giao phối xuất hiện tối đa trong 
quần thể là 101475 kiểu. Gen thứ nhất có mấy alen?
A. 4 B. 6 c . 3 D. 5.

Câu 11. Dựa vào các quy luật sinh thái, hãy cho biết nhận xét nào sau đây 
đúng về thảm thực vật ở chân và đỉnh của những rặng núi cao?
(1) Trên đỉnh núi nhận được nhiều ánh sáng nên có số lượng loài lớn 
hơn so với chân núi.
(2 ) Số lượng cá thể của một quần thể ở chân núi lớn hơn so với đỉnh núi
(3) Trên đỉnh núi có khí hậu khắc nghiệt nên tồn tại chủ yếu những cây bụi.
(4) Cây ở chăn núi có thăn ccuo, thân nhỏ và ít cành so với cây đồng 
loại và cùng tuổi mọc trên đỉnh núi.
Phương án đúng là
A. (1), (3) B. (2), (3) C. (3), (4) D. (1), (4).

Câu 12. Một gen có sô" nuclêôtit trong đoạn từ 1200 - 3000 nuclêôtit. Sau 
quá trình nhân đôi, gen đã được môi trường cung cấp 73160 tự do trong 
đó có 10974 xitôzin. số  lần nhân đôi của gen là
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2.

Câu 13. Cho biết mỗi cặp tính trạng hình dạng quả và vỊ quả do một gen 
điều khiển. Cho Fi đều có kiểu gen dị hợp (Aa, Bb) kiểu hình quả tròn, 
ngọt giao phối với nhau, thu được ở F2 7732 cây quả tròn, ngọt; 2578 
cây quả bầu, chua. Kiểu gen của Fi là
* Ẩ b Ạ b  " * ^  AB ẠB

aB aB ab aB ab ab
Câu 14. Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử cải biến (A) của 

quần thể ban dầu theo hướng thích nghi, tạo ra (B), cách li sinh sản với 
quần thể gốc. (A) và (B) lần lượt là
A. Tần số các alen, tính thích nghi. B. Hình thành kiểu gen, vốn gen.
C. Thành phần kiểu gen, kiểu gen mới. D. Tần số alen phân li tính trạng. 

Câu 15, Đem giao phấn Fi dị hợp hai cặp gen Aa, Bb có kiểu hình hoa 
kép, màu vàng, thu được cây hoa đơn, màu trắng chiếm tỉ lệ 12,25%. Tỉ 
lệ giao tử của Fi là
A. AB = Ab = aB = 25% B. ẠB = ạb = 15%; Ạb = ag = 35%

-T2- 103



c. ẠB = ab = 35%; Ạb = aB = 15% D. ẠB = ab = 30%; Ạb = aB = 20%.
Câu 16. Cho A: Thân cao; a: Thân thấp; B: Hoa kép; b: Hoa đơn; D: Hoa đỏ 

; d: Hoa trắng. Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) X (aa, bb, dd). Nếu F b xuất 
hiện 198 cây cao, hoa kép, đỏ: 201 cây cao, hoa đơn, trắng: 199 cây 
thấp, hoa kép, đỏ; 203 cây thấp, hoa đơn, trắng; kiểu gen của p là

bD

Bb —
aD

A. Aa

c.

X aa-

bb

bd
ad

o  A BD bdB. Aa---- X aa —̂
bd bd

D. Bb“
ad

bb ad
ad ad ad

Câu 17. Giao phấn giữa cặp bố mẹ đều thuần chủng, thu được Fi có một kiểu 
hình, F2 xuất hiện 5997 cây cao, hoa hồng: 298 cây cao, hoa đỏ: 304 cây 
cao hoa trắng: 198 cây thấp, hoa hồng: 99 cây thấp, hoa dỏ: 101 cây cao, 
hoa trắng. Biết tính trạng màu hoa do 1 gen điều khiển và hoa đỏ trội so 
với hoa trắng. Cả 2 tính trạng được di truyền theo quy luật nào?
A. 3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng đều phân li độc lập.
B. 2 cặp gen quy định 2 tính trạng và hoán vị gen.
c. 3 cặp gen cùng 1 cặp NST tương đồng và hoán vị gen.
D. 3 cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng và liên kết gen.

Câu 18. Các loại nhân tố chi phối quá trình phát triển loài người gồm:
A. Nhân tố vô cơ và nhân tô" hữu cơ.
B. Nhân tố sinh học và nhân tô" xã hội. 
c. Nhân tô" sinh học và nhân tô" hóa học.
D. Nhân tô" vật lí, nhân tô’ hóa học và nhân tô" sinh học.

Câu 19. Gen có khô"i lượng 459.10^đvC, có tỉ lệ G + X 1,5. Khi gen
A + T

phiên mã cần môi trường cung cấp tất cả 3060 ribônuclêôtit tự do. Số 
liên kết hyđro bị hủy qua quá trình là
A. 7956 B. 5967 c. 3978 D. 1989.

Câu 20. Trong các nội dung sau, có bao nhiêu nội dung là điều kiện 
nghiệm đúng của định luật Hacđi - Vanbec?
(1) Không chịu áp lực của chọn lọc.
(2) Các loại giao tử, hợp tử đều có sức sống như nhau.
(3) Số lượng cá thể lớn, giao phối tự do.
(4) Có sự di - nhập gen.
(5) Là quần thể ngẫu phối hoặc tự phối.
(6 ) Xảy ra đột biến gen ở một số ít cá thể trong quần thể.
Phương án đúng là
A. 4 B. 3 c. 5 , D. 6.

Câu 21. Về mặt sinh thái, cân bằng quần thể là
A. Trạng thái thành phần kiểu gen của quần thể đạt mức cân bằng.
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B. Trạng thái mà thành phần kiểu gen của quần thể có tần số các 
alen duy trì không đổi qua các thế hệ ngẫu phôi, 

c. Trạng thái của quần thể có số lượng cá thể ổn định và phù hỢp với 
khả năng cung cấp nguồn sông của môi trường.

D. Trạng thái số lượng cá thể của một quần thể giữ nguyên không đổi.
Câu 22. Lai giữa bướm tằm thuần chủng kén dài, màu vàng với kén ngắn, 

màu trắng thu được tất cả con s  kén dài, trắng, tất cả con ặ kén dài, 
vàng. F2 xuất hiện 402 s dài, trắng, 397 s dài, vàng, 401 9 dài, vàng, 
396 9 ngắn, trắng. Biết khi cặp gen Aa, Bb lần lượt quy định hai tính 
trạng. Kiểu gen của bố mẹ về cả hai tính trạng là
A . c?X̂ 3X̂ 3 x9XC 
c .  AaBb X AaBb.

A v AB. 9X^X 
D. CÍX^X^

X ỐX^gY 

x 9 X “Y.
Câu 23. Trong lịch sử phát triển của sinh vật qua các đại địa chất, bò sát 

cổ phát triển mạnh nhất ở
A. Kỉ Phấn trắng, đại Trung sinh B. Kỉ Giura, đại Trung sinh 
c. Kỉ Pecmi, đại Cổ sinh D. Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh.

Câu 24. Phát biểu nào sau đây sai, khi ứng dụng về chuyển hóa năng 
lượng trong hệ sinh thái?
A. Trong một ao nuôi nhiều loài cá, sản lượng các loài cá ăn cỏ thường 

cao hơn sán lượng các loài cá ăn thịt.
B. Trong một ao cá nước ngọt, muôn có hiệu quả cao, không nên nuôi 

cùng lúc nhiều loài cá vì chúng sẽ cạnh tranh gay gắt.
C. Trong chăn nuôi và trồng trọt, cần có sự phân bố hợp lí để tận 

dụng nguồn năng lượng của môi trường.
D. Người ta thường phủ xanh đồi trọc bằng các loài cây ưa sáng để cải tạo 

môi trường.
Câu 25. Bệnh nào sau đây ở người không được di truyền chéo?

A. Bệnh loạn thị. B. Bệnh máu khó đông,
c. Bệnh loạn sắc. D. Bệnh mù màu.

Câu 26. A: Quả ngọt; a: Quả chua. Thế hệ xuất phát toàn những cây quả 
ngọt dị hợp. Kết quả phân li kiểu gen qua 3 thế hệ tự thụ liên tiếp 
A. 7AA : 2Aa : 7aa. B. 3AA : 2Aa : laa.
c. lAA : 2Aa : laa. D. 15AA : 2Aa : 15aa.

Câu 27. Xét 2 alen A,a trên NST giới tính X và không có alen trên NST 
giới tính Y. Nội dung nào sau đây sai?
A. Các gen liên kết giới tính có tần số khác so với gen trên NST thường.

B. Tần sô" các alen có thể là 1 trong các trị số 1 —; hay 1. 
3

-T2- 105



c. Trường hợp đặc biệt, tần số các alen sẽ bằng nhau và bằng —.
2

D. Nếu p đều có kiểu gen đồng hợp trội hay lặn thì tần sô' alen đó 
qua các thế hệ sẽ bằng 1.

Câu 28. Gen có 3000 nuclêôtit tổng hợp phân tử mARN có G -  A = 20% và 
X — u = 40% số ribônuclêôtit của mạch. Mạch khuôn của gen là mạch 
thứ nhất có 120 nuclêôtit loại A. Quá trình phiên mă cần môi trường 
cung cấp 540 ribônuclêôtit loại A. Số ribônuclêôtit từng loại A,U,G,X 
môi trường cần phải cung cấp cho quá trình phiên mã của gen là 
A. 540, 360, 1440, 2160 B. 280, 120, 480, 720
c. 360, 240, 960, 1440 D. 720, 480, 1920, 2580.

Câu 29. Khi khảo sát hệ nhóm máu A, B, o của một quần thể có 5800 
người. Số cá thể có nhóm máu A, B, AB và o lần lượt là 1392, 2030, 
2320 và 58 . Tần số tương đối các alen I^, I®, 1°, lần lượt là 
A. 0,5; 0,4 và 0,1. B. 0,4; 0,5 và 0,1.
c. 0,5; 0,3 và 0,2. D. 0,3; 0,5 và 0,2.

Câu 30. Cho biết là gen A quy định hạt đục, trội hoàn toàn so với alen a 
quy định hạt trong. Đem 5 cây hạt đục lai phân tích, tính chung từ các 
phép lai, người ta thu được 30% cây hạt trong. Cho ngẫu phối 5 cây hạt 
đục nói trên, thu được Fi. Lấy ngẫu nhiên 2 cây hạt đục ở Fi thì xác 
suất để có 1 cây đồng hợp và 1 cây dị hợp là 
A. 49,7% B. 24,9% c. 37,3% D. 20,6%.

Câu 31. ớ  gà Lơgo, p thuần chủng có lông dài, xoăn lai với lông ngắn, 
thẳng đời Fi thu được toàn lông dài xoăn. Cho gà trống Fi giao phối với 
gà mái chưa biết kiểu gen, đời F2 xuất hiện 48 gà lông ngắn, thẳng; 12 
gà lông dài, thẳng; 12 gà lông ngắn, xoăn. Tất cả gà trống của F2 đều 
có lông dài, xoăn. Biết 1 gen quy định 1 tính trạng. Kiểu gen của gà 
mái đem lai với gà trống F1 là
A. aaX ^ hay bbX^Y.
c. AaX®Y.

B .x ^Y 
D. X^Y.

Câu 32. Theo Kimura, các đột biến trung tính thuộc loại
A. Đột biến gen. B. Đột biến cấu trúc NST.
c. Đột biến dị bội thể. D. Đột biến đa bội thể.

Câu 33. Gen cấu trúc tổng hỢp prôtêin hoàn chỉnh chứa 253 axit amin. 
Gen cấu trúc nói trên có bao nhiêu cặp nuclêôtit?
A. 1530 cặp B. 765 cặp c. 762 cặp D. 1524 cặp.

Câu 34. Để xác định tuổi của lớp đất tương đối mới, người ta thường đo 
thời gian bán rã của
A. Cacbon phóng xạ B. Hêlium phóng xạ
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c . Silic phóng xạ D. Urani phóng xạ.
Câu 35. ở  người, bệnh mù màu do alen lặn m quy định, alen này nằm 

trên NST giới tính X, không có đoạn tương đồng trên NST giới tính Y. 
Trong một quần thể, cứ 2400 người, có 2 nữ giới mang alen m và có 1 
nam giới bị bệnh. Cho rằng tỉ lệ giới tính 1:1. Một cặp vỢ chồng thuộc 
quần thể trên đều không bị bệnh. Họ có thể sinh một đứa con bị bệnh 
với xác suất nào?

1 „ 1A. B. C . Ỉ
4

D.
1200 2400 4 4800

Câu 36. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng thường, trội hoàn toàn, 
quá trình giảm phân và thụ tinh xảy ra bình thường. Một cặp bố mẹ có 
kiểu gen P: AABbDdEe X AaBbddee. Xác suất xuất hiện 1 hợp tử đời Fi, 
mang ít nhất ba cặp gen dị hỢp bằng bao nhiêu?
A. 25% B. 31,25% a  18,75% D. 43,75%.

Câu 37. p thuần chủng khác nhau 3 cặp gen tương phản, Fi đồng loạt hạt 
tím, quả tròn. Cho Fi giao phối với cá thể khác, Fa xụất hiện 50% cây 
hạt tím, tròn: 25% cây hạt vàng, tròn: 12,5% cây hạt tím, bầu: 12,5% 
cây hạt vàng, bầu. Kết luận nào sau đây đúng khi đề cập đến vỊ trí các 
gen trên NST?
(1) Hai cặp tính trạng màu sắc hạt và hỉnh dạng hạt do 3 cặp gen quy định.
(2) Cả 3 cặp gen đều phân li độc lập nhau.
(3) Sự di truyền 2  cặp tính trạng có sự chi phối của quy luật hoán vị gen.
(4) Các cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương 
đồng và liên kết gen hoàn toàn.
Phương án đúng là
A. 1, 4 B. 4 C. 2 D. 3.

Câu 38. Bố mẹ đều thuần chủng, đem Fi giao phối với cá thể khác, đời F2 có 
574 cây hoa kép, quả ngọt: 479 cây hoa đơn, quả ngọt: 286 cây hoa kép, 
quả chua; 96 cây hoa đơn, quả ngọt: 96 cây hoa đơn, quả chua. Vị quả do 
một gen quy định. Kiểu gen của Fi (Nếu xét các cặp gen Aa, Bb, Dd)

ADA. Aa hoăc Aa
bd • bD

C. Aa ^  hoặc Bb —  
bD aD

B. Bb
ad

D. A hoặc B.

hoăc Bb —  
aD

Câu 39. Một cá thể mang 4 cặp gen phân li độc lập và trên NST thường. 
Trong đó có một cặp gen dị hợp. Kiểu gen của cá thể này là 1 trong số 
bao nhiêu trường hợp?
A. 8 B. 32 C. 16 D. 64.

Câu 40. Đem tự thụ phấn Fi dị hỢp hai cặp gen (Ạa, Bb) kiểu hình hoa 
tím, kép thu được F2 4 loại kiểu hình, trong số 9500 cây, có 1520 cây
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hoa vàng, dạng hoa kép. Fi tạo các kiểu giao tử theo tỉ lệ nào?
A. AB = Ab = aB = ab = Ư4 B. ẠB = ạb = 30%; Ạb = aB = 20%
c. ẠB = ạb = 40%; Ạb = aB = 10% D. ẠB = ab = 20%; Ạb = ạB = 30%. 

Câu 41. Khảo sát sự di truyền bệnh R do một trong hai alen (A, a) quy 
định. Trong một gia đình, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại và cặp 
bô mẹ đều không mắc bệnh R, trong lúc đó anh trai người bô và chị gái 
người mẹ đều mắc bệnh R. Bệnh R do gen trội hay lặn, nằm trên NST 
thường hay NST giới tính quy định?
A. Do gen trội, nằm trên NST giới tính X.
B. Do.gen lặn, nằm trên NST giới tính X. 
c. Do gen lặn, nằm trên NST thường.
D. Do gen trội, nằm trên NST thường.

Câu 42. Biết AA: Hoa phấn đỏ; Aa: Hoa phấn hồng; aa: Hoa phấn trắng; 
B: Hạt phấn tròn; b: Hạt phấn dài. Các cặp alen nằm trên các cặp NST 
tương đồng khác nhau. Nếu màu sắc hoa đồng tính, hình dạng hạt phấn 
phân li 1:1 sẽ có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên?
Â. 3 B. 6 c. 4 D. 2.

Câu 43. Cho A: Thân cao; a: Thân thấp; B: Lá chẻ; b: Lá nguyên; D; Có 
tua; d: Không tua.
Quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. Xét phép lai 
P; (Aa, Bb, Dd) X (aa, bb, dd). Nếu F b xuất hiện 199 cây cao, lá chẻ, có 
tua: 203 cây cao, lá nguyên, không tua: 198 cây thấp, lá chẻ, có tua: 
202 cây thấp, lá chẻ, không tua, thì cặp bố mẹ có kiểu gen nào?
. . Bd bd ^ ‘ BD ’ bd

bD bd bd bd

----  X dd— D. Dd—  X aa — .
ab ab aB bd

Câu 44. Trong hai loại dột biến trội và đột biến lặn, loại nào có vai
trò quan trọng hơn đối với sự tiến hóa. Vì sao?
A. Đột biến trội, vì nó biểu hiện ra ngay kiểu hình trong đời cá thể.
B. Đột biến trội, vì nó biểu hiện ra ngay kiểu hình ở thế hệ sau.
c. Đột biến lặn, vì nó ít nghiêm trọng sẽ lan tràn trong quần thể 

nhờ quá trình giao phối.
D. Đột biến lặn, vì nó ít nghiêm trọng và không di truyền được.

Câu 45. Xét các hậu quả sau:
(1) Làm cho các gen trên NST xa nhau hơn.
(2) Làm cho các gen trên NST gần nhau hơn.
(3) Làm thay đổi hình dạng, kích thước NST.
(4) . Làm thay đổi nhóm liên kết gen của NST.
Hậu quả của đột biên mất đoạn NST là:

c. Dd-

108  -T2-



A. (1), (4) B. (3), (4) c . (2), (3)và(4) D. (1), (2)và(3).
Câu 46. Cho biết AA: Cây cao; Aa: Cây trung bình; aa: Cầy thấp; B: Hạt 

nâu; b: Hạt đen; D: Hạt lớn; d: Hạt bé. Mỗi gen trên một NST. Kiểu 
gen của p như thế nào để Fi phân li kiểu hình theo tỉ lệ 18 : 9 : 9 ; 6 
; 6 : 3 : 3 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1?
A. AaBbDd X aabbdd B. AaBbDd X aaBbdd.
C. AaBbDd X AaBbDd D. AaBbDd X AaBbdd.

Câu 47. AA quy định quả tròn, Aa quy định quả bầu, aa quy định quả dài, 
B quy định quả đỏ, b quy định quả xanh; D quy định hạt to, d quy định 
hạt nhỏ. Biết quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen, có 2 trong
3 cặp gen liên kết. Phép lai phân tích cá thể dị hợp ba cặp gen trên cho
4 kiểu hình tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. Kiểu gen p sẽ phù hợp với bao nhiêu 
trường hợp khác nhau về kiểu gen.
A. 8. B. 2 c. 4 D. 6.

Câu 48. Di truyền y học có những vai trò gồm:
(1) Chữa được một số bệnh như đái dường, máu khó đông, hội chứng Đao.
(2) Dự đoán khả năng xuất hiện bệnh hay dị tật ở thế hệ con cháu.
(3) Hạn chế sự phát tán bệnh như hạn chế sinh đẻ, không cho kết hôn gần.
(4) Hạn chế tác hại của bệnh.
(5) Biết được cơ chế của một số bệnh di truyền.
(6 ) Biết được quy luật di truyền của một số bệnh hoặc dị tật ở người. 
Phương án đúng là
Ả. (1), (3), (4), (5) B. (1), (2), (3), (4), (5)
C. (1), (2), (3), (4) D. (2), (3), (4), (5), (6).

Câu 49. Con người đã sử dụng mấy phương pháp sau đây để tạo ra sinh 
vật biến đổi gen?
(1) Lai hữu tính để tạo ra các loại biến dị tổ hợp khác nhau cho con lai.
(2) Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.
(3) Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen.
(4) Làm biến đổi một gen có sản trong hệ gen.
(5) Lai khác loài để tạo hệ gen mới.
(6 ) Lai tương đương để tìm ưu thế lai.
Phương án đúng là
A. 4 B. 5 C. 6 D.3.

Câu 50. Cho chuột Fi mang các gen dị hỢp có kiểu hình lông trắng giao 
phối với chuột lông đen thu được F2 có 71 chuột lông trắng: 12 chuột 
lông đen: 12 chuột lông xám. Biết gen nằm trên NST thường. Trường 
hợp A là gen át chế, kiểu gen của Fi và cá thể lai với Fi là 
A. AaBb X Aabb B. AaBb X aaBb
C. AaBb X Aabb hoặc AaBb X aaBb D. Aabb X aaBb.
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ĐÊ SÒ 05
Đề thi gồm 50 câu (từ câu 1 đến câu 50) dành cho tất cả thí sinh.
(Thời gian 90 phút, không kể thời gian giao đề)

Câu 1. Trong công nghệ gen, muốn phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ 
hợp, con người đã
A. Dùng máy lọc có kích thước cực nhỏ.
B. Soi tế bào dưới kính hiển vi điện tử. 
c . Chọn thể truyền có gen đánh dấu.
D. Dùng phương pháp giải mã thông tin di truyền.

Câu 2. Trong lịch sử phát triển sinh vật qua các Đại, sự phát triển của cây 
hạt kín thuộc kỉ Thứ ba, dẫn đến sự phát triển của
A. Sâu bọ àn lá, mật hoa, phấn hoa và nhựa cây.
B. Hệ thực vật.
C. Bò sát àn thực vật.
D. Động vật ăn cỏ cỡ lớn.

Câu 3. Điều nào sau đây không đúng với một quần thể ổn định?
A. Mật độ cá thể thay đổi theo mùa.
B. Mật độ cá thể luôn được cố định.
C. Mật độ cá thể thay đổi theo điều kiện sống của môi trường.
D. Mật độ cá thể thay đổi theo năm.

Câu 4. Một loài có bộ NST 2n = 28. Số thể ba xuất hiện tối đa trong loài 
bằng bao nhiêu?
A. 1 B. 14 C. 7 D. 28.

Câu 5. Xét cá thể lục bội có 6n có kiểu gen AAAaaa. Tổng số kiểu giao tử 
khác nhau mà cá thể trên có thể hình thành là 
A. 4. B. 16 c. 8. • D. 12.

Câu 6. Xét hai quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền như sau:
Quần thể 1: 0,6AA:0,2Aa:0,2aa.
Quần thể 2: 0,49AA:0,42Aa:0,09aa.
Có bao nhiêu nội dung sai trong số các nội dung sau?
(1) Cấu trúc di truyền của 2  quần thể đểu đạt trạng thái căn bằng.
(2) Cấu trúc di truyền quần thể 1 có tính ổn định cao hơn nhờ có tỉ lệ 
kiểu gen đồng hợp trội lớn hơn quần thể 2 .
(3) Cấu trúc di truyền 2 quần thể khác nhau, do vậy tần số các alen 
căng khác nhau.
(4) Cấu trúc di truyền của hai quần thể giống nhau lúc chúng đạt trang thái 
căn bằng.
(5) Cả 2 quần thể đều có tần sô các alen là p(A) = 0,7, q(a) = 0,3.
(6 ) Khi cả 2 quần thể đạt cân bằng di truyền, cấu trúc di truyền của 
chúng đều là 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa.
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Câu 7. Biết A: quy định quả ngọt ; a: quy định quả chua
Thế hệ xuất phát có toàn cây quả ngọt, kiểu gen Aa. Do tác động của 
cônsixin làm xuất hiện cây tứ bội từ thể lưỡng bội trên. Sau đó, cũng 
tác động của cônsixin xuất hiện thể đột biến 8n. Đem giao phấn giữa 
cây 8n với cây 2n. v ề  lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình xuất hiện ở Fi là 
A. 69 cây quả ngọt: 1 cây quả chua B. 139 cây quả ngọt: 1 cây quả chua 
c . 639 cây quả ngọt: 1 cây quả chua D. 1 cây quả ngọt: 1 cây quả chua. 

Câu 8. Nội dung chủ yếu của quy luật hình tháp sinh thái là: "Trong các 
chuỗi và lưới thức ăn, loài sinh vật nào có mắc xích càng (A) sẽ có (B) 
càng nhỏ". (A) và (B) lần lượt là
A. Lớn; cơ hội sông sót.
B. Gần sinh vật sản xuất; sinh khối trung bình, 
c. Xa sinh vật sản xuất, sinh khôi trung bình.
D. ở  giữa chuỗi, số lượng cá thể.

Câu 9. Fi là những cá thể dị hợp hai cặp gen Aa, Bb có kiểu hình thân cao, 
hạt tròn. Tự thụ phấn Fi thu được 10500 cây ở F2 trong đó có 2520 cây 
thân cao, hạt dài. Tương phản với thân cao là thân thấp.
Dựa vào kết quả phép lai, hãy cho biết có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Hai cặp tính trạng được di truyền theo quy luật hoán vị gen.
(2) Hai cặp gen quy định tính trạng nằm trên hai cặp NST tương đồng 
khác nhau.
/ O I  Ab Ab(3) Kiếu gen của Fí là —- X —-.

aB aB
(4) Fị tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ AB = ab = 10%; Ab = oB = 40%.
(5) F2  c ó  4 loại kiểu hình và 10 loại kiểu gen.

aB(6 ) Loai kiểu gen —— xuất hiển ở F2 chiếm tỉ lể 8 %.
ab

Phương án đúng là
A. 4 B. 3 c . 2 . D. 5.

Câu 10. Quần thể được xem là đơn vị tiến hóa cơ bản khi hội đủ bao nhiêu 
điều kiện sau đây?
(1) Là đơn vị chọn lọc của quá trình chọn lọc tự nhiên.
(2) Thường xuyên xảy ra sự giao phối tự do giữa các cá thể trong quần thể.
(3) Các cá thể trong quần thể thường xuyên có sự cạnh tranh cùng loài.
(4) Các cá thể trong quần thể thường xuyên phải đấu tranh khác loài.
(5) Sự giao phối tự do làm vốn gen trong quần thể trở nên đa dạng, 
phong phú.
(6 ) Quần thể thường quần tụ thành một nhóm.

Phương án đúng là
A. 5 B. 4 c . 2 D. 3.
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Câu 11. Trên cùng một cặp NST thường, gen thứ nhất có 2 alen, gen thứ 
hai có 7 alen. Sự tổ hợp các alen thuộc hai gen trên hình thành tối đa 
bao nhiêu kiểu gen khác nhau trong loài?
A. 14 B. 210 c. 105 D. 75.

Câu 12. Biết mỗi gen quy định một tính trạng trội hoàn toàn, quá trình 
giảm phân xảy ra hoán vỊ gen giữa Aa với tần số 10%, giữa Dd với tần

sô 40%. Một cặp bô mẹ có kiễu gen ^ = = x ^ = = . Loai kiếu hình 
' ' ab de ab de ■

(A-B-D-ee) xuất hiện ở Fi theo tỉ lệ
A. 46,365% B. 3,24% c. 6,3225% D. 11,24%.

Câu 13. Mạch đơn của gen có 10% xitôzin và bằng 1/2 sô nuclêôtit loại 
guanin của mạch đó. Gen này có 420 timin. Khi gen nhân đôi, số liên 
kết hóa trị giữa axit và đường được hình thành ở lần nhân đôi cuối 
cùng là 9592. Lần nhân đôi cuối cùng là lần thứ mấy?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.

Câu 14. Đặc điểm nào sau đây không có trong phương thức hình thành thể 
song nhị bội?
fv  Lai hữu tính giữa hai loài thực vật tạo ra con lai bất thụ.
(2) Dùng cônsixin nồng độ 0,1% - 0,2% để gây đột hiến đa bội.
(3) Tạo tế bào trần của hai loài và chất xúc tác kết dính chúng, tạo ra 
tế bào lai.
(4) Dùng hoocmôn thích hợp kích thích đễ tạo thể song nhị bội.
Phương án đúng là
A. (3) B. (2), (4) C. (3), (4) D. (1), (3).

Câu 15. Trên mặt hồ có diện tích 1 ha, mật độ của lục bình 5 cây/lm^. Mỗi 
cây chiếm diện tích trung bình l,25dm^, cứ 10 ngày mỗi cây mẹ sinh 
thêm một cây mới và không xảy ra tử vong, phát tán. Số cá thể lục 
bình phủ kín mặt hồ sau thời gian bao lâu?
A. 30 ngày B. 40 ngày C. 50 ngày D. 60 ngày.

Câu 16. Có 5 tế bào sinh dục sơ khai đều nguyên phân số đợt bằng nhau 
cần môi trường cung cấp 620 NST đơn. 50% số tế bào con thực hiện 
giảm phân cần môi trường cung cấp số NST đơn là 320. Quá trình thụ 
tinh xảy ra với hiệu suất 12,5% đã hình thành 40 hợp tử. Mỗi tế bào 
trên khi tham gia quá trình giảm phân dã tạo ra sp giao tử có khả năng 
thụ tinh là
A. 1 B. 4 C. 2 D. 8.

Câu 17. Khi xét sự di truyền về nhóm máu hệ o, A, B người ta biết trong 
gia đình: ông nội, bà ngoại đều có nhóm máu O; ông ngoại và anh của

Phư ơng á n  đú n g  là
A. 4 B. 5 c . 6 D. 3.
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người bố đều có nhóm máu A. Cặp bố mẹ trên sinh được 2 đứa con, trong 
đó con gái có máu B và một đứa con trai. Đứa con trai này lấy vỢ máu B, 
sinh một cháu trai máu A. Kiểu gen và nhóm máu của bố mẹ lần lượt là
A. I®I° (máu B) và (máu AB) B. I°I° (máu O) và (máu AB)
c. I®I° (máu B) và 1̂ 1° (máu A) D. p r  (máu A) và r r  (máu B).

Câu 18. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Động vật đẳng nhiệt ở vùng nhiệt đới có tai, đuôi và các chi thường 

lớn hơn so với vùng ôn đới.
B. Động vật đẳng nhiệt sống ở môi trường có khí hậu lạnh, có tỉ lệ 

giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể nhỏ hơn so với 
động vật xứ nóng.

c. Động vật đẳng nhiệt xứ lạnh thường có lông xoăn, dài, rậm, da và 
mỡ dày hơn so với xứ nóng.

D. Tai và đuôi của thỏ vùng nhiệt đới nhỏ hơn tai và đuôi của thỏ 
vùng ôn đới lạnh.

Câu 19. Trên vùng không tương đồng của NST giới tính X, xét một gen có 
5 alen. số  kiểu giao phối có thể xuất hiện tối đa trong loài là
A. 30 B. 75 c. 225 D. 400.

Câu 20. Gen dài 2040Ẩ có hiệu số giữa hai loại nuclêôtit X và A = 15%. 
Mạch thứ nhất của gen có T = 60 nuclêôtit và G chiếm 35% số nuclêôtit 
của gen. Phân tử mARN do gen tổng hợp có u chiếm 10% số 
ribônuclêôtit của mạch. Mạch nào là mạch khuôn và tỉ lệ phần trăm 
từng loại ribônuclêôtit A, u, G, X của mARN lần lượt là?
A. Mạch 2 và 25%, 10%, 30%, 35% B. Mạch 1 và 10%, 15%, 30%, 35% 
c. Mạch 2 và 25%, 10%, 35%, 30% D. Mạch 1 và 25%, 10%, 35%, 30%. 

Câu 21. Hóa thạch của động vật cổ nhất xuất hiện ở:
A. Kỉ Ôcđôvi, đại Cổ sinh B. Đại Tiền Cambri
c. Kỉ cambri đại cổ sinh D. Kỉ Phấn trắng, đại Trung sinh.

Câu 22. Trong hệ sinh thái có các loại chuỗi thức ăn nào?
A. Chuỗi thức ăn trên cạn và chuỗi thức ăn dưới nước.
B. Chuỗi thức ăn mở đầu bằng cây xanh và chuỗi thức ăn mở đầu 

bằng chất hừu cơ bị phân giải.
c. Chuỗi thức ăn đơn giản và chuỗi thức ăn phức tạp.
D. Chuỗi thức ăn đủ các thành phần và chuỗi thức ăn thiếu các thành 

phần cấu trúc.
Câu 23. Một gen có X = 31,25%. Một trong 2 mạch đơn của gen có 25% G. 

Bản phiên mã của gen có 300U và A = X -  G. số  ribônuclêốtit mỗi loại 
A, u, G, X của một mARN lần lượt là
A. 300, 300, 150, 450 B. 150, 300, 450, 300
c. 150, 300, 300, 450 D. 300, 150, 300, 450.
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Câu 24. Một loài sâu hại lá biến thái qua các giai đoạn trứng, sâu, nhộng, 
bướm. Tổng nhiệt hữu hiệu qua mỗi giai đoạn trên theo thứ tự 60, 240, 
180, 24 độ/ngày. Loài có ngưỡng nhiệt phát triển là 9^c. Biết nhiệt độ 
trung bình của môi trường là 2l'’c . Biết giai đoạn sâu chia ra 5 tuổi, 
thời gian cuối tuổi thứ hai vào ngày 20 tháng 3 trong năm. Phải diệt 
sâu non vào ngày nào là hợp lí nhất?
A. Ngày 28 tháng 3 B. Ngày 8 tháng 3
c . Ngày 20 tháng 3 D. Ngày 12 tháng 3.

Câu 25. Cho biết:
(1) Đơn bội (n). (2) Lưỡng hội (2n).
(3) Vùng chín. (4) Phăn bào nguyên nhiễm.
(5) Phân bào giảm nhiễm.
(6 ) Tinh nguyên bào hay noãn nguyên hào.
(7) Tế bào sinh tinh hay tế bào sinh trứng.
(8 ) Vùng sinh sản. (9) Tế hào sinh dục.
Nội dung nào sau đây đúng?
Tại (A) của cơ quam sinh dục, các tế bào tham gia- quá trình giảm phân 
được gọi là (B), chúng đều mang bộ NST (C). (A), (B), (C) lần lượt là
A. (8),'(6), (1) R(9),  (3) c . (3), (7), (2) D. (8), W), (5).

Câu 26. Gây đột biến gen dạng thay thế cặp nuclêôtit, do tác dụng của loại 
tác nhân nào sau đây?
A. Các tia phóng xạ B. sốc  nhiệt,
c . 5-Brôm Uraxin và Êtyl mêtan sunfonat. D. Acridin.

Câu 27. Trong các quan hệ dưới đây, quan hệ nào không thuộc quan hệ đối 
địch khác loài?
(1) Kí sinh vật chủ. (2) Sinh vật ăn sinh vật khác.
(3) ức chế cảm nhiễm. (4) Cạnh tranh giữa cây trồng với cỏ dại.
(5) Hội sinh giữa cá ép với đồi mồi, vích. (6 ) Địa y.
Phương án đúng là
Ả. (1), (2), (3) B. (3), (5), (6) c . (5), (6) D. (4), (5), (6).

0

Câu 28. Phân tử mARN thứ nhất dài 2773,6 A ; phân tử thứ hai có 881 
liên kết photpho-dieste đều dịch mã cần tất cả 1346 axit amin. Số lần 
dịch mã cho mARN thứ nhất và mARN thứ hai lần lượt là 
A. 3 và 1 B. 2 và 3 c. 1 và 3 D. 3 và 2.

Câu 29. Tính trạng màu sắc quả cà chua do 1 gen quy định. Khi lai 2 cây 
cà chua quả đỏ với nhau, Fi đồng loạt quả đỏ. Tiếp tục cho Fi giao phối 
tự do ngẫu nhiên thu được ở F2 cà chua quả đỏ và quả vàng. Nếu không 
có tác dộng của các nhân tố tiến hóa thì tỉ lệ phân li kiểu gen ở thế hệ 
ngẫu phối Fn là
A. 9AA : 6Aa : laa. B. 9aa : 6Aa : lAA.
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c. AA : Aa = 0,5 : 0,5. D. lAA ; 2Aa ; laa.
Câu 30. ở  một loài cây giao phấn, B quy định tính trạng chịu phèn trội 

hoàn toàn so với alen b quy định không chịu phèn và bị chết trong phôi 
ở thể đồng hợp lặn. Một quần thể có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất 
phát (P) là 3AA:4Aa. Sau 6 thế hệ ngẫu phối, tính trong các cầy còn 
sống, cây dị hợp chiếm tỉ lệ

A. 60 B. 60 c. 225 D. 225
285 289 289 285

Câu 31. Để giải thích quá trình hình thành tính thích nghi và tính đa 
dạng của vật nuôi và cây trồng. Theo quan niệm của Đacuyn có bao 
nhiêu nhân tô trong các nhân tô sau đây chi phối?
(1) Biến dị xác định
(3) Giao phối không ngẫu nhiên
(5) Chọn lọc tự nhiên
(7) Cách li
(9) Biến động di truyền 
Phương án đúng là 
A. 8 B. 6

(2) Biến dị cá thể 
(4) Di truyền 
(6 ) Phân li tính trạng 
(8 ) Chọn lọc nhân tạo 
(10) Lai khác loài

c. 5 D. 4.
Câu 32. Theo F.Jacop và Ơ.Mono (1961) mô hình 1 ôperon ở E.coli gồm có 

gen nào sau đây?
A. Một gen cấu trúc, 1 gen vận hành, 1 gen điều hòa.
B. Một gen cấu trúc, 1 gen vận hành và 1 gen khởi động.
C. Một gen vận hành, 1 gen điều hòa và 1 gen khởi động.
D. Một gen khởi động, 1 gen vận hành, 1 gen điều hòa và 1 nhóm 

gen cấu trúc.
Câu 33. Tần số dột biến của mỗi gen rất thấp nhưng đột biến gen là nguồn 

nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho quá trình chọn lọc vì
(1 ) Ánh hưởng của đột hiến gen đến sức sống cơ thể sinh vật ít 
nghiêm trọng so với đột biến nhiễm sắc thể.
(2 ) Số lượng gen trong quần thể rất lớn.
(3) Đột biến gen thường ở trạng thái lặn.
(4) Qúa trình giao phối đã phát tán các đột biến và làm tăng xuất 
hiện các biến dị tổ hợp.
Phương án đúng là
A. (1) B. (1), (2) C. (1), (2), (3) D. (1), (2), (3) và (4).

Câu 34. Cho p đều thuần chủng khác nhau 3 cặp gen. Fi đồng loạt là tằm 
kén dài, màu trắng. Cho Fi giao phối được F2 131 tằm 9 kén dài, màu 
trắng; 129 tằm cái kén dài, màu vàng: 29 tằm cái kén ngắn, màu trắng: 
31 tằm cái kén ngắn, màu vàng: 262 tằm đực kén dài, màu trắng: 59 
tằm đực kén ngắn, màu trắng. Kiểu gen của p là 1 trong bao nhiêu
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trường hợp?
A. 4 B. 3 c. 1 D. 2.

Câu 35. Nếu tách riêng từng tính trạng, bố mẹ có các cặp gen như sau:
(AA X Aa), (Bb X bb), (DD X DD), (Ee X EE), (Gg X gg). Biết các cặp gen 
phân li độc lập nhau. Có bao nhiêu phép lai tương đương nhau khi xét 
chung tất cả các tính trạng?
A. 4 B. 8 c. 16 D. 12.

Câu 36. Biết A: Cây thân cao; a: Cây thân thấp; B: Quả màu đỏ; b: Quả 
màu vàng; D: Lượng vitamin A nhiều; d: Lượng vitamin A ít.
Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) X (aa, bb, dd). Đời F b xuất hiện hai kiểu 
hình tỉ lệ 1 cây thân cao, quả vàng, lượng vitamin A ít: 1 cây thân 
thấp, quả đỏ, lượng vitamin A nhiều. Kiểu gen của p được viết 

ABD abd „ AbD abdA.

c.
abd
Abd

abd
abd

B.
aBd abd 

bd
aBD abd 

Câu 37. Cho biết

r .  A BD D. Aa—  X aa-
bd bd

Hoa màu tím

Hoa màu trắng

Phép lai AaBb X Aabb cho tỉ lệ kiểu hình:
A. 9 hoa màu tím:7 hoa màu trắng B. 5 hoa màu trắng:3 hoa màu tím 
c. 5 hoa màu tím:3 hoa màu trắng D. 3 hoa màu trắng; 1 hoa màu tím 

Câu 38. ớ  mèo, gen D quy định lông đen, gen d quy định lông hung; 2 gen 
nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST giới tính Y và không 
lấn át nhau. Kiểu gen dị hợp cho màu lông tam thể. Sự phân li bất 
thường của cặp NST giới tính xảy ra ở 1 trong 2 bên của bao nhiêu cặp 
bô mẹ sau dây có thế tạo mèo đực tam thể?
(1) X ỷ ỵ .  (3) X X ^ Y ;  x^x^  X X^Y.
(2) X^X^ X X^Y. (4) X^X^ X X^Y.
(5) X^X^ X X^Y (6) X X^Y
Phương án đúng là
A. 5 B. 3 c . 2 D. 4.

Câu 39. ớ  bướm tằm, đem giao phối giữa (P) mang các cặp gen 
ặ(Aa, Bb) X c5'(Aa, Bb), thu được đời Fi có 4 loại kiểu hình theo số liệu 
1798 con có kén dài, màu trắng; 602 con có kén dài, màu vàng; 597 con 
có kén bầu, màu trắng; 201 con có kén bầu, màu vàng.
Biết hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng năm trên cùng 1 cặp NST 
tương đồng.
Có bao nhiêu kết luận đúng trong sô" các kết luận sau?
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Ab Ah ,  ̂ ' —— X —^  hoặc
aB aB

AB ah ,——x-— hoán ví gen 
ab ab

(1) Phép lai chịu sự chi phối bởi quy luật di truyền phân li độc lập.
(2) Hai cập tinh trạng di truyền theo quy luật liên kết gen.
(3) Kiểu gen của p  là AaBb X AaBb.
(4) Kiểu gen của p  là ^^x^^^hoặc

ab ab
xảy ra ở hai bên p  với tần số 50%.
(5) Kiểu gen của P: 9 — -  X

aB
tần số là 25%.
Phưcmg án đúng là 
A. 1 B. 2

ABs ----, hoán vi gen xảy ra ở tằm cái với
ah

c . 0 D. 3.
Câu 40. Khi tự thụ giữa Fi dị hợp 3 cặp gen, thu được F2 56,25% bí trắng, 

bầu: 18,75% bí trắng, dài: 12,75% bí vàng, bầu: 6% bí vàng, dài: 6% bí 
xanh, bầu: 0,25% bí xanh, dài. Nếu xảy ra hoán vị gen ở Fi thì sẽ với 
tần số là
A. 20% B. 25% c . 15% D. 0%.

Câu 41. Cho lai giữa p đều thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng 
tương phản, thu được đời Fi đồng loạt cây quả đỏ, bầu dục. Tiếp tục cho 
Fi giao phối nhận được đời F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ sau: 6 cây 
quả đỏ, bầu dục; 3 cây quă đỏ, tròn; 3 cây quả đỏ dài; 2 cây quả xanh, 
bầu dục; 1 cây quả xanh, tròn; 1 cây quả xanh, dài. Biết mỗi tính trạng 
do một gen quy định; quả tròn trội so với quả dài.
Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Tính trạng màu sắc quả di truyền theo định luật phân li.
(2) Tính trạng hĩnh dạng quả di truyền trội, lặn không hoàn toàn.
(3) Hai cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương 
đồng khác nhau và phân li độc lập.
(4) Ba cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương 
đồng và liên kết gen.

(5) Kiểu gen của Fị là X hoăc X
aB aB ' ab ab

Phương án đúng là
A. 5 B. 4 c . 3 D. 2.

Câu 42. Cho p thuần chủng khác 3 cặp gen giao phối, thu được Fi. Cho Fi 
tự thụ, kết quả F2 xuất hiện tỉ lệ 475 cây lá nguyên, có lông tơ: 370 cây 
lá chẻ, có lông tơ: 158 cây lá nguyên, không có lông tơ: 123 cây lá chẻ, 
không có lông tơ. Quy luật di truyền chi phối cả hai cặp tính trạng là
A. 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng có xảy ra hoán vị gen.
B. 3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng cùng nằm trên 1 cặp NST 
tương đồng.
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c. 2 cặp gen quy định 2 tính trạng phân li độc lập.
D. 3 cặp gen quy định 2 tính trạng, cả 3 cặp gen đều phểưi u độc lập nhau. 

Câu 43. Khi nói về đột biến gen và cơ chế phát sinh của nó, có bao nhiêu 
kết luận sau đây đúng?
(1) Tần sô đột biến gen thấp hay cao, phụ thuộc vào đặc điểm cấu trúc 
của gen.

1 Ẩ A(2 ) Gen có tỉ lệ 1 sẽ có tần số đột biến cao hàn gen có tỉ lệ ^  < 1
ơ  G

(3) Đột biến gen thường xuất hiện khi xảy ra sự phân li NST trong 
quá trình phân bào.
(4) Giá trị thích nghi của đột biến gen chỉ phụ thuộc vào môi trường 
mà không phụ thuộc vào tổ hợp gen mang đột biến đó.
(5) Đột biến gen còn được xuất hiện do sai hỏng ngẫu nhiên, do trao 
đổi chéo không cân giữa các NST và do sự bắt cặp không theo nguyên 
tắc bổ sung giữa các nuclêôtit tự do và các bazơ nitric hiếm.
Phương án đúng là
A. 2 B. 5 c. 4 D. 3.

Câu 44. Một gen có G = 24% và T = 429 nuclêôtit. Sau đột biến số liên kết 
hóa trị trong gen không đổi. Khi gen đột biến tái bản một số lần, nhu 
cầu nuclêôtit tự do loại X giảm xuống 189. Tế bào chứa gen đột biến đã 
trải qua nguyên phân bao nhiêu lần?
A. 1 lần B. 3 lần c. 5 lần • D. 6 lần.

Câu 45. Biết A: Thân nâu; a: Thân xám; B: Lông xoăn; b: Lông
thẳng; D: Lông nhiều; d: Lông ít. Các gen đều trên NST thường, quá trình 
giảm phân không xảy ra hoán vỊ gen. Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) X (Aa, 
Bb, dd). Trường hợp Fi xuất hiện 4 loại kiểu hình thì tỉ lệ giữa các loại 
kiểu hình đó là
A. 9 : 3 : 3 : 1  B. 3 : 3 ; 1 ; 1  C. 1 : 1 : 1 : 1  D. 2 : 2 : 1 :  1.

Câu 46. Đem giao phấn giữa cây Fi có các gen đều dị hợp, kiểu hình hạt đỏ 
với một cây hạt đỏ khác chưa biết kiểu gen, thu được F2 gồm 898 cây hạt 
đỏ; 149 cây hạt vàng; 151 cây hạt trắng. Biết cây hạt trắng có kiểu gen 
đồng hợp lặn. Dùng 1 cây hạt đỏ của F2 cho giao phấn với cây hạt vàng 
đời F2. Xác suất để thu được đời Fa có tỉ lệ kiểu hình 4 : 3 : 1 là

-  B. — C. -  D. - .
3 32 4 3

Câu 47. Nội dung cơ bản của phương pháp nghiên cứu tế bào là
A. Khảo sát sự trao đổi chất của tế bào diễn ra bình thường hay không.
B. Khảo sát về quá trình nguyên phân và giảm phân.
C. Tạo tế bào trần để lai tế bào sinh dưỡng.
D. Quan sát về hình thái, số lượng NST trong tế bào, dể dự đoán sự

A.
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phát triển bình thường hay bất thường của cơ thể.
Câu 48. Trong kĩ thuật chuyển gen, plasmit mang gen cần chuyển được gọi là 

A. ADN tái tổ hợp. B. Plasmit tổ hợp.
c .  ADN tái tổ hợp gen. D. Plasmit tổ hợp gen.

Câu 49. Xét 3 cặp alen Aa, Bb, Dd của một loài phân li độc lập nhau, gen 
trên NST thường. Cá thể đồng hợp hai cặp gen có kiểu gen là một 
trong số bao nhiêu trường hợp?
A. 12 B. 10 C. 8 D. 4.

Câu 50. Đem Fi mang các cặp gen dị hợp, kiểu hình quả tròn, giao phối
với các thể khác, thu được 2227 cây quả bầu và 3715 cây quả dài.
Dựa vào kết quả lai; hãy cho biết có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
(1) Tinh trạng hình dạng quả được di truyền theo quy luật tương tác át 
chế.
(2) Tính trạng hình dạng quả do 2 cặp gen không alen chi phối.
(3) Kiểu gen của F] và cá thể lai với nó lần lượt là AaBb X Aabb.
(4) Kiểu gen của Fj và cá thể lai với nó lần lượt là AaBb X aaBb.
(5) Phép lai chịu sự chi phối của quy luật Menđen.
Phương án đúng là
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2.

ĐỂ SÒ 06
Đề thi gồm 50 câu (từ câu 1 đến câu 50) dành cho tất cả thí sinh.
(Thời gian 90 phút, không kể thời gian giao đề)

Câu 1. ở  một loài thực vật đa bội, A; quy định quả to; a: quy định quả nhỏ. 
Đem giao phấn 2 cây (P) thuộc thể 8n có kiểu gen 
ặAAAaaaaa X cỹAAaaaaaa. Loại hợp tử xuất hiện ở Fi mang nhiều alen 
trội nhất chiếm tỉ lệ
A. 1/4900 B. 3/196 C. 48/196 D. 104/4900.

Câu 2. Cho các kiểu phân bố các cá thể trong quần thể gồm:
1. Các cây thông trong rừng thông.
2. Đàn bò rừng.
3. Các loài cây gỗ sống trong rừng.
Các kiểu phân bố nói trên theo thứ tự là
A. Phân bố theo nhóm, phân bố đồng đều, phân bố ngẫu nhiên
B. Phân bố ngẫu nhiên, phân bố theo nhóm, phân bố đồng đều.
C. Phân bô" dồng đều, phân bố theo nhóm, phân bố ngẫu nhiên.
D. Phân bố đồng đều, phân bố ngẫu nhiên, phân bố theo nhóm.

Câu 3. Một hợp tử trải qua nguyên phân 6 lần liên tiếp. Sau số lần phân 
bào dầu tiên có 1 tế bào bị đột biến tứ bội, sau đó các tế bào con nguyên 
phân bình thường đến lần cuối cùng đã tạo ra 48 tế bào con. số  tế bào
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lưỡng bội và tế  bào tứ bội sinh ra vào cuối quá trình lần lượt là
A. 30 và 18 B. 32 và 16 c. 40 va 8 D. 44 và 4.

Câu 4. ơ  một loài, xét ba gen trên ba cặp NST thường khác nhau. Gen thứ 
nhất có 3 alen, gen thứ ba có 5 alen. Sự tổ hợp các alen thuộc ba gen 
trên tạo số kiểu gen tối đa trong quần thể là 2520 kiểu. Gen thứ hai có 
bao nhiêu alen?
A. 6 B. 4 c. 7 D. 1.

Câu 5. Cho các loài sinh vật.
(1) Dương xỉ. (2) Chuồn chuồn. (3) Sâu đất.
(4) Nấm rơm. (5) Rêu. (6 ) Giun.
Những loài là sinh vật tiêu thụ gồm:
A. (2), (3), (6) B. (1), (2), (5), (6)
c .  (2), (3), (4), (6) D. Không loài nào.

Câu 6. Hai gen I và II có tỉ lệ các loại nuclêôtit và chiều dài như nhau khi
nhân đôi cần được cung cấp 18000 nuclêôtit tự do trong đó có 2700 

 ̂ 0 0 
Timin. Chiều dài của mỗi gen trong đoạn từ (2550 A - 3060 A ). Số chu
kì của mỗi gen là
A.150 B. 75 c . 60 D. 90.

Câu 7. Khi khảo sát một loài cây ăn quả, người ta đem lai giữa p đều 
thuần chủng khác nhau về hai cặp gen tương phản, thu được Fi đồng 
loạt cây cao, quả dài. Cho Fi tự thụ, đời F2 xuất hiện 397 cây cao, quả 
ngắn; 602 cây cao, quả dài; 401 cây thấp, quả dài. Biết hai cặp alen quy 
định hai cặp tính trạng trên là Aa, Bb. Có bao nhiêu kết luận đúng 
trong số các nội dung sau?
(1) Phép lai chịu sự chi phối của quy luật trội không hoàn toàn.
(2) Xảy ra hoán vị gen ở Fị với tần sô' 50%.

(3) Kiêu gen của F ỉ  là —— X ——hoặc —— X -------.
aB aB ' aB ab

(4) F2  c ó  3 loại kiểu gen, tỉ lệ 1:2:1.
Phương án đúng là
A. 2 B . 1 c .  4 D. 3.

Câu 8. Đem Fi dị hợp 2 cặp gen (Aa, Bb) có kiểu hình cây cao, quả dài tự 
thụ phấn, thu được F2 có 14000 cây, trong đó có 1715 cây thấp, quả 
ngắn. Có bao nhiêu kết luận sai trong số các nội dung sau?
(1) Hai cặp tính trạng được di truyền theo quy luật phân li độc lập.

(2) Kiểu gen của Fj là X .
aB aB

(3) Tần số hoán vị gen của FỊ là 30%.
(4) Về mặt lí thuyết, F2  xuất hiện loại kiểu hình cây cao, quả dài là 8715 cày.
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1 Quy định cây cao

Phương án đúng là
A. 4 B. 1 c . 2 D. 3.

Câu 9. Biết A-B- 
A-bb 
aabb
aaB-:’̂ Quy định cây thấp.

Phép lai AaBb X aabb cho tỉ lệ kiểu hình nào sau dây?
A. 3 cây cao;l cây thấp B. 3 cây thấp;l cây cao
c . 5 cây cao:3 cây thấp D. 5 cây thấp:l cây cao.

Câu 10. Khi cho Fi tự phối, thu được đời F2 xuất hiện 6361 cây quả đỏ, 
ngọt; 4949 cây quả vàng, chua. Biết không xảy ra trường hợp 1 gen quy 
định nhiều tính trạng.
Khi nói đến vỊ trí các gen trên NST. Kết luận nào sau đây đúng?
(1) 2 tính trạng được quy định hởi 4 cặp gen.
(2) 4 cặp gen trên 4 cặp NST tương đồng khác nhau.
(3) 4 cặp gen liên kết hoàn toàn từng đôi trên 2 cặp NST tương đồng.
(4) 4 cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng và xảy ra hoán vị gen.
(5) 2 cặp tính trạng do 3 cặp gen quy định và liên kết hoàn toàn. 
Phương án đúng là
A. (2) B. (4) c. (1), (3) D. (5).

Câu 11. Trong lịch sử phát triển sinh vật, đặc điểm nổi bật về sự phát 
triển của sinh vật ở đại Trung sinh là
A. Thực vật hạt trần và bò sát chiếm ưu thế
B. Sự phát triển ưu thế của thực vật hạt kín và thú 
c. Sự phát triển ưu thế của thực vật hạt trần và thú 
D. Hệ thực vật phát triển, hệ động vật ít phát triển.

Câu 12. Lai giữa bướm tằm thuần chủng kén dài, màu vàng với kén ngắn, 
màu trắng thu được tất cả con s  kén dài, trắng, tất cả con ặ kén dài, 
vàng. F2 xuất hiện 302 s  dài, trắng, 297 s  dài, vàng, 303 5 dài, vàng, 
299 5 ngắn, trắng. Biết hai cặp gen Aa, Bb lần lượt quy định hai tính 
trạng. Quy luật nào không chi phối phép lai trên?
A. Hoán vị gen B. Liên kết gen.
c. Trội lặn hoàn toàn D. Liên kết giới tính.

Câu 13. Gen cấu trúc có khối lượng 6.10^đvC tổng hợp phân tử mARN có tỉ 
lệ các loại ribônuclêôtit A:G:X:U = 1:3:4:2. Mạch khuôn của gen tổng 
hợp mARN có số nuclêôtit A, T, G, X mỗi loại lần lượt là 
A. 400, 200, 100 và 300 B. 200, 400, 100 và 300
c . 400, 300, 200 và 100 D. 200, 100, 400 và 300.

Câu 14. Xét 2 cặp NST thường. Trên cặp NST thứ nhất có 2 gen; Gen thứ 
nhất có 2 alen, gen thứ hai có 3 alen. Trên cặp NST thứ hai có 3 gen;
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Gen thứ hai có 4 alen, gen thứ ba có 1 alen. Số kiểu gen tối đa xuất 
hiện trong quần thể về cả 5 gen trên là 13230 kiểu. Gen thứ nhất có 
bao nhiêu alen?
A. 6 B. 4 c. 3 D. 5

Câu 15. Quần thể có tính đa hình về kiểu gen và kiểu hình, không nhờ 
yếu tố nào sau đây?
A. Sự giao phối xảy ra ngẫu nhiên. B. Sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.
c. Sự xuất hiện các đột biến. D. Sự xuất hiện các thường biến.

Câu 16. Thế nào là sự hoạt hóa axit amin tự do?
A. Axit amin tự do được gắn với mARN.
B. Axit amin tự do được tARN mang đến ribôxôm. 
c. Các axit amin được ghép vào chuỗi pôlypeptit.
D. Do được cung cấp ATP, tARN gắn axit amin tương ứng với bộ ba 

đối mã của nó, tạo ra phức hợp tARN - axit amin.
Câu 17. Nhân tố tiến hóa nào sau đây quan trọng nhất đối với sự tiến hóa 

của loài?
A. Quá trình đột biến B. Quá trình giao phôi
c. Quá trình chọn lọc tự nhiên D. Các cơ thể cách li.

Câu 18. Tại thành phố A, nhiệt độ trung bình là 30°C, một loài bọ cánh 
cứng có chu kì sống là 10 ngày đêm. Còn thành phố B, nhiệt động trung 
bình là 18°C thì chu kì sống của loài này là 30 ngày đêm. Số thế hệ trung 
bình của loài tính trong một năm tại thành phố B bằng bao nhiêu?
A. 12,16 thế hệ B. 12 thế hệ C. 36 thế hệ D. 36,5 thế hệ.

0
Câu 19. Một gen cấu trúc dài 4926,6 A , chứa các exon và intron xen kẽ 

nhau và bắt đầu bằng đoạn exon có chiều dài theo tỉ lệ 7;6:3:5:2. Gen 
phiên mã 5 lần, mỗi mARN đều có 7 ribôxôm dịch mã 1 lần. Khối lượng 
nước được giải phóng trong quá trình dịch mã là 
A. 4500đvC B. 4142đvC c. 157500đvC D. 144270đvC.

Câu 20. Dựa vào sự thích nghi của động vật đối với ánh sáng, người ta 
chia động vật thành các nhóm
A. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa tối.
B. Nhóm động vật ưa khô, nhóm động vật ưa ẩm.
C. Nhóm động vật chịu sáng, nhóm động vật chịu bóng và nhóm dộng 

vật chịu tối.
D. Nhóm động vật hoạt động ban ngày, nhóm động vật hoạt động ban đêm. 

Câu 21. Một quần thể cỏ có chỉ số sinh sản năm là 15 (một cây mẹ cho 15
cây cỏ con trong một năm và không cây nào bị chết). Mật độ cỏ lúc đầu 
là 2 cây/lm^. Mật độ cỏ sau một năm là
A. 32 cây/lm^ B. 225 cây/lm^ c. 30 cây/lm^ D. 1024 cây/lm^. 

Câu 22. Tần số tương đối của alen A trong phần đực của quần thể ban đầu

122 -T2-



là 0,7. Qua ngẫu phối, quần thể F2 đạt cân bằng với cấu trúc di truyền 
là 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa. Tần số tương đôl mỗi alen của phần cái 
trong quần thể ban đầu là
A. A : a = 0,7 : 0,3 B. A : a = 0,6 : 0,4.
c . A : a = 0,85 ; 0,15 D. A : a = 0,9 0,1.

Câu 23. Trong một quần thể người, B là gen quy định người không bị 
bệnh, trội hoàn toàn so với alen đột biến b, quy định bệnh PKU. Khi ở 
trạng thái cân bằng di truyền, tần số alen b là 0,2. Trường hợp cả 3 cặp 
vợ chồng đều có kiểu gen dị hợp, mỗi cặp vỢ chồng đều sinh 1 người con 
thì xác suất để có 2 con trai. Một con gái, trong đó có 2 đứa bình 
thường, 1 đứa con bị bệnh PKU là
A. 14,06% B. 5,27% c. 15,82% D. 42,19%.

Câu 24. Cho các quan hệ sinh thái sau:
(1) Chim ăn thịt sử dụng thịt thừa của thú dữ.
(2 ) Cua và Hải qùỵ.
(4) Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.
(5) Chim sáo và trâu rừng.
(6 ) Loài cá nhỏ kiếm thức ăn ở kẽ răng của cá lớn, đồng thời làm sạch 
chân răng của cá lớn.
(7) Tảo silic tiết chất độc làm chết một sổ cá nhỏ.
Có bao nhiêu quan hệ hợp tác trong số các quan hệ nêu trên?
Phương án đúng là
A. 5 B. 4 C. 3 D. 6.

Câu 25. Tính trạng hình dạng hạt của một loài do tác động cộng gộp của 
hai cặp gen phân li dộc lập quy định. Thể đồng hợp lặn cả hai cặp gen 
biểu hiện hạt dài, các tổ hợp gen khác đều biểu hiện hạt tròn. Khi đang 
ở trạng thái cân bằng di truyền, một quần thể có tần số alen B là 0,1. 
Tỉ lệ cây hạt dài chiếm 20,25%. Lấy ngẫu nhiên 2 cây gồm 1 cây quả 
tròn, 1 cây quả dài cho giao phấn. Muốn kết quả F sau phân li kiểu 
hình tỉ lệ 3 : 1 sẽ với xác suất nào?
A. 9% B. 11,29% C. 0,5625% D. 9,5625%.

Câu 26. Các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo ở giai đoạn người cổ 
Homo đến người hiện đại là do
A. Não bộ đã phát triển nhiều ở giai đoạn này.
B. Công cụ lao động đã phức tạp và có hiệu quả.
C. Con người đã dần dần thoát khỏi trình độ động vật về mặt cấu tạo 

cơ thể và xuất hiện tư duy trừu tượng.
D. Tác động các nhân tố lao động, tiếng nói, tư duy và mối quan hệ 

giữa chúng.
Câu 27. Gọi n là số cặp alen phân li độc lập nhau, tính theo n, số kiểu gen
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dị hợp xuất hiện tối đa trong loài có công thức tổng quát là 
A. 3" B. 2": 3" c. 2" D. 3" -  2".

Câu 28. Xét bộ NST lưỡng bội của loài có 2n = 6, kí hiệu AaBbDd. Cho 
biết không xảy ra trao đổi đoạn và đột biến trong quá trình giảm phân. 
Một tế bào sinh trứng kí hiệu như trên, trong thực tế cho mấy kiểu 
trứng, thành phần NST được viết là
A. 2 trong 8: ABD, abd hay ABd, abD hay AbD, aBd hay Abd, aBD.
B. 2 trong 8: ABD, ABd hay AbD, Abd hay aBD, aBd hay abD, abd.
c. 1 trong 8; ABD hay abd hay ABd hay abD hay AbD hay aBd hay 

Abd hay aBD.
D. 8 kiểu: ABD, ABd, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd.

Câu 29. ơ  động vật, hiện tượng nào sau đây dẫn đến có sự di - nhập gen?
A. Sự tạp giao giữa các cá thể trong một quần thể.
B. Sự di cư giữa các cá thể cùng loài từ quần thể này sang quần thể khác, 
c. Sự biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua giao phối tự do và

ngẫu nhiên.
D. Sự pjiát sinh các đột biến về kiểu gen xuất hiện trong quần thể. 

Câu 30. Cho p mang các cặp gen (Aa, Bb) X (Aa, Bb) kiểu hình quả đỏ, 
chín sớm, đời Fi xuất hiện 5799 cây, gồm 4 kiểu hình, trong đó có 1218 
cây quả đỏ, chín muộn. Biết mọi diễn biến NST trong giảm phân tạo 
giao tử đực và cái như nhau. Ba kiểu hình còn lại của Fi gồm cây quả 
đỏ, chín sớm: cây quả xanh, chín sớm: cây quả xanh, chín muộn có tỉ lệ 
lần lượt là
A. 51%, 24%, 1% B. 54%, 21%, 4%
C. 21%, 54%, 4% D. 33%, 21%, 21%.

Câu 31. Bệnh bạch tạng ở người do một gen gồm 2 alen B, b quy định. Cho 
phả hệ:

I

II

□ -
1

o

■o
4

III m ò
1 2

Quy ước
Ị I : Nam bình thường. 

I  : Nam bệnh

o : N ữ  b ìn h  thường

^  : Nữ bệnh.
Có bao nhiêu nội dung đúng trong sô các nội dung sau?
(1) Vai trò của bố mẹ ngang nhau trong ưiêc di truyền tính trang cho con.
(2) Bệnh bạch tạng do gen lặn quy định.
(3) Nam dê mắc bệnh hơn so với nữ.
(4) Nếu bô và mẹ đều mắc bệnh thì con phải mắc bệnh này.
(5) Gen quy định bệnh nằm trên NST thường.
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(6 ) Có 5 người trong phả hệ biết được chắc chắn kiểu gen.
Phương án đúng là
A. 6 B. 5 c. 3 D. 4.

Câu 32, ở  bướm tằm, khi lai giữa p đều thuần chủng, thu được Fi đều kén 
dài, màu trắng. Tiếp tục cho Fi giao phối, đời F2 có 66% kén dài, màu 
trắng; 9% kén dài, màu vàng; 9% kén ngắn, màu trắng; 16% kén ngắn, 
màu vàng. Biết hai cặp gen Aa và Bb nằm trên NST thường quy định. 
Có mấy phát biểu đúng trong số các nội dung sau?
(1) Hai cặp gen Aa và Bb cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng, quá 
trĩnh giảm phân xảy ra hoán vị gen.
(2 ) ớ  bướm tằm, hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới đực, ở giới cái thì không.
(3) Tần sô hoán vị gen của Fị là 20%.
(4) Đời ¥ 2  có 7 kiểu gen, trong đó loại kiểu gen dị hợp chiếm 6 8 %. 
Phương án đúng là
A. 4 B. 3 c. 2 . D. Chỉ 1.

Câu 33. Cho A; Thân cao; a: Thân thấp; B: Hoa kép; b; Hoa đcfn; D: Hoa 
đỏ; d: Hoa trắng. Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) X (Aa, Bb, Dd). Nếu Fi có 
6 kiểu hình tỉ lệ 3 : 6 ; 3 : 1 ; 2 : 1. Cho rằng tính trạng kích thước thân 
phân li độc lập với 2 tính trạng kia. Có bao nhiêu kết luận đúng trong 
sô các kết luận sau?
(1) Ba cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng và liên kết gen.
(2) Hai cặp tính trạng hình dạng hoa và màu sắc hoa phân li độc lập nhau.

Bd Bd(3) Kiểu gen của p chỉ có 1 trường hợp duy nhất là Ẩa—̂ x  Aa—̂
bD bD

(4) Đời ¥ 2  xuất hiện 9 loại kiểu gen, trong đó các loại kiểu gen đồng 
hợp chiếm 25% so với tổng sô' cá thể đời ¥ 2 .
Phương án đúng là
A. 3 B. 1 c. 2 D. 4.

Câu 34. Một gen có số liên kết hóa trị giữa axit và đường bằng 3598 liên
3kết và có tỉ lệ X = ^A. Mạch thứ nhất của gen có 90 nuclêôtit loại T và 
2

X = 40% số nuclêôtit của mạch. Gen phiên mã cần được cung cấp 450 
ribônuclêôtit loại u. Tỉ lệ phần trăm từng loại ribônuclêôtit A, u, G, X 
của mARN lần lượt là
A. 10%, 30%, 40%, 20% B. 10%, 30%, 20%, 40%
c 30%, 10%, 20%, 40% D. 30%, 10%, 40%, 20%.

Câu 35. Cho một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền: 0,4AA:0,4Aa:0,2aa. 
A quy định lông xoăn, a quy định lông thẳng. Khi đạt trạng thái cân 
bằng. Tần số tương đối các alen A, a của quần thể trên là 
A A : a = 0,8 : 0,2. B. A : a = 0,6 : 0,4.
C. A : a = 0,4 : 0,6. D. A : a = 0,5 : 0,5.
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Câu 36. Đem Fi (Aa, Bd, Dd) tự thụ phấn thu được F2 396 cây quả tròn, 
ngọt; 204 cây quả dài, ngọt; 146 cây quả dài, chua; 54 cây quả tròn, 
chua. Biết cặp alen Dd quy định tính trạng vỊ quả. Có bao nhiêu kết 
luận đúng trong số các nội dung sau?
(1) Tính trạng hình dạng quả được di truyền theo quy luật tác động 
bổ sung của hai cặp gen alen.
(2) Ba cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương 
đồng và liên kết gen.

(3) Kiểu gen của F ị  là A a^^hoăc B h ^ ^ .
bD aD

(4) Tần số hoán vị của Fi là 40%.
Phương án đúng là
A. 3 B. 1 c .  4 D. 2.

Câu 37. Lai giữa bướm tằm thuần chủng kén dài, màu vàng với kén ngắn, 
màu trắng thu được tất cả con s kén dài, trắng, tất cả con 9 kén dài, 
vàng. F2 xuất hiện 302 con s  dài, trắng, 297 con s  dài, vàng, 299 con 9 
dài, vàng, 304 con 9 ngắn, trắng. Biết mỗi gen quy định một tính 
trạng. Kết luận nào về tính chất trội lặn của cả hai tính trạng là đúng?
A. Các tính trạng kén ngắn, vàng trội so với kén dài, trắng.
B. các tính trạng kén dài, trắng trội so với kén ngắn, vàng.
C. Các tính trạng kén dài, vàng trội so với kén ngắn trắng.
D. Các tính trạng kén ngắn, trắng trội so với kén dài, vàng.

Câu 38. Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do alen lặn 
s quy định, alen tương ứng s  không quy định bệnh. Cho biết những 
người II5, II7, IIio  và III13 đều sinh trưởng trong các gia đình không có ai 
mang alen gây bệnh.

Quy ước
: Nữ bình thường
: Nam bình thường 
: Nữ bị bệnh 

’ : Nam bị bệnh
o
□

Xác suất để cặp bô" mẹ IVi7 - IV18 sinh một nPỉời con bình thường, 
một người con mắc bệnh bằng bao nhiêu? ■

71 ^ 47 ^ 95 _ 23A. B. C. D.
5184 2304 9216 576

Câu 39. Trong kĩ thuật chuyển gen, các đặc điểm của gen cần chuyển biểu
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hiện trong tế bào nhận là
(1 ) Giữ nguyên cấu trúc như khi ở tế bào cho.
(2) Tổng hợp prôtêin đa dạng hơn, so với lúc ở tế bào cho.
(3) Vẫn nhân đôi, sao mã và giải mã bình thường, giống như khi ở tế 
bào cho.
(4) Sản phẩm do nó tổng hợp, có cấu trúc và chức năng không đổi. 
Phương án đúng là
A. (1), (2), (4) B. (2), (4) c. (1), (3), (4) D. (1), (2), (3), (4).

Câu 40. Vì sao các tia phóng xạ có thể xuyên qua dược mô sống, để gây đột 
biến?
A. Vì chứa chất phóng xạ. B. Vì có cường độ rất lớn.
c. Vì chứa nhiều năng lượng. D. Vì có tác dụng phân hủy ngay tế bào.

Câu 41. Để hạn chế tác hại của bệnh ung thư, phương pháp được sử dụng 
hiệu quả nhất hiện nay là
A. Dùng tia phóng xạ (xạ trị) hoặc dùng hóa chất (hóa trị).
B. Dùng liệu pháp gen. 
c. Phẫu thuật.
D. Dùng kháng sinh mạnh và bồi dưỡng cơ thể.

Câu 42. Trên một phân tử mARN dài 2550 A có một số ribôxôm dịch mã

có khoảng cách đều nhau 61,2 A . Thời gian ribôxôm cuôl cùng trượt hết 
chiều dài mARN, tính từ lúc nó tiếp xúc với mARN bằng 33,4 giây. Thời 
gian dịch mã một axit amin bằng 0,1 giây. Có bao nhiêu axit amin (kể 
cả axit amin mở đầu) môi trường cần cung cấp cho chuỗi pôlixôm tại 
thời điểm ribôxôm thứ nhất vừa dịch mã xong?
A. 249 B. 2490 C. 3105 D. 165.

Câu 43. Tính trạng màu lông chó do 3 alen trên NST thường quy định, 
trong đó A° quy định lông den, a^ quy định lông màu; a^ quy định lông 
lang. Tính trội theo thứ tự A° > a^ ̂  a .̂ Phân tích phả hệ sau.

Q u y  ước:

'Đen 

' Nâu

Q  D o  Lang
4

A. A°a^; a^a^ B. A^aL a^a^ C. A V ; a^a^ D. A°A°; a^a^.
Câu 44. Đem giao phối giữa p đều thuần chủng, Fi đồng loạt xuất hiện cây
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quả khía. Tiếp tục giao phấn giữa Fi, thu được p2 gồm 3211 cây quả 
khía, 2499 cây quả tròn. Có bao nhiêu phát biểu sai trong số các nội 
dung sau?
(1) Tính trạng hình dạng quả được di truyền theo quỵ luật tương tác 
át chế.
(2) Kiểu gen của p  có thể là 1 trong 2 trường hợp khác nhau.
(3) Đem lai phân tích Fj, sẽ thu được Fb có tỉ lệ kiểu hình 3 cây quả 
khía, 1 cây quả tròn.
(4) Có 2 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình quả tròn.
Phương án đúng là
A. 4 B. 2 c. 3 D. 1.

Câu 45. Biết A; Cao; a: Thấp; B: Lá chẻ; b: Lá nguyên; D: Có tua; d: Không 
tua. Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) X  (Aa, Bb, Dd). Trường hợp Fi xuất 
hiện tỉ lệ 1511 cây cao, lá chẻ, có tua: 503 cây thấp, lá chẻ, không tua: 
505 cây cao, lá nguyên, có tua: 168 cây thấp, lá nguyên, không tua thì 
cặp bố mẹ có kiểu gen nào sau đây?

BDA. Aa-
bd

c.

* BD ^ , AB ^  , AB
X  Aa---- B. Dd — X  Dd----

bd ab ab
AD AD1 X  aabbdd D. Bb — X  Bb
ad ad

Câu 46. Trong công nghệ tế bào thực vật, bằng phương pháp nào, con 
người tạo ra giống đồng hợp tử về tất cả các gen trong tế bào 2n?
A. Lai xa và đa bội hóa.
B. Lai tế bào sinh dưỡng.
c. Lưỡng bội hóa mô đơn bội bằng cônsixin.
D. Tự thụ phấn.

Câu 47. Đem giao phối giữa p đều thuần chủng cây có quả trắng với cây có 
quả vàng thu được Fi. Cho Fi tự thụ phấn, đời F2 có 4114 cây hoa đỏ : 
1028 cây hoa tím : 343 cây hoa trắng. Có bao nhiêu kết luận đúng trong 
số các kết luận sau?
(1) Tính trạng màu quả được di truyền theo quy luật tác động át chế 
của hai cặp gen phân li độc lập.
(2) Có thể quy ước gen quy định tính trạng màu sắc là A-B- -  A-bb: 
hoa đỏ; aaB-: hoa tím; aabb: hoa trắng.
(3) Kiểu gen của p  có thể AABB (hoa đỏ) X  aabb (hoa trắng) hoặc 
AAbb (hoa đỏ) X  aaBB (hoa tím)
(4) Có 6 loại kiểu gen khác nhau đều quy định kiểu hình hoa đỏ. 
Phương án đúng là
A. 2 B. 3 c. 1 ‘D. 4.

Câu 48. B: Hạt nâu; b: Hạt đen; DD: Hoa đỏ; Dd: Hoa hồng; dd: Hoa trắng.
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Phép lai nào sau đây xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp nhất?
A. BbDd X BbDd. B. BbDd X bbdd*
c  BbDd X bbdd. D. BbDd X bbDd.

Câu 49. Trình tự các cặp nuclêôtit của 1 gen cấu trúc dược bắt đầu như sau:
3’ TAX TTX TXA XAA XTT... 5’
5’ ATG AAG AGT GTT GAA... 3’
Biết các bộ ba phiên mã tương ứng với các axit amin.
AUG: Mêtiônin; GAA = GAG: glutamin; AAG: lizin; GUU: valin; AGU: 
sêrin; AGG: arginin; UGA: mã kết thúc. Nếu xảy ra đột biến điểm 
dạng thêm 1 cặp nuclêôtit vị trí thứ 5 là T-A. Hậu quả của loại đột 
biến này được gọi là
A. Đột biến sai nghĩa B. Đột biến đồng nghĩa
c. Đột biến vô nghĩa D. Đột biến dịch khung.

Câu 50. Trong điều kiện không trao đổi đoạn, cấu trúc các cặp NST tương 
đồng khác nhau và không xảy ra đột biến. Gọi 2n là bộ NST lưỡng bội 
của loài. Số kiểu giao tử của bố mang k trong số n NST của ông nội là

n!
(n -k )! 

n!

A. An - B. cỊ;
" (n-k)!

c. Cn" D. A''n" k !(n -k )! k!(n-k)!

ĐÈ SỐ 07
Đề thi gồm 50 câu (từ câu 1 đến câu 50) dành cho tất cả thí sinh.
(Thời gian 90 phút, không kể thời gian giao đề)

Câu 1. Ví dụ nào sau dây tương tự với nội dung: Cây sống theo nhóm chịu 
đựng gió bão và hạn chế thóat hơi nước tốt hơn cây sống riêng rẽ?
A. Nhiều con quạ cùng loài tranh giành thức ăn với nhau.
B. Hổ đuổi bắt một bầy sơn dương.
c . Một con linh cẩu không hạ được con trâu rừng lớn, nhưng nhiều con 

linh cẩu sẽ làm được việc này.
D. Nhiều con báo cùng ăn thịt một con nai.

Câu 2. Biết B quy định quả to, b quy định quả nhỏ, trong quần thể xảy ra 
đột biến lệch bội hình thành các thể ba mang kiểu gen khác nhau. Các cá 
thể lưỡng bội và lệch bội giao phối ngẫu nhiên và tự do trong quần thể. 
Kết quả của 1 phép lai xuất hiện 50% cây quả to, 50% cây quả nhỏ. 
Kiểu gen của p sẽ là 1 trong bao nhiêu trường hợp?
A. 2 B. 4 c . 3 D. 6.

Câu 3. Một loài có bộ NST 2n = 28. Có tối đa bao nhiêu thể đột biến thuộc 
thể 1 kép xuất hiện trong loài?
A. 56 B. 28 c. 182 D. 91.
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Câu 4. Cho các dữ liệu sau:
(1) Sinh vật bằng đá tìm được trong lòng đất.
(2) Xác của các pharôn trong kim tự tháp Ai cập vẫn còn tươi.
(3) Xác sâu bọ được phủ kín trong nhựa hổ phách còn giữ nguyên màu sắc.
(4) Xác của voi Mamut còn tươi trong lớp băng hà.
(5) Riu bằng đá của người cổ đại.
Dữ liệu nào trên đây được gọi là hóa thạch.
A. (1), (2), (3) B. (1), (2), (3), (4)
c . (1), (3), (4) D. (1), (2), (3), (4), (5).

Câu 5. Một gen không phân mảnh chứa 720 cặp nuclêôtit, mạch đơn thứ
hai có tỉ lệ các loại nuclêôtit T, A, X, G lần lượt là 7:1:8;4. Tỉ lệ phần
tràm và số lượng từng loại nuclêôtit trong gen trêrí
A. A = T = 30% = 432 và G = X = 20% = 288.
B. A = T = 20% = 288 và G = X = 30% = 432.
C. A = T = 12,5% = 180 và G = X = 37,5% = 540.
D. G = X = 12,5% = 180 và A = T = 37,5% = 540.

Câu 6. Xét cá thể lục bội 6n có kiểu gen AAAaaa.
Loại giao tử không có khả năng thụ tinh, mang 4 trong số 6 alen chiếm tỉ 
lệ nào?

15
64

A. —  . B. —  . c.
64 64 64

Câu 7. Biết A: quy đnh quả ngọt; a: quy định quả chua
Thế hệ xuất phát có toàn cây quả ngọt, kiểu gen Aa. Do tác động của 
cônsixin làm xuất hiện cây tứ bội từ thể lưõng bội trên. Sau đó, cũng do 
tác động của cônsixin làm xuất hiện thể đột biến 8n. Đem giao phấn giữa 
cây 8n với cây 4n, thế hệ sau xuất hiện tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?
A. 8 B. 7 C. 5 ■ D. 6.

Câu 8. Cho A quy định cây quả lớn, a quy định cây quả nhỏ.
Một quần thể giao phấn, ban đầu chỉ bao gồm các cây lưỡng bội. Do 
đột biến đã tạo ra các thể lệch bội, thể đa bội, các cá thể này giao 
phối ngẫu nhiên và tự do. Đời Fi xuất hiện kết quả gồm 3917 cây quả 
lớn, 112 cây quả nhỏ. Có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên? 
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 9. Điều nào sau đây sai khi nói về mối quan hệ cạnh tranh?
A. Trong quần xã các loài có cùng nguồn thức àn, chỗ ở, thường có 

quan hệ cạnh tranh với nhau.
B. Trong quan hệ cạnh tranh, các loài sinh vật đều bị ảnh hưởng bất 

lợi, trong dó có loài yếu thế, có loài thắng thế.
C. Chỉ những cá thể khác loài mới có cạnh tranh gay gắt với nhau còn 

những cá thể cùng loài sẽ rất ít hoặc không cạnh tranh nhau.
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D. Cạnh tranh là động lực thúc đẩy các loài tồn tại trong thiên nhiên 
một cách ổn định.

Câu 10. Khi lai giữa p đều thuần chủng khác nhau về hai cặp gen tương 
phản, thu được Fi đồng loạt cây cao, quả dài. Cho Fi tự thụ, đời F2 xuất 
hiện 303 cây cao, quả ngắn: 599 cây cao, quả dài: 298 cây thấp, quả dài. 
Đem lai Fi với cá thể khác, thu được 3 loại kiểu hình khác nhau, theo tỉ 
lệ 1 : 2 : 1. Cá thể đem lai với Fi có kiểu gen là 1 trong số bao nhiêu 
trường hỢp?
A. 4 B. 1 c . 2 D. 6.

Câu 11. Một phân tử mARN có G -  X = u và có A = 480 nuclêôtit. Gen đã
A + T 2tổng hợp mARN nói trên có tỉ lệ — = — và mach đơn của gen này
G + X 3

có G = 30% số nuclêôtit của mạch. Chiều dài của gen là
0 0 0 0 

A. 2040A B. 2550A c. 3060A D. 4080A.
Câu 12. ớ  động vật, hiện tượng nào sau đây dẫn đến có sự di - nhập gen?

A. Sự tạp giao giữa các cá thể trong một quần thể.
B. Sự di cư giữa các cá thể cùng loài từ quần thể này'sang quần thể khác, 
c. Sự biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua giao phối tự do

và ngẫu nhiên.
D. Sự phát sinh các đột biến về kiểu gen xuất hiện trong quần thể. 

Câu 13. Trong phương pháp lai tế bào sinh dưỡng, tế bào lai không có đặc 
điểm nào sau đây?
(1) Bộ gen là của hai loài.
(2) Được tạo ra do sự dung hợp của hai tế bào trần .
(3) Là bộ đơn bội của loài này, kết hợp với bộ đơn bội của loài kia.
(4) Có thể phát triển thành cơ thể mới, khi hội đủ điều kiện.
Phương án đúng là
A. (1), (3) B. (2), (3) c. (3) D. (1), (4).

Câu 14. Các mã bộ ba khác nhau do
A. Thành phần các loại nulêôtit. B. Số lượng các nulêôtit. 
c. Trình tự sắp xếp các nulêôtit. D. Các câu A và c đúng.

Câu 15. Trường hợp nào sau đây được gọi là u ác tính?
A. Tế bào của khôi u tách ra, di chuyển vào máu, tạo nhiều u khác.
B. Khôi u sưng, nóng, đỏ, đau.
c. Tế bào của khôi u không bị tách ra, không di chuyển vào máu 

nhưng điều khiển tạo khôi u khác ở xa hơn.
D. Khôi u hình thành ở vị trí khó giải phẫu.

Câu 16. Cho biết AA: quả tròn; Aa: quả bầu; aa: quả dài; D: chín sớm; 
d: chín muộn. Các cặp gen phân li độc lập nhau.
Fi phân li kiểu hình t ỉ l ệ 6 : 6 : 3 : 3 ; 3 ; 3 : 2 : 2 : l : l ; l : l .  Có bao
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nhiêu phép lai cho kết quả như trên?
A. 2 B. 1 c . 4 D. 3.

Câu 17. Tăng trưởng kích thước quần thể theo tiềm năng sinh học là 
trường hợp
A. Kích thước quần thể tăng trưởng phụ thuộc vào nguồn thức ăn của 

quần thể đó.
B. Quần thể tích lũy sinh khối trong một đơn vị thời gian nào đó.
c. Quần thể tăng trưởng trong điều kiện không giới hạn về diện tích 

cư trú và có môi trường sống tối thuận.
D. Quần thể tăng trưởng trong điều kiện các mối quan hệ hữu sinh 

thuận lợi nhất.
Câu 18. Gen cấu trúc có 1618 liên kết hóa trị tổng hợp 1 prôtêin. Số liên 

kết peptit được hình thành khi tổng hợp phân tử prôtêin nói trên là 
A. 269 B. 268 c. 270 D. 538.

Câu 19. Cho các nhóm sinh vật sau đây
(1) Thực vật có hạt trong các quần xã trên cạn.
(2) Cây tràm trong quần xã rừng u minh.
(3) Bò rừng Bizông sống trong các quần xã đồng cỏ ở Bắc Mĩ.
(4) Cây cọ trong quần xã vùng đồi Vĩnh Phú.
(5) Cây Lim trong quần xã rừng lim xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
(6) . Cây lau, lách thường gặp trong các quần xã rừng mưa nhiệt đới. 
Dạng sinh vật nào là loài ưu thế?
A. (1), (3) B. (2), (4), (5) C. (6) • D. (1), (3), (6).

Câu 20. Dạng vượn người nào dưới đây có quan hệ gần gũi nhất với người. 
Vì sao?
A. Khỉ Gôrila, vì chúng đi bằng hai chi sau, tầm vóc tương đương.
B. Tinh tinh, vì chúng tinh khôn nhất trong họ vượn người, có 98% 

cặp nuclêôtit giống người.
C. Đười ươi, vì chúng có 32 răng và 4 nhóm máu giống người.
D. Vượn, vì chúng khôn lanh, không có đuôi.

Câu 21. Người ta cho lai giữa cây quả tròn, ngọt với cây quả bầu, chua, thu 
được Fi đồng loạt cây quả tròn, ngọt. Tiếp tục tự thụ phấn Fi, thu được 
F2 gồm 6732 cây quả tròn, ngọt; 918 cây quả tròn, chua; 917 cây quả 
bầu, ngọt; 1632 cây quả bầu, chua. Biết mỗi gen chi phối 1 tính trạng. 
Kiểu gen của cặp bô’ mẹ là

J AB ajb ^ Ạb aB ẠB ẠB
AB ab Ab ab ab ab

Câu 22. Có bốn gen nằm trên bốn lôcut khác nhau cửa một cặp NST tương 
đồng. Lôcut thứ nhất có 4 alen, lôcut thứ hai có 2 alen, lôcut thứ ba có 5 
alen, lôcut thứ tư có 3 alen. v ề  mặt lý thuyết, số kiểu gen tối da có thể

A. AABB X aabb
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xuất hiện trong loài bằng bao nhiêu?
A. 87120 B. 121 c . 1452 D. 43560.

Câu 23. Trong các chu trình sinh địa hóa, vật chất thoát khỏi chu trình 
nhiều nhất là chu trình nào sau đây?
A. Photpho B. Nước c. Cacbon D. Nitơ.

Câu 24. Cho lai bố mẹ đều thuần chủng khác nhau hai cặp gen tương 
phản, được Fi đồng loạt xuất hiện hoa kép, màu trắng. Cho Fi tự thụ, 
nhận được 10991 cây gồm 4 loại kiểu hình, trong dó có 2061 cây hoa 
đơn, màu trắng. Tương phản với hoa trắng là hoa tím. Cho biết hai cặp 
gen quy định 2 tính trạng là Aa, Bb.
Có bao nhiêu kết luận đúng trong số các kết luận sau?
(1) Quy luật di truyền chi phối phép lai là hoán vị gen.
(2) Tỉ lệ giao tử của F ị  AB = gb = 40%; Ab = oB =• 10%.
(3) F2  xuất hiện 9 kiểu gen, tỉ lệ (1 : 2 : l f .
(4) Về mặt lí thuyết, F2 xuất hiện loại kiểu hình quả đồ, có mùi thơm là 
6182 cây.
Phương án đúng là
A. 4 B. 2 c . 1 D. 3.

3
Câu 25. Gen có 1110 cặp nuclêôtit và có G = — T. Sau khi xảy ra đột biến

gen, tổng nuclêôtit của gen không đổi và có tỉ lệ — » 67,17%. Đột biến
G

gen thuộc dạng
A. Thay 1 cặp A -T bằng 1 cặp G - X.
B. Thay 2 cặp G - X bằng 2 cặp A - T. 
c. Thay 3 cặp A - T bằng 3 cặp G - X.
D. Thay 3 cặp G - X bằng 3 cặp A - T.

Câu 26. Muốn phân biệt quy luật liên kết gen với gen đa hiệu người ta sử 
dụng phương pháp
A. Lai trở lại.
B. Kết hợp việc cho trao đổi chéo với gây đột biến.
C. Kết hợp giữa lai phân tích với lai tương đương.
D. Kết hợp giữa lai tương đương với lai thuận nghịch.

Câu 27. Biết A quy định lông xám trội hoàn toàn so với a quy định lông 
trắng, các alen nằm trên NST thường. Một quần thể chuột ở thế hệ xuất 
phát có 1248 cá thể, trong đó có 416 cá thể có kiểu gen dị hợp. Khi quần 
thể đạt trạng thái cân bằng, tần số tương đối mỗi alen của quần thể là 
A. A : a = 0,6 : 0,4 B. A : a = 0,5 : 0,1.
c . A : a = 0,9 : 0,1. D. A : a = 0,5 ; 0,5.

Câu 28. Trẻ đồng sinh khác trứng không có đặc điểm nào sau đây?
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(1) Kiểu gen giống nhau.
(2) Cơ thể phát triển thành hai con trai hoặc hai con gái hoặc một con 
trai, một con gái có kiểu gen khác nhau.
(3) Kiểu gen khác nhau, nhưng vì cùng môi trường sống nên kiểu hình 
hoàn toàn giống nhau.
(4) Được sinh ra từ hai hoặc nhiều trứng rụng cùng lúc, được thụ tinh 
bởi các tinh trùng khác nhau.
Phương án đúng là
A. (1), (2) B. (2), (3) c. (1), (3) D. (4).

Câu 29. Nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa là 
A. Thường biến B. Đột biến gen.
c. Biến dị tổ hợp D. Đột biến NST.

Câu 30. Một hợp tử phân bào 10 đợt liên tiếp. Sau đó lần phân bào đầu 
tiên có một số tế bào bị đột biến tứ bội. Cuối quá trình đã tạo ra 1016 
tê bào con. Cho rằng bộ lưỡng bội của loài trên là 6. số NST đơn môi 
trường cần cung cấp cho quá trình nguyên phân nói trên là 
A. 6144 B. 6138 c. 6096 D. Không tính được.

Câu 31. Bố mẹ mang các cặp gen: (Aa, Bb, dd) X (Aa, bb, Dd). Biết mỗi gen 
quy định một tính trạng trội, lặn hoàn toàn. Nếu Fi xuất hiện tỉ lệ kiểu 
hình 3:3:3:3:1:1:1:1, tần số hoán vị gen nếu có nhỏ hơn 50% thì quy luật 
nào có thể ảnh hưởng đến phép lai?
A. Phân li độc lập, liên kết gen và hoán vị gen
B. Liên kết gen 
c. Hoán vị gen
D. Phân li độc lập.

Câu 32. ớ  gà, gen A quy định lông đốm, a quy định lông đen liên kết trên 
NST giới tính X; B quy định mào to, b quy định mào nhỏ nằm trên NST 
thường. Phép lai không thể cho gà mái lông đốm, mào nhỏ là 
A. X̂ X̂ b̂b X X^Ybb. B. X^X^Bb X X‘*YBb.
c  X^X^Bb X X^YBb. D. X̂ ^X̂ Bb X X®Ybb.

Câu 33. Sinh giới dã tiến hóa theo hướng chủ yếu nào sau đây?
A. Ngày càng đa dạng
B. Phức tạp hóa tổ chức cơ thể
c. Hoàn thiện dần đặc điểm thích nghi 
D. Từ vô bào đến đơn bào và đa bào

Câu 34. Xét 2 cặp alen Aa, Bb. Mỗi gen quy định 1 tính trạng trội lặn 
hoàn toàn. Tần số hoán vị gen nếu có, phải nhỏ hơn 50%. Tỉ lệ 9:3:3:1 
xuất hiện ở phép lai

A. X (Hoán vị hai bên với tần sô' f bất kì), 
ab ab ■
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B.

c.

D.

Ah AR
—-  (f = 25%) X----  (Liên kết gen).
aB ab

(f̂
Ab: 20%) X — -  (Liên kết gen). 
aB

AB 
ab 
Ab Ab

X (Hoán vị hai bên với tần số f = 20%). 
aB aB

Câu 35. Khi đề cập đến hiện tượng tiếp hợp và trao đổi đoạn của NST, 
điều nào sau dây sai?
A. Xảy ra ở kì trước I giảm phân.
B. Hiện tượng trao đổi đoạn không xảy ra ở ruồi giấm, 
c. Là hiện tượng khác với đột biến chuyển đoạn.
D. Chỉ xảy ra ở 2 crômatit của cặp NST tương đồng ở trạng thái kép. 

Câu 36. Biết mỗi gen quy định một tính trạng trội hoàn toàn, quá trình 
giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa Aa với tần sô" 10%, giữa Dd với tần

số 40%. Một cặp bố mẹ có kiểu gen AB DE ẠB DE Loại kiểu hình
ab de ab de

(A-bbddE-) xuất hiện ở Fi theo tỉ lệ
A. 0,76% B. 0,076% C. 3,135% D. 1,52%.

Câu 37. Cho Fi tự thụ phấn thu được F2 56,25% cây quả trắng, ngọt: 
18,75% cây quả vàng, ngọt: 18,75% cây quả vàng, chua: 6,25% cây quả 
xanh, chua. Vị quả do một gen quy định. Sự di truyền cả hai tính trạng 
được chi phôi bởi
A. Ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng, cả ba cặp gen đều phân li 

độc lập.
B. Ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng đều liên kết gen trên một 

cặp NST tương đồng.
C. Hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng phân li độc lập.
D. Ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng, trong đó có một cặp phân 

li độc lập, hai cặp còn lại liên kết gen.
Câu 38. Nội dung nào sau đây đúng?

Các tế bào con được sinh ra qua giảm phân:
A. Giông nhau về hình thái, cấu trúc và chức năng.
B. Giống nhau về cấu trúc còn hình thái và chức năng thì khác nhau, 
c. Đều mang bộ NST đơn bội.
D. Giông nhau về chức năng, khác nhau về hình thái và câu trúc.

Câu 39. Hiện tượng cân bằng giới tính là
A. Tỉ lệ cá thể đực và cá thể cái bằng nhau trong 1 lần sinh sản.
B. Cơ hội trứng thụ tinh với tinh trùng mang NST giới tính X và Y 

ngang nhau.
C. Tỉ lệ đực và cái xấp xỉ 1 : 1 tính trên sô" lượng lớn cá thể trong loài
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động vật phân tính.
D. Tỉ lệ cá thể đực và cái ngang nhau trong 1 quần thể giao phối.

Câu 40. Gọi a, b lần lượt là số alen trội, lặn xuất hiện ở F2. Cho giao phối 
giữa Fi đều dị hợp n/2 cặp alen. Trong tương tác cộng gộp, tỉ lệ phân li 
kiểu hình của F2 theo công thức tổng quát
A. (3 + i r .  B. (a + b)’̂ l c. (a + b)". D. (1 : 2 : D".

Câu 41. Giao phối giữa p đều thuần chủng thu được Fi. Lai Fi với cá thể 
khác nhận được F2 có tỉ lệ 1635 cây hoa dạng kép : 982 cây hoa dạng 
đơn. Kết quả lai được giải thích bằng quy luật di truyền nào sau đây?
A. Tác động bổ trợ B. Tác động cộng gộp
C. Tác động át chế D. A hoặc C.

Câu 42. Nếu 3 cặp gen dị hợp phân bố trên cùng 1 cặp NST thường tương 
đồng sẽ tạo thành tối đa bao nhiêu kiểu gen trong loài?
A. 6 B. 2 C. 3 D. 4.

Câu 43. ớ  một loài động vật, alen A quy định lông xoăn trội hoàn toàn 
so với alen a quy định lông thẳng; alen B quy định đuôi dài trội hoàn 
toàn so với alen b quy định đuôi ngắn, alen D quy định mắt nâu trội 
hoàn toàn so với alen d quy định mắt xanh. Xét phép lai

P: 9 X (Ị == X ^  thu đươc cá thể mang cả ba tính trang trôi
aB aB ■

chiếm tỉ lệ 39,1875%. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến 
nhưng xảy ra hoán vỊ gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Fi có thể 
xuất hiện một con đực, mang cả 3 tính trạng lặn với xác suất nào?
A. 0,5625% B. 0,28125% C. 5,625% D. 0%.

Câu 44. Cho A: Nhiều hạt; a: ít hạt; B: Hạt lớn; b: Hạt bé; D: Lượng 
vitamin C nhiều; d: Lượng vitamin C ít. Quá trình giảm phân không 
xảy ra hoán vỊ gen. Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) X (aa, bb, dd). Trường 
hợp F b xuất hiện 50% nhiều hạt, hạt lớn, lượng vitamin C nhiều ; 50% 
ít hạt, hạt bé, lượng vitamin C ít thì kiểu gen của p sẽ là

A. Aa BD

C.

bd 
AbD

X aa-
bd

abd
aBd abd 

Câu 45. Cho P:

B.

D.

ABD abd
abd
Abd

abd
abd

aBD abd
Ab DE aD ^  * .__  ___^ = ^ = x = = = .  Biẽt môi gen quy đinh môt tính trang 
ab de ab dE

thường, trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. 
Xác suất để Fi xuất hiện một cá thể mang 4 tính trạng trội là

A . Ỉ
8 b . t4

C. — 
16

D . ỉ .
3

Câu 46. Cho biết A: Chín sớm; a; Chín muộn; B; Hạt nâu; b: Hạt trắng.
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Các cặp alen phân li độc lập nhau. Nếu có một tính trạng dồng tính, 
tính trạng còn lại phân li 1 : 1 thì kiểu gen của p có thể là một trong số 
bao nhiêu trường hợp?
A 6 B. 12 c . 4 D. 8.

Câu 47. Khi nói đến đột biến mất đoạn, diều nào sau đây không đúng?
(1) Xảy ra trong quá trình nguyên phân hoặc giảm phân.
(2) Do một đoạn nào đó của NST bị đứt gãy.
(3) Đoạn bị mất có thể ở đầu mút, giữa cánh hoặc mang tâm động,
(4) Thường gây hậu quả nghiêm trọng đối với sinh vật.
(5) Đoạn bị mất, nếu không chứa tâm động sẽ bị thoái hóa.
Phương án đúng là:
A. (3) B. (2), (3), (4) c. (1), (5) D. (3), (5).

Câu 48, Khi nghiên cứu sự di truyền dị tật Y do một trong hai alen B, b 
quy định, người ta lập được phả hệ trong một gia đình như sau:

1 2 3 4 Quy ước

I Ị: Nam bình thường 

i m :  Nam bị dị tật Y

II bình thường

Nữ bi di tật Y.

DỊ tật Y do gen trội hay lặn, trên NST thường hay trên NST giới tính 
quy định?
A. Do gen trội trên NST giới tính. B. Do gen lặn trên NST giới tính, 
c. Do gen lặn trên NST thường. D. Do gen trội trên NST thường.

Câu 49. Đem lai phân tích cây cao (P) thu được Fi gồm 3 cây cao:l cây 
thấp. Dùng cây thấp ở Fi tiếp tục lai phân tích, thu được 
F2-i 1 cây cao:l cây thấp. Sau đó lấy cây thấp ở Fi nói trên lai trở lại 
với cây cao ở (P) thu được F2-2. Chọn ngẫu nhiên 1 cây cao ở F2-2. Xác 
suất để được cây nàv có kiểu gen đồng hợp lặn là
A. 25% B. 20% c . 56,25% D. 6,25%.

Câu 50. Biết A: Quả dài; a: Quả ngắn; B: Quả ngọt; b: Quả chua; D: Lượng
vitamin A nhiều; d: Lượng vitamin A ít. Muốn thế .hệ sau xuất hiện tỉ lệ 
phân li kiểu gen l à l : 2 : l : 2 : 4 : 2 : l : 2 : l : l : 2 : l : 2 : 4 : 2 : l : 2 : l ,  kiểu gen 
của p sẽ là một trong số bao nhiêu trường hợp?
A. 4 B. 12 c . 2 D. 6.
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DÊ SÒ 08
Đề thi gồm 50 câu (từ câu 1 đến câu 50) dành cho tất cả thí sinh.
(Thời gian 90 phút, không kể thời gian giao dề)

Câu 1. ớ  một loài thực vật đa bội, A: quy định quả to; a: quy định quả 
nhỏ. Đem giao phấn 2 cây (P) thuộc thể 8n có kiểu gen 
ặAAAaaaaa X cỹAAaaaaaa. Có bao nhiêu kiểu tổ hợp giao tử xuất hiện ở 
Fi
A. 12 B. 15 c. 16 D. 20.

Câu 2. Một hợp tử phân bào 10 đợt liên tiếp. Sau đó lần phân bào đầu tiên 
có một số tế bào bị đột biến tứ bội. Cuối quá trình đã tạo ra 1016 tế bào 
con. Sô" tế bào bị đột biến và thứ đợt xảy ra đột biến lần lượt là 
A. 2 tế bào và lần thứ 8 B. 4 tế bào và lần thứ 9
c. 8 tế bào và lần thứ 10 D. A hoặc B hoặc c.

Câu 3. Cho biết AA: quả tròn, Aa quả bầu; aa quả dài; B quả đỏ, b quả 
xanh; D chín sớm, d chín muộn. Các cặp gen phân li độc lập nhau.
Có bao nhiêu phép lai cho tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ lai là 3 : 3 : 3 : 3 : 1 
: 1 : 1 ; 1?
A. 2 B. 4 c . 6 D. 8.

Câu 4. Gen có 1680 nuclêôtit và T = 30%. Mạch thứ nhất của gen có 126
nuclêôtit loại T và 5% nuclêôtit loại X. Khi gen phiên mã phân tử 
mARN có 45% ribônuclêôtit loại u. Tỉ lệ phần tràm ribônuclêôtit mỗi 
loại A, u, G, X của phân tử mARN lần lượt là 
A. 45%, 15%, 35%, 5% B. 15%, 45%, 35%, 5%
c. 15%, 45%, 5%, 35% D. 45%, 15%, 5%, 35%.

Câu 5. Số tổ hợp các bộ ba chứa A và u là
A. 4. B. 8. c. 12. D. 16.

Câu 6. Một gen cấu trúc chứa 680 cặp nuclêôtit, tổng hợp phân tử mAKN

trưởng thành có A = —u  = —x  = —G. Mã kết thúc trên mARN là UAG. 
3 7 9

Nếu mỗi tARN đều dịch mă 2 lượt, quá trình đã tổng hợp được 4 
prôtêin thì sô" ribônuclêôtit mỗi loại A, u, G, X mà môi trường cần phải 
cung cấp cho các đối mã của tARN lần lượt là 
A. 202, 66, 476 và 610 B. 102, 34, 238 và 306
C. 101, 33, 238 và 305 D. 404, 132, 952 và 1220.

Câu 7. Khi khảo sát một loài cây ăn quả, người ta đem lai giữa p đều 
thuần chủng khác nhau về hai cặp gen tương phản, thu được Fi đồng 
loạt cây cao, quả dài. Cho Fi tự thụ, dời F2 xuất hiện 898 cây cao, quả 
ngắn; 1802 cây cao, quả dài; 903 cây thấp, quả dài. Biết hai cặp alen 
quy định hai cặp tính trạng trên là Aa, Bb.
Trong sô' các kết luận sau có bao nhiêu kết luận đúng?

138 -T2-



(1) Hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST tiứmg đồng.
(2) Quá trình giảm phân của Fi không xảy ra trao đổi chéo.

Ab
aB ab

, , ,Ab Ảb(3) Kiêu gen đời F ị  c ó  thê —— X ------  hoặc
aB aB

(4) F2  c ó  tỉ lệ kiểu gen là: 1 : 2 : 1  
Phương án đúng là
A. 3 B. 4 c . 1 D. 2.

Câu 8. Khi giao phấn giữa cặp bô mẹ đều thuần chủng khác nhau hai cặp 
gen tương phản, Fi đồng loạt xuất hiện cây lá dày, có tua. Tự thụ Fi, 
thu được F2 xuất hiện 7507 cây, trong đó có 1877 cây lá mỏng, không 
tua. Biết hai cặp alen là Aa và Bb.
Trong số các phát biểu sau, có bao nhiêu nội dung sai?
(1) Quy luật di truyền chi phối phép lai hoán vị gen.

I Ab aB(2) Kiểu gen của P; —  X ——
Ab aB

(3) Đời F2 xuất hiện 3 loại kiểu gen tỉ lệ 1 : 2 : 1.
(4) Nếu đem Fj cho lai phân tích sẽ thu được tỉ lệ kiểu hình Fb 1 cây 
lá dàỷ, không tua : 1 cây lá mỏng, có tua.
Phương án đúng là
A. 1 B. 2 c . 4 D. 3.

Câu 9. Xét n cặp NST tương đồng của loài, mỗi cặp đều gồm 2 NST cấu 
trúc khác nhau, quá trình giảm phân không xảy ra trao đổi đoạn và đột 
biến. Sô' cách sắp xếp khác nhau của n cặp NST tương đồng ở kì giữa I 
của 1 tế bào tham gia giảm phân là:
A. 1 trong 2" cách. B. 2 trong 2" cách.
c. 1 trong 2” ■  ̂cách. D. 2 trong 2” ■  ̂cách.

Câu 10. Cho biết các gen phân li độc lập nhau. Cá thể có kiểu gen 
AaBBDdEe sẽ tạo loại giao tử aBdE theo tỉ lệ nào?
A. 50% B. 12,5% c . 25% D. 75%.

Câu 11. Nếu 3 cặp gen dị hợp nằm trên 2 cặp NST tương đồng thì 
kiểu gen được viết là

A. A a^^hoăc A a^ ^  
bd bD

C. Dd — hoăc Dd—  
ab aB

B. B b ^ h o ặ c  Bb—  
ad aD

D. Câu A, B, C đều đúng.

Câu 12. Cho A: Quả dài; a: Quả ngắn; B: Có râu; b: Không râu; D; Hạt tím; 
d: Hạt trắng. Quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. Xét phép 
lai P: (Aa, Bb, Dd) X (aa, Bb, dd). Nếu Fi xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 1:2:  
1: 1 : 2 : 1. có bao nhiêu phép lai của c, phù hỢp với kết quả trên?
A. 8 B. 4 C. 2 D. 1.
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Câu 13. p thuần chủng khác hai cặp tính trạng tương phản, Fi đồng loạt 
xuất hiện cây quả đỏ, có mùi thơm. Cho tự thụ phấn Fi, được F2 có 4 
loại kiểu hình, trong số 7700 cây có 1617 cây quả đỏ, không thơm. 
Tương phản quả đỏ là quả vàng, hai cặp alen dược quy ước là Aa và Bb. 
Có bao nhiệu kết luận đúng trong số các nội dung, sau?
(1) Phép lai chịu sự chi phối của quy luật di truyền hoán vị gen.

, ^ , Ab Ab(2) Kiêu gen của F] là —— X — —
aB aB

(3) Tỉ lệ giao tử của Fi là AB = ab = 30%; Ab = oB -  20%
(4) Kết quả lai phân tích Fi sẽ cho Fb có 4 kiểu hình, tỉ lệ 3:3:2:2. 
Phương án đúng là
A. 2 B. 1 c. 3 D. 4.

Câu 14. Cho giao phối Fi, nhận được F2 xuất hiện 743 cây hoa đỏ, kép: 186 
cây hoa đỏ, đơn; 62 cây hoa trắng, đơn. Hình dạng hoa do một gen chi 
phối. Nếu 3 cặp gen quy định 2 tính trạng lần lượt có thứ tự (Aa, Bb, 
Dd). Kiểu gen của Fi là

A. Aa BD
bd

B. Bb AD
ad

BD n, ADc. Aa----  hoác Bb^—
bd ■ ad

D. Aa—  hoăc Bb —  
bD • aD

Câu 15. ở  gà, p đều thuần chủng, Fi đồng loạt có 1 kiểu hình, F2 phân li 
kiểu hình theo tỉ lệ 602 con lông trắng, mỏ dài: 268 con lông trắng, mỏ 
ngắn: 201 con lông nâu, mỏ dài. Biết các gen trên NST thường, tính 
trạng kích thước mỏ do 1 cặp gen quy định. Hai tính trạng được chi 
phối bởi quy luật di truyền nào?
A. 3 cặp gen quy định 2 tính trạng nằm trên 3 cặp NST tương đồng 

khác nhau và phân li độc lập.
B. 3 cặp gen quy định 2 tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng 

khác nhau và liên kết gen.
C. 3 cặp gen quy định 2 tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng 

khác nhau và hoán vị gen.
D. 2 cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng và hoán vị gen.

Câu 16. Khi cho giao phấn giữa cặp bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về 
kiểu gen, thu được Fi đồng loạt có quả ngọt. Đem lai phân tích Fi thu 
được Fb xuất hiện 1249 cây quả chua, 417 cây quả ngọt. Nếu đem Fi tự 
thụ phấn, thì thế hệ lai phân li kiểu hình theo kết quả nào?
A. 9 cây có quả ngọt : 7 cây có quả chua
B. 9 cây có quả chua : 7 cây có quả ngọt 
c. 13 cây có quả ngọt : 3 cây có quả chua 
D. 15 cây có quả ngọt ; 1 cây có quả chua.
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Câu 17. ở  ruồi giấm, cho Fi giao phối thu được F2 có tỉ lệ 1 ruồi giấm đực 
mắt đỏ, cánh bình thường; 2 ruồi giấm cái mắt đỏ, cánh bình thường; 1 
ruồi giấm dực mắt trắng, cánh xẻ. Biết mỗi gen quy định một tính 
trạng. Quy luật di truyền chi phối 2 cặp tính trạng là
A. Cả hai cặp tính trạng đều do gen trên NST thường.
B. Có 1 tính trạng di truyền liên kết với giới tính, tính trạng kia do 

gen trên NST thường.
c. Cả hai cặp tính trạng đều di truyền liên kết với giới tính và liên 

kết hoàn toàn.
D. Cả hai cặp tính trạng đều di truyền liên kết với giới tính X, xảy ra 

hoán vị gen ở ruồi giấm cái.
Câu 18. Số tổ hỢp các alen của một gen hình thành trong quần thể có 10 

kiểu gen khác nhau. Có bao nhiêu sô kiểu giao phối có thể xuất hiện 
trong quần thể?
A. 1024. B. 55. C. 45. D. 110.

Câu 19. Xét 2 alen A, a trên NST giới tính X và không có alen trên NST 
giới tính Y. Nội dung nào sau đây sai?
A. Các gen liên kết giới tính có tần số khác so với gen trên NST thường.
B. Tần số các alen có thể là 1 trong các trị số 1/3; 2/3; hay 1.
c . Trường hợp đặc biệt, tần số các alen sẽ bằng nhau và bằng 1/2.
D. Nếu p đều có kiểu gen đồng hợp trội hay lặn thì tần sô’ alen đó 

qua các thế hệ sẽ bằng 1.
Câu 20. ớ  ruồi giấm, khi lai ruồi cái với ruồi đực khác dòng đều có mắt đỏ 

tươi và thuần chủng, nhận được F1 tất cả ruồi cái có mắt đỏ thẫm, tất 
cả ruồi đực có mắt đỏ tươi. Giải thích nào sau đây sai? 
í 1) Gen quy định tính trạng liên kết với giới tính X. Vì tỉ lệ kiểu hình 
Fi phân bố không đồng đều ở giới đực và giới cái.
(2) Bố mẹ có cùng kiểu hình mắt đỏ tươi, Fj đồng loạt mắt đỏ thầm chứng 
tỏ màu mắt do tương tác bổ trợ của hai cặp gen không alen quỵ định.
(3) Tính trạng màu mắt là kết quả tác động bổ trợ của hai cặp gen 
cùng nằm trên NST giới tính X và không có alen trẽn Y quy định.
(4) Trong hai cặp alen cùng quy định màu mắt, phải có một cặp nằm 
trên NST thường, cặp kia nằm trên NST giới tính X.
Phương án đúng là
A. (1), (2), (3), (4) B. (2), (3) C. (3) D. (2), (3), (4).

Câu 21. Để sử dụng làm thể truyền (vectơ) trong phương pháp cấy gen, con 
người thường dùng
A. Virut B. Thể thực khuẩn (Ricketsia) và phage
C. Plasmit và vi khuẩn lam-đa D. Plasmit và phagơ.

Câu 22. ớ  một dòng thực vật tự thụ, cho biết B: hoa yàng, b: hoa tím. Thế
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hệ xuất phát p gồm toàn cây hoa vàng kiểu gen dị hỢp. Sau 9 thê hệ tự 
thụ, loại kiểu hình trội hoa vàng xuất hiện với tỉ lệ

A. 511 B. 1025 c. 1023 513
1024 2048 2048 1024

Câu 23. Cho biết gen A quy định cây cao, trội hoàn toàn so với alen a quy
định cây thấp. Gen B quy định hạt đen, trội hoàn toàn so với alen b quy
định hạt nâu, các gen phân li độc lập nhau. Trong một quần thể đang ở
trạng thái cân bằng di truyền, người ta đem giao phối ngẫu nhiên một
số cá thể thì thu được Fi gồm 504 cây cao, hạt đen; 21 cây cao, hạt nâu ;
168 cây thấp, hạt đen; 7 cây thấp, hạt nâu. Lấy ngẫu nhiên 2 cây cao,
hạt đen ở Fi. Xác suất để 2 cây này đều có kiểu gen AABb là
A 1 ^ 64A.

18
B.

169 c - ề81
D.ỉ.

9
Câu 24. ớ  ruồi giấm; B là gen quy định mắt thỏi, b là gen quy dinh mắt 

kiểu dại, các alen đều liên kết trên NST giới tính X và không có alen 
trên NST Y. Ruồi giấm cái mắt kiểu dại đem lai với ruồi giấm đực mắt 
thỏi, tần số tương đối giữa các alen B và b có tỉ lệ:
A. B : b = 0,5 : 0,5 , B. B : b = 1 : 2
c. B : b = 2 ; 1 D. B : b = 0,7 : 0,3.

Câu 25. Tiến hóa lớn là
A. Quá trình hình loài mới khác với loài ban đầu.
B. Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi ở môi trường sống mới.
C. Là quá trình chọn lọc, diễn ra trong toàn bộ sinh giới.
D. Là quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài như chi, họ, 

bộ, lớp, ngành, giới.
Câu 26. Vốn gen của quần thể là

A. Tất cả các tổ hợp gen của quần thể đó.
B. Tất cả các gen năm trong nhân tê bào của các cá thể trong quần thể đó.
C. Tất cả các alen trong quần thể không kể đến các alen đột biến.
D. Kiểu gen của quần thể.

Câu 27. Cho biết B là gen quy định lá rộng, trội so với alen đột biến b quy 
định lá hẹp. Trong một quần thể giao phối ngẫu nhiên thế hệ ban đầu 
(P) chỉ gồm các cây lá rộng. Qua ngẫu phối, trong số các cây thu được ở 
Fa, thể đột biến chiếm 25% trong tổng số cá thể mang alen đột biến. 
Nếu chọn ngẫu nhiên 2 cây lá rộng ở Ps thì xác suất để có ít nhất 1 cây

_______ J_* 1_______ IVcó kiểu gen dị hợp là

49 49 81
D. 77

81
Câu 28. Xét 3 lôcut gen trên 3 cặp NST thường. Lôcut thứ nhất có 6 alen; 

lôcut thứ hai có 3 alen. số kiểu ^ao phối mà bố mẹ có kiểu gen khác nhau
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xuất hiện tối đa trong loài là 71631 kiểu. Lôcut thứ ba có mấy alen?
A. 4 B. 5 c . 2 D. 1.

Câu 29. ở  một loài cây ăn quả, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với 
alen a quy định thân thấp; B quy định quả khía, trội hoàn toàn so với 
alen a quy định quả tròn. Cho cây thân cao, quả khía giao phấn với cây 
thân cao, quả tròn (P), thu được Fi có tỉ lệ 3 cây. cao, quả khía; 3 cây 
cao, quả tròn; 1 cây thấp, quả khía; 1 cây thấp, quả tròn. Đem tất cả các 
cây thu được ở Fi cho giao phấn ngẫu nhiên, đời F2 xuất hiện cây thân 
thấp, quả tròn với tỉ lệ

9 21
D . ỉ ? -64

A. —  B. —  c.
64 64 64

Câu 30. p thuần chủng khác nhau 3 cặp gen tương phản, Fi đồng loạt hạt
tím, quả tròn. Cho Fi giao phối với cá thể khác, F2 xuất hiện 1307 cây
hạt tím, tròn: 654 cây hạt vàng, tròn; 325 cây hạt tím, bầu: 327 cây hạt
vàng, bầu.
Kết luận nào sau đây đúng khi đề cập đến vị trí các gen trên NST?
(1) Hai cặp tính trạng màu sắc hạt và hình dạng hạt do 3 cặp gen quy định.
(2) Cả 3 cặp gen đều phân li độc lập nhau.
(3) Sự di truyền 2 cặp tính trạng có sự chi phối của quy luật hoán vị gen.
(4) Các cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tưcmg 
đồng và liên kết gen hoàn toàn.
Phưcmg án đúng là
A. (1), (4) B. (4) c . (2) D. (3).

Câu 31. Cá xương phát triển mạnh ở kỉ và đại nào?
A. Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh B. Kỉ Giura, đại Trung sinh
c .  Kỉ Thứ ba, đại Tân sinh D. Kỉ Thứ ba, đại Tân sinh

Câu 32. Khi nghiên cứu quá trình phát sinh loài người. Nội dung nào sau 
đây sai, khi xét đến sự tiến hóa về mặt cấu tạo cơ thể của các dạng 
hóa thạch?
(1) Tầm vóc ngày càng cao dần.
(2) Diện tích bán cầu não và thể tích hộp sọ ngày càng lớn dần.
(3) Xương chậu ngày càng rộng, xương sườn, xương ức ngày càng phát triển.
(4) Đi ngày càng thẳng, lồi cằm ngày càng rõ.
(5) Răng và hàm dưới ngày càng lớn và khỏe.
(6) Ngón cái ngày càng phát triển và có vỊ trí linh hoạt.
Phương án đúng là
A. (1), (3), (5) B. (2), (3), (5) c . (3), (4) D. (1), (2), (3), (4). 

Câu 33. Cho biết các cặp alen phân li độc lập, nằm trên NST thường, quá 
trình giảm phân không xảy ra đột biến. Một cặp vợ chồng đều có kiểu 
gen AaBbDdEe. Cặp vỢ chồng trên sinh được 1 người con gái, mang 4
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alen trội thuộc các cặp alen trên sẽ với xác suất nào? 
19 ^ 3 5A. B. c. D. 19

256 8 256 128
Câu 34. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng thường, trội hoàn toàn, 

quá trình giảm phân và thụ tinh xảy ra bình thường. Một cặp bố mẹ có 
kiểu gen P: AABbDdEe xAaBbddee. Xác suất để một hợp tử dời Fi 
mang tất cả các cặp gen đồng hợp là
A. 12,5% B. 3,125% c . 6,25% D. 1,5625%.

Câu 35. Đặc trưng nào quan trọng nhất, đảm bảo hiệu quả sinh sản của 
quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi?
A. Mật độ cá thể của quần thể. B. Tỉ lệ giới tính.
c . Sự phân bô' cá thể của quần thể.D. Tỉ lệ giữa các nhóm tuổi.

Câu 36. ớ  một loài cây thân thảo cho hạt. Người ta cho giao phấn giữa cây 
Fi có các gen đều dị hợp, kiểu hình hạt đỏ với một cây hạt đỏ khác 
chưa biết kiểu gen, thu được F2 có tỉ lệ 6 cây hạt đo’: 1 cây hạt vàng : 1 
cây hạt trắng. Biết cây hạt trắng có kiểu gen đồng hợp lặn. Chọn ngẫu 
nhiên ở F2 một cây trong số các cây hạt đỏ, 1 cây trong số các cây hạt 
vàng cho giao phấn. Có thể thu được ở F3 tỉ lệ kiểu hình 2 cây hạt đỏ : 
1 cây hạt vàng : 1 cây hạt trắng với xác suất nào?
A. 6,25% B. 40% C. 20% D. 12,5%.

Câu 37. Trong các mối quan hệ sinh thái, quan hệ cộng sinh là
A. Trường hợp hai loài sông dựa vào nhau, nhưng không bắt buộc phải 

xảy ra.
B. Trường hợp hai loài sông chung, trong đó chỉ có lợi cho một loài.
C. Trường hợp hai loài sống dựa vào nhau, hai bên cùng có lợi và xảy 

ra bắt buộc
D. Trường hợp loài này sông bám vào cơ thể của loài kia để sử dụng 

nguồn nguyên liệu hữu cơ.
Câu 38. Điều nào sau đây không thuộc ý nghĩa của việc nghiên cứu diễn 

thế sinh thái?
A. Giúp chúng ta hiểu các quy luật phát triển của quần xã sinh vật, dự 

đoán được các quần xã tồn tại trước đó và quần xã sẽ được thay thê 
trong tương lai.

B. Xây dựng kế hoạch bảo vệ và khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên.
C. Chủ động điều khiển sự phát triển của diễn thế theo hướng có lợi 

cho con người.
D. Thuần hóa giông vật nuôi, cây trồng từ thiên nhiên hoang dại.

Câu 39. Sản lượng sinh vật sơ cấp cao nhất ở hệ sinh thái nào sau đây?
A. Vùng biển khơi B. Thảo nguyên
c . Rừng mưa nhiệt đới D. Rừng cây lá rộng ôn đới.
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Câu 40. Chuỗi thức ăn là một dây nhiều loài sinh .vật có quan hệ dinh 
dưỡng với nhau. Mỗi loài là một mắc xích vừa (A), vừa (B). (A) và (B) 
lần lượt là
A. Có nguồn thức ăn là mắc xích phía trước; là nguồn thức ăn của mắc 

xích phía sau.
B. Là sinh vật cung cấp; là sinh vật tiêu thụ.
c. Là sinh vật tiêu thụ mắc xích phía sau; là sinh vật bị mắc xích ở 

phía trước tiêu thụ.
D. Tổng hợp chất hữu cơ; phân giải chất hữu cơ.

Câu 41. Một loài có 2n = 16. Cho biết cấu trúc các cặp NST tương đồng 
đều khác nhau, quá trình giảm phân không xảy ra trao đổi đoạn và 
không đột biến. Số kiểu giao tử của bố không mang NST nào của ông 
nội là
A. 8. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 42. Một gen chứa 3598 liên kết hóa trị giữa axit và đường, có tỉ lệ
X
— = 2,125. Sau đột biến gen có 2412 liên kết hyđrô. Biết đột biến 

không chạm đến quá 3 cặp nuclêôtit. Nếu chiều dài của gen đột biến là
o

3596,6 A . Số nuclêôtit mỗi loại của gen sau đột biến là
A. A = T = 291 nuclêôtit; G = X = 610 nuclêôtit
B. A = T = 285 nuclêôtit; G = X = 614 nuclêôtit
c. A = T = 288 nuclêôtit; G = X = 612 nuclêôtit
D. A = T = 287 nuclêôtit; G = X = 612 nuclêôtit.

Câu 43. Xét 3 cặp alen (Bb, Dd, Ee) phân li độc lập. Sự tổ hợp 3 cặp alen 
trên hình thành bao nhiêu kiểu gen?
A. 8. B. 9. C. 27. D. 16.

Câu 44. A: quả lớn a: quả nhỏ. Một quần thể ban đầu chỉ có các cây 2n. Do 
đột biến xuất hiện các cây lệch bội và cây đa bội. Các cá thể trong quần 
thể giao phối ngẫu nhiên và tự do. Nếu đời Fi xuất hiện 2 loại kiểu 
hình, tỉ lệ 1 cây quả lớn, 1 cây quả nhỏ. số công thức lai cho kết quả 
trên là
A. 3. B. 9. c. 6. D. 4.

Câu 45. Kĩ thuật chuyển gen là
A. Kĩ thuật chuyển gen từ tế bào loài này sang tế bào loài khác.
B. Kĩ thuật chuyển gen từ tế bào nhận sang tế bào cho.
C. Kĩ thuật làm vốn gen của loài tăng lên.
D. Kĩ thuật làm tăng năng suất vật nuôi, cây trồng.

Câu 46. ở  loài ruồi giấm, xét một gen có 2 alen nằm trên vùng không 
tương đồng của NST giới tính X. A là gen quy định mắt đỏ trội hoàn 
toàn so với alen a quy định mắt trắng. Đem lai ruồi giấm cái mắt đỏ với
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ruồi giấm đực mắt trắng (P) thu được Fi gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi 
mắt trắng. Cho ngẫu phôi giữa Fi, thu được F2. Lấy nggẫu nhiên 1 ruồi 
mắt đỏ F2, xác suất để cá thể này là cá thể đực là

A. B 3
7

c . ỉ
8

D . ỉ
2

Câu 47. Gen không phân mảnh dài 459nm có 405 nuclêôtit loại T. Sau đột
Gbiến gen có khối lượng không đổi. Nếu sau đột biến, tỉ lệ —» 2,325 thì

số nuclêôtit mỗi loại của gen đột biến là
A. A = T = 406 (nuclêôtit); G = X = 944 (nuclêôtit)
B. A = T = 405 (nuclêôtit); G = X = 945 (nuclêôtit)
c . A = T = 404 (nuclêôtit); G = X = 946 (nuclêôtit)
D. A = T = 407 (nuclêôtit); G = X = 943 (nuclêôtit).

Câu 48. Đem lai giữa đậu hoa tím, quả dài với đậu hoa trắng, quả ngắn 
thu được Fi đồng loạt hoa tím, quả dài. Tiếp tục cho Fi giao phối, thu 
được F2 có 4 loại kiểu hình theo số liệu sau: 2781 cây hoa tím, quả dài : 
926 cây hoa tím, quả ngắn : 928 cây hoa trắng, quả dài : 309 cây hoa 
trắng, quả ngắn. Biết mỗi gen quy định một tính trạng và hai cặp alen 
chi phôi tính trạng trên là Aa và Bb. Đem lai giữa Fi với cây X, thu 
được thế hệ lai xuất hiện 3016 cây hoa tím, quả dài; 1006 cây hoa 
trắng, quả dài. Kiểu gen của Fi và cây X lần lượt là 
A. AaBb X AaBB hoặc AaBb X AABb B. AaBb X Aabb 
c. aaBb X AaBb D. AaBb X AaBB.

Câu 49. Lai giữa bố mẹ thuần chủng khác nhau về các gen tương phản 
thu được Fi đồng loạt hoa tím. Cho Fi lai với cá thể khác thu được F2 
xuất hiện 1034 hoa vàng : 621 hoa tím. Quy luật di truyền chi phôi 
phép lai trên là
A. Tác động bổ sung. B. Tác động cộng gộp.
c . Tác dộng át chế. D. Tác động bổ trợ hoặc át chế.

Câu 50. Biết A; Quả tròn; a: Quả bầu; B: Quả đỏ; b: Quả vàng; D: Hạt to; 
d: Hạt nhỏ. Quá trình giảm phân không xảy ra hoán vỊ gen. Xét phép 
lai P: (Aa,bb, Dd) X (aa, Bb, Dd). Nếu Fi xuất hiện 8 loại kiểu hình thì 
kết luận nào sau đây là đúng?
A. 3 cặp gen đều được phân bố trên 1 cặp NST tương đồng.
B. 3 cặp gen phân bố trên 2 cặp NST tương đồng, 
c . Các gen lặn liên kết cùng nhau.
D. 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST tương đồng khác nhau.
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ĐÊ SỔ 09
Đề thi gồm 50 câu (từ câu 1 đến câu 50) dành cho tất cả thí sinh.
(Thời gian 90 phút, không kể thời gian giao đề)

Câu 1. Xét 2 cặp gen quy định hai cặp tính trạng trội hoàn toàn. Khi p 
đều thuần chủng khác nhau về cặp gen tương phản. Điểm khác nhau 
giữa quy luật phân li độc lập và hoán vỊ gen thể hiện ở
(1) Tỉ lệ giao tử của Fị. (2) số  kiểu hình xuất hiện ở ¥ 2-
(3) Ti lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình ở ¥ 2 -
(4) Số kiểu tổ hợp giao tử giữa ¥ ị.
(5) Số biến dị tổ hợp xuất hiện ở ¥ 2 .
Phương án đúng là:
A. (1), (3), (5) B. (1), (2) c . (1), (3) D. (1), (3), (4).

Câu 2. Gen có chiều dài 0,2856pm. Trên một mạch đơn của gen có tỉ lệ
6 6giữa các loại nuclêôtit là T = ^  G = 3A = ^  X. Số lượng nuclêôtit thuộc
5 7

mỗi loại của gen trên là
A. A = T = 504 ; G = X = 336 B. A = T = 336; G = X = 504 
c . A = T = G = X = 420 D. A = T = 294; G = X = 546.

Câu 3. Cơ chế nhân đôi ADN và cơ chế phiên mã ở sinh vật nhân thực có 
bao nhiêu điểm khác nhau sau?
(1) Số lượng mạch được dùng làm mạch khuôn và sô lượng đơn phân 
cần được môi trường cung cấp.
(2) Hai quá trình sử dụng hai loại enzim khác nhau.
(3) Nguyền tắc bổ sung giữa các cặp bazơ nitric khác nhau.
(4) Quá trình tái bản cần năng lượng còn phiên mã thì không cần.
(5) ở  cơ chế phiên mã có giai đoạn cắt bỏ các đoạn không mã hóa, còn 
ở cơ chế nhân đôi ADN thì không.
Phương án đúng là
A. 2 B. 5 C. 4 D. 3.

Câu 4. Phân tử ARN có tỉ lệ các loại ribônuclêôtit A : U : G : X = 1 : 7 : 3 : 9 .  
Tỉ lệ phần trăm từng loại ribônuclêôtit A, ư, G, X của mARN lần lượt 
là
A. 35%, 5%; 45%, 15% B. 5%, 35%; 15%, 45%
C. 35%, 5%; 25%, 45% D. 5%, 35%; 45%, 15%.

Câu 5. Có bao nhiêu đặc điểm nêu sau đây thuộc đặc điểm của mã di truyền?
(1) Tính phổ biến (2) Tính bền vững (3) Tính liên tục
(4) Tính bổ sung (5) Tính thoái hóa 
Phương án đúng là
A. 3 B. 4 C. 2 D. 5.

0
Câu 6, Phân tử mARN thứ nhất dài 2550 A và gấp 1,25 lần so với
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chiều dài phân tử mARN thứ hai. Quá trình dịch mã của 2 phân 
tử mARN trên đã cần môi trường cung cấp 1593 axit amin. số  prôtêin 
được tổng hợp từ cả hai mARN nói trên là 
A. 6 B. 7 c . 8 D. 9.

Câu 7. Cặp NST tương đồng là
A. Cặp NST có trong hợp tử.
B. Cặp NST gồm 2 chiếc giông nhau về hình dạng, kích thước; khác 

nhau về cấu trúc; trong đó 1 NST có nguồn gốc từ bố, 1 NST có 
nguồn gốc từ mẹ.

c . Cặp NST có trong tế bào sinh dưỡng.
D. Cặp NST có trong tế bào sinh tinh hay tế bào sinh trứng.

Câu 8. Một loài có bộ NST 2n = 28. Có tối đa bao nhiêu thể đột biến thuộc 
thể bốn, xuất hiện ở 3 cặp NST khác nhau?
A. 364 B. 3 c. 84 D. 182.

Câu 9. Xét cá thể lục bội có 8n có kiểu gen AAAAAAaa. Loại giao tử có 
khả năng thụ tinh, mang 4 trong số 8 alen chiếm tỉ lệ nào sau đây?

70 1, 28 ^ 70 ^  28A. B. c. D.
256 256 128 128

Câu 10. Cho lai bô mẹ đều thuần chủng khác nhau hai cặp gen tương 
phản, được Fi đồng loạt xuất hiện cây hoa dỏ, phiến lá dày. Cho Fi tự 
thụ, nhận được 18191 cây gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 1137 cây 
hoa tím, phiến lá mỏng. Tương phản với hoa trắng là hoa tím. Cho biết 
hai cặp gen là Aa, Bb. Loại kiểu gen aaBb xuất hiện ở F2 với tỉ lệ nào? 
A. 6,25% B. 12,5% c. 25% D. 18,75%.

Câu 11. Định luật liên kết gen không bác bỏ định luật phân li độc lập mà 
còn bổ sung thêm cho định luật này vì mấy nguyên nhân sau đây?
(1) Vì nếu mỗi gen trên 1 NST sẽ làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp. 
Ngược lại nếu các gen cùng nằm trên 1 NST và liên kết hoàn toàn sẽ hạn 
chế nguồn biến dị tổ hợp.
(2) Vi nếu xét sự di truyền của nhiều tính trạng thì kết quả của hai 
định luật sẽ khác nhau.
(3) Vì nếu xét riêng sự di truyền từng cặp tính trạng, sẽ giống nhau ở 
cả hai định luật.
(4) Vì cả 2 định luật đều làm tăng xuất hiện các biến dị tổ hợp. 
Phưcmg án đúng là
A. 2 B. 1 c . 4 D. 3.

Câu 12. Xét cá thể có kiểu gen trình giảm phân xảy ra
aB de

hoán vỊ gen. Cá thể nói trên tạo được số kiểu giao tử là:
A. 16 B. 4 c . 8 D. 2.
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Câu 13. Bố mẹ mang các cặp gen; (Aa, Bb, dd) X (Aa, bb, Dd). Biết mỗi gen 
quy định một tính trạng trội, lặn hoàn toàn. Nếu thế hệ sau có 8 kiểu 
hình, tỉ lệ khác với 3 : 3 : 3 ; 3 : 1 : 1 : 1 : 1. Ta kết luận được điều gì có 
thể xảy ra?
(1) Các cặp gen đều phân li độc lập nhau.
(2) Phải xảy ra hoán vị gen tần sô nhỏ hơn 50%.
(3) Ba cặp gen nằm trên hai cặp NST tương đồng, trong đó cặp gen 
phân li độc lập với hai cặp kia chỉ có thể là cặp thứ hai hoặc cặp thứ ha. 
Phương án đúng là
A. (2) B. (3) c . (2) và (3) D. (1).

Câu 14. Khi xét sự di truyền của một tính trạng. Đời Pa phân li kiểu hình 
với tỉ lệ 9:6:1 và 12:3:1. Có bao nhiêu điểm giống nhau giữa hai trường 
hợp trên?
(1) Đều làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp.
(2) Tỉ lệ kiểu hình đều là biến đổi của tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1.
(3) F2  xuất hiện 16 kiểu tổ hợp giao tử, có 9 kiểu gen tỉ lệ (1 : 2 : l f .
(4) p  đều thuần chủng, Fị đồng tính.
(5) Kiểu hình chiếm tỉ lệ 1/16 thuộc kiểu gen aabb.
(6) Kiểu gen của Fi đều: AaBb X AaBb.
Phương án đúng là
A. 4 B. 3 c. 5 D. 6.

Câu 15. ớ  cây Tề, cho tự thụ phấn Fi, thu được F2 có 6873 cây cao, hạt 
tam giác: 2498 cây thấp, hạt tam giác: 625 cây cao, hạt dài. Nếu cặp 
gen quy định tính trạng kích thước thân là Dd. Có bao nhiêu kết luận 
đúng trong số các kết luận sau?
(1) Tính trạng hình dạng hạt di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp.
(2) Tính trạng kích thước thăn được di truyền theo định luật phân li.
(3) Hai cặp tính trạng do 3 cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng và liên kết 
hoàn toàn.

(4) Kiểu gen của Fi là hoăc B b ^ ^ .
bd ad

Phương án đúng là:
A. 4 B. 2 C. 3 D. 1.

Câu 16. Có mấy nội dung sau đây thuộc vai trò của nghiên cứu di truyền 
giới tính?
(1) Giải thích nguyên nhăn xuất hiện các hợp tử bất thường về NST  
giới tính.
(2) Cơ sở sinh con trai, con gái theo ý muốn.
(3) Giải thích cơ sở sự phân hóa giới tính của sinh vật.
(4) Điều chỉnh tỉ lệ đực: cái ở vật nuôi theo ý muốn của con người.
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(5) Cơ sở để chuyển đổi giới tính ở vật nuôi.
Phương án đúng là
A. 5 B. 4 c. 3 D. 2.

Câu 17. ớ  gà, gen A quy định lông đốm, a quy định lông đen liên kết trên 
NST giới tính X; B quy định mào to, b quy định mào nhỏ nằm trên NST 
thường. Fi xuất hiện tỉ lệ 1 gà trống lông đốm, mào to; 1 gà trông lông 
đốm, mào nhỏ: 1 gà mái lông đen, mào to; 1 gà mái lông đen, mào nhỏ. 
Phép lai nào cho nhiều biến dị kiểu gen nhất?
A. X̂ X̂ B̂B X X^YBb và X^X“Bb X X^YBb.
B. X^X‘*Bb X X^YBb và X^X“Bb X X"YBb. 
c .  X^X“Bb X X̂ ŶBb.
D. X^X^Bb X X̂ Ŷbb và X^X^Bb X X^Ybb.

Câu 18. Có bao nhiêu nội dung sau đây được xem 'là điều kiện nghiệm 
đúng của định luật Hacđi - Vanbec ?
(1) Các loại giao tử, hợp tử đều có sức sống như nhau.
(2) Không chịu áp lực của chọn lọc.
(3) Có sự di - nhập gen.
(4) Sô lượng cá thể lớn, giao phối tự do.
(5) không xảy ra đột biến
(6) không chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
Phương án đúng là
A. 4 B. 5 c. 6 D. 3.

Câu 19. Khi khảo sát hệ nhóm máu A, B, o  của một quần thể ở trạng thái 
cân bằng di truyền có 7250 người. Số cá thể có nhóm máu A, B, AB và 
o  lần lượt là 1740, 2538, 2898 và 73. về  mặt lí thuyết, số lượng người 
có máu A đồng hợp có trong quần thể là 
A. 1115 B. 580 C. 1812 D. 1160.

Câu 20. Có bao nhiêu phương pháp nêu ra sau đây có thể tạo được biểu 
hiện ưu thế lai?
(1) Lai xa. (2) Lai khác dòng thuần chủng.
(3) Lai tương dương. (4) Lai thuận nghịch.
(5) Chuyển gen từ loài này sang loài khác.
Phương án đúng là
A. 5 B. 4 c . 2 D. 3.

Câu 21. Ý nghĩa của phương pháp cấy truyền phôi trong công nghệ tế bào 
động vật là
A. Tạo nhiều động vật quí hiếm khác nhau về kiểu gen.
B. Tạo cừu Đôly.
c . Tạo nhanh và nhiều động vật quí hiếm có kiểu gen giông nhau.
D. Tạo thể song nhị bội có ưu thế lai cao.
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Câu 22. Phương pháp nào sau đây được sử dụng riêng, khi nghiên cứu về 
di truyền người?
A. Nghiên cứu phả hệ, nghiên cứu trẻ dồng sinh và nghiên cứu chủng tộc.
B. Nghiên cứu tế bào, nghiên cứu phả hệ và sự di truyền bệnh máu 

khó dông.
c. Nghiên cứu trẻ đồng sinh, nghiên cứu bệnh mù màu và nghiên cứu 

phả hệ.
D. Nghiên cứu phả hệ, nghiên cứu trẻ đồng sinh và nghiên cứu tế bào. 

Câu 23. Ý nghĩa cơ bản nhất của phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh là
A. Phân biệt trẻ đồng sinh cùng trứng và đồng sinh khác trứng.
B. Biết các tính trạng nào ở loài người chủ yếu do kiểu gen, các tính 

trạng nào chủ yếu do môi trường quyết định.
c. Xem xét đặc điểm tâm lí, sinh lí ở loài người.
D. Nghiên cứu về kiểu gen của trẻ đồng sinh cùng trứng và trẻ đồng 

sinh khác trứng.
Câu 24, Biết B: Quả to; b: Quả nhỏ. Một quần thể xảy ra đột biến lệch bội, 

hình thành các thể tam nhiễni mang kiểu gen khác nhau. Các cá thể 
lưỡng bội và lệch bội giao phối ngẫu nhiên và tự dò trong quần thể. Kết 
quả lai giữa cặp bố mẹ, xuất hiện ở F1 1483 cây quả to, 297 cây quả 
nhỏ. Số phép lai phù hợp với kết quả trên bằng bao nhiêu?
A. 3 B. 4 c. 1 D. 2.

Câu 25. Đóng góp nổi bật nhất của Đacuyn là
A. Là người đầu tiên hiểu được cơ chế của di truyền và biến dị.
B. Phát hiện vai trò sáng tạo của chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên.
C. Phát hiện đặc điểm thích nghi của sinh vật chỉ có tính tương đôl.
D. Đề xuất khái niệm về biến dị cá thể và biến dị xác định.

Câu 26. Kiểu chọn lọc diễn ra theo nhiều hướng, mỗi hướng hình thành 
nhóm cá thể thích nghi với hướng chọn lọc, được gọi là hình thức chọn 
lọc tự nhiên nào?
A. Chọn lọc vận động B. Chọn lọc nhiều hướng
C. Chọn lọc gián đoạn D. Chọn lọc ổn định.

Câu 27. Theo quan niệm hiện dại, cấp độ chọn lọc nào diễn ra song song? 
A. Dưới cá thể và cá thể B. Cá thể và quần thể.
c. Quần thể và quần xã D. Cá thể và quần xã.

Câu 28. ở  một loài, trên một cặp NST thường xét 2 gen trong đó gen thứ 
nhất có 3 alen; trên vùng không tương đồng của NST giới tính X xét 
một gen có 6 alen. Số kiểu gen tối đa thuộc cả 3 gen trên là 3240 kiểu. 
Số alen của gen thứ hai trên NST thường là 
A 5 B. 6 c. 4 D. 3.

Câu 29. ớ  một loài cây giao phấn, B quy định trạng chịu phèn tiội hoàn
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toàn so với alen b quy định không chịu phèn và bị chết trong phôi ở thể 
đồng hỢp lặn. Một quần thể có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát (P) 
là 3AA:4Aa. Trong số cây còn sống sau 5 thế hệ giao phấn, nếu lấy 
ngẫu nhiên 2 cây, xác suất để có ít nhất 1 cây có kiểu gen đồng hợp là 

2704 „  47921 ^ 8788 I  41837A. B. c. D.
50625 50625 50625 50625

Câu 30. ớ  một loài thú, B quy định mỡ dày, b quy định mỡ mỏng. Cặp 
alen này nằm trên NST thường, ớ  trạng thái cân bằng di truyền, tính

trung bình số cá thể có mỡ mỏng bằng — số cá thể có mỡ dày thuần
16

chủng. Nếu cho các cá thể trong quần thể giao phối ngẫu nhiên thì xác 
suất để xuất hiện ở thế hệ sau 1 hợp tử phát triển thành cá thể có mỡ 
mỏng bằng bao nhiêu?
A. 5% B. 16% c. 4% D. 10%.

Câu 31. Trong quá trình phát triển của sự sống, đại diện hạt trần đầu tiên 
xuất hiện ở
A. Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh B. Kỉ Ôcđôvi, dại Cổ sinh.
C. Kỉ Pecmi, đại cổ sinh D. Kỉ Than đá, đại Cổ sinh.

Câu 32. Trong quá trình phát sinh loài người, bắt đầu đi thẳng là đặc 
điểm của dạng
A. Vượn người hóa thạch B. Người cổ Homo
C. Nêanđectan D. Crômanhôn.

Câu 33. ơ  lúa, tính trạng kích thước của thân do 3 'cặp alen (Aiai; A2a2i 
Asaa) quy định. Mỗi gen lặn làm cây cao thêm 5cm, chiều cao cây thấp 
nhất 50cm. Kiểu gen cây lúa có chiều cao 65cm là
A. AiaiA2a2A3a3 hoặc AiAiA2a2a3a3 hoặc AiaiA2A2a3a3
B. AiAia2a2A3a3 hoặc Aiaia2a2A3A3
C. aiaiA2A2A3a3 hoặc aiaiA2a2A3A3
D. Một trong các trường hợp trên.

Câu 34. ơ  một loài thực vật lưỡng bội, xét một gen có hai alen, trong đó B 
quy định tràng hoa đều, b quy định tràng hoa không đều. Một quần thể 
đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 12550 cây, trong đó có 8032 
cây có tràng hoa đều. Cho tất cả cây tràng hoa đều ngẫu phối thì thu 
được Fi. Lấy ngẫu nhiên một hạt ở Fi. Xác suất để hạt này mọc thành 
cây có tràng hoa không đều là

9 „ 2 5  „ 9  „ 3 0A.
64

C. D.
25 64 64 64

Câu 35. Biết A: Thân cao; a: Thân thấp; B; Màu tím; b: Màu vàng; D; Chín

sớm; d: Chín muôn. Môt căp bố me có kiểu gen A a ^ ^ x A a  — . Nếu
bd bd
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quá trình giảm phân không xảy ra hoán vỊ gen thì số kiểu hình xuất 
hiện ở Fi là
A. 2 B. 3 c. 4 D. 6.

Câu 36. Hầu hết các quần thể trong tự nhiên, cấu trúc tuổi được chia 
thành các nhóm chính nào?
A. Nhóm tuổi sơ sinh, nhóm tuổi sinh trưởng, nhóm tuổi phát triển.
B. Nhóm tuổi mới sinh, nhóm tuổi lớn lên, nhóm tuổi trưởng thành, 
c . Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi đang sinh sản và nhóm tuổi

sau sinh sản.
D. Nhóm tuổi sinh trưởng và nhóm tuổi phát dục.

Câu 37. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Sự phân bố sinh vật theo chiều ngang thường tập trung nhiều ở 

vùng có điều kiện sông thuận lợi.
B. Sự phân tầng của thực vật kéo theo sự phân tầng ở động vật.
c. Trong rừng mưa nhiệt đới, sự phân tầng thẳng đứng giúp các sinh 

vật thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau.
D. Cấu trúc phân tầng thẳng đứng của quần xã làm cây này che khuất 

cây kia, hạn chế sự phát triển của các thực vật ở tầng dưới.
Câu 38. Cho Fi tự thụ, đời F2 có kết quả 6 cây hoa kép, màu vàng: 6 cây 

hoa đơn, màu vàng; 3 cây hoa kép, màu tím: 1 cây hoa đơn, màu tím. 
Nếu cặp gen Dd quy định tính trạng màu hoa thì kiểu gen của Fi là

A. Aa—  hoăc Bb —  
bd ■ ad

C. Aa
bD

B. Aa—rr hoặc Bb—̂  
bD aD

D. AaBbDd.

Câu 39. Dòng năng lượng chuyển hóa qua các bậc dinh dưỡng của hệ sinh 
thái có nguồn gốc chủ yếu từ
A. Năng lượng tích lũy trong hệ thực vật.
B. Năng lượng được phân giải do quá trình hô hấp.
C. Năng lượng mặt trời.
D. Năng lượng được tích lũy qua các bậc dinh dưỡng của sinh vật tiêu thụ. 

Câu 40. Cho các loài sinh vật ở cạn gồm: Thực vật, thỏ, chuột, đại bàng,
châu chấu, rắn, thằn lằn, sinh vật phân giải. Với điều kiện nào kèm 
theo, các loài sinh vật trên tạo thành một quần xã sinh vật?
A. Phải có chu trình tuần hoàn vật chất.
B. Phải sông trong cùng một sinh cảnh, có quan hệ sinh thái tương hỗ 

và cùng một thời điểm nhất định.
c . Phải có quan hệ cạnh tranh gay gắt.
D. Phải có nhiều chuỗi thức ăn.

Câu 41. Biết B: chín sớm, b: chín muộn. Một quần thể chứa toàn cây lưỡng
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bội. Do đột biến số lượng NST đã xuất hiện các thể lệch bội và tự đa 
bội về tính trạng trên. Một phép lai giữa cặp bố mẹ cho kết quả phân li 
kiểu hình gồm 664 cây chín sớm; 19 cây chín muộn. Kiểu gen của bố mẹ 
là một trong sô bao nhiêu trường hợp?
A. 1 B. 3 c. 6 D. 9.

Câu 42. Một gen không phân mảnh dài 280,5nm, có G = 24% tổng số 
nuclêôtit. Sau đột biến số liên kết hóa trị trong gen không đổi. Nếu 
chuỗi pôlypeptit do gen dột biến tổng hợp có thêm 3 axit amin mới thì 
biến đổi nào xảy ra trong gen là đúng?
A. Thay 3 cặp G-X bằng 3 cặp A-T tại 3 đơn vị mă ngoài mã mở đầu 

và mã kết thúc.
B. Thay 3 cặp G-X bằng 3 cặp A-T tại 3 codon bất kì.
c. Thay 3 cặp G-X bằng 3 cặp A-T tại đơn vị mã thứ tư tính từ mã kết thúc. 
D. Thay 3 cặp G-X bằng 3 cặp A-T tại 2 dơn vị mã kế tiếp nhau.

Câu 43. Xét 3 cặp gen (Bb, Dd, Ee) quy định 3 tính trạng, trong đó 2 tính 
trạng đầu trội hoàn toàn, tính trạng thứ ba trội không hoàn toàn. Mỗi gen 
nằm trên 1 NST. Giao phối giữa cá thể có kiểu gen BbDdEe với cá thể (A) 
thu được tỉ lệ kiểu hình 3 :3 :1:1. số  kiểu tổ hợp giao tử chắc chắn phải là 
A. 8 B. 16. c . 4. D. Có thể A hay B.

Câu 44. Khi lai phân tích cây hoa đỏ thu được F b có tỉ lệ 1549 cây hoa 
trắng: 517 cây hoa đỏ. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen ngang 
nhau. Các quy ước gen hợp lí cho tính trạng màu sắc hoa nói trên là
A. A-B-: hoa đỏ; A-bb = aaB- = aabb: hoa trắng
B. A-B-; hoa trắng; A-bb = aaB- = aabb: hoa đỏ 
c . A-B- = A-bb = aabb: hoa đỏ; aaB-: hoa trắng 
D. A-B- = A-bb = aaB-: hoa đỏ; aabb: hoa trắng.

/̂ 1 n Ạb aj3Câu 45. Cho P: = ----x====.  Biẽt môi gen quy đinh môt tính trang
ab de ab dE

thường, trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. 
Xác suất để xuất hiện ở Fi một cá thể mang 1 cặp gen dị hợp là 

1A . i
2

B.
8

c . l
4

D . i .
3

Câu 46. Đặc điểm di truyền cho phép ta xác định tính trạng trong một 
phả hệ, không do gen nằm trên NST giới tính Y quy định
A. Tính trạng chỉ biểu hiện ở giới nam.
B. Tính trạng biểu hiện ở cả hai giới nam và nữ. 
c. Tính trạng được biểu hiện ở giới nữ.
D. Tính trạng được di truyền thẳng.

Câu 47. Một gen không phân mảnh có khối lượng 756000đvC, có hiệu giữa 
G với T = 10% số nuclêôtit. Gen này bị đột biến, gen đột biến tổng hợp
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loại phân tử prôtêin hoàn chỉnh chứa 417 axit amin trong đó có thêm 
hai loại axit amin mới. Nếu gen dột biến có 3269 liên kết hyđrô thì khi 
gen này nhân đôi liên tiếp 4 lần nhu cầu được cung cấp nuclêôtit tự do 
loại T sẽ
A. Giảm xuông 2 nuclêôtit B. Giảm xuống 15 nuclêôtit
c . Giảm xuông 32 nuclêôtit D. Giảm xuông 30 nuclêôtit.

Câu 48. Xét hai cặp alen Bb và Dd quy định sự phát triển của hai cặp tính 
trạng màu và độ lớn của nội nhũ của ngô. Người ta lai giữa bố mẹ đều 
thuần chủng, thu được Fi đồng loạt có nội nhũ lớnj màu vàng nhạt, Cho 
Fi lai với cây có nội nhũ bé, màu trắng thu được ở thế hệ lai 2693 cây, 
gồm 4 loại kiểu hình. Trong đó có 673 cây nội nhũ lớn, màu trắng. 
Trong số các kết luận sau, có bao nhiêu nội dung đúng?
(1) Sự di truyền 2 cặp tính trạng tuân theo quy luật hoán vị gen.
(2) Hai cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng 
khác nhau.
(3) Kết quả lai phân tích Fj, thu được 4 loại kiểu hình có tỉ lệ tương đương.
(4) Kiểu gen của p  là BBDD X bbdd hoặc BBdd X bbDD.
Phương án đúng là
A. 4 B. 1 c . 2 D. 3.

Câu 49. ớ  chim, p thuần chủng, lông dài, xoăn lai với lông ngắn, thẳng 
đời Fi thu được toàn lông dài, xoăn. Cho chim trống Fi giao phối với 
chim mái chưa biết kiểu gen, đời F2 xuất hiện 40 chim lông ngắn, 
thẳng; 10 chim lông dài, thẳng; 10 chim lông ngắn, xoăn. Tất cả chim 
trống của F2 đều có lông dài, xoăn. Biết 1 gen qũy định 1 tính trạng. 
Kiểu gen của thế hệ bô" mẹ là 
A. AAbb X aaBB. B y A y A• A-b X X “,Y .

C. X^Xị x X^ Y D. AABB X aabb.
Câu 50. Biết A: cây cao; a: cây thấp; B: quả ngọt; b: quả chua.

Khi lai phân tích Fi (AaBb) cây cao, quả ngọt thu được F2 có 4 loại 
kiểu hình theo sô liệu sau:
4876 cây cao, quả chua; 1625 cây cao, quả ngọt;
4874 cây thấp, quả ngọt; 1624 cây thấp, quả chua.
Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các nội dung sau?
(1) Phép lai chịu sự chi phối của quy luật hoán vị gen.
(2) Tần số hoán vị gen của F] là 25%.
(3) Phép lai được di truyền theo quy luật phân li độc lập của Menđen.

(4) Kiểu gen của Fi là ----X — .
aB ab

(5) Đời F2  xuất hiện tối đa 6 kiểu gen.
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Phương án đúng là 
A. 4 B. 5 c. 2 D. 3.

DỀ SÓ 10
Đề thi gồm 50 câu (từ câu 1 đến câu 50) dành cho tất cả thí sinh.
(Thời gian 90 phút, không kể thời gian giao đề)

Câu 1. B; quy định hạt đen, b: quy định hạt nâu. Xét phép lai giữa các cá 
thể ba của cặp bố mẹ Bbb X Bbb. Biết đã ra hiện tượng bất dục đực nên 
kết quả phân li kiểu hình của phép lai là 2 đen:l nâu. Kết luận nào sau 
đây đúng?
A. Xảy ra bất dục đực ở loại giao tử n.
B. Xảy ra bất dục đực ở loại giao tử mang gen Bb. 
c. Xảy ra bất dục đực ở loại giao tử mang gen bb.- 
D. Xảy ra bất dục đực ở loại giao tử (n + 1).

Câu 2. Biết B; chín sớm; b: chín muộn. Cho giao phấn hai thể đa bội 6n 
(P) có kiểu gen ỌBBbbbb X (5'Bbbbbb. Loại kiểu gen Bbbbbb xuất hiện ở 
Fi theo tỉ lệ
A. 40% B. 10% c. 2,5% D. 60%.

Câu 3. Cho Fi dị hợp về các gen đang xét lai với cá thể khác chưa biết 
kiểu gen, được F2 1871 lúa thân cao, 267 lúa thân thấp. Biết vai trò các 
gen trội trong kiểu gen khác nhau. Nếu A là gen có vai trò át chế, kiểu 
gen của Fi và cá thể lai với nó lần lượt là
A. aaBb X AaBb B. AaBb X Aabb c. AaBb X AaBb D. A hoặc B.

Câu 4. Cho biết AA: Quả tròn; Aa; Quả bầu; aa; Quả dài; B; Quả ngọt; b: 
Quả chua; D: Chín sớm; d: Chín muộn. Các cặp alen phân li độc lập 
nhau. Nếu Fi có 12 loại kiểu hình thì kiểu gen của p có thể là một 
trong sô bao nhiêu trường hợp?
A. 1 B. 4 c . 2 • D. 5.

Câu 5. ớ  một loài thực vật đa bội, A: quy định quả to; a: quy định quả nhỏ. 
Đem giao phấn 2 cây (P) thuộc thể 8n có kiểu gen 
ỸAAAaaaaa X (^AAaaaaaa. Thế hệ F1 xuất hiện tối đa bao nhiêu loại 
kiểu gen?
A. 7 B. 5 C. 6 D. 8.

Câu 6. Có các trường hợp di truyền liên kết nào sau đây?
A. Liên kết gen hoàn toàn (liên kết gen) và hoán vị gen.
B. Sự liên kết giữa các gen có vị trí gần nhau và xa nhau trên NST.
C. Liên kết mạnh và liên kết yếu.
D. Các gen liên kết trên NST thường và NST giới tính.

Câu 7. Cho p đều thuần chủng kiểu hình lông dài, xoăn lai với lông ngắn, 
thẳng đời Fi thu được toàn lông dài xoàn. Cho chim trống Fi giao phối
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với chim mái chưa biết kiểu gen, đời F2 xuất hiện 20 chim lông ngắn, 
thẳng; 5 chim lông dài, thẳng; 5 chim lông ngắn, xoăn. Tất cả chim 
trống của F2 đều có lông dài, xoăn. Biết 1 gen quy định 1 tính trạng. 
Hai cặp tính trạng được chi phối bởi quy luật di triiyền nào?
A. Một cặp tính trạng thường, cặp tính trạng kia liên kết giới tính.
B. Hoán vị gen.
c. Hai cặp tính trạng thường, liên kết hòan toàn.
D. Hai cặp tính trạng đều liên kết giới tính và có hoán vị gen.

Câu 8. ở  một loài thực vật lưỡng bội, xét một gen có hai alen, trong đó B 
quy định tràng hoa đều, b quy định tràng hoa không đều. Một quần thể 
đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 12550 cây, trong đó có 8032 cây 
có tràng hoa đều. Cho tất cả các cây có tràng hoa đều ở Fi ngẫu phối, thu 
được F2. Lấy ngẫu nhiên một hạt ở F2 đem gieo, hạt này mọc thành cây 
có tràng hoa đều. Xác suất để cây này có kiểu gen đồng hợp là

A. B. 1
35 7

Câu 9. Một hợp tử trải qua nguyên phân 6 lần liên tiếp. Sau số lần phân 
bào đầu tiên có 1 tế bào bị đột biến tứ bội, sau đó các tế bào con nguyên 
phân bình thường đến lần cuối cùng đã tạo ra 48 tế bào con. Đột biến 
đã xảy ra ở đợt nguyên phân thứ mấy?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5.

Câu 10. Cho các dạng sinh vật sau:
(1) Một tổ kiến càng. (2) Một đồng cỏ.
(3) Một ao nuôi cá nước ngọt. (4) Một thân cây đổ lâu năm.
(5) Các loài hổ khác nhau trong thảo cầm viên.
Dạng sinh vật nào được gọi là quần xã sinh vật?
A. (2), (3) B. (1), (5) C. (2), (3), (4) D. (2), (3), (4), (5).

Câu 11. Trong cấu trúc của ADN, mạch được đánh dấu chiều 5' - 3’ nghĩa là
A. Liên kết hóa trị bắt đầu từ cacbon sô" 5' của nuclêôtit thứ nhất, 

kết thúc ở cacbon sô 3' trong nuclêôtit cuôi cùng của mạch đó.
B. Liên kết hóa trị bắt đầu từ cacbon số 3' của nuclêôtit thứ nhất, 

kết thúc ở cacbon số 5' trong nuclêôtit cuô"i cùng của mạch đó.
c. Liên kết hyđrô bắt đầu từ cacbon số 5' của núclêôtit thứ nhất, kết 

thúc ở cacbon sô" 3' trong nuclêôtit cuô"i cùng của mạch đó.
D. Liên kết hyđrô bắt đầu từ cacbon sô" 3' của nuclêôtit thứ nhất, kết 

thúc ở cacbon sô' 5' trong nuclêôtit cuô"i cùng của mạch đó.
Câu 12. ở  một loài, khi lai giữa cây thân cao với cây thân thấp thu được 

Fi dều có thân cao, F2 xuất hiện tỉ lệ 506 cây thân cao; 117 cây thân 
thấp. Đặc điểm di truyền về tính trạng kích thước thân của loài là
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A. Tương tác bổ sung. B. Tương tác át chế.
c . Tương tác cộng gộp. D. Gen đa hiệu.

Câu 13. Xét bốn gen, mỗi gen nằm trên một cặp NST thường. Grcn thứ nhất 
có 5 alen, gen thứ hai có 2 alen, gen thứ ba có 3 alen, gen thứ tư chỉ có 1 
alen. số  kiểu ngẫu phối có thể xuất hiện tối đa trong quần thể là 
A. 36585 B. 73170 c . 36558 D. 270.

Câu 14. Khi cho F1 là những cá thể dị hợp hai cặp gen Aa, Bb có kiểu hình 
thân cao, hạt tròn tự thụ phấn, thu được F2 gồm 8890 cây, trong đó có 
2134 cây thân cao, hạt dài. Tương phản với thân cao là thân thấp. Kiểu 
gen của Fi và tần số hoán vị gen nếu có sẽ bằng bao nhiêu?
. Ab Ạb ^A. = =  X ; tân sô hoán vị 20%. 

aB aB
Ab Ab „B. X ; tần số hoán vi bằng 40% 
aB aB

c . AaBb X AaBb; không xảy ra hoán vị gen
^  ẠB ẠB , V _D. =  X ; tân sô hoán vi bang 20%. 

ab ab
Câu 15. Cho biết gen A quy định cây cao, trội hoàn toàn so với alen a quy 

định cây thấp. Gen B quy định hạt đen, trội hoàn toàn so với alen b quy 
định hạt nâu, các gen phân li độc lập nhau. Trong một quần thể đang ở 
trạng thái cân bằng di truyền, người ta đem giao phối ngẫu nhiên một 
số cá thể thì thu được Fi gồm 504 cây cao, hạt đen; 21 cây cao, hạt nâu; 
168 cây thấp, hạt đen; 7 cây thấp, hạt nâu. Đem tất cả cây cao, hạt đen 
ở Fi cho giao phối ngẫu nhiên thì đời F2 xuất hiện 1 cây có kiểu hình 
cây thấp, hạt nâu với xác suất.

A. B. —
81

c . 25 D. — .
81324 81 324

Câu 16. Kí sinh hoàn toàn là dạng sinh vật
A. Vừa sống nhờ vào vật chủ, vừa có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ.
B. Không có khả năng tự dưỡng.
C. Sống nhờ hoàn toàn vào vật chủ giai đoạn còn non, đến trưởng 

thành thì có khả nàng tự dưỡng.
D. Tự tổng hợp được chất hữu cơ nhưng nơi ở hoàn toàn dựa vào vật chủ. 

Câu 17. ớ  một loài côn trùng, R quy định mắt đột biến, r quy định mắt
kiểu dại, 2 alen này nằm trên NST giới tính X và gây chết ở trạng thái 
đồng hợp trội; ở con đực chỉ cần một gen đã bị gây chết. Đem lai giữa 
con cái mắt đột biến với con đực mắt kiểu dại thu được đời Fi. Tiếp tục 
cho Fi giao phối ngẫu nhiên và tự do. Kết quả phân li kiểu hình đời F2 
tính chung từ các tổ hợp lai của Fi là
A. 4 mắt kiểu dại : 1 mắt đột biến B. 6 mắt kiểu dại : 1 mắt dột biến

158 -T2-



c. 3 mắt kiểu dại : 1 mắt đột biến D. 2 mắt kiểu dại : 1 mắt đột biến. 
Câu 18. Kích thước tối thiểu của quần thể là

A. Khoảng không gian bé nhất mà quần thể còn có thể tồn tại và phát 
triển.

B. Kích thước của cá thể bé nhất so với các cá thể khác trong quần thể. 
c. Ánh hưởng tối thiểu của quần thể này đối với quần thể khác trong

một loài.
D. Số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển 

được.
Câu 19. ớ  một dòng thực vật tự thụ, cho biết B: hoa vàng, b: hoa tím. Thế 

hệ xuất phát p gồm toàn cây hoa vàng kiểu gen dị hợp. Tỉ lệ xuất hiện 
loại kiểu gen BB sau 11 thế hệ nội phối là

A. 511 B. 63 c. 1023 D. 2047
40961024 128 2048

Câu 20. Về mặt di truyền, có các loại quần thể nào?
A. Quần thể giao phối và quần thể sinh sản.
B. Quần thể sinh học và quần thể sinh thái, 
c. Quần thể tự phối và quần thể giao phôi 
D. Quần thế nhân tạo và quần thể tự nhiên.

Câu 21. Trong một hệ sinh thái, chuỗi thức ăn không tồn tại độc lập vì
A. Quy luật sinh thái không cho phép.
B. Sinh vật luôn đấu tranh sinh tồn với giới vô cơ và giới hữu cơ.
c. Một loài có thể sử dụng nhiều loài khác làm nguồn thức ăn; một 

loài còn là nguồn thức ăn cho nhiều loài.
D. Hệ sinh thái là một cấu trúc động.

Câu 22. Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen ở thế hệ p là 
3AA : lAa. Biết tổ hỢp gen aa bị chết trong phôi. Sau 4 thế hệ ngẫu 
phối, nếu chỉ tính trong số cá thể còn sống thì xác suất khi lấy ngẫu 
nhiên 2 cá thể trong quần thể sẽ có 1 cá thể có kiểu gen đồng hợp và 1 
cá thể có kiểu gen dị hợp bằng bao nhiêu?

40 _ 4 ^ 1  _ 1A. B. D.
14641 14641 3600 14641

Câu 23. Cho biết gen A quy định cây cao, trội hoàn toàn so với alen a quy 
định cây thấp. Glen B quy định hạt đen, trội hoàn toàn so với alen b quy 
định hạt nâu, các gen phân li độc lập nhau. Trong một quần thể đang ở 
trạng thái cân bằng di truyền, người ta đem giao phối ngẫu nhiên một 
sô' cá thể thì thu được Fi gồm 504 cây cao, hạt đen; 21 cây cao, hạt nâu; 
168 cây thấp, hạt đen; 71 cây thấp, hạt nâu. Tần số của alen B và alen 
b lần lượt là
A. 0,6 và 0,4 B. 0,7 và 0,3 c. 0,8 và 0,2 D. 0,5 và 0,5.
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Câu 24. ở  bướm tằm, tính trạng kích thước kén được điều khiển bởi một 
gen có 2 alen nằm trên vùng không tưcmg đồng của NST giới tính X, Gen 
A quy định kén dài trội hoàn toàn so với alen a quy định kén ngắn. Cho 
bướm tằm đực có kén dài giao phối với các bướm tằm cái kén ngắn (P), 
thu được Fi có tỉ lệ kiểu hình 3 con kén dài, 1 con kén ngắn. Đem tất cả 
các cá thể ở Fi cho ngẫu phối, tỉ lệ xuất hiện kiểu hình kén ngắn ở F2 là

A. ^ B. I? c  A D. II64 64 64 64
Câu 25. Cho biết tính trạng hình dạng hoa do tác động qua lại giữa hai 

cặp gen Aa và Bb trên hai cặp NST tương đồng khác nhau. Trong đó, 
kiểu gen có cả A và B quy định hoa kép, thiếu một trong hai hoặc cả 
hai alen trên quy định hoa đơn. Một quần thể khi đang cân bằng về 
thành phần kiểu gen có tần số alen A = 0,4 và b = 0,2. Chọn ngẫu 
nhiên một cây hoa đơn của quần thể, xác suất để cây này có kiểu gen 
đồng hợp lặn cả hai cặp alen là
A. 1,44% B. 6,25% c . 3,73% D. 1%.

Câu 26. Tính trạng hình dạng hạt của một loài do tác động cộng gộp của 
hai cặp gen phân li độc lập quy định. Thể đồng hợp lặn cả hai cặp gen 
biểu hiện hạt dài, các tổ hợp gen khác đều biểu hiện hạt tròn. Khi đang 
ở trạng thái cân bằng di truyền, một quần thể có tần số alen B là 0,1. 
Nếu trong số 8000 cá thể có 1620 cây hạt dài thì số cá thể có ít nhất 
một cặp alen dị hợp chiếm tỉ lệ nào trong quần thể trên?
A. 41% B. 59% C. 79,5% D. 36,72%.

Câu 27. Gọi p, q, r lần lượt là tần số các alen I ,̂ I®, 1° quy định các nhóm 
máu. Khi đạt trạng thái cân bằng di truyền thì tần số tương đối alen 
của quần thể là
A. r + 2qr + q . B. r + 2pr. C. r + 2pq. D. pr + qr + r

Câu 28. Đặc điểm nào sau đây không phải là tính chất đặc thù của NST?
A. Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng và trong giao tử.
B. Sự nhân đôi, phân li, tổ hợp.
C. Hình dạng, kích thước của NST.
D. Cấu trúc của NST.

Câu 29. Biết B: Quả to b; Quả nhỏ.
Một quần thể xảy ra đột biến lệch bội, hình thành các thể tam nhiễm 
mang kiểu gen khác nhau. Các cá thể lưỡng bội và lệch bội giao phối 
ngẫu nhiên và tự do trong quần thể. Một phép giao phôi giữa cặp bố 
mẹ cho F1 phân li kiểu hình 851 cây quả to, 284 cây quả nhỏ. Có bao 
nhiêu công thức lai phù hợp với kết quả trên?
A. 2 B. 6 C. 3 D. 5.

Câu 30. Tần số tương đối của alen a trong phần đực của quần thể ban đầu p
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là 0,3. Qua ngẫu phối, quần thể F2 đạt cân bằng với cấu trúc di truyền là 
0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa. cấu trúc di truyền của quần thể F1 sẽ là 
A. 0,63 AA : 0,34 Aa : 0,03 aa B. 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa.
c. 0,49 AA : 0,42 Aa : 0,09 aa D. 0,36 AA ; 0,48 Aa ; 0,16 aa.

Câu 31. Sau khi được tứ bội hóa, thể song nhị bội có tính hữu thụ vì
A. Tế bào của loài mới, có vật chất di truyền nhiều hơn trước.
B. Các NST trong bộ đơn bội của hai loài gốc đứng thành cặp, nên 

tiếp hợp và trao đổi chéo dễ dàng.
c. Do bộ NST nhân đôi mà không phân li, nên NST đứng với nhau 

thành từng cặp tương đồng.
D. Các nguyên nhân trên đều sai.

Câu 32. Trên một cặp NST thường xét ba gen, gen thứ nhất có 1 alen, gen 
thứ hai có 5 alen, gen thứ ba có 2 alen. Trên vùng không tương đồng
của NST giới tính X xét 1 gen. Số kiểu gen tối đa của quần thể thuộc
bốn gen trên là 2310 kiểu. Gen trên vùng không tương đồng của NST 
giới tính X có mấy alen?
A. 8 B. 4 c. 5 D. 3.

Câu 33, Cho biết gen A quy định hạt đục, trội hoàn toàn so với alen a quy 
định hạt trong. Đem 5 cây hạt đục lai phân tích, tính chung từ các phép 
lai, người ta thu được 30% cây hạt trong. Trong số 5 cây hạt đục ở p có 
bao nhiêu cây đồng hợp, bao nhiêu cây dị hợp?
A. 4 cây đồng hợp, 1 cây dị hợp B. 1 cây đồng hợp, 4 cây dị hợp 
c. 3 cây đồng hợp, 2 cây dị hợp D. 2 cây đồng hợp, 3 cây dị hợp. 

Câu 34. Biết A là gen trội quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với a quy 
định quả trắng. Cho 1 cây quả đỏ (P) tự thụ phấn; thu được F1 237 cây 
có quả đỏ, 78 cây quả trắng. Cho tất cả cây quả đỏ đời F1 giao phấn với 
các cầy quả trắng. Xác suất xuất hiện ở F2 loại hợp tử có kiểu gen dị 
hợp bằng bao nhiêu?

A . Ỉ
2

B . l
3

c. D.
3

Câu 35. Vốn gen của quần thể trở nên đa dạng sẽ không phụ thuộc yếu tố 
nào sau đây?
A. Sự giao phối ngẫu nhiên và tự do. B. Sự xuất hiện các đột biến trội, 
c. Sự xuất hiện các đột biến lặn. D. Các cơ chế cách li.

Câu 36. ớ  một loài cây ăn quả, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với 
alen a quy định thân thấp; B quy định quả khía, trội hoàn toàn so với 
alen a quy định quả tròn. Cho cây thân cao, quả khía giao phấn với cây 
thân cao, quả tròn (P), thu được Fi xuất hiện 30 cây cao, quả khía; 29 
cây cao, quả tròn; 11 cây thấp, quả khía; 10 cây thấp, quả tròn. Lấy 1 
hạt ở Fi đem gieo, sau đó cho tự thụ phấn. F2 có thể xuất hiện tỉ lệ kiểu
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hình 3 : 1 với xác suất
A. 25% B. 12,5% c. 37,5% D. 50%.

Câu 37. Xét 1 cây kiểu gen Aa và 2 cây khác kiểu gen aa.' Cho các cây nói 
trên tự thụ qua 3 thế hệ, sau đó cho ngẫu phối. Cấu trúc di truyền của 
quần thể khi đạt trạng thái cân bằng di truyền là 
A. 7/16AA + 2/16 Aa + 7/16aa. B. 7/48AA + 2/48 Aa + 39/48aa 
c. 1/36AA + 10/36 Aa + 25/36aa. D. 0,25AA + 0,50 Aa + 0,25aa.

Câu 38. Nội dung nào sau đây sai đối với quan niệm của Đacuyn?
A. Chọn lọc tự nhiên là động lực thúc đẩy sinh giới tiến hóa.
B. Chọn lọc tự nhiên là quá trình sống sót của những dạng sinh vật 

thích nghi nhất với môi trường sống.
C. Chọn lọc tự nhiên là quá trình tạo ra các nòi và thứ mới trong phạm vi 

một loài.
D. Chọn lọc tự nhiên là quá trình tích lũy các biến dị có lợi, đào thải 

biến dị bất lợi dối với sinh vật.
Câu 39. Biết AA: Hoa đỏ; Aa: Hoa hồng; aa: Hoa trắhg; B; Hoa kép; b; Hoa 

đơn. Đem giao phối hai cây bố mẹ, đời Fi có tỉ lệ 46 cây hoa đỏ, kép: 67 
cây hoa đỏ, đơn; 113 cây hoa hồng, kép: 112 cây hoa hồng, đơn; 69 cây 
hoa trắng, kép: 44 cây hoa trắng, đơn. Kiểu gen của p và tần số hoán vỊ 
gen là
. Ab Ab „„„A. — -  X — - , tân số hoán vi gen bâng 20%. 

aB ab
Ab Ab „B. —- X — - ,  tần số hoán vi gen bằng 40%. 
aB ab

c . ---- X — - , tân so hoán VI
ab ab
AB Ab .D. -------X — ^ , tân so hoán vi gen băng 40%.
ab ab

gen bằng 20%.

Câu 40. Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, kỉ nào sau 
đây không thuộc đại Cổ sinh?
A. Than dá B. Tam điệp C. Ocđôvi D. Cambri.

Câu 41. Cho A: Quả dài; a: Quả ngắn; B: Có râu; b: Không râu; D: Hạt tím; 
d; Hạt trắng. Quá trình giảm phân không xảỷ ra hoán vị gen. Xét phép 
lai P; (Aa, Bb, Dd) X (aa, Bb, dd). Trường hợp Fi xuất hiện 6 loại kiểu 
hình thì tỉ lệ sẽ là
A. 1 : 1 : 1 : 1 : 2 : 2. B. 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1 .
C. 4 : 4 : 4 ; 4 : 1 : 1. D Có thể A hoặc B.

Câu 42. ơ  lúa, tính trạng kích thước của thân do 3 cặp alen (Aiai;
Asaa) quy định. Mỗi gen lặn làm cây cao thêm 5cm, chiều cao cây thấp 
nhất 50cm. Kiểu gen của cây thấp nhất là
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A. A1A1A2A2A3A3. B. aiaiSi2̂ 2̂ 3̂ 3- c. AiaiA2a2A3a3. D. A1A2A3A1A2A3. 
Câu 43. Cho tự thụ phấn giữa Fi: (Aa, Bb) chín sớm, hạt tròn X (Aa, Bb) chín 

sớm, hạt tròn. Kết quả thu được ở F2 có 4 loại kiểu hình. Trong số 3151 
cây, có 591 cây thuộc kiểu hình chín muộn, hạt tròn. Biết tưcmg phản với 
hạt tròn là hạt dài. về mặt lí thuyết, loại kiểu hình chín muộn, hạt dài 
xuất hiện ở F2 chiếm bao nhiêu phần tràm trong tổng số cá thể?
A. 3,125% B. 6,25% c . 56,25% . 18,75%.

A 2Câu 44. Một gen cấu trúc dài 0,4284pm có — = —. Gen này bi đột biến,
G 3

gen đột biến tổng hợp loại phân tử prôtêin hoàn chỉnh chứa 417 axit 
amin trong dó có thêm hai loại axit amin mới. Nếu sau đột biến, gen có 
3270 liên kết hyđrô thì số nuclêôtit mỗi loại của gen đột biến là
A. A = T = 501 (Nu); G = X = 756 (Nu).
B. A = T = 504 (Nu); G = X = 753 (Nu).
C. A = T = 502 (Nu); G = X = 755 (Nu).
D. A = T = 503 (Nu); G = X = 754 (Nu).

C^u 45. Khi nghiên cứu phả hệ, nếu các cặp bô mẹ đều có kiểu hình khác 
nhau thì dặc điểm di truyền nào, cho phép ta kết luận về tính trạng 
trội lặn?
A. Con mang tính trạng giống bô" là tính trạng trội.
B. Con mang tính trạng giông mẹ là tính trạng trội.
C. Các con mang tính trạng giống nhau, thì đó là tính trạng lặn.
D. Tính trạng biểu hiện liên tục qua các thế hệ là tính trạng trội.

Câu 46. Xét 2 cặp gen quy định hai cặp tính trạng trội hoàn toàn. Khi p
đều thuần chủng khác nhau về cặp gen tương phản. Điểm giông nhau 
giữa quy luật phân li độc lập và hoán vị gen là
I. Fj đều dị hợp 2 cặp gen, đồng tính về kiểu hình và ¥ 2  đều có sự phân li 
kiểu hình.
II. F ị  đều tạo 4 kiểu giao tử, ¥ 2  đều xuất hiện 16 kiểu tổ hợp giao tử.
III. ¥ 2  đều có 9 kiểu gen và có 4 kiểu hình.
IV. ¥ 2  đều xuất hiện các biến dị tổ hợp.
Phương án đúng là
A. I, II. B. II, IV. c . I, II, IV. D. I, II, III, IV.

Câu 47. Môt gen không phân mảnh có 41 —chu kì xoắn, tích giữa hai loai
4

nuclêôtit không bổ sung là 6,24%. Trong đó A > G. Sau đột biến số liên 
kết hóa trị trong gen không đổi. Nếu chuỗi pôlypeptit do gen đột biến 
tổng hợp có thêm 1 axit amin mới thì kết luận đột biến thuộc dạng nào 
sau đây đúng?
A. Thay 3 cặp G - X bằng 3 cặp A - T tại mã mở đầu và mã kết thúc.
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B. Thay 3 cặp G - X bằng 3 cặp A - T tại 3 bộ mã hóa khác nhau,
c. Thay 3 cặp G - X bằng 3 cặp A - T tại 1 codon.
D. Thay 3 cặp G - X bằng 3 cặp A - T tại 2 đơn vị mă.

Câu 48. Xét 3 cặp alen Aa, Bb, Dd quy định 3 tính trạng. Trong đó có 2
tính trạng trội hoàn toàn, tính trạng còn lại trội không hoàn toàn. Nếu 
thê hệ sau phân li kiểu hình về cả 3 tính trạng theo tỉ lệ 9:3;3:1 thì đặc 
điểm về kiểu gen của bố, mẹ là
A. Đều dị hợp tử về 1 cặp gen.
B. Bố mẹ đều dị hỢp về 2 cặp gen. 
c. Bố mẹ đều có 3 cặp gen dị hợp.
D. Bô' dị hợp 2 cặp, mẹ dị hợp 1 cặp và ngược lại.

Câu 49. Khi lai phân tích cây hoa đỏ thu được Fb có tỉ lệ 298 cây hoa 
trắng: 102 cây hoa đỏ. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen ngang 
nhau. Phép lai chịu sự chi phối của quy luật di truyền nào?
A. Quy luật phân li B. Tương tác át chế
c. Tương tác cộng gộp D. Tương tác bổ sung.

Câu 50. ở  loài ruồi giấm, xét một gen có 2 alen nằm trên vùng không 
tương đồng của NST giới tính X. A là gen quy định mắt đỏ trội hoàn 
toàn so với alen a quy định mắt trắng. Đem lai ruồi giấm cái mắt dỏ với 
ruồi giấm đực mắt trắng (P) thu được Fi gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi 
mắt trắng. Dùng 1 ruồi giấm cái mắt đỏ và 1 ruồi giấm cái mắt trắng ở 
Fi cho giao phối với ruồi đực mắt đỏ, thu dược F2. Tiếp tục cho F2 giao 
phối ngẫu nhiên, thu được Fs. Xác suất đế' F3 xuất hiện 1 hỢp tử phát 
triển thành ruồi đực, mắt đỏ là

64 4364 B -Ẵ16
C.

II. BÀI GIẢI CHI TIẾT CÁC ĐỀ THI

DÈ 01
Câu 1. Quy ước: A quy định tính trạng tốt, có lợi; a quy định tính trạng 

xấu, bất lợi.
+ Cho rằng thế hệ p có 100% kiểu gen Aa.

+ Qua n thế hệ tư thu, tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa = — ,

tỉ lệ kiểu gen đồng AA = aa =
1 -  — 

2 "

+ isíhư vậy, qua n thế hệ tự thụ, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tăng dần, tỉ lệ 
kiểu gen dị hợp giảm dần.
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+ ở  thế hệ thứ n, tỉ lệ Aa = 0; AA = aa = —.n->cc n-̂ oo 2
+ Trong chọn giống, các tính trạng bất lợi được đào thải dần.
+ Vậy, các nội dung đúng là (1), (2), (3).
+ Tự phối không làm xuất hiện alen mới, sự xuất hiện alen mới do đột 
biến gen, di -  nhập gen.
+ Tự phôi không làm tăng xuất hiện các biến dị tổ hợp, vai trò này do 
ngẫu phối và thông qua các quy luật di truyền phân li độc lập, hoán vị 
gen và tương tác gen. (Chọn A)

Câu 2. + Số tế bào tứ bội xuất hiện vào cuối quá trình: 2̂  ̂-  4024 = 72 tê bào 
+ Gọi a: Số lần nguyên phân tiếp tục của tế bào tứ bội xuất hiện vào 
lần đột biến thứ nhất.

b: Số lần nguyên phân tiếp tục của tế bào tứ bội xuất hiện vào 
lần đột biến thứ hai. (a và b đều nguyên dương, a > b).
Ta cói 2“ + 2'’ = 72 (*) ^  2*’ (2̂ -*’ + 1) = 72.
+ Đây là tích của hai thừa số trong đó có một thừa số là số lũy thừa 2, 
thừa số còn lại là số lẻ và là số lũy thừa 2 cộng thêm cho 1.
+ Ta có: 2̂  + 1) = 72 = 2̂  X 9 ^  2̂* = 2̂  => b = 3.
+ Từ (*) ^  2“ = 72 -  2̂  = 64 = 2® ^  a = 6
+ Vậy, lần đột biến thứ nhất vào lần nguyên phân thứ 12 -  6 = 6 
+ Lần đột biến thứ hai vào lần nguyên phân thứ 12 -  3 = 9.(Chọn D) 

Câu 3. + Tỉ lệ xuất hiện kiểu gen AAAAaaaa ở Fi:
($AAaa X (ĩAAaa ) + ((^AAAa X ặAaaa) =

4. í c ẳ x c n X
r c ị x c n

l v o  J 1 v o  J l v o  J l v o  J
—  X —
14 14

—  X —
14 14

26
196

+ Tỉ lệ xuất hiện các loại kiểu gen ở Fi:

AAAaaaaa = AAaaaaaa = 48 18 69
196 196 196 196

+ Loại hợp tử mang nhiều alen trội nhất chỉ có 5 alen trội là 
AAAAAaaa.
+ Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu gen ở Fi AAAAAaaa = aaaaaaaa = 

3
1 4 ''14 196

(Chọn D)

Câu 4. 8 kiểu hình có thể theo các nhóm tỉ lệ sau:
+ (1:1) (1:1) (1:1) -> có tất cả 8 sơ đồ lai khác nhau.
+ (1:1) (3:1) (3:1) có tất cả 2 sơ đồ lai khác nhau.
+ (1:1) (3:1) (1:1) có tất cả 4 sơ đồ lai khác nhau.
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+ (1:1) (1:1) (3:1) -> có tất cả 4 sơ đồ lai khác nhau.
Vậy, có tất cả 8 + 2 + 4 + 4 = 18 sơ đồ hỢp lí. (Chọn A)

Câu 5. + Quần thể 1 lúc cân bằng có p (A) = 0,8; q (a) = 0,2. Suy ra thành 
phần kiểu gen là 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa = 1.
+ Quần thể 2 lúc cân bằng có; p(A) = 0,7; q (a) = 0,3. Suy ra thành 
phần kiểu gen là 0,49 AA + 0,42 Aa + 0,09 aa = 1.
+ Quần thể 3 lúc cân bằng có p (A) = 0,6; q (a)’ = 0,4. Suy ra thành 
phần kiểu gen là 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa = 1.
+ Qua các thí dụ trên ta có thể kết luận:
• Tần số các alen càng gần trị số 0,5 bao nhiêu, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp 
càng thấp.
• Tần sô' các alen càng gần trị số 1 và 0 bao nhiêu, tỉ lệ loại kiểu gen
đồng hợp càng cao. (Chọn D)

Câu 6. F2 không xuất hiện loại kiểu hình mang hai tính trạng lặn là cây
9.bchín muôn, hat phấn dài, kiểu gen — nên cả hai bên Fi hoăc ít nhất
ab

một trong hai bên không tạo loại giao tử mang ^  .
Ab AbVây kiểu gen của Fi và cá thể lai với nó có thể: hoàc
aB aB

= = x ^ = . (Chọn C)
aB ab

Câu 7. + Fi: (Aa, Bb) thân cao, hạt tròn X (Aa, Bb) thân cao, hạt tròn.
3 1-> F2 xuất hiên cây cao, hat dài (A-bb) = 24% ^ —  và ^
16 4

Suy ra hai cặp tính trạng được di truyền theo quy luật hoán vỊ gen.
+ Hoán vị gen làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp nên ở F2 có đầy đủ 4 loại 
kiểu hình. (Chọn C)

Câu 8. + Kết quả lai phân tích quả dài, cho Fb phân li quả ngắn:quả dài * 
3:1. Suy ra kích thước quả do tương tác bổ trỢ quy định.
Quy ước; A-B-: quả dài.

A-bb = aaB- = aabb: quả ngắn.
D; hạt nhiều; d: hạt ít.

F2 phân li hạt nhiều : hạt ít «  1 : 1 => Fi Dd X dd.
+ Fi (AaBb, Dd) X (aabb, dd) —> Fb phân l i w l : 2 ; l  = 4 = 4 x 1 . 
Suy ra 3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng trên 2 cặp NST tương 
đồng và liên kết gen.
+ F2 xuất hiện quả dài, hạt ít (A-B-dd-). Suy ra;
• Nếu Aa của Fi phân li độc lập, F2 xuất hiện (B-dd) => gen liên kết đối.
• Nếu Bb của Fi phân li độc lập, F2 xuất hiện (A-dd) => gen liên kết đối.
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+ Kiểu gen của FiA a== hoăc Bb==.
bD ■ aD

(Chọn C)

Câu 9. P: X

F i X ^ * ^ : X̂ X̂**; IX * ^  : 1X ‘̂ Y
Tỉ lệ kiểu hình 25% mèo cái tam thể : 25% mèo cái hung : 25% mèo 
đực đen : 25% mèo đực hung. (Chọn B)

Câu 10. + Cách li không làm thay đổi tần số các alen, chỉ tạo điều kiện để 
chọn lọc tần số các alen một cách định hướng.
+ Đột biến tạo alen mới. Do vậy làm thay đổi tần số các alen.
+ Giao phôi không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen 
nhưng không làm thay đổi tần sô" các alen.
+ Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số các alen theo hướng xác định 
là tăng dần tần số các alen có lợi, giảm dần tần sô" các alen có hại.
+ Các yếu tô" ngẫu nhiên đào thải cả alen có lợi lẫn các alen có hại 
một cách không định hướng. Do vậy làm thay đổi tần sô" các alen.
+ Di - nhập gen đã đưa vào quần thể các alen mới từ các cá thể nhập 
cư. Do vậy, đây là nhân tô" làm thay đổi tần sô" các alen.
Kết luân: Trong các nhân tố đã nêu, có 4 nhân tô" tiến hóa làm thay 
dổi tần sô" các alen gồm: Đột biến, chọn lọc tự nhiên, các yếu tô' ngẫu 
nhiên và di - nhập gen. (Chọn D)

Câu 11. Các quan hệ sinh thái như: Nhờ hải quỳ, cá trốn được kẻ thù và 
cá bảo vệ hải quì khỏi bị sô" cá khác đến ăn xúc tu; cò và nhạn bể làm 
chung tổ để ở, là các quan hệ hợp tác.
+ Dương xỉ sông bám trên thân cây gỗ để lấy nước và ánh sáng, 
không hại cây gỗ. Đây là quan hệ hội sinh.
+ Trùng roi sông trong bụng mối và môi có quan hệ sông sinh.
+ Kền kền ăn thịt thừa của thú là quan hệ hội siiih.
+ Vi khuẩn nô"t sần và cây họ đậu có quan hệ cộng sinh.
+ Sán và giun sống trong cơ quan tiêu hóa của lợn có quan hệ kí sinh - 
vật chủ. (Chọn A)

Câu 12. Trong một chuỗi thức ăn của sinh vật sống trên cạn có ba thành 
phần sinh vật: Sinh vật sản xuất; sinh vật tiêu thụ; sinh vật phân giải.

(Chọn C)
Câu 13. Gọi a, b lần lượt là số lần phiên mã của đợt thứ nhất, thứ hai 

(a, b e Ẑ ; a <5).
Ta có: Am’.a = 225 (3)

Am.b = 315 (4)
Từ (3) và (4) suy ra A là ước sô' chung của 315 và 225 
Suy ra Am = 45 ribônuclêôtit; a = 5 lần; b = 7 lần 
Sô" ribônuclêôtit mỗi loại của 1 phân tử mARN:
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Am = 45 ribônuclêôtit
=>Um = 180 -  45 ribônuclêôtit = 135 ribônuclêôtit 
Gm= 405 ribônuclêôtit; Xm = 315 ribônuclêôtit
- Tổng sô" lần phiên mã của 2 đợt; 5 + 7 = 12 lần.
- Số ribônuclêôtit từng loại A, u , G, X môi trường cần cung cấp:

Am 45.12 540 nuclêôtit
Um 135.12 1620 nuclêôtit
Gm 405.12 4860 nuclêôtit
Xm 315.12 3780 nuclêôtit (Chọn A)

Câu 14. Quy ước gen: S: quy định hói đầu, trội ở nam giới, lặn ở nữ giới

Hói đầu Không hói đầu
Nam ss, SS' S'S’
Nữ ss SS', S'S'

Dựa vào sơ đồ quy ước gen ta thấy; Đặc điểm quan trọng nhất của quy 
luật chịu ảnh hưởng của giới tính nhờ đó giúp phân biệt với quy luật di 
truyền liên kết giới tính là: Cùng kiểu gen dị hợp như nhau nhưng kiểu 
hình của giới nam biểu hiện khác giới nữ. (Chọn D)

Câu 15. + Xét cặp NST thường:
Thành phần kiểu gen của cặp alen Aa lúc đạt cân bằng di truyền là 

(0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa).
+ Xét cặp NST giới tính:
Lúc đạt cân bằng di truyền, thành phần kiểu gen của 2 giới là:
• Giới cái XX: 0,25X^X® : 0,50XV : 0,25X'^‘’
• Giới đực XY: 0,5X®Y : O.õX*^
+ Vậy, tỉ lệ loại kiểu hình ruối giấm đực, thân xám, mắt trắng là:

(0,96 X 0,5) X -  = 0,24 = 24%. (Chọn C)
2

Câu 16. Gọi p(A): Tần số alen A quy định không sừng
q(a): Tần số alen a quy định có sừng I

p(A) + q(a) = 1 p = (1 -  q)
+ Theo đề, Aa + aa = 0,51

2pq + q̂  = 0,51 <=i> 2.(1 -  q).q + q̂  = 0,51 q(a) = 0,3; p(A) = 0,7 
+ Cấu trúc di truyền của quần thể lúc đạt cân bằng di truyền:

0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa.
+ Vậy, sô" cá thể có kiểu gen dị hợp của quần thể chiếm tỉ lệ 42%.
+ Tỉ lệ kiểu gen giữa bò không sừng của quần thể:

0,49AA : 0,42Aa <=> — AA : — Aa.
13 13

+ Tần sô' các alen trong số bò không sừng:
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p(A) = — + — 
13 13

10  1 0 _ 3— => q(a) = 1 -  — = — , 
13 13 13

+ Bò đực có sừng kiểu gen aa chỉ tạo một loại giao tử mang a = 1
+ Vậy, khi chọn ngẫu nhiên 1 con đực có sừng cho giao phối với con
cái không sừng thì xác suất sinh được 1 con bò không sừng là:

10 , 10 — x l = - •13 13
(Chọn B)

Câu 17. (Aa, Bb) X (Aa, bb) Fi phân li 3 : 3 : 1 : 1 = (3 : 1)(1 : 1), suy ra 
hai tính trạng này phân li độc lập nhau (Aa, Dd) X (Aa, dd) -> F1 phân 
li 3 : 3 : 1 ; 1 = (3: 1)(1 ; 1), suy ra hai tính trạng này cũng phân li độc 
lập nhau (Bb, Dd) X (bb, dd) -> Fi phân li 1 (B-D-) : 1 (bbdd). Suy ra hai 
tính trạng này liên kết hoàn toàn, B liên kết D trên một NST, b liên 
kết d trên NST tương đồng.

Kri
(Chọn A)^  ___  A _  BD . bdKiẽu gen của P: A a----X Aa

bd bd
Câu 18. + Xét cặp NST thường:

Sô gen tối đa thuộc 4 gen trên NST thường;

+ Gọi m là số alen thuộc gen trên vùng tương đồng của NST X và Y,
(m € z*)
Ta có: m  ̂X 3600 = 32400 => m = 3.

(Chọn D)
Câu 19. Mật độ cá thể là số lượng cá thể của quần thể sống trong một 

đơn vị diện tích hoặc dơn vị thể tích. (Chọn C)
Câu 20. A -  G = 0,0525 

A + G = 0,5
A = T = 35%.2400 = 840 
G = X = 15% 2400 = 360 
A = T = 360l

L  — I X  =  U £ d * ± y j

G = X = 840 J (Chọn A)
Câu 21. Phương thức hình thành loài mới bằng con đường lai xa kèm đa 

bội hóa thường gặp ở dối tượng thực vật. (Chọn D)
Câu 22. + Xét tính trạng kích thước cây: Fi phân li _ 504 + 21_3

cây thấp 168 + 7 1
+ Cây thấp chiếm tỉ lệ 25%. Suy ra q^(aa) = 0,25 a: (0,5)^
=>q(a) = 0,5; p(A) = 1 -  0,5 = 0,5.
•V'i.4.' u 4. .ìí u 4. u u- 1- hatđen 504 + 168 24Xét tính trạng màu sâc hạt: Fi phân li —=— ——^ = — .

hạt nâu 168 + 7 1

THI:

TH2:
}H = 2760 (chọn) 

H = 3240 (loại).
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+ Cây hat nâu chiếm tỉ lê — = 4%. Suy ra (bb) = 0,04 = (0,2)^
25

=> q(b) = 0,2; p(B) = 1 -  0,2 = 0,8. (Chọn C)
Câu 23. + Dù sinh vật nhân sơ (chứa gen không phân mảnh) hay sinh vật 

nhân thực (chưa gen phân mảnh) thì quá trình phiên mã chỉ dùng 1 
mạch gốc, có chiều 3' - 5' kể từ mã mở đầu; phân tử mARN được tổng 
hợp theo chiều ngược lại.
+ Nội dung (3) sai; nội dung (4) và (5) chỉ đúng đối với quá trình phiên 
mã của gen phân mảnh. (Chọn B)

Câu 24. Quy ước A-B- : Hoa kép
A-bb
aaB-
aabb

Hoa đơn

+ Xét cặp gen Aa: Thành phần kiểu gen của gen này lúc cân bằng di 
truyền là: 9(0,4A : 0,6a) X (5̂ (0,4A : 0,6a) = (0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa)
+ Xét cặp gen Bb: Thành phần kiểu gen của gen này lúc cân bằng di 
truyền là: 9(0.8B ; 0,2b) X á'(0,8B : 0,2b) = (0,64BB : 0,32Bb : 0,04bb)
+ Tần số kiểu gen AABB = 0,16 X 0,64 = 10,24%
+ Tần số kiểu gen AAbb = 0,16 X 0,04 = 0,64%
+ Tần số kiểu gen aaBB = 0,36 X 0,64 = 23,04%
+ Tần số kiểu gen aabb = 0,36 X 0,04 = 1,44%.
+ Vậy, trong quần thể cây đồng hợp cả hai cặp alen chiếm tỉ lệ:

10,24% + 0,64% + 23,04% + 1,44% = 35,36%. (Chọn B)
Câu 25. + Xét 2 cặp gen phân li độc lập:

P: AaBb X Aabb —> Fi xuất hiện loại kiểu hình mang cả hai tính trạng

trội (A-B-) = - x - ^ - ^ 3 7 , 5%
4 2 8

+ Xét 2 cặp gen di truyền liên kết:

P: (tần số hoán vi 18%) Fi xuất hiên:
de de ' ’

de „ „ „• =  = (41% X 41%) = 16,81%. 
de

• Suy ra loại kiểu hình mang 2 tính trạng trội (D-E-) xuất hiện ở Fi 
với tỉ lệ 50% + 16,81% = 66,81%.

DE DE+ Vây, phép lai A a B b =  X Aabb = ,  xảy ra hoán vi gen cả hai bên
de de

bô" mẹ với tần sô" 18% cho Fi loại kiểu hình mang cả 4 tính trạng trội 
(A-B-D-E-) = 37,5% X 66,81% = 25,05%. (Chọn C)

5100Câu 26. + Sô" liên kết hóa trị của gen: (-
3,4

• X 2) -  2 = 2998 liên kết
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+ Số liên kết hóa trị được hình thành tại lần nhân đôi thứ 4;
2998 X 2̂  = 23984 liên kết.

+ Số liên kết hóa trị được hình thành trong cả quá trình:
(2* -  1) X 2998 = 44970 (liên kết). (Chọn C)

Câu 27. + ở  bướm tằm, hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở bướm tằm đực, 
không xảy ra ở bướm tằm cái. Còn ở ruồi giấm thì ngược lại => nội dung 
(1) và (2) đều sai. + Các nội dung (3), (4), (5) đều đúng. (Chọn B)

Câu 28. Xét cặp tương đồng thứ hai, đời F1 xuất hiện ít nhất 1 tính trạng 
trội đối với mỗi kiểu hình. Vậy xác suất để Fi xuất hiện một cá thể 
mang cả 4 tính trạng lặn là 0%. (Chọn D)

Câu 29. - Số ribônuclêôtit của phân tử mARN trưởng thành:
__ 41155. — = 924 ribônuclêôtit 

5
- Số axit amin cần cung cấp để tổng hợp 1  chuỗi pôlipeptit

(924 ; 3) -  1 = 307 axit amin
- Số chuỗi pôlipeptit được tổng hợp: (7675 ; 307) = 25 chuỗi
Gọi a, b lần lượt là số ribôxôm và số lần dịch mã bằng nhau của các 
ribôxôm (a, b e z^).
Ta có: a.b = 25. Suy ra a, b đều là ước số của 25 và là 1, 5, 25. Vậy ta có 
các căp nghiệm:

r  a = 1 , r  a = 5 ,  J a = 25
i b ĩ ỉ s  1  b = l  ,chọ„C )

Câu 30. + Lai phân tích cây cao, thu dược Fi có 3 cây cao:l cây thấp. Suy ra 
tính trạng có thể được di truyền tương tác át chế hoặc tương tác cộng gộp. 
+ Nếu là tương tác cộng gộp sẽ vô lí vì tiếp tục lai phân tích cây thấp 
của Fi, kết quả lai có sự phân li kiểu hình.
Vậy, đây là kiểu tương tác át chế.
+ Quy ước gen A là gen át chế B 

A-B- 
A-bb 
aabb
aaB- : cây thấp

+ P: AaBb (cây cao) X aabb (cây cao)

cây cao

3 cây cao

+ Fi: 
+ Fi:

lAaBb 
lAabb 
laabb
laaBb: cầy thấp 
aaBb (cây thấp) X aabb F2-i: laaBb:laabb 
aaBb (cây thấp) X AaBb (cây cao ở P) ^

F2-2: (lAa : laa) (IBB : 2Bb : Ibb)
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-AABB; -AaBb;
8 8

ỈAabb; — aabb
8 8

. 5 cây cao

— aaBB
8

— aaBb
8

3 cây thấp

__2 „
+ Tỉ lệ kiểu gen giữa các cây thân thấp F2-2 là — aaBB; —aaBb.

3 3
+ Tỉ lệ giao tử của các cây này là:

iaaBB
3

— aaBb 
3

-aB
3

-aB
3

-ab

Tính chung có: aB ỉa b
3

+ Kết quả đời Ps (ỈAB: —Ab: —aB: —ab) X ( —aB: —ab)
5 5 5 5 3 3

Fs xuất hiện (aaBB + aaBb) = (aaB-) = ( i x  —) + ( ỉ x  —) + ( — X —) = — . 
, 5 3  5 - 3  3 5 1 5

+ Vậy, xác suất để F3 xuất hiện một hợp tử phát triển thành cây cao là;

® (Chọn B)
15 15

Câu 31. + Xét sự di truyền tính trạng kích thước kén;

+ Fi phân li kiểu hình . Tỉ lê này ngang nhau giữa hai
kén ngắn 3

giới đực và cái. Vậy, tính trạng kích thước kén di truyền tương tác át 
chế, do 2 cặp alen trên 2 cặp NST thường quy định.
+ Xét sự di truyền tính trạng màu sắc kén;
Fi phân li kiểu hình khác nhau giữa hai giới đực và cái. Vậy màu sắc 
kén do 1 cặp alen nằm trên đoạn không tương đồng của NST giới tính 
X quy định. (Chọn D)

Câu 32. 5-Brôm Uraxin (5-BU) (Chọn B)
Câu 33. Thí nghiệm của Milơ (1953) chứng minh giai đoạn tiến hóa hóa 

học đã tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ bằng cẳch chiếu tia lửa điện 
qua dung dịch chứa hơi nước, CO2, NH3 và CH4. (Chọn B)

Câu 34. + Xét sự di truyền tính trạng màu sắc quả;
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F2 phân li tỉ lệ kiểu hình tỉ lệ quả trắng : quả vàng : quả xanh = 12:3:1. 
Suy ra tính trạng màu sắc do 2 cặp gen tương tác át chế quy định.
+ Xét sự di truyền tính trạng hình dạng quả:
F2 phân li kiểu hình tỉ lệ quả dài : quả bầu = 3 :1 .  Suy ra tính trạng 
hình dạng quả át theo định luật phân li.
+ Xét sự di truyền cả hai cặp tính trạng:
F2 xuất hiện đầy đủ các biến dị tổ hợp, các loại kiểu hình có tỉ lệ 
56,25 : 18,75 : 12,75 : 6 : 6 : 0,25 ^ (12 : 3 : 1)(3 : 1). Suy ra 3 cặp gen 
quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau 
và hoán vị gen. (Chọn C)

Câu 35. Mỗi cặp gen có tối đa 3 loại kiểu gen
- Ba cặp gen có tối đa 3 : 3 ; 3 = 27 kiểu gen. (Chọn B)

Câu 36. Quy ước
Nữ giới Nam giới
Xĵ ’Xl(XỈ̂ ’Xĵ ): bình thường cả hai bệnh : bình thường cả hai bệnh
5^’̂ ;  nhìn màu rõ, máu khó đông : nhìn màu rõ, máu khó đông
XỊ'PĈ : mù màu, máu đông bình thường XỊ̂ Y: mù màu, máu đông bình thưcmg
X™X™: hai bệnh X^Y : hai bệnh
+ Kiểu gen IVi XĨfY; IV2 X^Y ; IV3 X“ Y ; rV4X;;’Y , trong đó Y do bố
truyền, X do mẹ. Suy ra III2 tạo 4 loại giao tử X[^Y, X^Y , XỊfY ,XỊỊ'Y
và dị hợp hai cặp gen, quá trình giảm phân xảy ra hóan vị gen.
Mặt khác, IIi có kiểu gen XỊỊY , trong đó XỊ5 truyền cho III2. Do vậy,
kiểu gen của III2 là XỊ̂  x^ . (Chọn B)

Câu 37. + Fi; (Aa, Bb) Hoa kép, màu vàng X (Aa, Bb) Hoa kép, màu vàng.
F2 xuất hiện loại kiểu hình hoa . đơn, màu trắng

2205 1 1 .(aabb) = ———xl00% = 12,25% — và ^ . Suy ra 2 cặp tính
18000 16 4

trạng được di truyền theo quy luật hoán vị gen => Nội dung (1) và (2)
đều sai.
+ Đời F2 xuất hiện loại kiểu hình hoa đơn, màu trắng kiểu gen

— = 12,25% = 35% ab X 35% ab. Suy ra kiểu gen của Fi là
ab ab ab
=> Nội dung (3) đúng.
+ Tần sô hoán vị gen của Fi = 1 -  (35% X 2) = 30%.
Suy ra nội dung (4) đúng.
+ Tỉ lệ kiểu hình hoa kép, màu vàng (A-B-) xuất hiện ở 
F2 = 50% + 12,25% = 62,25%. Suy ra nội dung (5) đúng.
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Ab+ F2 có 10  kiểu gen, tỉ lê kiểu gen —-  xuất hiện ở
Ab

Fz = 15% X 15% = 2,25% =í> Nội dung (6) đúng. •
+ Vậy, 4 nội dung (3), (4), (5) và (6) đều đúng. (Chọn C)

Câu 38. + Fi đồng loạt hoa đỏ, còn F2 phân li kiểu hình cây hoa trắngxây 
hoa đỏ = 5:3. Suy ra tính trạng màu hoa dược di truyền theo quy luật 
tương tác bổ sung của hai cặp gen không alen.
+ Quy ước: A-B- : cây hoa đỏ

A-bb 1
aaB- r cây hoa trắng 
aabb

P: AAbb (cây hoa trắng) X aaBB (hoa trắng)
Fi: AaBb (100% hoa đỏ)
Fi: AaẸb X Aabb (hoặc aaBb) -> F2: (lAA ; 2Aa : laa)(lBb ; Ibb) =

F2: -AABb
8

-AaBb
8

-Aabb
8

1

cây hoa đỏ

— aaBb
8

— Aabb 
8

— aabb 
8

cây hoa trắng

+ Tỉ lệ kiểu gen giữa số cây hoa đỏ F2 là ÌAABb: —AaBb.
3 3

+ Tỉ lệ giao tử giữa số cây này:

ỈAABb
3

-> -Ả B
6

-A b
6

-AaBb
3

->• -AB : 
6

-A h  ; 
6

-a B
6

: - a b  
6

Tính
chung:

-AB
6

-A b
6

-aB
6

-a h
6

2 2 1 1
GF2 -AB

6
— Ab 
6

-aB
6

- a b
6

-AB — AABB — AABb —  AaBB — AaBb
6 36 36 36 36

-A b —  AABb — AAbb — AaBb —  Aabb
6 36 36 36 36

F3 -a B —  AaBB — AaBb — aaBB —  aaBb
6 36 36 36 36
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1 2 2 1 1- a b —  AaBb — Aabb —  aaBb — aabb
6 36 36 36 36

Fs có tỉ lệ kiểu hình 24 cây hoa đỏ; 12 cây hoa trắng.
+ Vậy, xác suất để xuất hiện ở Pa một cá thể có kiểu hình hoa trắng là
-  = (Chọn B)
36 3

Câu 39. Một trong 6 trường hợp sau:
AaBB X aaBB; AaBB X aabb; AaBB X aaBb; Aabb x-aaBB;
AaBb X aaBB; aaBb X aabb. (Chọn B)

Câu 40. + F2 phân li kiểu hình hạt đỏihạt vàngihạt trắng = 6:1:1. Suy ra 
tính trạng màu hạt được di truyền theo quy luật tương tác át chế của 
hai cặp gen không alen.
+ Quy ước: A-B- 1 

A-bb ;  
aaB-: hạt vàng 
aabb: hạt trắng

Fi: AaBb (hạt đỏ) X Aabb (hạt đỏ) ->

F2: ÌAABb; -AaBb; 
8 8

ỈAabb
8
1 
8 
1,
8

— Aabb 
8

aaBb:l hạt vàng 

aabb:l hạt trắng

6 hạt đỏ

+ Tỉ lệ kiểu gen các cây hạt đỏ đời F2 là:

-  AABb: -  AaBb: -  AAbb: -  Aabb.
6 6 6 6

+ Tính chung, tỉ lệ giao tử của các cây này ở F2 là:

-AABb
6

— AB 
12

— Ab 
12

-AaBb
6

— AB 
12

— Ab 
12

— aB 
12

— ab 
12

ÌAAbb
6

— Ab 
12

-Aabb
6

— Ab 
12

— ab 
12

Tính chung — AB 
12

— Ab 
1 2

— aB 
12

A a b
12

Vậy, xác suất để Fa xuất hiện 1 cây hạt vàng
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í   ̂ 1
2 r 1 3 ì+ —  X —

t l 2 J U 2 12  j
x 2 --

144
(Chọn C)

Câu 41. Xét từng 2 cặp tính trạng:
+ Kích thước thân và hình dạng lá phân li l(A-B-) : Kaa, bb) 
kết gen và liên kết đồng.
+ Kích thước thân và tua cuốn phân li 1 
phân li độc lập nhau.

1 : 1 : 1

+ Vây, kiểu gen của P: X dd —
ab ab

liên

2 tính trạng này 

(Chọn C)

Câu 42. Cản trở xuất hiện thoi vô sắc; gây đột biến đa bội thể. (Chọn B) 
Câu 43. + ớ  bướm tằm, con đực mang cặp NST XX, con cái mang cặp NST XY. 

+ Lai phân tích bướm tằm đực kén dài cho kết quả phân li 3:1 chứng 
tỏ đây là kết quả tính chung từ hai phép lai 
P: s  X^X“ X X“Y 9 

s  X X“*Y 9
P: s  X"̂ X" X 9 X̂ Y ^  1 X"̂ X“ : 1 x^x^ : IX^Y : IX^Y 

ẳ  X^X  ̂ X 9 X̂ Y 2 X̂ X̂  : 2 X^Y________________

Tính chung, Pa có tỉ lệ kiểu gen: -  x^x“ : -  X“X ^ -  X^Y :-X^Y
8

1.
8

+ Tần số các loại giao tử của Fi;

• Giới đực: X^= - ; X ‘*=-
8 8

• Giới cái; X^= —; X =  — ;Y = —

GFi X ? 3ỵA
8

- X “
8

Ì Y
8

-X^
8

—  X̂ X̂  
64

—  X^X“ 
64

—  X^Y 
64

- X “
8

IbỵAỵa
64

— X"X̂  
64

—  X“Y 
64

5 20 25Vậy, tỉ lệ xuất hiện loại kiểu hình kén ngắn ở Fo là: ^  = — .
64 64 64

(Chọn D)
Câu 44. 9 : 3 ; 3 : 1 = (3 : 1)(3 : 1) (1). Tính trội không hoàn toàn đồng 

tính, suy ra P: EE X EE, EE X ee, ee X ee. Vậy p đều dị hợp hai cặp gen.
(Chọn B)

0
Câu 45. + Sau đột biến gen ngắn lại 2907 -  2896,8 = 10,2 A
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+ Vậy đột biến làm mất sô" cặp nuclêôtit trong gen
10,2

3,4
= 3cặp.

Tại hai bộ ba mã hóa kế tiếp của gen mất 3 cặp nuclêôtit, 3 cặp 
nuclêôtit còn lại tổ' hợp thành một đơn vỊ mã mới, quy định 1 axit 
amin mới. (Chọn C)

Câu 46. Số kiểu giao phối ngẫu nhiên và tự do; (1 + 28) ^  = 406.

(Chọn B)
Câu 47. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng tương phản phải nằm

trên các cặp NST tương đồng khác nhau.
Câu 48. Do đột biến gen 
Câu 49. Tương tác bổ sung.
Câu 50. + Từ tỉ lệ A : X : u  :G = 1 : 4 : 2 : 3.

Suy ra A = 10%; G = 30%; u = 20%; X = 40%
+ Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit trong các đoạn exon: 

A = T = (10% + 20%) : 2 = 15%
G = X = (30% + 40%) : 2 = 35%

Gọi N là số nuclêôtit trong các đoạn exon, ta có; .

N = 3000 (Nu)

(Chọn C) 
(Chọn C) 
(Chọn B)

2 . — .N+3. — .N = 4050
100 100

+ Số nuclêôtit của gen phân mảnh:  ̂ = 5000 (Nu)

+ Chiều dài của gen phân mảnh; 5000
X 3,4 X 10^ = 0,85pm. (Chọn C)

DỀ 02
Câu 1. Gọi n là số cặp NST tương đồng của loài (n e z*)

Ta có; = 153 n(n -lX n-2)! ^ ^  n{n - 1) ^
" 2 ! (n - 2)! 2

=> n̂  -  n -  306 = 0 Giải ra n = 18, 2n = 36. (Chọn D)
Câu 2. + Số kiểu giao tử không có khả năng thụ tinh, mang 3 trong số 8

alen là d  - 8! 8.7.6
® 3!5! 3.2.1

= 56 kiểu

+ Tổng số kiểu giao tử thuộc các loại: 2® = 256 kiểu 

+ Tỉ lệ giao tử mang 3 NST (chứa 3 trong số 8 alen) là 56
256

(Chọn C)
Câu 3. + Thể 8n kiểu gen AAAAaaaa tạo các loại giao tử theo tỉ lệ sau: 

AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa = 1 : 16 : 36 : 16 : 1.
+ Thể 4n kiểu gen AAaa tạo các loại giao tử theo tỉ lệ:
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AA : Aa : aa = 1 : 4 : 1.
+ Loại hợp tử có kiểu gen AAAAaa xuất hiện ở Fi do thụ tinh giữa các 
loại giao tử sau và có tỉ lệ là: (AAaa X AA) + (AAAa X Aa) + (AAAA X aa)

36 
70'

1 ) r i 6 4 ^ r  1 n
— +  — X —  + —  X —

6 . u o u o

36 64 101

420 420 420 420

(Chọn D)
Câu 4. Muốn vậy, ta phải xét sự di truyền từng hai cặp tính trạng mới có 

thể kết luận các tính trạng nào phân li dộc lập hay liên kết gen.
(Chọn B)

Câu5. A = - G ^ G  = 3A (1)
3

A + G = (3264 : 3,4) = 960 (2).
Giải ra: A = T = 240; G = X = 720 nuclêôtit. (Chọn B)

Câu 6. Xét cặp NST thứ hai:

P: X (Tần số 20%) Fi xuất hiện (ddee) = 20%—  x =  (Tần số 20%) 
de de

+ Theo đề, loại kiểu hình ở Fi (A-bbddee) = 3,848%. Suy ra 
(A-bb) = 3,048% ; 20% = 19,24%

+ Suy ra (aabb) = 25% -  19,24%% = 5,76%
+ Gọi X là tần số hoán vị gen giữa Bb, X < 50%, X là nghiệm số của

X
phương trình: — X 1 - x = 0,0576. Giải ra: X = 0,36 = 36%. (Chọn B)

Câu 7. Có 3 loại hình tháp sinh thái gồm: tháp số lượng; tháp sinh khối;
tháp năng lượng. (Chọn B)

Câu 8. + Cấu trúc di truyền của quần thể chưa đạt trạng thái cân bằng vì; 
0,4.0,2 ^ (0,4 : 2ý <=> 0,08 ^ 0,04 => (1) đúng, (2) và (3) sai.
+ Tần số các alen quần thể P:

p(A) = 0,4 + 0,2 = 0,6 => q(a) = 1 -  0,6 = 0,4 
+ Khi cho p ngẫu phối, thành phần kiểu gen của Fi là;

P: Ỹ(0,6 A : 0,4 a) X c?(0,6 A ; 0,4 a)
Fi; 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.

+ Fi đạt trạng thái cân bằng di truyền, 
vì 0,36 X 0,16 = (0,48 : 2 )C  0,0576 ^  (4) đúng.

+ Chọn lọc tự nhiên đào thải các cá thể mang tổ hợp các alen có hại 
nên làm thay đổi cả thành phần kiểu gen và tần sô" các alen theo 
hướng xác định; các yếu tô" ngẫu nhiên chọn lọc không định hướng 
nên vẫn làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần sô" các alen nhưng 
theo hướng không xác định ^  (5) đúng.
Vậy, các nội dung dúng gồm: (1), (4), (5). (Chọn C)
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Câu 9. Mất đoạn nhỏ. (Chọn A)
Câu 10. Diễn thế thứ sinh là diln thế xuất hiện ở môi trường đã từng có 

một.quần xã sinh vật phát triển nhưng bị hủy diệt.
Ví dụ: Rừng tràm u Minh Thượng được tái sinh sau khi bị cháy.

(Chọn B)
Câu 11. + Tần số alen của thế hệ xuất phát (P):

, . , 6  1 7 „  .  1 7 _ 1

+ Tần số alen a xuất hiện sau 9 thế hệ ngẫu phối:-
1
8

1 + 9 ,-  
8

1 16+ Tân số alen A = 1 — -  = — .
17 17

1
-8_ = J_
17 17
8

(Chọn A)

Câu 1 2 . + Xét sự di truyền tính trạng hình dạng lông:
+ Quy ước; A: lông xoăn ; a: lông thẳng.
+ Fi xuất hiện tỉ lệ lông xoăn:lông thẳng = 1:1 và phân bô" đồng đều ở 
hai giới. Suy ra có hai trường hợp.
• Nếu gen trên NST thường: P: Aa X aa
• Nếu gen trên NST giới tính X: P: c ? x ^ x “ X ặX^Y
+ Tuy nhiên nếu gen trên NST thường, Fi sẽ có 4 loại kiểu hình ở 
chim mái xuất hiện với tỉ lệ bằng nhau 1 : 1 : 1 ; 1. Vậy, gen quy định 
tính trạng hình dạng lông phải liên kết với giới tính X. (Chọn B) 

Câu 13. F2 phân li trắng:vàng:xanh = 12 : 3 ; 1. Đây là tỉ lệ của tương tác 
át chế. (Chọn B)

Câu 14. Do số lượng tinh trùng được sinh ra tính trên 1 đơn vỊ thể tích rất 
lớn nên chỉ một số tinh trùng được thụ tinh với trụfng. (Chọn B)

Câu 15. + Số nuclêôtit của gen: 72 X 20 = 1440 nuclêôtit.
+ Sô nuclêôtit mỗi loại của gen:

G = X = 1440 X 35% = 504 nuclêôtit ;
A = T = (1440 : 2) -  504 = 216 nuclêôtit.

+ Am = 216 — 36 = 180 nuclêôtit => Um = 216 -  180 = 36 
+ Xm = (1440 : 2) X 30% = 216 nuclêôtit.
Suy ra Gm = 504 -  216 = 288 nuclêôtit. (Chọn B)

Câu 16. + Fi (Aa, Bb) X (Aa, Bb). F2 xuất hiện loại kiểu hình quả nhỏ, màu 
dỏ (aaB-) = 21% ^  3/16 và 1/4. Điều này chứng tỏ phép lai chịu sự chi 
phối của quy luật hoán vị gen. => (1 ) sai.
+ F2 xuất hiện loại kiểu hình quả nhỏ, màu vàng (aabb) = 25% -  21% = 4%. 

í ỉ  V)+ 4% —  = 20% ?ab X 20% c?ạb. 
ab
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+ Fi tạo loại giao tử ab = 20%,
Suy ra tần số hoán vị gen của Fi là 20% X 2 = 40%. 

Ab+ Kiểu gen của Fi là —-  (3) sai.
aB

(2 ) đúng.

+ Fi tạo 4 loại giao tử AB = ab = 20%; Ab = aB = 50% -  20% = 30%
=> (4) đúng.
+ Kiểu hình quả to, màu đỏ (A-B-) xuất hiện ở F2 chiếm tỉ lệ 
50% + 4% = 54% => (5) sai. Vậy, các nội dung đúng gồm: (2) và (4). 
(Chọn D)

Câu 17. + Xét tính trạng kích thước cây:
Fi phân li câ_y.S^^504 + 21^3 

cây thấp 168 + 7 1
+ Cây thấp chiếm tỉ lệ 25%. Suy ra (áa) = 0,25 = (0,5)  ̂
=* q(a) = 0,5 ; p(A) = 1 -  0,5 = 0,5 (Chọn B)

Câu 18. Theo quy ước gen của dề, đây là kiểu tương tác át chế -> (01) sai.
+ P: AaBb X aabb Fi 1 A-B- 'l

1 A-bb  ̂ 3 cây cao
1 aabb J
1 aaB- 1 cây thấp.=> (2) đúng.

+ Tương tác át chế làm giảm xuất hiện biến dị kiểu hình => (3) sai 
+ Fi phân li cây cao : cây thấp = 1447:207 « 7 : l  = 8 = 4x2=> chỉ có 
một kiểu gen duy nhất của p cho kết quả trên và kiểu gen này là P: 
AaBb X Aabb => Fi 3 A-B- ì

3 A-bb Ị 7 cây cao 
1 aabb ^
1 aaB- : 1 cây thấp => (4) đúng.

Vậy, có 2 phát biểu đúng là (2) và (4). (Chọn B)
Câu 19. + Fi phân li kiểu hình tỉ lệ thân xám:thân đen » 1:1. Suy ra kiểu 

gen của P; 9Bb X c5'bb.

+ Tỉ lệ kiểu gen của Fi là — Bb: —bb
2 2

+ Tần số các alen của Fi; p(B) = 4xẬ  = —
2 2 4

q(b) = 1 - - - -  
4 4

+ Khi cho giao phối ngẫu nhiên, thu được kết quả F2:
/ i q \  1 6 0

Fi: ? - B : - b  X s  - B : - b  ^  Fz: — BB ; — Bb : — bb.
^[4  4 ) ^4 4 j 16 16 16

Chọn 1 cá thể có thân xám ở F2. Xác suất để cá thể này có kiểu gen

đồng hợp BB là — (Chọn B)
7'

Câu 20. Sản lượng sinh vật thứ cấp có được do lượng chất sống tích lũy 
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được ở mỗi bậc dinh dưỡng của sinh vật tiêu thụ trong hệ sinh thái.
(Chọn B)

Câu 21. + Đối với hai tính trạng thường, đời Fi có tỉ lệ phân li kiểu hình 
giống nhau ở hai giới đực và cái.
+ Đối với tính trạng liên kết với giới tính X:

P: X c ? X ^ ^  Fi; 1 x '^ °  : 1 x ^ '* : I X ^  : 1 X‘*Y
2+ Trong số cá thể mang tính trạng trội ở Fi, sô cá thể cái chiếm —.
3

+ Vậy, trong tổng số cá thể mang ba tính trạng trội ở Fi, số cá thể cái

chiếm tỉ lệ: 39,1875% X -  = 26,125%.
3

(Chọn C)

Câu 22. Đại Tân sinh bắt đầu cách dây 65 triệu năm, chia làm 2 kỉ.
(Chọn A)

Câu 23. Xét nội dung (1):
+ ¥ 2  phân li chín sớm:chín muộn « 3:1 Fi: Aa X Aa.
+ F2 phân li hạt tròn:hạt dài a: 3:1 => Fi; Bb X Bb.
+ Xét cả hai tính trạng: Fi (Aa, Bb) X (Aa,Bb) F2 phân li l(A-bb): 
2(A-B-);l(aabb) => quy luật liên kết gen. Nội dung (1) sai.
Xét nội dung (2) :
+ F2 không xuất hiện loại kiểu hình chín muộn, hạt phấn dài, kiểu

3.bgen — . Suy ra kiểu gen của ít nhất môt trong hai bên Fi phải có liên 
ab

kết đối . 
aB

+ Nếu Fi đều có kiểu gen thì kiểu gen p là:
 ̂ aB ^ Ab aB

+ Nếu môt bên Fi có kiểu gen ^^^(Bên kia có kiểu gen )
ab aB

=> p ; X — . Nôi dung (2) đúng.
AB ab

Xét nội dung (3) :
Ab Ab+ Nếu kiểu gen Fi là —- X— F2 có 3 loai kiểu gen.
aB aB
Ab AB+ Nếu kiểu gen Fi là —-X ----- > F2 có 4 loai kiểu gen.
aB ab

Nội dung (3) đúng.
Xét nội dung (4)

Ab Ab+ Cho tư thu phấn F2 : —-  X —-  Fs có 1 loai kiểu hình.
Ab Ab
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+ Cho tư thu phấn F2: —  X — -> Pa có 2 loai kiểu hình.
ab ab

Nội dung (4) đúng.
Vậy, có ba nội dung đúng là : (2), (3) và (4). (Chọn C)

Câu 24. Sô nuclêôtit của gen: 90. 20 = 1800 nuclêôtit
- Theo đề 1 , 5  1 , 5  = 1,5A (1)

A + T G
G + A = (1800 : 2) = 900 (2)

(1) và (2) suy ra: A = T = 360 nuclêôtit; G=x= 900 — 360 = 540 
nuclêôtit
Ti= 90 nuclêôtit =>T2 = 360 -  90 = 270 nuclêôtit
Xi = 900.40% = 360 nuclêôtit => X2 = 540 -  360 = 180 nuclêôtit
Vậy A2 = 90 nuclêôtit; T2 = 270 nuclêôtit ;

G2 = 360 nuclêôtit; X2 = 180 nuclêôtit 
Gọi k: số lần phiên mã của gen (k nguyên dương)
Nếu mạch khuôn là mạch 1 ta có: 90.k = 450 k= 5 (chọn)
- Nếu mạch khuôn là mạch 2, ta có: 270.k = 450 => k = 1,67 (loại)
Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của 1 mARN;

Am Ti (90 : 900). 100% 1 0%
Um Ai (270 : 900). 100% 30%
Gm Xi (360 : 900).100% 40%
Xm Gi (180 : 900). 100% . 20%i Y m  V - L O Ư  ,  U \ J \ J  J ,  ± y j \ j / V  • £ à \ j  Ỉ V

Số ribônuclêôtit mỗi loại A, u, G, X môi trường cần cung cấp cho quá 
trình phiên mã là

Am 90.5 450 ribônuclêôtit
Um 270.5 1350 ribônuclêôtit
Gm 360.5 1800 ribônuclêôtit
Xm 180.5 900 ribônuclêôtit (Chọn B)

Câu 25. Trong quá trình phát sinh loài người, hoàn thiện hai tay là kết 
quả tác động đồng thời cả nhân tố sinh học và nhân tố xã hội. Vì:
+ Tư thế đi thẳng là kết quả tác động của chọn lọc tự nhiên.
+ Đi thẳng đã giải phóng hai chi trước, nhận chức năng mới là chức 
năng lao động (kiếm ăn, tự vệ...).
+ Do tác động chọn lọc tự nhiên, vị trí ngón cái thuận lợi là kết quả 
tích lũy các biến dị có lợi. (Chọn C)

Câu 26. Chọn thể truyền có gen đánh dấu bằng đồng vị phóng xạ.
(Chọn C)

Câu 27. + Mã mở đầu trong mạch gốc của gen là 3’ TAX 5’.
+ Phân tử mARN được tổng hỢp theo chiều ngược lại 5’ - 3’ và theo 
nguyên tắc bổ sung sau:
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Mạch gốc mARN
Ả hỢp với Um
T hợp với Am
G hỢp với Xm
X hỢp với Gm

+ Vậy, từ mạch khuôn của gen ta suy ra cấu trúc của mARN như sau: 
Mạch khuôn: 3’ TAX - AXA - GGT... 5’

5’ AUG - UGU - XXA... 3’ (Chọn B)
Câu 28. Hợp tử có 3 NST X sẽ phát triển thành nữ giới, mắc hội chứng 

3X. (Chọn A)
Câu 29. Thành phần kiểu gen của một quần thể có tính chất dặc trưng và 

ổn định. (Chọn B)
Câu 30. Tính trạng màu sắc quả phân li 9 : 6 : 1 nên được di truyền theo 

quy luật tác động bổ trợ.
A-B-; quả trắng; A-bb = aaB-: quả vàng; aabb: quả xanh.
Tính trạng vị quả phân li kiểu hình tỉ lệ 3 : 1 nên được di truyền theo 
quy luật phân li.
Cả hai tính trạng phân li 9 : 3 : 3 : 1 = 16 = 4 X 4. Vậy, ba cặp gen 
quy định hai tính trạng nằm trên hai cặp NST tương đồng. Trong đó, 
có một cặp phân li, hai cặp còn lại liên kết gen. (Chọn B)

Câu 31. + Kết quả lai phân tích cây quả tròn đã xuất hiện ở thế hệ sau tỉ 
lệ kiểu hình quả tròn:quả bầu;quả dài » 1 : 2 : 1 .  Suy ra tính trạng hình 
dạng quả di truyền theo quy luật tương tác bổ sung của hai cặp gen 
không alen.
+ Quy ước: A-B- : quả tròn

A -b b \ 
aaB- J
aabb ; quả dài

P: AaBb X aabb -> Fi: lAaBb : lAabb : laaBb ; laabb.
+ Kết quả tự thụ phấn cây quả tròn ở Fi:
Fi; AaBb (quả tròn) X AaBb (quả tròn) 

lAABB; 2AABb; 2AaBB; 4AaBb :

quả bầu

F2:
lAabb; 2Aabb 
laaBB; 2aaBb

laabb: — cây quả dài

16
cây quả tròn

16
cây

Xác suất khi chọn ngẫu nhiên một cây quả tròn ở F2, để cây này có

kiểu gen đồng hợp về các gen AABB = i .
9

Câu 32. -  Số ribônuclêôtit của phân tử mARN trưởng thành;

(Chọn B)
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(0,3672.10^ : 3,4) = 1080 ribônuclêôtit 
- Số nuclêôtit từng loại của mARN:
Am = (1080:20).3 = 162 ribônuclềôtit; Um = (1080 : 20).2 = 108 ribônuclêôtit 
Gm = (1080:20).8 = 432 ribônuclêôtit; Xm = (1080 : 20).7 = 378 ribônuclêôtit 
Suy ra: At = Um = 108 ribônuclêôtit; Ut = Am = 162 ribônuclêôtit 

Gt = Xm = 378 ribônuclêôtit; Xt = Gm = 432 ribônuclêôtit.
(Chọn C)

Câu 33. Trong cùng một khu vực địa lí, các quần thể được chọn lọc theo 
những hướng thích nghi với các điều kiện sống khác nhau, hình thành 
các nòi sinh thái, sau đó đến loài mới. Đây là hình thức hình thành nòi 
mới bằng con đường sinh thái. (Chọn B)

Câu 34. + F2 phân li kiểu hình hạt đỏ : hạt vàng : hạt trắng = 6 : 1 : 1 .  
Suy ra tính trạng màu hạt được di truyền theo quy luật tương tác át chế 
của hai cặp gen không alen.
+ Quy ước: A-B- 1

A - b b l
aaB- ; hạt vàng 
aabb : hạt trắng 

Fi: AaBb (hạt đỏ) X Aabb (hạt đỏ)

Fz: ÌAABb; -AaBb 
8 8

— Aabb; — Aabb 
8 8

6 hạt đỏ

aaBb: 1 hạt vàng 

aabb: 1  hạt trắng

+ Đời Fa có tỉ lệ kiểu hình hạt đỏ;hạt vàng;hạt trắng = 2 : 1 : 1 .  Suy 
ra các cây F2 có kiểu gen: AaBb X aabb hoặc Aabb X aaBb.
+ Vậy, xác suất để Fs xuất hiện kết quả trên là:

“ 64 
AA = X

2 1  ̂
—  X —  
8 8y

2 1+ 1 —X- 
8 8

= 6,25%. (Chọn A)

Câu 35. x(AA X AA)

y(Aa X Aa) -> AA = ------ ^— ,

Vậy, qua n lần nội phôi, tỉ lê kiểu gen AA = X +  ---------- ^ — ,
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Khi n —> 00 thì AA = X +  — .
2

(Chọn B)

Câu 36. + Bệnh không do gen trên NST Y vì xuất hiện ở nam lẫn nữ.
+ Bệnh không do gen trên NST X, không có vùng tưcíng đồng trên Y vì 
nếu vậy thì I4 có kiểu gen và con trai II9 sẽ bị bệnh (mâu thuẫn đề).
+ Vậy, bệnh do gen lặn trên NST thường quy định.
+ Tính xác suất để IV7 mang cặp gen dị hợp Ss:
I2 có kiểu gen ss. Suy ra Ile phải có kiểu gen Ss.

II5 có kiểu gen ss . Suy ra xác suất IIIii có kiểu gen Ss là —.

I4 có kiểu gen ss. Suy ra IIs phải có kiểu gen Ss.

II7 có kiểu gen ss . Suy ra xác suất III12 có kiểu gen Ss là

1 1 2  1Vậy, xác suất để IVi7 có kiểu gen dị hỢp Sslà —X —  X —  =  — .
2 2 3 0

+ Tính xác suất để IV18 mang cặp gen dị hợp Ss;
I4 có kiểu gen ss. Sụy ra II9 phải có kiểu gen Ss.

IIio có kiểu gen sâ. Suy ra xác suất để III14 có kiểu gen dị hợp là: —.
2

III13 có kiểu gen ss . Suy ra xác suất để IV18 có kiểu gen dị hỢp Ss là:
Ì  i - ỉ
2 " ' 2 ~ 4 ‘

+ Vậy, xác suất để cặp bô" mẹ IVi7 - IV18 sinh một đứa con bị bệnh là:

(Chọn D)1 1 . 1  1 
6 ^ 4 ^ 4 ~  96

Câu 37. Biến động di truyền là hiện tượng tần số tương đối các alen của 
một quần thể, vì nguyên nhân nào đó mà biến đổi một cách đột ngột.

(Chọn C)
Câu 38. + F2: 3A-:laa => Fi: Aa X Aa.

IB- ; Ibb => Fi: Bb X bb.
Fi: (Aa, Bb) X (Aa, bb) F2 phân I i 9 : 6 ; 4 : l 7 t 3 : 3 : l : l .  Suy ra quy luật 
hoán vỊ gen => (1) đúng.

3.b 1+ 20% —  = — ab X 40% ab. => tần số hoán vi gen của Fi là 
ab 2

1 -  (40% X 2) = 20%. Suy ra nội dung (2) sai.
Ab+ Kiểu gen cá thể lai với Fi là —- .  Suy ra nôi dung (3) đúng.
ab

aB Ab+ Đời F2 không thể xuất hiên cây đồng hơp, có kiểu gen vì cây
aB ab
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aBkhông cho giao tử aB. Vây F2 có 5% cây ^ . Suy ra nội dung (4) đúng.
ab

Vậy, các nội dung đúng gồm; (1), (3) và (4). (Chọn A)
Câu 39. Hội sinh là trường hợp hai loài sống chung trong đó chỉ có một 

loài có lợi, loài kia không có lợi cũng không có hại. (Chọn A)
Câu 40. + 2 = 2̂  => có 1 cặp gen dị hợp và 4 cặp gen đồng hợp.

+ 4 cặp gen đồng hợp bất kì tạo sô" kiểu gen là 2̂  = 16 kiểu.
+ Số vị trí khác nhau của 1 cặp gen dị hợp là Cg= 5. ,
+ Sô" kiểu gen tô"i đa bằng 16 X 5 = 80 kiểu. (Chọn C)

Câu 41. + Giao tử bất thường của mẹ, xuất hiện do không phân li NST ở 
kì sau 2 là x®x®, x ‘x ‘’ và 0 .
+ Giao tử bình thường của bô là x'’ và Y
+ Do vậy, khi thụ tinh sẽ không xuất hiện loại hợp tử x®0 và X®X*Ŷ.

(Chọn B)
Câu 42. Theo Đacuyn, để giải thích quá trình hình thành đặc điểm thích 

nghi của vật nuôi và cây trồng phải dựa vào 3 loại nhân tô" tiến hóa 
gồm: Biến dị, di truyền, chọn lọc nhân tạo. Trong đó, biến dị cung cấp 
nguyên liệu cho chọn lọc, di truyền tạo điều kiện tích lũy các biến dị có 
lợi, cho con người chọn lọc nhân tạo đào thải các biến dị có hại, tích lũy 
các biến dị có lợi. Qua thời gian lâu dài, hình thành đặc điểm thích 
nghi của vật nuôi và cây trồng đối với nhu cầu con người. (Chọn B) 

Câu 43. Kiểu phân bô' theo nhóm giúp các cá thể trong quần thể hỗ trợ lẫn 
nhau, chống lại những điều kiện bất lợi của môi trường.
+ Phân bô' theo nhóm ở động vật giúp chúng kiếm ăn và tự vệ tốt hcfn.
+ Phân bô" theo nhóm ở thực vật giúp chúng chống lại gió, bão. Hiện tượng 
cây liền rễ giúp chúng hút nước và hút khoáng tốt hcfn. (Chọn A)

Câu 44. + Đột biến sinh dục còn gọi là đột biến giao tử sẽ biểu hiện thành 
thể đột biến ở thê" hệ sau. Suy ra nội dung (1) sai.
+ Thường biến biểu hiện kiểu hình ngay trong đời cá thể. Suy ra nội 
dung (2 ) đúng.
+ Đột biến tiền phôi xuất hiện trong giai đoạn hợp tử hoặc vài phôi 
bào đầu tiên trong quá trình phát triển phôi, nên loại đột biến này 
biểu hiện ra ngay trong dời cá thể. Suy ra nội dung (3) đúng.
+ Nếu đột biến xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng nào đó, nó sẽ nhờ quá trình 
nguyên phân nhân lên, rồi biểu hiện ở một phần cơ thể. Do vậy, loại đột 
biến này cũng xuất hiện trong đời cá thể. Suy ra nội dung (4) đúng.
+ Đột biến cấu trúc NST dạng đảo đoạn, chuyển đoạn đều biểu hiện ra 
thể đột biến ở các thê' hệ sau. Suy ra nội dung (5) sai.
Vậy, các nội dung đúng gồm: (2), (3) và (4). (Chọn B)
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2  ̂+ 2 = 1 2  => = 1800

Jâu  45. Ni = Na = N = [ 1500 -  1800]
(2“ -  1)N + (2‘’ -  1)N = 18000.
(18000 : 1800) < 2“ -  1 + 2 '’ -  1 < (18000 : 1500)
12 < 2® + 2*̂ < 14.

ía = 2  ̂ ía = 3 18000Ị b : 3 ' ' a y | ; : 2 - N = ^ , ^ ^

2® + 2̂  = 14 vô nghiệm
A = T = 2700 ; 10 = 270 (Nu); G = X = 630 (Nu). (Chọn D)

Câu 46. Gọi c  là ngưỡng nhiệt phát triển của loài.
Ta có: (30 -  C) X 10 = (18 -  C) X 30 => c  = 12“C.
Tổng nhiệt hữu hiệu của loài là:

s  = (T -  C).D = (30 -  12). 10 = 180° - ngày.
Chu kì phát triển của loài tại thành phố C: 365 : 26 = 14,03 ngày đêm 
Nhiệt độ trung bình của thành phố C: (180 : 14,03) + 12 = 24,8°c =s 
25°(i. (Chọn C)

Câu 47. + Fi có 16 kiểu tổ hợp giao tử nên phải có 10 kiểu gen.
+ Fa xuất hiện (aabb) = 30% X 20% = 6%
=> (A-bb) = (aaB-) = 25% -  6% = 19%.

+ (A-B-) = 50% + 6% = 56%. (Chọn B)
Câu 48. + Một alen lặn phải nằm trong 1 cặp alen dị hợp, 3 cặp alen còn

lai phải ở trang thái đồng hơp trội với xác suất là: [ — x i x ỉ x i
y 2  4  4 4J

+ Có C4 = 4 trường hợp về vỊ trí cặp alen dị hợp.
+ Vậy, xác suất để cặp vỢ chồng sinh một người con mà trong 4 cặp

X c i = —  = 3,125% . (Chon D)
" 32

Câu 49. Quy ước A: thân cao; B: quả khía; a: thân thấp; b: quả tròn
+ Fi phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 cây thân cao, quả khía; 3 cây thân 
cao, quả tròn; 1  cây thân thấp, quả khía; 1  cây thân thấp, quả tròn. 
Suy ra kiểu gen của p là AaBb X Aabb.
+ Tỉ lệ kiểu gen của Fi: (lAA : 2Aa : laaXlBb : Ibb) =

1 AABb : 2 AaBb : 1 aaBb : 1 AAbb ; 2 Aabb : 1 aabb 
+ Kết quả tự thụ phấn một cây thân cao, quả tròn Fi cho Fa chỉ có 
một loại kiểu hình chứng tỏ cây cao, quả tròn Fi phải thuần chủng.

+ Vậy, xác suất để Fi đồng tính là ỉ . (Chọn C)

alen chỉ có 1  alen lặn là 1 1 1 1—X—X—X—
2 4 4 4

Câu 50. + p đều quả to, sau tự phối xuất hiện quả nhỏ. Suy ra thế hệ p có 
các cây dị hợp Aa.
+ Gọi x: Tỉ lệ cây AA ; y = (1 -  x): Tỉ lệ cây Aa.
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+ Cấu trúc di truyền của p là xAA + (1 -  x)Aa = 1.

+ Theo dề, ta có phương trình;

Suy ra (1 -  x) = 0,36 
+ y = 0,36 => X = 1 — 0,36 = 0,64

(1 -x)
 ̂ 2 ' = 16,875%.

Tỉ lệ xuất hiện cây quả nhỏ;
0 ,3 6 |l - ~

= 0,1771875 «17,719%

+ Tỉ lệ xuất hiện cây quả to: 1 -  17,719% = 82,281%. (Chọn A)

DỂ 03
Câu 1. + Gọi 2n; Bộ NST lưỡng bội của loài.

k: Số lần nguyên phân của mỗi tế bào (n, k € z*)
+ Theo đề, ta có: 10.2^.2n = 640

10(2* -̂ l).2n = 560
( 1)
( 2 )

( l ) - ( 2 ) : 10.2n = 80. Suy ra 2n = 8
+ Thay 2n = 8 vào (1). Suy ra 2 = 640 : (10 X 8) = 8 = 2̂  k = 3
+ Sô' tế bào con xuất hiện sau lần nguyên phân thứ nhất là 10 .2 = 20
+ Số tế bào con xuất hiện sau lần nguyên phân thứ hai là 20.2 = 40
+ Số tế bào con xuất hiện sau lần nguyên phân thứ ba là 40.2 = 80
+ Vậy, tổng số tế bào con đã trải qua các thế hệ tế bào là 20 + 40 + 80 = 140.

(Chọn A)
Câu 2. + Kích thước của quần thể là số lượng cá thể, khôi lượng hoặc nàng 

lượng tích lũy trong các cá thể, phân bố trong khoảng không gian của 
quần thể -> nội dung (1 ) sai; nội dung (2 ) đúng.
+ Sức sinh sản của quần thể tùy thuộc chủ yếu vào mật độ và nguồn 
sông của môi trường nội dung (3) sai.
+ Quần thể có kích thước vượt mức tối da thì môi trường không cung cấp 
đủ nguồn sống, dẫn đến một số hoặc một nhóm cá thể di cư nội dung
(4) sai.
+ Vậy, chỉ có nội dung (1) là đúng. (Chọn C)

Câu 3. Trong cấu trúc của một dơn phân nuclêôtit, axit photphoric liên kết 
với đường ở vị trí cacbon số 5' và bazơ nitrơ liên kết với đường ở vị 
trí 1'. (Chọn A)

Câu 4. Tạo tế bào hoặc sinh vật có gen mới hoặc bị biến đổi. (Chọn B)

Câu 5. Số nuclêôtit của mỗi alen B, b: 0,408.10^
3,4

.2 = 2400 nuclêôtit

- Số nuclêôtit từng loại của alen B:
A = T = 2400.20% = 480 nuclêôtit; G = X = 2400.30% = 720 nuclêôtit
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- Số nuclêôtit từng loại của alen b:
A = T = 2400.35% = 840 nuclêôtit; G = X = 2400.15% = 360 nuclêôtit

- G = X = 1440 =  720 + (360 X 2).
Suy ra kiểu gen của thể đột biến là Bbb (thể tam nhiễm).
- G = X = 1400 = 720 + 720.
Suy ra kiểu gen của thể đột biến là BB (đột biến trội)
Vậy kiểu gen của cá thể mang đột biến có thể là Bbb hoặc BB. (Chọn C)

Câu 6. + Đời F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ ĥan cao _ '^607 ^7
thân thấp 1087 1

+ Vì vai trò các gen trội khác nhau nên từ tỉ lệ 7:1 cho phép ta kết 
luận tính trạng được di truyền cho quy luật tương tác át chế. (Chọn C) 

Câu 7. + Xét 1 cây có kiểu gen Aa, tự thụ qua 3 thế hệ.

P: Aa X Aa 1 A A 1 A 1 Fi —AA + —Aa + —aa 
4 2 4

Lần 2: ỉ(AA X A A ) -  AA 
4 8

— (Aa X Aa) — AA + — Aa + —aa
2 8 8 8
1 (aa X aa)

8
-aa

3 1 3Kết quả tự thụ lần 2: —AA; —Aa:-^aa
8 4 8

+ Lần 3: ậ(A A xA A )->^A A

— (Aa X Aa) 
4

16
1 A A  2 . 1AA + — Aa + — aa 

16 16 16

8
(aa X aa)

16'
-aa

Kết quả tự thụ lần 3: 7 a a  2 . 7-^AA + —-A a + — aa 
16 16 16

16+ Xét 1 cây có kiểu gen aa, qua tư thu 3 thế hê sẽ tao — aa
16
16+ Cây khác có kiểu gen aa, qua tư thu 3 thế hê sẽ tao — aa
16

+ Xét cả 3 cây Aa, aa, aa qua tự thụ ba thế hệ. Kết quả Fa tính chung
-  1 ^  A A  2 . 39sẽ là: —-AA:—-Aa; —  aa 

48 48 48
+ Tần số các alen A, a của Fa

(A)=—  J - = A = Ĩ  
p 48 48 48 6
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q(a) = 1 -  -  = ^ .
6 6

+ Ngẫu phôi Fa ặ( —A: —a) X (5'(—A: —a) 
6 6 6 6

F4i ^ A A +  Ậ^Aa+ ậậaa.
36 36 36

+ Sô" lượng cá thể thuộc mỗi kiểu gen của F4

AA = — .14400 = 400 cây; Aa = — .14400 = 4000 cây;
36 36

aa = — .14400 =: 10000 cây.
36
AB AB ahCâu 8. P: =  X =  Fi xuất hiên — = 45% X 45% = 20,25% 
ab ab ab

(Chọn C)

P: D E ^
de de

_ dg
Fi xuất hiện =  = 30% X 30% = 9% 

‘ de
ab deVây, Fi xuất hiên loai kiểu gen — — chiếm tỉ lê:
ab de

20,25% X 9% = 1,8225%. (Chọn C)
Câu 9. (4) đúng, còn lại (1), (2), (3), (5), (6) sai. (Chọn C)
Câu 10. Không gian xác định mà quần xã sinh vật tồn tại được gọi là sinh 

cảnh. (Chọn B)
Câu 11. G = X = 35% ^  A = T = 50% -  35% = 15% .

A = T = 189 (Nu) G = X = ^ ^ ^ ^ =  441 (Nu).
15

+ Chiều dài đoạn ADN tính ra ụm:
(189 + 441) X 3,4 X 10“'* = 0,2142pm. (Chọn D)

Câu 12. Qua quá trình giảm phân, mỗi tế bào sinh tinh hay mỗi tế bào 
sinh trứng đều trải qua 2 lần phân bào liên tiếp. Lần phân bào thứ 
nhất theo hình thức phân bào giảm nhiễm, còn lần thứ hai theo hình 
thức phân bào nguyên nhiễm, kết quả tạo ra 4 tế bào con đều mang bộ 
NST đơn bội (n). (Chọn B)

Câu 13. Quần thể là tập hợp những cá thể cùng loài, sống trong một tổ
(Chọn D)sinh thái, tại một thời điểm nhất định. 

Câu 14. Tần số alen a của thế hệ xuất phát là

Tần sô" alen a ở thê" hệ F7i _B_=.
1 + nq 1 + 7,- 

7
2 19+ Vậy, tần sô" alen AỞFv= 1 - ^  = 4—.
21 21

7
2

J_
2 1
~1

21

(Chọn D)

Câu 15. Xác suất sinh đứa con trai đầu lòng bị cả hai bệnh. 
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+ Gọi R: gen trội quy định bệnh R, gen này nằm trên NST thường 
r: alen lặn quy định không bị bệnh R 
H: Gen trội quy định không bị bệnh H
h: alen lặn quy định bệnh H, gen này nằm trên NST giới tính X, 

không có alen trên NST giới tính Y.
+ Xét sự di truyền bệnh R:
+ Ilg có kiểu gen rr nên III13 chắc chắn có kiểu gen Rr.
+ IIio  có kiểu gen rr nên III14 chắc chắn có kiểu gen Rr.

3+ Vây, xác suất để căp bố me III13 - III14 sinh 1 đứa con bi bênh R là —.
4

+ Xét sự di truyền bệnh H:
+ I3 có kiểu gen X*’Y trong đó x^ truyền cho IIio- Suy ra IIio  có kiểu 
gen x"x^

+ II9 có kiểu gen X^Y. Suy ra  xác suất để III14 có kiểu gen x^x^ là  —

+ III13 phải có kiểu gen X^Y.
+ Vậy, xác suất để cặp bô' mẹ III13  - III14  s in h  một đứa con tra i, bị

bênh H là: — X — =  ỉ  
2 4 8

+ Xét sự di truyền cả hai loại bệnh R và H, xác suất để cặp bô' mẹ 
III13 - III14 sinh con trai đầu lòng, bị cả hai bệnh là:

3 1 3
- x -  = — = 9,375%.
4 8 32

(Chọn D)

Câu 16. + Tê' bào sinh dưỡng của thể song nhị bội mang hai bộ NST lưỡng 
bội của hai loài khác nhau. Do vậy còn gọi là thể dị đa bội hay đa bội 
khác nguồn. Suy ra các nội dung (3) và (6) đều đúng, các nội dung (1),
(2), (4) đều sai. Thể song nhị bội sinh sản hữu tính được, kể cả sinh sản 
dinh dưỡng cũng được. Suy ra nội dung (5) sai.
+ Kết luận: Chỉ có 2 nội dung đúng là (3) và (6). (Chọn C)

Câu 17. + Fi có tỉ lệ kiểu hình vây đuôi ngắn:vây đuôi dài » 2 : 1 .  Suy ra 
đây là trường hợp gen gây chết ở cá thể đồng hợp trội AA.
+ Đem các con cái vây đuôi ngắn giao phối với các con đực vây đuôi ngắn 
và vây đuôi dài cho F2 sô' cá thể có vây đuôi dỀù chiếm 3/7. Suy ra có các tổ 
hợp lai ở Fi như sau:
Fi: ặAa X cỹAa 2Aa : laa 

9Aa X cỹaa -> 2Aa : 2aa

F2 có tỉ lệ kiểu gen; ị-AaẬaai 
7 7

+ Tỉ lệ giừa các loại giao tử của F2:
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p(A) = — => q(a) = 1 — -  = —
14 14 14

+ Kết quả giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể F2; 

F2t ?
 ̂ 4 A 10 1 X ố í 4 . 10  ^A; — a — A: — a

.14 14 ; l l4 14 j
, 10  . 80 Kết quả Fa: AA (chết) ■

196
Aa 100-aa.

đuôi dài là: (Chọn B)

196 196
+ Vậy xác suất để Fa xuất hiện một hỢp tử phát triển thành cá có vây 

100 _ 5 
180 ~ 9 ■

Câu 18. Quá trình động vật ăn thực vật đã giúp thụ phấn và phát tán cho 
cây. (Chọn A)

Câu 19. Vùng diều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc. (Chọn B)
Câu 20. + Khi đạt trạng thái cân bằng di truyền, thành phần kiểu gen của 

quần thể theo p, q, r là:
p^I^I  ̂+ 2prI^I° + q̂ I®I® + 2qrI®I® + 2pqI Î® + rh°I° = 1 

+ Vậy, tần số alen = p̂  + pr + pq 
Câu 21. + Gọi p(B): Tần số tương đối của alen B 

q(b); Tần sô' tương đối của alen b

(Chọn C)

+ Theo đề ta có: q̂  (bb) = — p̂  (BB)
16

p^(BB) = 16q^(bb).

Suy ra p(B) = 4 q(b) (1) 
p(B) + q(b) = 1 (2)

^  p(B) = 0,8; q(b) = 0,2
+ Thành phần kiểu gen của quần thể khi ở trạng thái cân bằng di truyền 
là: 9(0,8B : 0,2b) X (Í(0,8B : 0,2b) = 0,64 BB : 0,32Bb : 0,04 bb 
+ Vậy, nếu chọn ngẫu nhiên 1 con trong số các cá thể có mỡ dày của

32 1
“ 3 '

quần thể thì xác suất để cá thể này có kiểu gen dị hợp là
64 + 32 

(Chọn D)
Câu 2 2 . + Kết quả chọn lọc hình thành các nòi mới, thứ mới (giống mới) 

trong một loài và hình thành đặc điểm thích nghi của giống đối với nhu 
cầu con người. Suy ra nội dung (3) sai.
+ Các nội dung (1), (2), (4) và (5) đều đúng. (Chọn D)

Câu 23. + Nuclêôxôm là tiểu đơn vị của sỢi nhiễm sắc suy ra nội dung (1) 
sai.
+ Mỗi nuclêôxôm có 8 histon và 146 cặp nuclêôtit suy ra nội dung (2) sai.
+ Bản chất của histon là prôtêin suy ra nội dung (3) đúng.

0

+ Sợi cơ bản có đường kính llOAsuy ra nội dung (4) đúng.
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K ết luận: Có 2 nội dung đúng là (3) và (4). (Chọn C)
^ ^  , -X. , , , , hoa kép 1846 9Câu 24. Đời Fo phân li kiêu hình theo tỉ lệ ------------ ==-------— . Đây là tí

hoađơn 1437 7
lệ của tương tác bổ sung. • (Chọn B)

Câu 25. + Thích nghi kiểu hình còn được gọi là thường biến. Đó là các 
biến đổi kiểu hình do tác động trực tiếp của môi trường, không liên  
quan đến kiểu gen nên không di truyền được cho thế  hệ sau.
+ Thích nghi kiểu h ình xuất hiện ngay trong đời sống cá thể, là các 
biến đổi đồng loạt, định hướng, giúp sinh vậ t thích nghi với môi 
trường sô'ng.
K ết luận: Các nội dung đúng gồm (1), (2), (4) và (5). (Chọn B)

Câu 26. + N S T  giới tính  mang gen quy định giới tính  và các tính  trạng  
thường liên kết với giới tính  => ( 1 ) đúng.
+ M ột số loài ở thực vật như: sấu, me... cũng có cặp N S T  giới tính  
=> (2 ) sai.
+ ở  châu chấu đồng, con đực chỉ có 1 N ST giới tín h  X , bộ N S T  2n = 23 
= 22A + X  => nội dung (3) sai.
+ Cũng như N S T  thường, N S T  giới tính  có thể bị đột biến cấu trúc hay 
số lượng => nội dung (4) đúng.
+ Cặp N S T  X X  tương đồng, dễ bị bắt chéo và hoán vị gen, còn cặp 
N S T X Y  th ì ngược lạ i => nội dung (5) đúng.
K ết luận: Có 3 nội dung đúng là (1), (4), (5). (Chọn C)

Câu 27. Tính  trạng biểu hiện liên tục qua các thế hệ là tính  trạng trội.
(Chọn D)

Câu 28. + Số cây có tràng hoa không đều: 8450 -  5408 = 3042 cây.
+ T ỉ lệ số cây mang tính  trạng lặn, kh i quần thể ở trạng  thá i cân 
bằng di truyền:

3042 : 8450 = 0,36 = 36%
+ Gọi p(B): Tần  số alen trộ i B 

q(b); Tần  sô' alen lặn b 
p(B) + q(b) = 1

+ Ta có; q^(bb) = 0,36 = (0 ,e f  ^  q(b) = 0,6 ^  p(B) = 1 -  0,6 = 0,4 
+ Thành phần kiểu gen của quần thế lúc đạt cân bằng di truyền:

9 (0 ,4B : 0,6b) X C?(0,4B : 0,6b) = 0,16BB ; 0,48Bb : 0,36bib 
+ Vậy, nếu chọn ngẫu nhiên 1 cây trong sô các cây tràng hoa đều của 
quần thể thì xác suất để cây này có kiểu gen dị hỢp là:

0 , 4 8 _ _ 3  

~ 4 ■
(Chọn B)

0,16 + 0 ,48

Câu 29. T rìn h  tự axit amin. (Chọn C)
Câu 30. Đ ại Cổ sinh bắt đầu cách đây 570 triệu năm. Chia làm  6  kỉ.
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Câu 31. Cùng loài hay dưới loài; giao phối tự do với nhau. 
Câu 32. Các chuỗi thức ăn mở đầu bằng cây xanh gồm 1, 3, 5. 
Câu 33. + F i phân li kiểu hình tỉ lệ  1 : 1.

Suy ra kiểu gen của p  l à  X (5'X^Y
+ T ỉ l ệ  kiểu gen của F i; : IX^X^ : IX ^ Y  ; 1X"Y.
+ Tần  sô" các alen của Fi:

(Chọn C) 
(Chọn C) 
(Chọn C)

Giới cái;
4 4

•  Giới đực: - X ^ : - X ^ : - Y  
4 4 4

+ K ết quả F 2  k h i cho F ị nạẫu phối theo bảng sau: 

GFi
\  ố

- X ^
4

Ỉ X "
4

2 y
4

i x A —  X^X^ —  X^X" —  X^Y
4 16 16 16

-X '* —  X^X* —  X*X" —  X'‘Y
4 16 16 16

+ Vây, xác suất để F 2  xuất hiên môt cá thể có m ắt trắng  là — .
16
(Chọn C)

Câu 34. Áp lực đột biến là sự xuất hiện đột biến và nhờ giao phối, làm  
thành phần kiểu gen của quần thể bị thay đổi. (Chọn C)

Câu 35. Gen điều hòa. (Chọn C)
Câu 36. + Sô kiểu hình F i = 12 = 3 x 2 x 2 .

+ T ỉ lệ 6:6:3:3:3;3:2:2:1:1:1:1 = 32 tổ hỢp giao tử = 4.4.2 = 4.2.4. Suy ra  
t ỉ lệ các nhóm có thể (1:2:1)(3:1)(1:1) = (1:2:1)(1:1)(3:1). Vậy, kiểu gen 
p  có thể:

AaBbDd X AaBbdd hoặc AaBbDd X AabbDd. (Chọn A)
Câu 37. F i: đỏ ; hồng : trắng = 1 : 2 : 1 .  Suy ra P: Aa X Aa.

F i: kép:đơn = 1:1. Suy ra P: Bb X bb.
P: (Aa, Bb) X (Aa, bb) F i phân li 6  kiểu h ình (1 : 2 : 1)(1 ; 1). 

Suy ra quy luật hoán vị gen. (Chọn C)
Câu 38. Các cặp gen quy định các tính trạng cùng nằm trên  một cặp NST  

tương đồng. (Chọn B)
Câu 39. + Sự di truyền các tính trạng do gen nằm trên đoạn không tương 

đồng của N S T  giới tính  X  có các dặc điểm sau:
+ K ết quả la i thuận khác với la i nghịch và t í lệ kiểu h ình  phân bố 
không giống nhau giữa hai giới đực và cái => nội dung ( 1 ) đúng.
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+ T ính  trạng  được di truyền chéo => nội dung (2) sai, nội dung
(3) đúng.
+ Bô mẹ có vai trò khác nhau trong việc truyền tín h  trạng  cho con => 
nội dung (4) sai.
+ ớ  giới dị giao tử X Y , chỉ cần mang 1 alen đã biểu hiện kiểu hình => 
nội dung (5) đúng.
K ết luận: Có 3 nội dung đúng là (1), (3) và (5). (C h ọ n  D)

C â u  40. Fi: ặ(Aa, Bb) X c?(Aa, Bb)
B.b

F 2  xuất hiên 16% — . ơ  ruồi giấm, chỉ 
ab

hoán vỊ ở con cái 16%
ab
ab

giao tử f?ab.32% giao tử 9ab.

T ỉ lệ giao tử của ruồi giấm cái Fi: AB = ab = 32% ; Ab = aB = i_ ± ? ỉ^ = 1 8 %.
2
(C h ọ n  B)

C â u  41. + Trong tế  bào sinh dưỡng người mắc hội chứng Đao có 3 N S T  thứ 
21. Nội dung (1) đúng, nội dung (3) sai.
+ Nguyên nhân do có thể đột biến ở bố. Nội dung (2) sai.
+ Người mắc hội chứng Đao có cơ quan sinh dục không phát triển . Do 
vậy vô sinh. Nội dung (4) sai.
+ Người mắc hội chứng Đao bị biến đổi hình thái tương tự nhau, si đần vì 
hệ thần kinh kém phát triển. Nội dung (5) đúng, nội dung (6 ) sai.
K ế t luận: Có 4 nội dung sai gồm (2), (3), (4) và (6 ). (C h ọ n  B)

C â u  42. Tạo tế  bào hoặc sinh vật có gen mới hoặc bị biến đổi. (C h ọ n  B) 
C â u  43. Trong 6  loại đột biến đã nêu ra, chỉ có 1 loại đột biến sinh dưỡng 

không di truyền được, 5 loại còn lại đều di truyền được cho thế hệ sau.
(C h ọ n  B)

C â u  44. Đoạn bị đảo có thể ở đầu cánh hoặc giữa cánh; có thể mang hoặc 
không mang tâm  động. Nội dung (4) sai.
Các nội dung còn lạ i đều đúng. (C h ọ n  B)

C â u  45. T ỉ lệ 6  ; 3 : 3 : 2 : 1 : 1 = (1 ; 2 : 1)(3 : 1).
Trường hợp 1: T ỉ lệ (1 ; 2 ; 1) là tỉ lệ tính  trạng  trộ i không hoàn toàn. 
Suy ra  kiểu gen P: Aa X Aa.

^  BD BD
Kiẽu gen cua P: ----- X ---------

bd bd
+ H ai tính  trạng  còn lạ i phân li 3 : 1

+ Vậy, kiểu gen của P: Aa X Aa .
bd bd

Trường hợp 2: T ỉ lệ 1 : 2 : 1 do quy luật liên  kế t gen giữa tính  trạng  
hình dạng quả với một tính  trạng khác, tín h  trạng  còn lạ i phân li 3 : 
1. Kiểu gen của p  có thể là 1 trong các trường hợp sau:
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AB „  AB
—— Dd X  Dd;
ab ab

AD „  AD „ 
—  Bbx—  Bb 
ad ad

Ab _ Ab _ Ad _ Ad _ 
—  D d x— Dd ; ^ B b x ^ B b  
aB aB aD aD

(Chọn A)
Câu 46. Fb có 4 loại kiểu hình tỉ lệ bằng nhau, suy ra p  tạo 4 kiểu giao tử tỉ 

lệ bằng nhau. Vậy, 3 cặp gen trên 2 cặp N ST tương đồng và liên kết gen. 
+ Xét kích thước thân và hình dạng lá:

P: (Aa, Bb) x(aa, bb) —>• Fb phân li 1 : 1 : 1 : 1 
=> 2  cặp tín h  trạng  này phân li độc lập.
+ Xét kích thước thân và tua cuốn;

P: (Aa, Dd) x(aa, dd) —> Fb phân li 1 : 1 : 1 : 1 
=> 2  cặp tính  trạng này cũng phân li độc lập.

+ Xét hình dạng lá và tua cuốn;
P; (Bb, Dd) X (bb, dd) ->  Fb phân li l(B -dd) : l(bbD -) => 2 cặp tính  

trạng này di truyền theo quy luật liên kết gen, trong đó B liên kết d, b 
liên kết D.

+ Kiẽu gen cua P; A a — - X aa—  
bD bd

(Chọn B)

1X1 : 1)
P: Aa X Aa

(Chọn D)

Câu 47. + T ỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1 : 2 = (1 : 2 
+ H ình  dạng lá phân li 1 : 2 ; 1 
+ H ìn h  dạng hạt phấn phân li (1 : 1) => P: Bb X bb 
+ Vậy, kiểu gen của p phải là: AaBb X Aabb.

Câu 48. F 2  có tỉ lệ kiểu hình « 6 : 1 : 1 .  Đây là tỉ lệ của tương tác á t chế.
(Chọn C)

Câu 49. Số kiểu hình 4 = 2.2.1 = 2.1.2 = 1.2.2 
X ét 2.2.1, t ỉ lệ các nhóm có thể.
+ (3 : 1 ) (3 : 1) (1) Có 4 kiểu gen của p.
+ (3 : 1) (1 : 1) (1) = (1 : 1) (3 : 1) (1) có 6.2 = 12 kiểu gen của p.
+ ( 1  : 1 ) ( 1  : 1 ) ( 1 ) có 1 2  kiểu gen của p.
+ Trường hợp 2.2.1 có 4 + 12 + 12 = 28 kiểu gen của p.
Vậy, xét cả ba trường hợp 2.2.1 = 2.1.2 = 1.2.2 sẽ có tấ t cả 

28.3 = 84 kiểu gen của p.
Câu 50. + Gọi X là sô" lần nguyên phân của tế  bào C (x e Z' )̂

T ỉ lệ F i: tròn ; bầu : dài = 1 : 2 : 1  
=> 4 tổ hợp = 4 x 1  

=:> F i dị hợp A-B- 
=> Quy ước:

A-B-: quả tròn  
A  - bb; quả bầu 
aaB-; quả bầu

(Chọn C)
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AB
AB aB
AB aB Ab ab
AB AB
4AB 2aB 2Ab lab

aabb: quả dài 
=> tương tác bổ trỢ.
F j X F i thu được F 2 :
9A-B- 
3aaB- 
3A-bb 
laabb  
Lập bảng 
lAABB  
2AabB 
4AaBb 
2AABb

K ết quả; 16/81. (Chọn B)

ĐỀ 04]
Câu 1. ơ  người các bệnh và dị tậ t là do alen lặn đột biến nằm trên NST  

thường gồm: (3) bệnh bạch tạng, (4) bệnh phenylkêtô niệu, (5) bệnh đái 
tháo đường.
+ Bệnh mù màu, bệnh máu khó đông do alen lặn  trên  đoạn không 
tương đồng của N S T  giới tính  X, dị tậ t dính 2 ngón tay 2 và 3 do alen 
lặn nằm trên  đoạn không tương đồng của N S T  giới tín h  Y.
+ Bệnh hồng cầu hình liềm do alen trội đột biết trên N ST thường quy định. 
+ D Ị tậ t  thừa ngón tay do đột biến NST.
K ết luận: có 3 bệnh gồm (3), (4), (5). (Chọn C)

Câu 2. + Trong 6  nội dung đề nêu, chỉ có nội dung (3) đúng là vai trò của 
nhân tố  cách li. Đó là cách li ngăn cản sự giao phối tự do, tăng cường 
sự phân hóa kiểu gen so với quần thể gốc.
+ 5 nội dung còn lạ i không là vai trò của cách li (Chọn B)

Câu 3. Trong hệ sinh thá i có hai loại chuỗi thức ăn phổ biến: chuỗi thức 
ăn mở đầu bằng cây xanh và chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ 
được phân giải. (Chọn B)

Câu 4. p  không tạo giao tử bb. Suy ra hợp tử BBbb do thụ tinh giữa Bb X Bb.
2 2 1

Vậy tỉ lệ xuât hiện loại kiểu gen BBbb =
6 6 9

(Chọn D)

Câu 5. + Quy ước: A: quả to; a; quả nhỏ
+ Cây 9 có kiểu gen AAAaaaaa kh i giảm phân, tạo loại giao tử mang

.  _ _ C l x C ị  5 1các gen lặn aaaa = — ^ = —  = — .
70 70 14
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+ Cây s  có kiểu gen AAaaaaaa kh i giảm phân, tạo loại giao tử mang
, ' , C ° x C^  15 3

các gen lặn  aaaa = — -̂----- -- = —  = — .
70 70 14

+ ở  F i xuất hiện loại kiểu hình lặn  quả nhỏ, kiểu gen aaaaaaaa =
31 3

—  X —
14 14 196

+ T ỉ lệ xuất h iện ở F i loại kiểu hình trộ i quả to là: 1 —
196

193

196
+ Xuất hiện tỉ lệ kiểu hình ở F i là; 193 cây quả to : 3 cây quả nhỏ. (C họn C) 

C â u  6 . Các cơ quan tương đồng có cùng nguồn gốc nhưng khác chức năng 
còn các cơ quan tương tự th ì ngược lại.
+ Chi trước của người, cá voi, mèo, dơi... đều có xương cánh, xương cổ, 
xương bàn, xương ngón là những cơ quan tương đồng. Nội dung (2) đúng.
+ Gai xương rồng và tua cuốn của đậu H à  Lan là  những cơ quan tương 
đồng.
+ Các cơ quan còn lạ i thuộc 1, 3, 5, 6  đều là những cơ quan tương tự.

(C h ọ n  C)
C â u  7. Thời gian sống thực tế  của một cá thể do chịu tác động bởi các 

nhân tố sinh thá i xung quanh được gọi là tuổi sinh thái. (C h ọ n  C) 
C â u  8 . y là tỉ lệ giao tử ^  ; z là tỉ lệ giao tử 

(y + z f  = y^ + 2yz + z  ̂ = (0,5)^ = 0,25.
z  ̂ = 0,25 -  (y^ + 2yz) = 0,25 -  0,24 = 0,01 = (0,1)^ ^  z = 0,1 = 10%.

„  „  Ab Ab
P: (Aa, Bb) tao loai giao tử ^  = 10%. Suy ra kiểu gen p  là —-  X —-

aB aB
và tần  số hoán vị gen là  10%.2 = 20%. (C h ọ n  C)

C â u  9. + Số tế  bào tứ bội: 2^° -  1016 = 8  tế  bào
+ Sô tê bào lưỡng bội: 1016 -  8  = 1008 tê bào. (C h ọ n  C)

C â u  1 0 . + Gọi y: là số kiểu gen tối đa xuất hiện trong quần thể (y e z^)

+ Ta có: (1 + y )— = 101475. G iải ra: y = 450 kiểu  
2

+ Gọi k  là số kiểu gen tối đa thuộc gen thứ nhất (k  e z * ) .  Ta có

X k =  450. Suy ra: k =  15(1 ^ 4 )1 (I4 2)f

+ Gọi X là  số alen của gen thứ nhất (x € z*)
Ta có: (1 + x) ^  = 15. G iải ra: X = 5.

2
(C h ọ n  D )

C â u  11. Do diều kiện khắc nghiệt nên trên đỉnh núi, số lượng loài ít  hơn 
so với chân núi. M ặ t khác, cây ở chân núi có điều kiện tốt, dầy đủ ánh 
sáng nên cây thấp thân lớn, nhiều cành so với cây cùng loài, cùng tuổi
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mọc trên đỉnh núi.
C â u  12. N = [1200-3000]; (2*̂  -  1)N = 73160

73160 < 2̂  _ 1 < 7 3 1 ^  ^  25 4̂ < 2*̂  < 61,9

(C h ọ n  B )

k  = 5. (C h ọ n  A )

F 2  phân I i 3 : l  = 4 = 2 x 2 .  Suy ra quy
3000 1200

C â u  13. F i (Aa, Bb) X (Aa, Bb) 
luật liên kết gen.

âb
F 2  xuất h iên t ỉ lê — . Suy ra F i đều tao loai giao tử áb và có kiểu gen 

ab

l à  X . (C h o n  D)
ab ab

C â u  14. H ìn h  thành loài mới là một quá trình  lịch sử cải biến tần sô các 
alen, tín h  thích nghi tạo ra kiểu gen, thành phần kiểu gen mới và cách 
li sinh sản với quần thể gốc. (C h ọ n  C)

C â u  15. F i (Aa,Bb) X (Aa, Bb) -> F 2  xuất hiện loại kiểu hình hoa đơn, màu 
trắng
(aabb) = 12,25% 1/16 và 1 / 4 . Suy ra quy luật hoán vị gen.

ah
—  = 12,25% = 35% ab X 35% ạb 
ab

Tỉ lệ giao tử của Fi: ẠB = ^  = 35%.
Suy ra Ab = aB = 50% -  35% = 15%. (C h ọ n  C)

C â u  16. (Aa, Bb) X (aa, bb) ->̂  F b: 1 : 1 : 1 : 1 => phân li dộc lập.
(Aa, Dd) X (aa, dd) F b: 1 : 1 : 1 : 1 => phân li độc lập.

(Bb, Dd) X (bb, dd) Fb: l(B -D -) : l(bbdd) => gen B liên  kết D,

(C h ọ n  B )^  1 1 1 - í  A  BD bdgen b  liên  kẽt d . Vậy, kiẽu gen P: A a ----- X aa
bd bd

C â u  17. X ét sự di truyền từng cặp tính  trạng riêng:
cây cao 13

+ Về kích thước thân: F 2 phân li
cây thâp

thân do tương tác á t chê hai cặp gen.
+ Quy ước:

A-B-
A-bb ?-cây cao 
aabb J 
aaB- : cây thấp  

+ Fi: AaBb X AaBb
+ X ét sự di truyền tín h  trạng màu sắc hoa:
F2 phân li kiểu hình tỉ lệ hoa đỏ: hoa hồng;hoa trắng s 
Đây là tỉ lệ của trường hỢp trội không hoàn toàn..
+ Quy ước: DD: Hoa đỏ ; Dd: Hoa hồng ; Dd: Hoa trắng

T ín h  trạng  chiều cao

1 : 2 : 1 .
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+ F i: Dd X Dd
+ X é t sự di truyền cả 2 cặp tính  trạng:

F i; (AaBb, Dd) X (AaBb, Dd)
• Nếu cả 3 cặp gen đều phân li độc lập, F 2  phải có tỉ lệ kiểu hình  

(13 : 3)(3 : 1) = 39 : 13 : 9 : 3 (mâu thuẫn đề)
•  Theo đề, F 2  phân li kiểu hình t ỉ lệ ~ 6 : 3 : 3 : 2 : l : l  = 16 = 4 x 4 .

Suy ra  F i dị hợp 3 cặp gen (AaBb, Db) khi giảm  phân chỉ tạo ra 4 kiểu 
giao tử nên 3 cặp gen quy định 2 cặp tính  trạng  phải nằm  trên  2 cặp 
N S T tương đồng và liên  kết gen. (C h ọ n  D )

C â u  18. Quá trìn h  phát sinh loài người được chi phối bởi các loại nhân tô" 
sinh học và nhân tô xã hội. (C h ọ n  B)

C â u  19. + Số nuclêôtit của gen:
459.10

300

3

= 1530 (Nu)

G + X  _  2G
= > G =  1,5 A ( l )+ Theo đề:

A  + T  2A  
+ A  + G = (1530 : 2) = 765 (2)
+ Từ (1) và (2) suy ra số nuclêôtit từng loại của gen là:

A  = T  = 306 (Nu); G = X  = 459 (Nu)
+ Số liên  kế t hyđro của gen: (306 X 2) + (459 X 3) = 1989 liên  kết 
+ Sô" lần  phiên mã của gen: 3060 : 765 = 4 
+ Vậy, sô" liên  kết hiđro bị hủy của cả quá tr ìn h  phiên mã là:

1989 X 4 = 7956 liên  kết. (C h ọ n  A )
C â u  20. Đ ịnh luật Hacđi - Vanbec chỉ nghiệm đúng ở quần thể giao phối, 

sô" lượng cá thể lớn và không có nhân tô" tiến  hóa nào chi phối.
+ Vậy, cần có điều k iện  (1), (2), (3) (C h ọ n  B)

C â u  2 1 . Về m ặt sinh thái, cân bằng quần thể là trạng thá i của quần thể có 
số lượng cá thể ổn định và phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống 
của môi trường. (C h ọ n  C)

C â u  22. + X ét sự di truyền kích thước kén: F 2  phân li t ỉ lệ kiểu hình khác 
nhau giữa bướm tằm  đực và bướm tằm  cái. Suy ra gen quy định tính  
trạng kích thước kén liên kết với giới tính  X.
+ ớ  bướm tằm, tằm đực thuộc giới đồng giao tử XX, tằm cái thuộc giới dị 
giao tử XY.
+ F 2  phân li kén dài: kén ngắn = 3 : 1 .  Suy ra kén dài trội so với kén ngắn. 
+ Quy ước: A; kén dài; a: kén ngắn 

Tằm đực Tằm cái
X^X^, X^X^ kén dài X^Y: kén dài
X “X®: kén ngắn X®Y: kén ngắn.
+ F 2  đồng loạt kén dài. Suy ra P: (ỹx^^x^ X ? X “Y.
+ Đời F i đã phân li kiểu hình khác nhau ở hai giới: T ấ t cả tằm  đực
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kén trắng, tấ t  cả tằm  cái kén vàng. Suy ra gen quy định màu sắc kén  
liên  kết với N S T  giới tính  X  và không có alen trên  Y.
V ì p  đều thuần chủng, F i phân tích kiểu h ình  1:1. Suy ra  kiểu gen của 
p chỉ có thể P; c?x'^x^ (kén vàng) X ặX®Y(kén trắng).
+ F 2  phân li 3 kén dài:l kén ngắn. Suy ra kén dài trồi so với kén ngắn.
+ F i phân li 1:1. Suy ra giới dồng giao tử X X  phải mang tín h  trạng  
lặn  và có kiểu gen x*^*’ (kén vàng).
+ Vậy, kén dài màu trắng  trộ i so với kén ngắn, màu vàng.
Các gen trộ i lặn  hoàn toàn, cả hai cặp gen liên  k ế t hoàn toàn trên  
cặp N S T  giới tín h  X.
+ Kiểu gen của P: (ỹ (kén dài, vàng) X 9 X g Y  (kén ngắn, trắng).

(Chọn D)
Câu 23. Bò sát cổ phát triển mạnh nhất ở kỉ Giura đại Trung sinh.

(Chọn B)
Câu 24. Trong một ao cá, cần nuôi nhiều loài ở các tầng khác nhau sẽ tận  

dụng được nguồn sống và giảm nhẹ sự cạnh tranh. (Chọn B)
Câu 25. Loạn th ị ở người là bệnh do gen trên N ST thường quy định.

(Chọn A)
Câu 26. Kiểu gen của p  đều Aa.

Lần tự thụ thứ nhất: P; Aa X Aa

K ết quả Fi: -A A :-A a ; ia a  
4 2 4

Lần tự thụ thứ hai F i: — (AA X AA) — AA
■ 4 8

— (Aa X Aa) — AA + —Aa + —aa 
2 8 8 8

—(a axaa )->
2
—aa 
8

K ết quả F 2  có t ỉ lệ kiểu gen; — AA:—Aa:—aa
8  4 8

+ Lần tự thụ thứ ba: F 2 : ậ (A A  X AA) —  AA
8  16

—(Aa X Aa) —  AA + — Aa + — aa 
4 16 16 16

^(aa X aa) 
8 16

-aa

Kết  quả F 3 : 7 1 7
—  AA + - A a  + — aa.  
16 8  16

(Chọn A)

Câu 27. Trường hợp gen trên NST, không có alen trên  N S T  Y, tần số các
1 2

alen chỉ có thể là một trong các tr i số 1  hoăc — hoàc — không có giá
3 3
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tr i ĩ .
2

(C h ọ n  C)

C â u  28. Số lần  phiên mã của gen: 540 : 180 = 3 lần
Số ribônuclêôtit mỗi loại A, u, G, X  môi trường cung cấp cho quá 
trìn h  phiên mã của gen là:

Am  = 540 ribônuclêôtit; U m  = 120.3= 360 ribôhuclêôtit

G m =  480.3= 1440 ribônuclêôtit; Xm  = 720.3 = 2160 ribônuclêôtit.
(C h ọ n  A )

C â u  29. Gọi p, q, r  lần lượt là tần số các alen I^, I®, I*’.
T a c ó p  + q + r  = l
+ Trong quần thể người máu o chiếm t ỉ lệ (145 : 14500) = 1% = 0,01.
+ r̂  = 0,01 = (0,1 )̂  ^  r = 0,1 
+ Người có máu A  chiếm tỉ lệ (1392 : 5800) = 0,24
+ = 0,24 p  ̂+ 2 pr = 0,24

0,24 0,01

p + r  = (0,5)^ =>p + r  = 0,5 =>p = 0,5 -  0,1 =0,4  
q = 1 -  (p + r) = 1 -  (0,4 + 0,1) = 0,5 

+ V ậy p = 0,4; q = 0,5; r  = 0,1. (C h ọ n  B)
C â u  30. + Gọi X là  số cây đồng hợp AA của thế  hệ xuất phát (P)

=> ( 1  -  x) là  số  cây dị hợp (x e z * )

+ T a  có thành  phần kiểu gen của P: xAA : (1 -  x)Aa
1 — X

+ Tần  sô" alen a của p  là -------
2

+ Cây đồng hợp lặn  dùng la i phân tích có tần  số a = 1 
+ Theo đề, cây hạt trong kiểu gen aa xuất hiện ở F b = 30% = 0,3.

+ Ta có: (
1 - x ) X 1 = 0,3 => 1 -  X = 0,6; X = 0,4

+ Thành phần kiểu gen của P: 0,4AA ; 0,6Aa => Trong 5 cây h ạ t đục ở 

p  có 2 cây kiểu gen AA, 3 cây có kiểu gen Aa.
„ 2 3

+ Thành  phần kiểu gen của P: — AA : — Aa
5 5

+ Tần  số  các alen của P:

q(a) = — => p(A) = 1 — — = —-  
10 10 10

+ Thành phần kiểu gen của Fi:
n .  "7 A 3 . 7 . 3 , _  „  49 . . 42 . 95( — A: — a) X đ( — A: — a) = F i—— AA :—— Aa aa

10 10 10 10 100 100 . 100
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49 42
+ T ỉ lệ kiểu gen giữa các cây hạt đục Fi; — AA : — AaB e • 91 91

+ Vây, xác suất kh i lấy ngẫu nhiên 2 cây h ạ t đục ở F i trong đó có 1

cây đồng hơp, 1 cây di hơp là: —  X —  X c i  =  — » 49,7% . (Chọn A)
91 91  ̂ 8281

Câu 31. + F i xuất hiện 100% gà lông dài, xoăn, suy ra  lông dài, xoăn là 
các tính  trạng  trộ i so với ngắn thẳng.
+ Quy ước: A: lông dài; a: lông ngắn; B: lông xoăn; b: lông thẳng  
+ Đời F 2  xuất h iện tấ t  cả gà trắng  đều có lông dài, xoăn. Chứng tỏ sự 
phân li kiểu h ình của 2 giới đực và cái không giống nhau. Suy ra gen 
quy định cả hai tín h  trạng  đều liên  kết giới tín h  X.
+ Gà thuộc lớp chim, con trống mang cặp X X , con m ái mang cặp XY.
+ Gà trống

X g X l(X ^ X g ) ; lông dài, xoăn 

X^X^ : lông dài, thẳng  

XgX®: lông ngắn, xoăn 

X ị X l : lông ngắn, thẳng  

P: 9X“Y X X^X^

Gà mái
X g Y : lông dài, xoăn 

Xb Y : lông dài, thẳng  

X gY  : lông ngắn, xoăn 

X^Y : lông ngắn, thẳng

Fi; IX^X^IX^Y

+ V ì tấ t cả gà trống F 2  đều có lông dài, xoàn nên kiểu gen của gà m ái 
đem lai với gà trông F i XgX  ̂ Xg Y . (Chọn B)

Câu 32. Theo Kim ura, các dột biến trung tính  thuộc loại đột biến gen.
(Chọn A)

Câu 33. Số cặp nuclêôtit của gen cấu trúc: (253 + 2).3 = 765 cặp. (Chọn B) 
Câu 34. Để xác định tuổi của lớp đất tương đối mới, người ta  thường đo 

thời gian bán rã của cacbon phóng xạ. (Chọn A)
Câu 35. + Cứ 2400 : 4 = 600 nữ giới sẽ có một người mang alen bệnh và có 

kiểu gen X'^X"’.
+ Người bô bình thường có kiểu gen X^Y.
+ Vậy xác suất để cặp vợ chồng đều không bị bệnh, sinh m ột người 

1 1 1
con bị bệnh là;

1 _
600^  4 “  2400

(Chọn B)

Câu 36. + Trường hợp F i mang 3 cặp gen dị hợp, 1 cặp còn lạ i đồng hợp sẽ
, , ... I 1 ,1  1 1có xác suât: —  X —  X —  X —

,2 2 2 2
x C ị =

16

+ Trường hợp F i mang 4 cặp gen dị hợp sẽ có xác suất:
J _
16
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+ Vậy, xác suất xuất hiện một hợp tử đời F i mang ít  nhất 3 cặp gen dị

(C h ọ n  B)hợp là: —  + —  = —  = 31 ,25% . 
16 16 16

C â u  37. + p  t/c 3 cặp gen. Suy ra F i đều dị hợp về 3 cặp gen.
+ X é t sự di truyền về màu sắc:

Đời F 2  phân li kiểu hình t ỉ lệ Ễ . Suy ra tính  trạng  màu sắc
hạt vàng 3

được di truyền theo quy luật tương tác á t chế.
A - B - '

+ Quy ước A  - bb 

aaaa

hạt tím

a a B -: h ạ t vàng
+ Kiểu gen của F i là: AaBb (hạt tím ) X aaBb (h ạ t vàng)
+ X ét sự di truyền về h ình dạng quả:

F 2  phân li kiểu h ình theo t ỉ lệ Ễ _ Suy ra tính  trạng hình
hạt bầu 1

dạng hạt được di truyền theo quy luật phân li.
+ Quy ước; D: hạt tròn; d: hạt bầu 
+ Kiểu gen của F i: Dd (hạt tròn) X Dd (hạt tròn) •
+ X é t sự di truyền của cả 2 tính  trạng:
F i: (AaBb, Dd) h ạ t tím , tròn X (aaBb, Dd) h ạ t vàng, bầu 
F 2  có t ỉ lệ phân li kiểu hình 4 : 2 : l : l  = 8  = 4 x 2 .  Suy ra 3 cặp gen 
quy định 2 cặp tính  trạng  nằm  trên  2 cặp N S T  tương đồng khác nhau 
và liên  kết gen. (C h ọ n  A )

C â u  38. + F 2  xuất hiện A-B-D- và A-B-dd Kiểu gen F i Aa th ì kiểu 
bD

Kiểu gen của p  có 2. 

Bd

Bd B D
gen của cá thể lai với F i là Aa hay Aa — -

bD bd
B D

+ Kiểu gen F i là Aa ------ th ì kiểu gen cá thể kia là Aa
bd bD

=> Kiểu gen của p  có 2.

+ Kiểu gen F i là  Bb -----  th ì kiểu gen cá thể k ia  là  Bb -----  hoăc Bb
aD aD

A D
Kiểu gen của p  có 2.

A D
ad

+ Kiểu gen F i là Bb
Ad

th ì kiểu gen cá thể k ia  là Bb —— => Kiểu gen 
ad aD

của p  có 2 .
C â u  39. -  Ba cặp đồng hỢp có 2.2.2 = 8  kiểu.

(C h ọ n  D )
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- Cặp dị hợp có thể là 1 trong 4 trường hỢp là Aa hoặc Bb hoặc Dd hoặc Ee
- Vậy có thể tạo tối đa 8  X 4 = 32 sô" kiểu gen. (C h ọ n  B)

o _
C â u  40. 9% —  = 30% ^  X 30% F i tao giao tử ^  = 30% > 25%. Đ ây là  

ab
 ̂ A B  ^

loai giao tử không hoán vi. Suy ra kiêu gen của F i là ------ và tân sô
ab

hoán vị gen của F i bằng 1 -  30%.2 = 40%
T ỉ lệ giao tử của F i : ẠB = ab = 30%; Ạb = aB = 20%.

C â u  41. 1 . Sơ đồ phả hệ
(C h ọ n  B)

o o
Q u y  ư ớc:

I I : Nam  bình thường 

: N am  bệnh R 

: Nữ bình thường 

: Nữ bệnh R

2. T ính  chât di truyền của bệnh R:
+ Ông bà nội đều bình thường, sinh con bị bệnh R, suy ra  bệnh do 
alen lặn  quy định.
+ Quy ước: A; bình thường; a: Bệnh R
+ Bệnh R không thể do gen trên  N S T giới tín h  Y  quy định, vì xuất 
hiện ở cả hai giới nam và nữ.
+ Bệnh R cũng không do gen trên  N S T  X , nằm . ở vùng không tương 
đồng với N S T  Y  quy định, vì nếu thế  ông ngoại phải có kiểu gen X^Y, 
trong đó X*  ̂ được truyền cho tấ t cả con gái nên chị của người mẹ 
không thể mắc bệnh. Điều này mâu thuẫn vì chị gái của người mẹ lạ i 
bị mắc bệnh R.
+ Vậy, bệnh R do gen lặn, nằm trên  N S T thường quy định. (C h ọ n  C) 

C â u  42. + Màu sắc hoa đồng tính => P: AA X AA hoặc aa X aa hoặc AA X aa 
+ H ìn h  dạng hạt phấn phân li 1 : 1 => P: Bb X bb 
+ Kết hợp cả hai tính trạng, sẽ có 4 phép lai phù hợp với kết quả như sau: 
AABb X AAbb; aaBb X aabb; AABb X aabb; aaBb X AAbb. (C h ọ n  C) 

C â u  43. X é t sự di truyền từng 2 cặp tính  trạng ta thấy:
+ 2  cặp tính  trạng  kích thước thân và hình dạng lá phân li độc lập (vì 
phân li 1  ; 1  : 1  : 1 ).
+ 2  cặp tín h  trạng  hình dạng lá và tua cuốn di truyền theo quy luật

liên  kết gen, vị tr í đồng (vì B-D- = bbdd = —).
2 •

-T2- 205



c  1 ■> T> A M+ Suy ra  kiẽu gen cua P: A a-----  X aa—
bd bd

( C h ọ n  B )

C â u  44. Đột biến lặn quan trọng hơn, vì nó ít  nghiêm trọng và sẽ lan tràn  
trong quần thể, trở thành biến dị tổ hợp nhờ quá trìn h  giao phối.

(C h ọ n  C)
C â u  45. Làm  cho các gen trên N S T gần nhau hơn, thay đổi hình dạng kích 

thước N S T và thay đổi nhóm gen liên kết. (C h ọ n  C)
C â u  46. T ỉ l ệ l 8 : 9 : 9 : 6 : 6 : 3 : 3 : 3 : 3 : 2 ; l : l  = 6 4 tổ  hợp giao tử => giao tử 

của p  = 8  X 8 . Vậy, kiểu gen của P: AaBbDd X AaBbDd.
(C h ọ n  C)

1 = (1 : 1)(1 ; 1). Vậy kiểu gen của p  có thể là 1C â u  47. T ỉ lệ 1 : 1 : 1 
trong 6  trường hợp:

Aa

Bb

Dd

BD
bd
A D
ad
A B
ab

X aa

bb

dd

bd
ad
ad
ab
ab

Aa

Bb

Dd

bD
M
aD

aB

X aa

bb

dd

bd
ad
ad
ad
ad (C h ọ n  D )

C â u  48. Vai trò của di truyền y học:
+ B iết được quy luật và cơ chế di truyền của m ột số bệnh di truyền ở 
người => (5) và (6 ) đúng.
+ H ạn  chế tác hại và sự phát tán  của bệnh => (3) và (4) đúng.
+ Dự đoán khả năng xuất hiện bệnh, dị tậ t ở các thế hệ sau => (2) đúng. 
Vậy, có các vai trò (2), (3), (4), (5), (6 ).

C â u  49. Có các phương pháp tạo ra sinh vật biến đổi gen gồm:
+ Loại bỏ hoặc làm  bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen =
+ Đưa thêm  m ột gen lạ vào hệ gen => (3) đúng.
+ Làm  biến đổi m ột gen có sẵn trong hệ gen (4) đúng.

C â u  50. Fi: A aB bxA abb

o ^  Pi' r  6  chuôt lông trắng  3 A-bb J
1 aaB-: 1 chuột lông đen
1 aabb: 1 chuột lông xám. (C h ọ n  A )

(C h ọ n  D )

> (2 ) đúng. 

(C h ọ n  D )

ĐỀ 05
C â u  1. Chọn thể truyền có gen đánh dấu. (C h ọ n  C)
C â u  2. Sự phát tr iể n  của cây hạt k ín  thuộc k ỉ Thứ ba, dẫn đến sự phát 

triển  của sâu bọ ăn lá , m ật hoa, phấn hoa và nhựa cây. (C h ọ n  A ) 
C â u  3. M ậ t độ của một quần thể được ổn định nghĩa là số lượng cá thể dao
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động quanh mức cân bằng, chứ không cố định. 
Câu 4. Bộ N S T  đơn bội của loài là n = 14

(C h ọ n  B )

14!
Sô thể ba xuất hiên tối đa trong loài là CỊ. = —-  = 14 loai. (Chọn B)6  14

Câu 5. Có 16 loại giao tử mang từ 0 đến 6  alen gồm: 0, A, a, AA, Aa, aa, AAA, 
aaa, AAa, Aaa, AAAa, Aaaa, AAaa, AAAaa, AAaaa, AAAaaa. (Chọn B)

Câu 6. + Quần thể 1 có thành phần kiểu gen chưa đạt trạng  thá i cần bằng 
vì 0,6 X 0,2 ị- (0,2 : 2 Ý  Cí> 0,12 t  0,01 ^  nội dung (1) sai.
+ T ỉ lệ kiểu gen đồng hỢp trong quần thể cao hay thấp không quyết 
định đến tín h  ổn định về thành phần kiểu gen của quần thể => nội 
dung ( 2 ) sai.
+ Tần số các alen của quần thể 1 và tần số các alen của quần thể 2 giống 
nhau và đều có tần số alen p(A) = 0,7; q(a) = 0,3 => nội dung (3) sai.
+ Quần thể 2 đạt tính trạng cân bằng di truyền còn quần thể 1 sẽ đạt 
cân bằng di truyền khi cho ngẫu phối qua 1  thế hệ, lúc đó quần thể 1  có 
thành phần kiểu gen là:
ặ(0,7A:0,3a) X c?(0,7A:0,3a) = 0,49AA:0,42Aa:0,09aa => nội dung (4),
(5), (6 ) đều đúng.
Vậy, có 3 nội dung sai gồm (1), (2), (3) (Chọn D )

Câu 7. + Kiểu gen của P: AAAAaaaa X Aa
+ Thể 8 n kiểu gen AAAAaaaa cho 5 loại giao tử theo t ỉ lệ sau:
AAAA : AAAa : AAaa : Aaaa : aaaa =

( C l xC« ) : ( C Ỉ xC ị ) : ( C^xC^) ; ( C^xCỈ ) : ( C^xC^)  = 1 : 16 : 36 : 16 : 1

+ Thể 2n kiểu gen Aa cho 2 loại giao tử theo t ỉ lệ A  = a = —
2

+ T ỉ lệ xuất h iện loại kiểu hình lặn  quả chua ở F i: =
70 2 140

+ T ỉ lệ xuất h iện  loại kiểu hình trộ i quả ngọt ở F i: 1 -
1 139

140 140
+ Vậy, đời F i xuất hiện kiểu hình theo tỉ lệ 139 cây quả ngọt ; 1 cây quả 
chua. (Chọn B)

Câu 8. Trong các chuỗi và lưới thức ăn, loài sinh vật nào có mắc xích càng 
xa sinh vật sản xuất sẽ có sinh khối trung bình càng nhỏ. (Chọn C)

Câu 9. + F 2  xuất hiện cây cao, hạt dài (A-bb) chiếm t ỉ lệ
2520

X 100% =
10500

quy luật hoán vị gen. Nội dung (1) đúng, (2) sai. 

+ F 2  xuất h iện kiểu hình lặn  cây thấp, hạt dài = 25% -  24% = 1%.

24% —  va. Ỷ —
16 16
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+ 1 % —  =  10%ab X 10%ab. Suy ra kiểu gen F i là tần số
ab aB  aB

hoán vị gen là 10% X 2 = 20%.
+ T ỉ lệ các loại giao tử của Fi: ẠB = ab = 10%; Ạb = aB = 50% - 1 0 %  =
40%. Nội dung (3), (4) và (5) đều đúng.

' aB „
+ ớ  F 2 , loai kiểu gen - — chiếm tỉ lê (40% X 10%) X 2 = 8 %  => nôi dung

ab
(6 ) đúng.
+ Vậy có 5 nội dung đúng gồm; (1), (3), (4), (5), (6 ). (Chọn D )

Câu 10. Quần thế được xem là đơn vị tiến  hóa cơ bản vì 3 căn cứ sau đây.
+ Quần thể là đơn vị chọn lọc của quá trìn h  chọn lọc tự nhiên ^  Nội 
dung ( 1 ) đúng.
+ Các cá thể trong quần thể thường xuyên giao phối tự do => Nội dung 
( 2 ) đúng.
+ Sự giao phôi tự do làm  quần thể có vô'n gen đa dạng, phong phú => 
Nội dung (5) đúng.
+ Các nội dung còn lạ i không là  càn cứ dể xem quần thể là  dơn vị tiến  
hóa cơ bản. (Chọn D )

Câu 11. Số kiểu gen tối đa xuất hiện trong loài: 
ri2 _  r>2 15 X14

•^(2x7)+l ■'15 = 105 kiểu. (Chọn C)

Câu 12. X é t cặp gen thứ nhất:
A B  A B  _

P: = x  =  -^ F i xuất hiên loai kiểu h ình (aabb) = 20,25%. 
ab ab

Suy ra (A-bb) = (aaB-) = 25% -  20,25% = 4,75%
(A-B-) = 50% + 20,25% = 70,25%

+ X ét cặp N S T  tương đồng thứ hai:
D E  D E

P : ------------ F i xuất hiên loai kiêu hình (ddee) = 9%. Suy ra
de de

(D-ee) = (ddE-) = 25% -  9% = 16%
(D -E -) = 50% + 16% = 6 6 %

+ Vậy, F i xuất hiện loại kiểu hình (A-B-D-ee) chiếm tỉ lệ:
70,25% X 16% =  11,24%. (Chọn D )

Câu 13. G = X  = (10% + 20%) : 2 = 15% ; A  = T  = 35% = 420.
^  G = X  = (420 : 35).15 = 180 H  = 1380; Y  = 2N  -  2 = 2398.

Ta có 2" " \2 3 9 8  = 9592 => n = 3. (Chọn C)
Câu 14. Dùng xúc tác để tạo ra tế  bào trần  và dùng hoocmôn thích hợp 

kích thích tế  bào lai là biện pháp sử dụng trong lai tế  bào sinh dưỡng.
(Chọn C)

Câu 15. + Im^ = lOOdm^ chứa tối đa 100 : 1,25 = 80 cây.
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+ 80 = 5.2'*. Suy ra m ặt hồ được phủ kín trong thời gian 10 X 4 = 40 ngày.
(C h ọ n  B)

C â u  16.+ Số tế  bào tham  gia giảm phân: 80

+ Sô giao tử sinh ra:
40 X 100 

12,5
= 320.

+ Sô" giao tử được tạo ra  từ 1 tế  bào: 320 : 80 = 4. (C h ọ n  B)
C â u  17. + Ông nội và bà ngoại đều có máu 0, kiểu gen I° I°  nên bố và mẹ 

đều mang gen I**.
+ Con gái máu B, trong đó I® phải do bô truyền vì ông ngoại máu A và bà 
ngoại máu 0 không msmg alen I®. Suy ra kiểu gen bô là I®!** (máu B).
+ Cháu tra i máu A, trong đó phải nhận từ người con tra i (vì vỢ con 
tra i máu B). suy ra  của con tra i phải do mẹ truyền (vì bô I®!**). Vậy  
kiểu gen của mẹ là  (máu A). (C h ọ n  C)

C â u  18. Tai và đuôi thỏ ở vùng ôn đới lạnh nhỏ hơn tai và đuôi của thỏ
vùng nhiệt đới, nhờ đó chúng giảm tỏa nhiệt cơ thể.

5
C â u  19. + Số kiểu gen của giới tính XX: (1 + 5 )— = 1 5  kiểu

2
+ Sô" kiểu gen của giới tính  X Y  là 5 
+ Sô" kiểu giao phối có thể xuất hiện tối đa trong loài là;

15 X 5 = 75 kiểu.
C â u  20. X  -  A  = 15% (1)

X  + A  = 50% (2)
(1) và (2) suy ra G = X  = 32,5%; A  = T  = 17,5%

2040

(C h ọ n  D )

(C h ọ n  B )

+ Tổng Nu của gen
3,4

X 2 = 1200 (Nu)

+ Sô" nuclêôtit từng loại của gen:
A  = T  = 1200 X 17,5% = 210 (Nu) ^  G = X  = (1200 : 2) -  210 = 390 (Nu) 

+ Mạch đơn của gen có sô" nuclêôtit là 1200 ; 2 = 600 (Nu)
+ Gi = 600 X 35% = 210 (Nu) => Gz = 390 -  210 = 180 (Nu)

T i = 60 => T 2  = 210 -  60 = 150 (Nu).
+ % và sô" lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi mạch đơn của gen;
M ạ c h  1 M ạ c h  2 Sô" lượng T ỉ  lệ %
Ai = Ta 150 = (150:600) X 1 0 0 % = 25%
Ti = Aa = 60 = (60:600) X 1 0 0 % = 1 0 %
Gi = Xa 210 = (210:600) X 1 0 0 % = 35%
Xi = Ga = 180 = (180:600) X 1 0 0 % = 30%

+ Theo đề Um = Aa = 10%. Suy ra mạch khuôn là mạch 2.
+ Sô’ Ribô nuclêôtit từng loại của m ARN là:

Am = Ta = 25%; U m  =  Aa = 10%; Gm = Xa = 35%; Xm  = Ga = 30%. (C họn  C) 
C â u  21. Hóa thạch của động vật cổ nhất, xuất hiện ở đại tiền  Cambri.
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Câu 22. Trong hệ sinh thái có hai loại chuỗi thức ăn phổ biến: chuỗi thức 
ăn mở đầu bằng cây xanh và chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ 
được phân giải. (Chọn B)

Câu 23. X  -  Ă = 12,5% (1)
X  + A  = 50% (2)

Từ (1 và (2) suy ra  G = X  = 31,25%; A  = T  = 18,75%
G i = 25% =>Gấ = (31,25% X 2) -  25% = 37,5%
Nếu mạch khuôn là mạch 1:

Gn, = X i = & 2  = 37,5%; Xn, = G i = 25% (loại vì theo đề x,„ > Gn,)
Nếu mạch khuôn là  mạch 2 :

G„, = X 2  = G i = 25%; x,„ = G 2  = 37,5% (chọn)
Suy ra  a 1  = 37,5% -  25% = 12,5%

= 100% -  (37,5% + 12,5%+ 25%) = 25%.
- Số ribônuclêôtit của 1 phân tử mARN:

(300:25).100 = 1200 ribônuclêôtit
Sô ribônuclêôtit mỗi loại của 1 mARN:

A,„ = 1200.12,5%
u "  = 1200.25%
g I  = 1200.25%
x "  = 1200.37,5% = 450 ribônuclêôtit (Chọn C)

Câu 24. M ỗi tuổi của giai đoạn sâu kéo dài trong thời gian:
20 : 5 = 4 ngày đêm

Tính từ giai đoạn trứng nô sâu non đến cuối tuổi thứ hai, kéo dài trong 
4 x 2  = 8  ngày
Trứng vừa nở sâu non vào ngày 20 -  8  = 12. V ậy  phải d iệt sâu non 
vào ngày 12 tháng 3 của năm. (Chọn D)

Câu 25. T ại vùng chín của cơ quan sinh dục, các tế  bào tham  gia giảm  
phân được gọi là tế  bào sinh tinh  hay tế  bào sinh trứng. Chúng đều 
mang bộ N S T  lưỡng bội (2n). (Chọn C)

Câu 26. Cả hai 5-BU và EMS. (Chọn C)
Câu 27. Hội sinh, cộng sinh là các quan hệ hỗ trợ khác loài. (Chọn C) 
Câu 28. Số axit am in cần cung cấp cho m ARN thứ nhất tổng hợp 1  phân

tử prôtêin: _ 1 = 467 axit amin
3,4.3

- Số axit amin cần cung cấp cho m ARN thứ hai- tổng hợp 1 phân tử 
prôtêin: [(881 + 1) : 3] -  1 = 293 axit am in
- Gọi X, y lần  lượt là số phân tử prôtêin được tổng hợp từ m ARN thứ 
nhất và m A R N  thứ hai (x, y € z^).

Ta có; 467.X + 293.y = 1346

(C h ọ n  B )

150 ribônuclêôtit 
300 ribônuclêôtit 
300 ribônuclêôtit 
450 ribônuclêôtit
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x= 1346-2 9 3 y  
467

= >  X <2,25  =>x < 2

+ X = 1 =>y = (1346 -  467) : 293 = 3 (chọn)
+ X = 2 =>y = (1346 -  467 2) : 293 = 1,4 (loại)
Vậy, số lần  dịch mã của m ARN thứ nhất là  1, của m A R N  thứ hai là 3.

(C h ọ n  C )
C â u  29. P; A A  X Aa ^  F i 1/2 A A ;l/2A a  

+ Tần  số các alen của F i 
p(A) = 1/2 + 1 / 2 : 2  = 3/4 
q(a) = 1 - 3 / 4  

+ Cho F i ngẫu phôi:
F i: ặ (3 /4A  : l/4 a ) X c5'(3/4A : l/4 a ) => Fa: 9/16AA : 6/16Aa = l/16aa  

+ T ần  số các alen đời F 2

p(A) = 9/16 + 3/16 = 12/16 = 3/4 
q(a) = 1 -  3/4 = 1/4.

+ V ậy  từ Fa đến Fn thành phần kiểu gen của quần thể duy tr ì không 
đổi và giống với F 2 . (C h ọ n  A )

2
C â u  30. + Tần số alen a ở thế hệ xuất phát là ^ .

7

+ T ần  sô” alen a ở Fs: a =

2
7

1 + 5 .-  
7

2
J_
i l
7

17

T ần  số alen A  ở Fõ = 1 A - Ỉ Ễ
17 ~ 17

+ Thành phần kiểu gen của Fe:

Fs: 9 /15 . 2  ^ X Ố{15 . 2  ^
—  A: —  a —  A: —  a

l l7 17 ) l l7 17 )
225
289

AA +
60

289
Aa +

289
aa = 1

+ V ì loại hợp tử aa bị chết trong phôi nên tín h  trạng  số cây còn sống 
d Fe, cây dị hợp chiếm t ỉ lệ.

60 60Aa = (C h ọ n  A )
2 2 5 -fOO 285

C â u  31. Đacuyn sử dụng 4 nhân tố gồm: Biến dị cá thể, di truyền, chọn lọc 

tự nhiên và phân li tính  trạng. (C h ọ n  D )
C â u  32. M ột gen khởi động, một gen vận hành, một gen điều hòa và một 

nhóm gen cấu trúc. (C h ọ n  D )
C â u  33. Tuy tần  số đột biến gen rấ t thấp nhưng đột biến gen là nguồn 

nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho quá trìn h  chọn lọc vì đột biến gen 
thường ở trạng thá i lặn  ảnh hướng ít  nghiêm trọng so với đột biến 
NST, sô” lượng gen trong quần thể lớn nên thường xuất hiện đột biến và
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nhờ giao phối làm  phát tán các đột biến, tàng xuất hiện biến dị tổ hợp.
(Chọn D)

Câu 34. X ét sự di truyền kích thước kén

F 2 phân li kiểu hình tỉ lệ , phân bố đồng đều ở hai giới dực
kén ngắn 3

và cái, suy ra tính trạng kích thước kén do tưcíng tác át chê của hai cặp gen 
trên 2 cặp N ST thường.

A - B -

+ Quy ước: A -  bb ■ kén dài

aabb

aaB- : kén ngắn
Fi: 9 AaBb X đ  AaBb P; AABB X aabb hoặc AAbb X aaBB.
X ét sự di truyền màu sắc kén:
F 2  phân li kiểu hình khác nhau giữa hai giới đực và cái: tấ t cả tằm đực

đều kén trắng, trong lúc ở  tằm cái có — kén trắng, — kén vàng. Suy ra
2 2

gen quy định màu sắc kén tằm, nằm trên đoạn không tương đồng của 
N ST giới tính X.

+ F 2  phân li => kén trắng trộ i so với kén vàng,
kén vàng 1

+ Quy ước D: kén trắng; d: kén vàng 
+ P: 9 X ‘*Y X

+ K ết hợp sự di truyền 2 cặp tính trạng, kiểu gen của p là 1 trong số 
4 trường hỢp sau;

AAB^BX'Sí° X aabbX‘̂ Y hoặc AABBX'*Y X aabbX°X° 

hoặc A A b b X °X ° X aaBBX'*Y hoặc AAbbX‘'Y  X a a B B X ^ ^  (Chọn A) 
Câu 35. Có 4 cặp gen khác nhau ở thế hệ p. Suy ra số phép lai tương 

đương có được do tổ hợp cả 5 cặp alen của p  là 2  ̂"  ̂ = 2  ̂ = 8  phép lai.
(Chọn B)

Câu 36. Fb xuất hiện l(A-bbdd):l(aabbD-). Suy ra p  tạo hai loại giao tử tỉ 
T.. .  1 .. ,  .  1 X. A bD abdlệ 1 Abd: l abP và có kiẽu gen: ^ — X —  . (Chọn C)

■ aBd abd ’
Câu 37. P: AaBb X Aabb -> F i 3 A-B-: 3 hoa tím

3 A-bb
1 aaB- r  5 hoa trắng  

1  aabb J (Chọn B)
Câu 38. + Mèo đực tam thể tìiuộc thế ba, kiểu gen X^^^Y.

+ Có 4 cặp p, kiểu gen sau đây có thể tạo ra mèo đực tam  thể.
Pi: X ^ * '  X X ^  (Đột biến xảy ra ở mẹ)
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P 2 : X (Đột biến xảy ra ở mẹ)
P 3 : X ^ °  X X^^Y (Đột biến xảy ra ở bố)
P4 ; X'*X‘̂  X X ^  (Đột biến xảy ra ở bố) (C h ọ n  D )

C â u  39.+ H a i cặp gen cùng nằm trên 1 cặp N S T  tương đồng => Nội dung 
(1) sai, (3) sai.
+ F 2  xuất h iện 4 loại kiểu hình !K 9 : 3 : 3 : 1 =i> N ội dung (2) sai.
+ Phép la i chịu sự chi phối của quy luật hoán vị gen.
+ ở  bướm tằm, hoán vị gen chỉ xảy ra ỏ giới cái, không xảy ra ở giới đực.

+ F 2  xuất h iện kiểu hình lặn bầu, vàng =5 —  = 6,25%
16

âh 1
+ F2 có 6,25% —  =  $  -  ̂  X á'12,5% ab 

ab 2

+ Tằm  cái F i tao loai giao tử ^  ^ có kiểu gen Ỹ
AB
ab

+ Tằm  đực F i tạo loại giao tử ^  = 12,5%
Ab

kiểu gen —- v à  tần sô 
aB

hoán vỊ gen là  12,5% X 2 = 25% :=:> Nội dung (4) và (5) đều sai.
+ Vậy, không có kết luận nào đúng. (C h ọ n  C)

C â u  40. X é t sự di truyền tính trạng màu quả:
+ F 2  phân li kiểu hình với tỉ lệ trắng : vàng : xanh = 12 : 3 ; 1. Đây là 
tỉ lệ của tương tác á t chế.

Ă - B - 1
+ Quy ước :  ̂ Bí trắng

A - b b  J

aaB-: Bí vàng 
aabb: Bí xanh

+ F i: AaBb (B í trắng) X AaBb (Bí trắng)
X é t sự di truyền tính  trạng  hình dạng quả:
+ F 2  phân li kiểu hình theo tỉ lệ quả bầu:quả dài = 3 : 1 .  Đ ây là tỉ lệ 
của quy luật phân li.
+ Quy ước: D: quả bầu; d: quả dài :=> F i: Dd (quả bầu) X Dd (quả bầu)
+ X é t sự di truyền của cả 2 cặp tín h  trạng, F 2  xuất h iện 6  loại kiểu 
hình, t ỉ lệ +  (12 : 3 : 1) (3 : 1).
=>  Ba cặp gen quy định hai cặp tính  trạng nằm  trên  2 cặp N ST  
tương đồng và hoán vị gen.

£ICỈ
+ F 2  xuất h iện  kiểu h ình xanh, dài có kiểu gen bh—  = 0,25%.

ad
+ Gọi X là  tần  số hoán vị gen, X < 50%, X là nghiệm số của phương

trình: —( — . — )=  0,25%. Suy ra: X = 20%. (C h o n  A )
4 2 2
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C â u  41. F 2  phân ii_3}ỈỄ_ÍỄ_= Màu sắc quả được di truyền theo định luật 
quả xanh 1

phân li.
+ Quy ước; A; quả đỏ; a: quả xanh 
+ F i: Aa (quả đỏ) X Aa (quả đỏ)
+ X é t sự di truyền tính  trạng hình dạng quả.
+ F 2  phân li quả tròn  : quả bầu : quả dài = 1 : 2 : 1 .  T ín h  trạng  trong  
hình dạng quả di truyền trộ i, lặn  không hoàn toàn.
+ Quy ước: BB: quả tròn; Bb: quả bầu; bb: quả dài 
+ Kiểu gen F 2 : Bb (quả bầu) X Bb (quả bầu)
+ X é t sự di truyền của 2 cặp tính  trạng:
Fi: (Aa, Bb) X (Aa, Bb) F 2  xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 6 : 3 : 2 : 2 ; 1 : 1  = 
(3 ; 1 ) ( 1  : 2 : 1). Suy ra 2 cặp gen quy định 2 cặp tính  trạng phân li độc 
lập nhau.
+ Kiểu gen của F i: AaBb X AaBb
K ết luận: Có 3 nội dung đúng là (1), (2), (3). (C h ọ n  C )

C â u  42. + X é t sự di truyền tính trạng hình dạng lá:

F 2  phân li nguyên ^9  Q -y  tương tác bổ sung giữa 2  cặp
lá chẻ 7

alen.
+ Quy ước:

A-B-; lá nguyên 
A - b b '

aaB -  lá chẻ 
aabb

+ F 2 : AaBb (lá  nguyên) X AaBb (lá nguyên)
X ét sự di truyền tín h  trạng  có lông tơ:

F 2  phân li —có lông tơ— ^3 Ịệ định luật phân li.
không lông tơ 1

+ Quy ước: D: có lông tơ; d: không có lông tơ 
+ F i: Dd (có lông tơ) X Dd (có lông tơ)
+ X é t sự di truyền cả 2 cặp tính  trạng:
Fi: (AaBb, Dd) X (AaBb, Dd) ^  F 2 phân li kiểu hình tỉ lệ » 27:21:9:7 = 
(9:7) (3:1). Suy ra 3 cặp gen quy dinh 2 cặp tính trạng đều phân li độc lập 
nhau. (C h ọ n  D)

C â u  43, + Gen có cấu trúc bền vững sẽ có tần  số đột biến thấp và ngược 
lạ i =í>Nội dung ( 1 ) đúng.
+ L iên  kết 3 giữa G =  X  bền vững hơn liên  k ế t đôi giữa A  = T. Do 
vậy, gen có t ỉ lệ nuclêôtit loại G =  X  càng cao th ì gen sẽ càng bền 
vững và có tần  sô' đột biến thấp => Nội dung (2) đúng.
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+ Đột biến gen xuất hiện ở pha s, kỳ trung gian của qúa trìn h  phân 
bào => N ội dung (3) sai.
+ G iá tr ị  thích nghi của đột biến gen phụ thuộc vào môi trường lẫn tổ 
hợp gen mang đột biến đó => nội dung (4) sai.
+ Đột biến gen xuất h iện do sai hỏng ngẫu nhiên, do trao đổi chéo 
không cân và do sự bắt cặp không theo nguyên tắc bổ sung giữa các 
nuclêôtit tự do vào các bazơ n itric  hiếm  =í> N ội dung (5) đúng.
K ết luận: Có 3 nội dung đúng gồm (1), (2), (5). (C h ọ n  D )

C â u  44, -  Cứ mỗi lần nguyên phân, các gen sẽ được tá i bản ở pha s kì 
trung gian 1 lần. Vậy có bao nhiêu lần tá i bản của gen, tế  bào chứa gen 
đó sẽ nguyên phân bấy nhiêu lần.
- Gọi k  là số lần  nguyên phân cua tế  bào chứa gen đột biến (k nguyên 
dương). Ta có (2*̂  -  1).3 = 189 => k = 6 . (C h ọ n  D )

C â u  45. + 4 = 2x2 .
+ Để tính 2 cặp tính trạng xuất hiện 2 loại kiểu hình, chỉ có thể là 2 tính  
trạng màu thân và hình dạng lông.

A B  A B  _
=> Kiểu gen của P: ------X ---------- > F i phân li (3 : 1).

ab ab
+ Vậy, 4 loại kiểu hình chỉ có thể là (3:1) (1:1) = 3:3:1:1. (C h ọ n  B )

C â u  46. + F 2  phân li kiểu hình hạt đỏ : hạt vàng ; hạt trắng = 6 : 1 : 1 .  
Suy ra  tính  trạng màu hạt được di truyền theo quy luật tương tác át chế 
của hai căp gen không alen.
+ Quy ước; A-B- 1

A-bb I
aaB- : h ạ t vàng 
aabb : h ạ t trắng

F i: AaBb (h ạ t đỏ) X Aabb (hạt đỏ) -+

Fa; ỈA A B b ;  -A a B b  
8 8

— Aabb; — Aabb 
8 8

aaB b:l h ạ t vàng  

aabb:l h ạ t trắng

6  h ạ t  đỏ

+ Cây h ạ t đỏ đời F 2  kiểu gen AaBb có tỉ lệ
6

+ Cây h ạ t vàng đời F 2  chắc chắn có kiểu gen aaBb.
2 1

+ Vây, xác suất hôi đủ các điều kiên trên  là: — X 1  = — .
6  3

(C h ọ n  D )
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Câu 47. Quan sát hình thái, số lượng N S T trong tế  bào. (Chọn D )
Câu 48. A D N  tá i tổ hợp. (Chọn A)
Câu 49. M ột trong 12 trường hợp: AABBDd, AAbbDd, aaBBDd, aabbDd, 

AABbDD, AABbdd, aaBbDD, aaBbdd, AaBBDD, AaBBdd, AabbDD, 
Aabbdd. (Chọn A)

Câu 50. + F 2  phân li 5 5 —  .= >  T ính  trạng được di truyền theo quy
quả tròn 3

luật tương tác bổ sung.
Quy ước: A-B-: tròn  

A - b b '  

aaB -  dài 

aabb

+ F i; AaBb X Aabb hoặc AaBb X aaBb 
+ Vậy, các nội dung đúng gồm (2), (3), (4). (Chọn (C)

DỂ 06
Câu 1. + Cá thể ặ ở p  tạo giao tử mang AAAa chiếm t ỉ lệ 

(CẵxC^) :70= —

+ Cá thể đ  ở p  tạo giao tử mang AAaa chiếm t ỉ lệ

(C^xC^) :  70 = —  = —' 2 6 /  70 14

+ T ỉ lệ xuất hiện cá thể có kiểu gen AAAAAaaa ở th ế  hệ

Fi = — x —   ̂—  . (ChọnB)
14 14 196

Câu 2. Các cây thông trong rừng thông: Phân bố đồng đều; Các cá thể 
trong một đàn bò rừng: Phân bố theo nhóm; Các cây gỗ sống trong 
rừng: Phân bố ngẫu nhiên. (Chọn C)

Câu 3. + Số tế  bào giảm xuống so với nguyên phân bình thường là số tế  
bào tứ bội.
+ Số tế  bào tứ bội (4n) = 2® -  48 = 16 tế  bào.
+ Số tế  bào lưỡng bội (2n) = 48 -  16 = 32 tế  bào. (Chọn B)

Câu 4. Sô" kiểu gen tối đa xuất hiện do tổ hợp giữa các alen thuộc gen thứ

nhất và gen thứ ba: 0 - 3 ) 2 (1 + 5 ) -  
2

= 90 kiểu

+ Gọi k: là  sô" kiểu gen tô"i đa thuộc gen thứ hai (k  e z*) 
Ta có: 90 x k  = 2520 => k = 28 kiểu  

+ Gọi x: là sô' alen của gen thứ hai (x e z*). Ta có:

2 1 6  -T2-



(1 + x ) — = 28. G iả i ra: X = 7. 
2

(Chọn C)

C â u  5. Những loài là sinh vật tiêu thụ gồm: Chuồn chuồn, sâu đất, nấm
rơm, giun.

C â u  6 . N i = Nz = N  = [ 1500 -  1800] 
(2“* -  1)N  + (2'’ -  1)N  = 18000.

(Chọn C)

(18000 : 1800) < 2 ^ - l  + 2 -  l <  (18000 : 1500) 
12 < 2** + 2*̂ < 14.

í a - 2  . ía = 3 . .  180002“* + 2 = 12 => hay
[b = 3 [b = 2

+ Số chu kì: 1800 : 20 = 90

N  =
2 ^ - l  +  2'’

-=1800

(Chọn D)+ 2  ̂ -I- 2̂ ’ = 14 => vô nghiệm.
C â u  7. +  X é t sự di truyền tính trạng kích thước thân:

F 2 phân li => Fi: Aa X Aa
cây thấp 1

+  X ét sự di truyền tính  trạng  hình dạng quả:

F 2 phân li => F 2 ; Bb X Bb
quả ngắn 1

-I- X é t sự di truyền cả 2 tính  trạng:
F i: (Aa, Bb) X (Aa, Bb) F 2  xuất hiện tỉ lệ (A-bb):(A-B-):(aaB-) «1:2:1  
= 4 = 2 x 2  ^  Các tín h  trạng  chịu sự chi phối của quy luật liên  kết gen 

=> Nội dung (1) và (2) đều sai.
+  V ì F i tự thụ nên kiểu gen F i như nhau, F 2 không xuất hiện loại kiểu

3,b
hình cây thấp, quả ngắn, kiểu gen — . Suy ra F i không tao giao tử ^

ab
Ab Ab

và phải có kiểu gen F i: —- X —-  => Nôi dung (3) sai.
aB aB

„  „ , . , , , ,  , Ab ^ Ab . aB
-H F 2  có 3 loai kieu gen, tỉ lê 1—  :2—— :1——

Ab aB aB
Nội dung (4) đúng.

Vậy, chỉ có nội dung (4) đúng. (C h ọ n  B )
C â u  8 . +  F i: (Aa, Bb) cây cao, quả dài X (Aa,Bb) cây cao, quả dài F 2  xuất 

hiện kiểu hình mang 2  tính trạng lặn cây thấp, quả ngắn (aa,bb) =

(1715 ; 14000) X 100% = 12,25% ^ —  và — . Suy ra  phép lai chịu sự
16 14

chi phối của quy luật hoán vị gen => Nội dung (1) sai.
ab _ „  ■, , , AB

+  12,25% —  = 35% ab X 35% ab. Suy ra kiểu gen của F i là ;
ab ab ab

Tần  sô hoán vị gen = 1 — (35% X 2) = 30% => N ội dung (2) sai, nội
dung (3) đúng.
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về lý  thuyết, loại kiểu hình mang 2 tính  trạng  trộ i xuất hiện ở F2 có: 
14000 X (50% + 12,25%) = 8715 cay => Nội dung (4) đúng.
Vậy, có 2 kết luận sai là (1) và (2). (Chọn C)

Câu 9. AaBb X aabb 1 A-B- 
1 A-bb 
1  aabb

3 cây thân  cao

1 aaB-: 1 cây thân  thấp.

cây đỏ

(Chọn A)
Câu 10.

X ét từng tính  trạng F 2 ;
6361

cây vàng 4949
= — ^  tương tác gen theo kiểu

bổ trỢ do 2  cặp gen quy định.
quả ngọt 6361 9 m __ i.' ___1 u-’ .L o-----, = - ——  = — -> lương tác gen kiêu bõ trơ do 2  căp gen quy
quả chua 4949 7
định.

X ét 2 tính  trạng đo, ngọt _ 9 ^  2 trạng liên kết hoàn toàn 
vàng, chua 7

(1), (3) đúng (Chọn C)
Câu 11. Đặc điểm nổi bật ở đại Trung sinh là thực vật hạt trần  và bò sát 

chiếm ưu thế. (Chọn A)
Câu 12. + X ét sự di truyền kích thước kén: F 2 phân li t ỉ lệ kiểu hình khác 

nhau giữa bướm tằm  đực và bướm tằm  cái. Suy ra gen quy định tính  
trạng kích thước kén liên kết với giới tính  X.
+ ơ  bướm tằm, tằm đực thuộc giới đồng giao tử XX, tằm cái thuộc giới dị 
giao tử XY.
+ F 2  phân li  kén dài; kén ngắn = 3:1.
Suy ra  kén dài trộ i so với kén ngắn.
+ Quy ước: A: kén dài; a: kén ngắn 

Tằm dực
X^X"^, X"^X“; kén dài 

x “x®: kén ngắn 
+ F 2  đồng loạt kén dài. Suy ra P: (5X^X^ X $X^Y.
+ Đời F i đã phân li kiểu hình khác nhau ở hai giới: T ấ t cả tằm  đực 
kén trắng, tấ t cả tằm  cái kén vàng. Suy ra  gen quy định màu sắc kén  
liên kết với N S T  giới tính  X  và không có alen trên  Y.
V ì p  đều thuần chủng, F i phân tích kiểu hình 1  : 1 . Suy ra  kiểu gen 
của p  chỉ có thể P: ( 5 ' x ’̂ ' ’ (kén vàng) X  ặX'^Y(kén trắng).
+ F 2 phân li 3 kén dài : 1 kén ngắn. Suy ra kén dài trội so với kén ngắn.
+ F i phân li 1 : 1. Suy ra giới đồng giao tử X X  phải mang tính  trạng  
lặn  và có kiểu gen x*’x '’ (kén vàng).

Tằm cái
X̂ Ŷ: kén dài 
X"Y: kén ngắn.
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+ Vậy, kén dài, màu trắng trộ i so với kén ngắn, màu vàng.
Các gen trộ i lặn  hoàn toàn, cả hai cặp gen liên  kết hoàn toàn trên  
cặp N S T  giới tín h  X.
+ Kiểu gen của P; á' (kén dài, vàng) X ặ Xg Y  (kén ngắn, trắng).

(Chọn A)
Câu 13. + Số nuclêôtit trong mạch đơn: 6.10® : (300 X 2) = 1000 (Nu)

A m  G m  Xm  U m  Am  + Gm  + X m  + U m  1000
+ Theo đẽ ——  = ——  = —— = —^  ----------

1 3 4 2 10 .
Mạch khuôn có: A  = Um  = 200; T  = Am = 100 ;

G = Xm  = 400 và X  = Gm = 300 (Nu).
Câu 14. + Số kiểu gen tối đa thuộc cặp N ST thứ nhất:

’>2 _  r >2 7 x 6

10

(Chọn D)

p 2 _  _
'^ (2 x 3 )+ l -  ~

2 x 1
= 2 1  kiểu

+ Sô' kiểu gen tô'i đa thuộc cặp N S T  thứ hai:
13230 : 21 = 630 kiểu

+ Gọi X là số alen thuộc gen thứ nhất, nằm trên cặp N S T thứ hai (x e Z'̂ ) 

X == 630

Đ ặ t ( x x 4 x  l )  + l  = n ( n e  z * ) ,  ta có: = 630 : 3 = 210

n ( n - l )
= 210 => n^ -  n -  420 = 0. G iải ra; n = 21

+ ( x x 4 x  1) + 1 = 2 1 = > X  = 5
+ Vậy, gen thứ nhất trên  cặp N S T tương đồng thứ hai có 5 alen.

(Chọn D)
Câu 15. Sự xuất hiện các thường biến không ảnh hưởng đến tính  đa hình  

về kiểu gen và kiểu hình của quần thể. (Chọn D)
Câu 16. tA R N  gắn với axit amin tương ứng, tạo phức hợp tA R N  -  axit 

amin. (Chọn D)
Câu 17. N hân  tố  quan trọng nhất đối với sự tiến hóa là quá trìn h  chọn lọc 

tự nhiên.
Câu 18. Sô thế  hệ trung bình của loài tạ i thành phố B.

365 : 30 = 12,16 ~ 12 thế  hệ.
Câu 19. - Số nuclêôtit trong mạch đơn của gen:

(4926,6 : 3,4) = 1449 nuclêôtit
- Sô' ribônuclêôtit trong phân tử m ARN trưởng thành:

(1449 : 23).12 = 756 ribônuclêôtit
- Sô ax it am in trong phân tử prôtêin hoàn chỉnh:

(756 : 3) -  2 = 250 axit amin
- Chiều dài của phân tử prôtêin: 250.3 = 750Ẩ

(Chọn C) 

(Chọn B)
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- số  axit amin cần được cung cấp để tổng hợp 1  chuỗi pôlipeptit:
(756 : 3) -  1 = 251 axit amin.

- Số  chuỗi pôlipeptit được tổng hỢp; 7 X 5 X 1 = 35 phân tử
- Tổng số axit am in môi trường cần phải cung cấp:

251.35 = 8785 axit amin
Khôi lượng nước được giải phóng trong cả quá tr ìn h  dịch mã:

(251 -  D .18.35 = 157500đvC. (C h ọ n  C)
C â u  20. Dựa vào sự thích nghi ciía động vật về ánh sáng, người ta chia 

động vật thành các nhóm: Nhóm động vật hoạt động ban ngày, nhóm  
động vật hoạt động ban đêm. (C h ọ n  D )

C â u  21. M ậ t độ cỏ sau một năm: 15 X 2 = 30 cây/lm^. (C h ọ n  C)
C â u  22. + Tần số các alen của phần đực trong quần thể p  ban đầu 

p(A) = 0,7 ^ q ( a )  = 0,3.
+ Gọi p' (A): Tần  số alen A trong phần cái của quần thể p  
+ Gọi q' (a): Tần  số alen a trong phần cái của quần thể p  

p' (A) + q' (a) = 1 
Khi ngẫu phối giữa p

ố 0,7A 0,3a

p'(A) 0,7p'(AA) 0,3p'(Aa)
q'(a) 0,7q'(Aa) 0,3q'(aa)

+ Thành phần kiểu gen của quần thể F i lúc chưa cân bằng (Tần sô' các 
alen giống quần thể F 2 lúc cân bằng).
+ F i 0,7p' (AA) + 0,3p' (Aa) + 0,7q'(Aa) + 0,3q'(aa) = 1 
+ Từ thành phần kiểu gen của F 2 đạt cân bằng, ta  suy ra tần  sô' alen 
và tần sô' này giông tần  sô' các alen của quần thể F i.
F 2 : 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = 1.
Suy ra p(A) = 0,64 + (0,32:2) = 0,8; q(a) = 0,2 
+ Ta có: 0,7p' + (0,3;2)p' + (0,7:2) q' = 0,8 

0,85p' + 0,35q' = 0,8 (1)
p' + q' = 1  => q' = 1  -  p' ( 2 )

Thay (2) vào (1) ta  suy ra p' = 0,9; q' = 0,1. (C h ọ n  D )
Cách khác:

(0,3 p' : 2) + (0,7q’ : 2) + 0,3q' = 0,2 
0,15 p’ + 0,65q' = 0,2
p' + q' = 1  => p' = 1  _  q'

Thay (2) vào (1) 0,15 (1 -  q') + 0,65q' = 0,2

( 1)
( 2)

q' = 0,1; p' = 0,9.

C â u  23. + Xác suất trong 3 đứa con có 2 con tra i, 1
(C họn  D)

con gái là:
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1 1 1
—  X —  X —
2 2 2

A Q
xC^ = -  

8

3 27bình thường, 1 đứa bị bệnh l à :  —  X —
8  64

a5,82% (C h ọ n  C)

+ Xác suất để có 2 con bình thường, con bị bệnh là:
3 3 1 )  _  27
—  X —X —  xCÓ=—-
4 4 4 j  64

+ Vậy, nếu cả 3 cặp vỢ chồng đều có kiểu gen dị hợp, mỗi cặp đều sinh 
1  người con th ì xác suất để có 2  con tra i, 1  con gái, trong đó có 2  đứa

81 
512

C â u  24. Quan hệ hợp tác: là quan hệ giữa hai loài đôi bên cùng có lợi 
nhưng không nhất th iết phải xảy ra.
+ Trong 7 mối quan hệ đề nêu, có 3 quan hệ hợp tác gồm:
+ Cua và hải quỳ: H ả i quỳ chứa chất độc trong cơ thể, vì vậy cua 
mang hải quỳ để tự vệ tô"t hơn. M ặ t khác, hải quỳ nhờ cua mang đến 
nơi có nhiều thức ăn => Nội dung (2) đúng.
+ Chim  sáo và trầu rừng: chim sáo thường đậu trên  lưng trâu, bò rừng 
để bắt sinh vật sống k í sinh, đồng thời chim sáo đánh động cho trâu, 
bò rừng b iết kh i có thú dữ xuất hiện => N ội dung (5) đúng.
+ Cá nhỏ và cá lớn: Loài cá nhỏ ăn thức ăn dắt ở kẽ răng cá lớn đồng 
thời làm  sạch chân răng cho cá lớn ^  Nội dung (6 ) đúng.
+ Nội dung (1): Hội sinh; Nội dung (4): Bán ki' sinh; Nội dung (7): ức chê - 
cảm nhiễm. (C h ọ n  C)

C â u  25. + X ét cặp alen Bb:
p(B) = 0,1 u  q(b) = (1 -  0,1) = 0,9 

Thành phần kiểu gen của gen này là:
?(0,1B  : 0,9b) X c^(0,lB:0,9b) = (0,01BB : 0,18Bb : 0,81bb)

+ X é t cặp alen Aa:
+ Cây quả dài có kiểu gen aabb chiếm tỉ lệ 20,25%
Gọi q(a) là tần  sô' alen a, ta có: 

q^(aa) X 0,81 = 20,25%
=> q(a) = 0,5.
+ Khi cân bằng di truyền, thành phần kiểu gen của cặp alen Aa của 
quần thể là (0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa)
+ Cây quả dài có kiểu gen aabb = 20,25%
+ T ỉ lệ cây quả tròn của quần thể;

(A-B-) + (A-bb) + (aaB-) = 1 -  20,25% = 79,75% = 0,7975 
Muôn th ế  hệ sau phân li kiểu hình tỉ lệ 3 ; 1 th ì cây quả tròn dùng 
trong phép la i phân tích phải có kiểu gen là AaBb.
+ Tần sô cây AaBb = 0,5 X 0,18 = 0,09

q^(aa) = 0,2025 : 0,81 = 0,25 = (0,5)^
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+ Vậy, xác suất trong các điều kiện nêu trên  là: 0,09
x l «  11,29%.

0,7975

(C h ọ n  B )
C â u  26. Các nhân tố  xã hội có vai trò chủ đạo từ giai đoạn người cổ Homo 

đến người hiện đại do tác dụng các nhân tố  lao động, tiếng nói, tư duy 
và mối quan hệ giữa chúng. (C h ọ n  D )

C â u  27. + Số kiểu gen tối đa của loài là: 3" kiểu
+ Sô' kiểu gen dị hợp là: 3" -  2" kiểu. (C h ọ n  D )

C â u  28. 1 trong 8 . (C h ọ n  C)
C â u  29. ơ  động vật, du nhập gen xảy ra khi có sự di cư của các nhóm cá 

thế cùng loài từ quần thể này sang quần thể khác. (C h ọ n  B)
C â u  30. + Quy ước: A: đỏ; a: xanh B: sớm; b: muộn

+ F i: (Aa,Bb) X (Aa,Bb) -> F 2  xuất hiện (A-bb) =
1218 3 1
_ _  X 100% ~  2 1 %  ^ ^  quy luật hoán vị gen.
5799 16 4
+ Vậy, các kiểu hình còn lạ i chiếm tỉ lệ: (aabb) = 2 5 % - 2 1 %  = 4% 

aaB- = A-bb = 21%
A-B- = 50% + 4% = 54%. (C h ọ n  B)

C â u  31.+ I I i  -  I I 2  đều bình thường, sinh con là I I I i  bị bệnh bạch tạng. Suy 
ra bệnh bạch tạng do alen lặn quy định => (2 ) đúng.
+ Quy ước: B: bình thường; b; bị bệnh bạch tạng
+ Bệnh không do gen nằm  trên  đoạn không tương dồng của N S T  giới 
tính  X , vì nếu vậy, I 2  có kiểu gen sinh con tra i là I I 1 phải có
kiểu gen x * ^  (mâu thuẫn).
+ Vậy, gen quy định bệnh bạch tạng nằm trên N S T thường => (5) đúng.
+ V ì gen trên  N S T  thường nên bố mẹ có vai trò ngang nhau trong việc 
truyền tín h  trạng  cho con => ( 1 ) đúng.
+ Bố mẹ đều bị bệnh (9bb X bbc?) th ì con cũng sẽ mắc bệnh (bb) => (4) 
đúng.
+ Cặp N S T  thường đồng dạng, gen tồn tạ i từng cặp alen nên nam và 
nữ có cơ hội mắc bệnh như nhau => (3) sai.
+ Người bị bệnh I 2 , I I I i  đều có kiểu gen bb.
+ I I I i  có kiểu gen bb => I I i  và I I 2  đều có kiểu gen dị hợp Bb.
Vậy, trong số 8  người trong phả hệ, có 4 người biết được chắc chắn kiểu gen. 
=> (6 ) sai.
+ Vậy, có 4 nội dung đúng. (C h ọ n  D )

C â u  32.+ F i dị hợp 2 cặp gen: 9(Aa,Bb) kén dài, màu trắng X (ỹ(Aa, Bb) 
dài, trắng.
^  F 2 có 4 loại kiểu hình tỉ lệ 6 6 %(A-B-) : 9%(A-bb) : 9%(aaB-) : 16% Ti 
9 : 3 : 3 ; 1 . Suy ra phép lai chịu sự chi phối của ‘quy luật hoán vị gen
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=> ( 1 ) đúng.
+ ở  bướm tằm , hoán vị gen chỉ xảy ra ở bướm tằm  đực ( 2 ) đúng, 

íì V) 1+ 16% —  = — Ọah X 62% r?ab.+ 16% —  = -  ặab X 32% c?ạb. 
ab 2

A B
+ Kiểu gen của bướm tăm  ở F i là  ——

ab
Tần số hoán vị gen của bướm tằm  đực F i là: 1 -  (32% X 2)= 36%
+ F 2  có 8  kiểu tổ hợp giao tử => có 7 kiểu gen.
+ T ỉ lệ kiểu gen đồng hợp ở F 2  là:

\
T ỉ lệ kiểu gen dị hợp xuất

AB ab 12
+ 1 - x 3 2 % ^ 32%:

hiện ở F 2 là 1 -  32% = 6 8 %.=> (4) đúng. (C h ọ n  B)
C â u  33. + P; (Aa,Bb,Dd) X (Aa,Bb,Dd) -> F i phân li kiểu hình với t ỉ lệ 

6 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1  = (3:1X1:2:1).
+ Cặp gen Aa phân li độc lập: Aa X Aa -> F i (3:1).
+ H a i cặp tín h  trạng còn lạ i có tỉ lệ kiểu h ình 1 : 2 : 1  => quy luật liên  
kết gen, các gen liên kết đối í t  nhất 1  trong 2  bên p.

Bd Bd ,  ̂ Bd BD
— - X — -  hoăc — - X --------
bD bD bD bd

+ Vậy, 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng và liên kết gen. (1) đúng.
+ K ết hỢp 3 tính  trạng, kiểu gen của p  có thể là:

. Bd . B d , ___  . Bd . BD ,
A a — - x A a —— hoặc A a —^ x  A a ----- => (2) và (3) đêu sai.

bD  bD • bD bd
+ Số kiểu gen F i = 3 X 3 = 9 kiểu 

+ T ỉ lệ kiểu gen đồng hỢp ở Fi: a . n  1
—  X —
2 2

= -  = 25%  
4

(4) đúng.

(C h ọ n  C)+ Vậy, có 2 kế t luận đúng.
C â u  34. Sô nuclêôtit của gen: 90. 20 = 1800 nuclêôtit

- Theo đề 1 , 5  «  1,5 G = 1,5A (1)
A  + T  G

G + A  = (1800 : 2) = 900 (2)
(1) và (2) suy ra: A =T= 360 nuclêôtit ; G=x= 900 -  360 = 540 nuclêôtit 

T i=  90 nuclêôtit = > T 2  = 360 -  90 = 270 nuclêôtit 
X i = 900.40% = 360 nuclêôtit => Xa = 540 -  360 = 180 nuclêôtit 
Aa = 90 nuclêôtit; Ta = 270 nuclêôtit ;
Ga = 360 nuclêôtit; Xa = 180 nuclêôtit 

Gọi k: sô' lần  phiên mã của gen (k nguyên dương)
- Nếu mạch khuôn là mạch 1  ta có: 90.k  = 450 => k  = 5 (chọn)
- Nếu mạch khuôn là  mạch 2, ta  có: 270.k = 450 => k = 1,67 (loại)
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T ỉ lệ phần trăm  từng loại nuclêôtit của 1 m ARN:
Am T l (90 : 900). 100% 10%
Um A i (270 : 900).100% 30%
Gm X i (360 : 900). 100% 40%
Xm G i (180 : 900). 100% 20% (C h ọ n  A )

C â u  35. Gọi p(A): Tần số của alen A  ; q(a): Tần số của alen a. 
p(A) + q (a) = 1
p(A) = 0,4 + (0,4 : 2) = 0,6. -y  q (a) = 1 -  0,6 = 0,4. (C h ọ n  B ) 

C â u  36. + X ét sự di truyền hình dạng quả.
F 2 có tỉ lệ kiểu h ình quả tròn:quả dài = 9 : 7 .  Đ ây là  tỉ lệ của tương 
tác bổ sung => (1) đúng.
+ X é t sự di truyền tương tác vị quả 
F 2  phân li quả ngọt:quả chua « 3 : 1 .
Đây là tỉ lệ của định luật phân li.
+ X é t sự di truyền cả 2 tính  trạng.
F i: (Aa,Bb, Dd) X (Aa,Bb, Dd) - >  F 2  phân li kiểu hình t ỉ lệ ;ế ( 9  ; 7X3 : 1). 
Suy ra 3 cặp gen trên  2 cặp N S T tương đồng và hoán vị gen. => (2) 
sai; F 2  xuất hiện (A-B-D) > A-B-dd = >  liên  kế t đồng =í> (3) sai.
+ F 2 xuất hiện kiểu hình cây cao, quả vàng (A-B-dd)

54
800

X 100% = 6,75% = 0,0675.

+ Gọi X là  tần  số hoán vị gen của F i, X < 50%, X là  nghiệm phương

trình 2 .
X 1 -  X

= 0,0675. Suy ra X = 20%.=> (4) sai.

+ Vậy, chỉ có 1 kế t luận đúng. (C h ọ n  B)
C â u  37. + F 2 phân li 3 kén dài:l kén ngắn. Suy ra kén dài trội so với kén 

ngắn.
+ F i phân li 1:1. Suy ra giới đồng giao tử X X  phải mang tính  trạng  
lặn  và có kiểu gen x*’x^ (kén vàng).
+ Vậy, kén dài màu trắng trộ i so với kén ngắn, màu vàng. (C h ọ n  B) 

C â u  38. + T ính  xác suất để IV7 mang cặp gen dị hợp Ss:
I 2  có kiểu gen ss. Suy ra Ile  phải có kiểu gen Ss.

II5 có kiểu gen ss. Suy ra xác suất I I I i i  có kiểu gen Ss là —.
2

I4 có kiểu gen ss. Suy ra Ilg phải có kiểu gen Ss.

II7 có kiểu gen ss. Suy ra xác suất III12 có kiểu gen Ss là —.
2

1 1 2  1
Vậy, xác suất để IV i 7 có kiểu gen di hơp Ss l à  — X —  X —  =  —  .

2 2 3 6
+ T ính  xác suất để IV 18  mang cặp gen dị hỢp Ss:
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Ỉ4 CÓ kiểu gen ss. Suy ra II9 phải có kiểu gen Ss.
IIio có kiểu gen s s .  Suy ra xác suất để III14  có kiểu gen dị hỢp là 
1
2 '

III13 có kiểu gen s s .  Suy ra xác suất để rVi8 có kiểu gen dị hỢp Ss là 
1.
4 ■

+ Vậy, xác suất để cặp bố mẹ IVi7 - IV18 sinh một đứa con bị bệnh là:
1

1 1
—  X —  :
2 2

1 . 1 . 1  
6 "" 4 4 “ 96

+ Xác suất để cặp bô" mẹ IVi7 - IV18 sinh một người con, không bị bệnh

là
96 96

+ Vậy, xác suất để cặp bô’ mẹ IVi7 - IV18 sinh một người con bình
1 95 95thường, môt người con mắc bênh là; —  X —  =  . (Chọn C)

96 96 9216
Câu 39. Không đa dạng hơn. (Chọn C)
Câu 40. Do có nhiều năng lượng. (Chọn C)
Câu 41. Xạ trị hoặc hóa trị. (Chọn A)
Câu 42. + Số bộ ba mã hóa giữa 2 ribôxôm kế tiếp; [61,2 : (3.3,4)] = 6.

+ Sô axit amin môi trường cung cấp cho ribôxôm thứ nhất, lúc nó
trượt hết chiều dài mARN: [2550 : (3.3,4)] -  1 = 249 axit amin.
+ Tại thời điểm trên, ribôxôm thứ 15 được môi trường cung cấp:

[249 -  (15 -  1).6] = 165 axit amin.
+ Tổng sô’ axit amin môi trường cần cung cấp cho các ribôxôm tại thời 
điểm ribôxôm thứ nhất vừa dịch mã xong:

(165 + 249)15/2 = 3105 axit amin. (Chọn C)
Câu 43. + I2 có kiểu gen a^a^ => Kiểu gen của II3 là A°a^; kiểu gen của II4 

làa''a' .̂ (ChọnC)
Câu 44.+ F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ:

Quả khía;quả tròn « 9 : 7 .  Đây là tỉ lệ của tương tác bổ sung => (1) sai.
+ Quy ước: A-B- : quả khía

A -b b ì
aaB -  ^: quả tròn 
aabb

+ P: AABB (quả khía) X aabb (quả tròn) hoặc AAbb (quả tròn) X aaBB 
(quả tròn) => (2) đúng.
+ Fi: AaBb X aabb -> Fb lA-B- : 1 quả khía
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3 quả tròn (3) sai.

(4) sai

1 A - b b ì  
1 a a B -  
1 aabb

+ Có 5 loại kiểu gen đều quy định quả tròn.;
+ Vậy, có 3 phát biểu sai. (Chọn C)

Câu 45. + P: (Aa, Bb, Dd) X (Aa, Bb, Dd) -> Fi xuất hiện tỉ lệ kiểu hình « 
9 : 3 : 3 : 1  = 16 = 4x4.  Suy ra 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tưcmg 
đồng và liên kết.
+ Xét sự di truyền 2 cặp tính trạng kích thước thân và hình dạng lá:
P: (Aa, Bb) X (Aa, Bb) -> Fi có tỉ lệ kiểu hình » 9 : 3 : 3 : 1. Suy ra 2 
cặp tính trạng phân li độc lập nhau.
+ Xét sự di truyền 2 cặp tính trạng kích thước thân và có tua:
P: (Aa, Dd) X (Aa, Dd) Fi có tỉ lệ kiểu hình « 3 : 1 .  Suy ra 2 cặp 
tính trạng này liên kết gen và liên kết đồng.

AD AD+ Vây, kiểu gen của p là: Bb—— xB b-—
ad ad

(Chọn D)

Câu 46. Hiện nay, muốn tạo giống đồng hợp tử về tất cả các gen trong tế 
bào 2n, người ta nuôi cấy hạt phấn rồi dùng cônsixin để lưỡng bội hóa 
mô đơn bội. (Chọn C)

Câu 47. F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ hoa đỏ:hoa tím: hoa trắng « 12:3:1. 
Suy ra tính trạng màu hoa do tương tác át chế quy đỊnh.=> (1) đúng.

A - B - ì+ Quy ước: >; hoa dỏ
A -b b  j
aaB-: hoa tím
aabb: hoa trắng => (2) đúng.

+ Kiểu gen P; AABB (hoa đỏ) X aabb (hoa trắng) hoặc 
P: AAbb (hoa đỏ) X aaBB (hoa tím) => (3) đúng.

+ Loại kiểu hình hoa đỏ do 6 tổ hợp gen quy định => (4) đúng (Chọn D) 
Câu 48. BbDd X BbDd. (Chọn A)
Câu 49. -  Đột biến dạng thêm 1 cặp nuclêôtit T - A sau vị trí cặp nuclêôtit 

thứ 5 sẽ sắp xếp trở lại toàn bộ trình tự các bộ ba, dẫn đến thay đổi 
toàn bộ trình tự các axit amin từ codon thứ 2 trở đi và gọi là đột biến 
dịch khung. (Chọn D)

Câu 50. CỊỉ =----------- . (Chon C)
k ! (n -  k)!

DỀ 07
Câu 1. Cây sống theo nhóm chịu đựng gió bão và hạn chế thoát hơi nước 

tốt hơn cây sống riêng rẽ. Đây là tác dụng của hiệu quả nhóm do đặc
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điểm phân bố theo nhóm của quần thể.
+ ơ  động vật cũng vậy, phân bố theo nhóm làm tăng tác dụng của 
hiệu quả nhóm trong việc kiếm àn, tự vệ.
Ví dụ: Một con linh cẩu không hạ được con trâu rừng lớn, nhưng nhiều 
con linh cẩu sẽ làm được việc này. (Chọn C)

Câu 2. Có 4 kiểu giao phôi khác nhau gồm:
Bb X bb; Bb X bbb
Bbb X bb; Bbb X bbb (Chọn B)

Câu 3. Số thể một kép xuất hiện tôl đa trong loài:
r /  = 1-1' 14x13 = 91 loại. (Chọn D)2!12 ! 2 x 1

Câu 4. Xác của các pharôn, rìu bằng đá không gọi là các hóa thạch.
(Chọn C)

Câu 5. ^
1

X, Go Xo . -̂ 2 +^2 +G2 +X2 100%
20

= 5%
7 4 8 20

=> Aa = Ti = 5%; T2 = Ai = 35%
G2 = Xi = 20%; X2 = Gj = 40%
Từ N = 1440 => Aa, T2, G2, X2 lần lượt là 36, 252, 144, 288. 
A = T = 20% = 288; G = x = 30% = 432.

Câu 6. Loại giao tử mang 4 trong 6 alen chiếm tỉ lệ:
6 !

ỈỄ.
64 ■

Cẹ _ 4! 2! 
2® ~ 64

(Chọn B)

(Chọn C)

Câu 7. + Kiểu gen của thế hệ P: AAAAaaaa X AAaa
+ Thể 8n kiểu gen AAAAaaaa tạo 5 loại giao tử AAAA, AAAa, AAaa, 
Aaaa, aaaa.
+ Thể 4n kiểu gen AAaa tạo 3 loại giao tử AA, Aa, aa.
+ Khi thụ tinh, thế hệ sau xuất hiện tối đa 7 loại kiểu gen gồm: 
AAAAAA, AAAAAa, AAAAaa, AAAaaa, AAaaaa, Aaaaaa, aaaaaa.

(Chọn B)
Câu 8. Quy ước gen: A: quả lớn; a: quả nhỏ.

Fi xuất hiện tỉ lệ kiểu hình quả lớn ; quả nhỏ = 3917 : 112 w 35 : 1.
1
6 '

Các kiểu gen tạo 1/6 loại 
giao tử mang gen lặn

Các kiểu gen tạo 1/6 loại 
giao tử mang gen lặn

AAa (Thể lệch bội) AAa (Thể lưỡng bội)
AAaa (Thể tứ bội) AAaa (Thể lệch bội)

Vậy, có tất cả 3 phép lai cho kết quả trên gồm: AAa X AAa;
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AAa X AAaa; AAaa X AAaa. (Chọn C)
Câu 9. Các cá thể cùng loài cũng cạnh tranh gay gắt khi gặp điều kiện bất

lợi như thiếu thức àn, chỗ ở.
Câu 10. Có 4 sơ đồ lai phù hợp với kết quả.

(Chọn C)

Fi Cá thể  ]
Ab Ab
aB

X
aB

Ab AB
aB

X
ab

Ab Ab
aB

X
ab

Ab aB
aB

X
ab

(Chọn A)

Câu 11. A = — G
2

A = T = 30%; G = X = 20%

Gi = 30% => G2 = 10%; Nếu mạch khuôn là mạch 1.
Gm = 10%, Xm = 30% (loại vì theo đề Gm > Xm)

Nếu mạch khuôn là mạch 2: Gm = 30%; Xm = 10% => Um = 20%
Am = 40% = 480 ^  Nm = (480 : 40) : 100 = 1200.

. Chiều dài gen: 1200.3,4 = 4080 Ẳ . (Chọn D)
Câu 12. ớ  động vật, di - nhập gen xảy ra khi có sự di cư của các nhóm cá 

thể cùng loài từ quần thể này sang quần thể khác. (Chọn B)
Câu 13. Mang hệ gen lưỡng bội cả hai loài. (Chọn C)
Câu 14. Do khác nhau thành phần và trình tự sắp xếp các nuclêôtit.

(Chọn D)
Câu 15. Tế bào khối u di chuyển vào máu, sau đó tạo ra nhiều khối u khác.

(Chọn A)
Câu 16. 6;6:3:3:3:3:2;2;1:1:1:1 = (1:2;1)(3:1)(1:1) = (1:2:1)(1:1)(3:1)

* (1;2:1)(3:1)(1:1) ^  p AaBbDd X AaBbdd
* (1:2:1)(1:1)(3:1) ^  p AaBbDd X AabbDd (Chọn A)

Câu 17. Tăng trưởng kích thước quần thể theo tiềm năng sinh học là
trường hợp quần thể được tăng trưởng trong điều kiện sống tối thuận và 
không bị giới hạn về diện tích cư trú. (Chọn C)

Câu 18. 268 liên kết (Chọn B)
Câu 19. Các loài ưư thế gồm: Thực vật có hạt trong các quần xã trên cạn.

Bò rừng Bizông sống trong các quần xã đồng cỏ ở Bắc Mĩ. (Chọn A)
Câu 20. Tinh tinh có quan hệ gần gũi nhất với người vì chúng tinh khôn 

nhất trong họ vượn người, có 98% trình tự các cặp nuclêôtit giống 
người. (Chọn B)
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Câu 21. Tự thụ Fi dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb) X (Aa, Bb), thu được F2 có 4 
kiểu hình tỉ lệ 66 : 9 : 9 : 16 5* 9 : 3 : 3 : 1. Suy ra hai cặp tính trạng 
phải được di truyền theo quy luật hoán vỊ gen.

AR nhKiểu gen của p =  X M . (Chọn B)
AB ab

Câu 22. + Sô' tổ hợp các alen thuộc 4 gen có thể tạo số kiểu gen tối đa

trong loài là: ^ C(4̂ 2x5x3)+1 — 12 X Cj2i =  12 .
121x120 = 87120 kiểu.

(Chọn A)
Câu 23. Trong các chu trình sinh địa hóa, vật chất thoát khỏi chu trình 

nhiều nhất ở chu trình photpho. (Chọn A)
2061Câu 24. + Fo phân li kiểu hình loai hoa đơn, màu trắng (aaB-) = ———
10991

X 100% = 18,75%. Suy ra phép lai tuân theo quy luật di truyền phân li 
độc lập. Nội dung (1) và (2) đều sai.
+ F2 có 3̂  = 9 kiểu gen. Tỉ lệ (1 : 2 : 1)̂ . => nội dung (3) đúng.
+ Về mặt lý thuyết, F2 xuất hiện kiểu hình quả đỏ, có mùi thơm (A-B-) 

= 10991 X 9/16 = 6182 cây. => nội dung (4) đúng.
+ Vậy, có 2 nội dung đúng. (Chọn B)

Câu 25. Tổng nuclêôtit của gen trước và sau đột biến:
(3774 : 3,4) X 2 = 2220 nuclêôtit.

Số nuclêôtit từng loại của gen đột biến:
A + G = 2220 : 2 = 1110 (1)
A = 0,67170 (2)

Suy ra A = T = 446 (Nu); G = X = 664 (Nu)
Vậy, đột biến thuộc dạng thay 2 cặp nuclêôtit G-X 
nuclêôtit A-T.

Câu 26. Kết hợp cho trao đổi chéo với gây đột biến.
Câu 27. Thành phần kiểu gen của quần thể P: 2AA + lAa = 1 

+ Tần sô' tương đối của mỗi alen. 
p(A) = 2/3 + 1/3.1/2 = 5/6. 
q(a) = 1 -  5/6 = 1/6.

Câu 28. Kiểu gen phải khác, kiểu hình khác.
Câu 29. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp (nguyên liệu ban đầu) 

của quá trình tiến hóa. (Chọn B)
Câu 30. + Do đột biến tứ bội, sô' lượng tê' bào cuối quá trình giảm xuống. 

Tuy vậy, sô' NST môi trường cung cấp sẽ không đổi so với phân bào 
bình thường.
+ Vậy, sô' NST đơn môi trường cung câ'p cho quá trình là:

bằng 2 cặp 
(Chọn B) 
(Chọn B)

(Chọn B) 
(Chọn C)

(2^“ -  1) X 6 = 6138 (NST). (Chọn B)
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Câu 31. Tỉ lệ 3 : 3 : 3 : 3 : 1 ; 1 : 1 : 1 = (3 : 1)(1 : 1 : 1 : 1).
Trưởng hơp 1: Ba cặp gen phân li độc lập:

Kiểu gen của P; AaBbdd X AabbDd 
Trường hơn 2: Ba cặp gen trên hai cặp NST tương dồng, cặp thứ nhất 
phân li độc lập hai cặp còn lại liên kết gen hay hoán vỊ gen.

Kiểu gen của P; Aa X Aa . (Chon A)
bd bd

Câu 32. Nếu mẹ có kiểu gen X^Y sẽ truyền cho gà mái nên tất cả gà 
mái đều có lông đốm.
Vậy phép lai không thể cho gà mái lông đốm, mào nhỏ là 
x^x^bb X X^Ybb. (Chọn A)

Câu 33. Sinh giới tiến hóa theo ba chiều hướng: Đa dạng, phức tạp hóa tổ 
chức cơ thể và ngày càng hoàn thiện dần về đặc điểm thích nghi, trong 
đó hướng thích nghi là chủ yếu. (Chọn C)

Câu 34. Fi xuất hiện — — = — ab X — ab
16ab 2 8

+ Cá thể có giao tử ab = ABkiểu gen ---- , xảy ra liên kết gen.
ab

1 ~ Ab+ Cá thể tao giao tử ^  = 4- = 12,5% có kiểu gen và tần số hoán
8 aB

vị gen = 12,5% = 25%. (Chọn B)
Câu 35. Trao đổi đoạn xảy ra ở ruồi giấm cái. (Chọn B)
Câu 36. Xét cặp gen thứ nhất:

AB AB _P: =  X Fi xuất hiên loai kiểu hình (aabb) = 20,25%. Suy ra
ab ab

(A-bb) = (aaB-) = 25%-20,25% = 4,75%
(A-B-) = 50% + 20,25% = 70,25%.

+ Xét cặp NST tương đồng thứ hai:

P: hình (ddee) = 9%. Suy ra
de de

(D-ee) = (ddE-) = 25%-9% = 16%
(D-E-) = 50% + 16% = 66%

+ Vậy, Fi xuất hiện loại kiểu hình (A-B-D-ee) chiếm tỉ lệ:
70,25% X 16% = 11,24%.

Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu hình (A-bbddE-) = 4,75% X 16% = 0,76%.
(Chọn A)

Câu 37. Cả hai tính trạng phân li 9 : 3 : 3 : 1 = 16 = 4 X 4. Vậy, ba cặp gen 
quy định hai tính trạng nằm trên hai cặp NST tương đồng. Trong dó, có 
một cặp phân li, hai cặp còn lại liên kết gen. (Chọn D)
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Câu 38. Các tế bào đều mang bộ NST (n). (Chọn C)
Câu 39. ớ  động vật phân tính, trên số lượng cá thể của loài, tỉ lệ giao tử

cá i 1= — được gọi là hiện tượng cân bằng giới tính, 
đực 1 ■ ■

(Chọn C)

(Chọn D)

Câu 40.
(a+b)" = ơ y +ơ„a"-^b+c^a"-V +c?a"-^b^+ ...+ c;;-V b '^2+q;b"

(Chọn C)
Câu 41. F2 phân li hoa kép:hoa đơn = 1635 : 982 ~ 5 : 3. Đây là tỉ lệ của 

tính trạng bổ sung hoặc tương tác át chế. (Chọn D)
Câu 42. Số kiểu gen tối đa của loài là 4, gồm:

ABD ABd AbD Abd 
abd ’ abD ’ aBd ’ aBD ■

Câu 43. A: lông xoàn B: đuôi dài D: mắt nâu
a: lông thẳng b; đuôi ngắn d: mắt xanh 

+ Xét sự di truyền hai cặp tính trạng thường:

Tỉ lệ xuất hiện kiểu hình A-B- ở F2 = 39,1875% X —  = 52,25%.

Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu hình (aabb) ở Fi là: 52,25%-50% = 2,25%
+ Xét sự di truyền tính trạng liên kết giới tính X:

Tỉ lệ xuất hiện Fi loại kiểu hình đực mắt xanh = —

Xét cả 3 tính trạng: Tỉ lệ xuất hiện ở Fi một con đực mang cả 3 tính
(Chọn A)

qK 1
trạng lặn —  X‘*Y = 2,25% X -  = 0,5625%. 

ab 4
Câu 44. Fb xuất hiện tỉ lệ l(A-B-D-) : l(aabbdd)

=> p tạo 2 loại giao tử, tỉ lệ ABD = abd = —.
2

+ Vây, kiểu gen của p là;—---- X —— . (Chọn B)
abd abd

Câu 45. + Xác suất để Fi xuất hiện một cá thể có kiểu hình:

(A-B-D-E-) là -  X -  =  ỉ  . (Chọn A)
4 2 8

Câu 46. Trường hợp 1: (1) (1 : 1)
+ Tính trạng thứ nhất đồng tính => P: AA X AA hoặc AA X Aa hoặc AA 
X aa hoặc aa X aa.
+ Tính trạng thứ hai phân li 1:1 => P: Bb X bb 
+ Kết hợp hai tính trạng => Kiểu gen p là 1 trong 6 trường hợp:
AABb X AAbb; AABb X Aabb; AABb X aabb; aaBb X aabb; AaBb X AAbb; 
aaBb X AAbb.
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Trường hợp 2: (1 : 1) (1)
Tương tự trên, ta có 1 trong 6 phép lai.
Vậy, kiểu gen của p có thể là 1 trong số 12 trường hợp. (Chọn B) 

Câu 47. Đoạn bị mất không mang tâm dộng. (Chọn A)
Câu 48. + I3 và I4 đều không bị dị tật, sinh con là II9 bị dị tật. Suy ra dị 

tật Y do gen lặn quy định.
+ Quy ước: B: bình thường; b: dị tật Y
+ Gen quy định dị tật trên không thể nằm trên NST Y vì cả nam lẫn 
nữ đều mắc dị tật này.
+ Gen quy định dị tật cũng không thể nằm trên NST giới tính X, đoạn 
không tương đồng với NST giới tính Y, vì nếu vậy, Ii phải có kiểu gen 
x “x®, trong đó X® phải truyền cho tất cả các con, nên con trai người 
này phải mắc dị tật Y, điều này mâu thuẫn với đề.
+ Vậy, dị tật Y do gen lặn, alen này nằm trên NST thường quy định.

(Chọn C)
Câu 49. + Lai phân tích cây cao, thu được Fi có 3 cây cao;l cây thấp. Suy ra 

tính trạng có thể được di truyền tương tác át chế hoặc tương tác cộng gộp. 
+ Nếu là tương tác cộng gộp sẽ vô lí vì tiếp tục lai phân tích cây thấp 
của Fi, kết quả lai có sự phân li kiểu hình.
+ Vậy, đây là kiểu tương tác át chế.
+ Quy ước gen A là gen át chế B 

A-B- ^
A-bb 1 cây cao
aabb J
aaB- : cây thấp

+ P: AaBb (cây cao) X aabb (cây cao)
Fi: lAaBb ì

lAabb Ị. 3 cây cao
laabb J
laaBb : cây thấp

+ Fi: aaBb (cây thấp) X aabb -> F2-i: laaBb : laabb 
+ Fi: aaBb (cây thấp) X AaBb (cây cao ở P) ->
F2.2: (lAa : laa) (IBB : 2Bb : Ibb)

-AẢBB; -AaBb 
8 8

— Aabb; — aabb 
8 8

— aaBB 
8

— aaBb 
8

Ị

5 cây cao

3 cây thấp
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+ Chọn ngẫu nhiên 1 cây trong số các cây cao ở ¥ 2.2 - Cây này có kiểu

gen đồng hơp aabb với xác suất là — = 20%. (Chọn B)
5

Câu 50. Tỉ lệ 1:2:1:2:4:2:1;2:1:1:2:1:2:4:2;1:2:1 = (1:2:1:2;4:2:1:2:1) (1:1) = 
( 1:2 :1) ( 1:2 :1) ( 1:1) = (1:2 :1) (1:1) (1:2 :1) = ( 1:1) ( 1:2 :1) ( 1:2 :1).
Suy ra kiểu gen của p có thể là 1 trong 6 trường hợp sau:
AaBbDd X AaBbdd, AaBbDd X AaBbDD.
AaBbDd X AabbDd, AaBbDd X AaBBDd
AaBbDd X aaBbDd, AaBbDd X AABbDd. (Chọn D)

Đ E  08

Câu 1. Cá thể có kiểu gen gồm: AAAaaaaa tạo 4 loại giao tử AAAa, AAaa, 
Aaaa, aaaa.
+ Cá thể có kiểu gen AAaaaaaa tạo 3 loại giao tử AAaa, Aaaa, aaaa.
+ Số tổ hợp giữa các loại giao tử của P; 4 X 3 = 12 kiểu. (Chọn A )  

Câu 2. + Số tế bào tứ bội xuất hiện cuối quá trình:
2̂ “ -  1016 = 8 tế bào 
+ Gọi a: Số tế bào bị đột biến tứ bội.

k: Số lần nguyên phân tiếp theo để tạo 8 tế bào. (a và k nguyên dương)
Ta có: a X 2 = 8 = 2̂  X 2̂  = 2̂  X 2̂  = 2̂* X 2“
+ Vậy, nếu có 2 tế bào bị đột biến, thứ đợt nguyên phân xảy ra đột 
biến là 10 -  2 = 8
+ Nếu có 4 tế bào bị đột biến, thứ đợt nguyên phân xảy ra đột biến là 

10 -  1 = 9
+ Nếu có 8 tế bào bị đột biến, thứ đcft nguyên phân xảy ra dột biến là 

10 -  0 = 10. (Chọn D)
Câu 3 .3 :3 :3 :3 :1 :1 :1 : 1 = (1: 1X3 : 1X1:1) = (1: 1X1: 1X3 : 1)

* (1 ; 1)(3 : 1)(1 : 1) -> có 4 trường hợp
* (1 : 1)(1 : 1)(3 : 1) có 4 trường hợp
Vậy, có tất cả 8 sơ đồ lai cho kết quả trên. (Chọn D)

Câu 4. + Tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của gen:
A = T = 30% ^  G = X = 50% -  30% = 20%

+ Số nuclêôtit mỗi loại của gen:
A = T = 1680 X 30% = 504 (Nu); G = X = 1680 X 20% = 336 (Nu)
Ti = 126 => Ta = 504 -  126 = 378 (Na)
Xi = 5% X (1680 : 2) = 42 (Nu) ^  Xa = 336 -  42 = 294 (Nu) 
uin = 45% X (1680 : 20) = 378 = Ai = Ta 

+ Mạch khuôn là mạch 1.
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+ Tỉ lệ % từng loại ribônuclêôtit lần lượt là:
Am = Ti = 126 = (126 : 840) X 100% = 15%

= Ai = 378 = (378 ; 840) X 100% = 45%
Gm = Xi = 42 = (42 : 840) X 100% = 5%
x" = Gi = 294 = (294 : 840) X 100% = 35%. (Chọn C)

Câu 5. Có 8 tổ hợp là AAA, u u u ,  AAU, AUA, UAA, UUA, UAU, AUU.
(Chọn B)

Câu 6. Theo đề;
Um = 3 Am (1)
Xm = 7 Am (2)
Gm = 9 Am (3)
Am + Um + Gm + Xm = 680 (4)

Thay (1), (2), (3) vào (4):
Am + 3 Am + 9 Am + 7 Am = 680 zr> Am = 34 (Nu)
Um = 102 (Nu); Gm = 306 (Nu); Xm = 238 (Nu)

Số Nu mỗi loại môi trường cần cung cấp cho các đôì mã của tARN là:

At = (Un 1) X -  = (102 
2

1) X 2 = 202 (Nu)

Ut = (Am -  1) X -  = (34 -  1) X 2 = 66 (Nu)
2

Gt = (Xm -  0) X -  = (238 -  0) X 2 = 476 (Nu) 
2

Xt = (Gm -  1) X ^  = (306 1) X 2 = 610 (Nu). (Chọn A)

Câu 7. Fi dị hợp 2 cặp gen: (Aa, Bb) cao, dài X (Aa, Bb) cao, dài ^  F2 có 3 
kiểu hình, tỉ lệ (A-bb) cao, ngắn: (A-B-) cao, dài: (aaB-) thấp, dài =1:2:1 
=í> quy luật liên kết gen r=> Nội dung (1) và (2) đều đúng.

/"ab^+ F2 không xuất hiện kiểu hình thấp, ngắn
ab

Fi không tạo giao

tử

+ Kiểu gen của Fi là X =
aB aB

+ Tỉ lê kiểu gen của F2 là: 1
Ab

Nội dung (3) sai.

Nội dung (4) đúng.2 ^ : 1 ^ B

Vậy, có 3 nội dung dúng.
aB aB

(Chọn A)
Câu 8. + Fi dị hợp 2 cặp gen (Aa, Bb) lá dày, có tua X (Aa, Bb) lá dày, có 

tua => F2 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình lá dày, có tua (A-B-); lá mỏng, không 
tua (aabb) «  3 : 1 => quy luật liên kết gen => Nội dung (1) sai.

^ab^+ F2 xuất hiện kiểu hình lá mỏng, không tua 
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. , , 1, AB ABvà có kiẽu gen là ----X ——
ab ab

AB ab _Kiẽu gen cua P; —— X —  =í 
AB ab

Tỉ lệ kiểu gen F2t 1—— :2-— :1 — 
AB ab ab

Nội dung (2) sai.

Nội dung (3) đúng.

AB ab+ Kết quả lai phân tích Fi: ----X— Fb có 2 loai kiểu hình, tỉ lê
ab ab

l(A-B-) lá dày, có tua;l(aabb) lá mỏng, không tua.
=> Nội dung (4) sai.
+ Vậy, có 3 nội dung sai. (Chọn D)

Câu 9. 1 trong 2"“  ̂cách (Chọn C)
Câu 10. Tỉ lệ xuất hiện loại giao tử aBdE = 1/2.1.Ư2.1/2 = 1/8 = 12,5%.

(Chọn B)
Câu 11. Chọn cả 3 nội dung A, B, C ở đề bài (Chọn D)
Câu 12. + Tỉ lệ 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 = (1 : 2 : 1)(1 : 1).

+ Vậy, có tất cả 4 phép lai sau:
BD Bd AB , , aB . Bd BdAa ---- X aa—- ; Dd X dd-— ; Aa X aa—  ;
bd bd ab ab bD- bd
Ab aBDd ^  X dd — . 
aB ab

(Chọn B)

Câu 13. + Fi: (Aa, Bb) quả đỏ, thơm X (Aa, Bb) quả đỏ, thơm -> F2 xuất
Q

hiên (A-bb) quả đỏ, không thơm = (1617 : 7700) X 100% = 21% ^
16

— => quy luât hoán vi gen => Nôi dung (1) đúng.
4

+ F2 xuất hiện kiểu hình lặn quả vàng, không thơm (aabb)
= 25%-21% = 4%

+ 4%— = 20% ạb X 20% ab 
ab

+ F1 tạo ab = 20% < 25%. Đây là giao tử hoán vị

=> Kiểu gen Fi là X .=> Nôi dung (2) đúng. 
aB aB

+ Tỉ lệ giao tử Fi: ẠB = ^  = 20%; Ạb = aB = 30%! Nội dung (3) sai.
+ Kết quả lai phân tích Fi:
F -  ^  25%(A-B-):20%(aabb)

 ̂ ” aB ""ãb ^  30%(A -  bb):30%(aaB-)
40%

+ Vậy, có 3 nội dung đúng.

Nội dung (4) đúng.

(Chọn C)
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Câu 14. + Xét sự di truyền màu sắc hoa.
F2 phân li hoa dỏ hoa trắng « 15 : 1. Đây là tỉ lệ của tương tác cộng gộp.

A - B - ì

+ Quy ước A — bb ]■ Hoa đỏ 
aaB-
aabb; Hoa trắng 

Fi: AaBb X AaBb 
Xét sự di truyền hình dạng hoa:
F2 phân li hoa képihoa đỏ ~ 3 ; 1. Đây là tỉ lệ củà định luật phân li.
+ Quy ước: D; hoa kép; d: hoa đơn 
+ Fi: Dd X Dd
Xét sự di truyền cả 2 tính trạng:
Fi; (AaBb, Dd) hoa đỏ, kép X (AaBb, Dd) hoa đỏ, kép
F2 phân li kiểu hình tỉ lệ 12 : 3 : 1 = 16 = 4 X 4 => 3 cặp gen nằm trên
2 cặp NST tương đồng và liên kết gen.
+ Fi xuất hiện cùng hoa trắng, đơn (aabb, dd)
=> Các gen liên kết đồng.

+ Kiểu gen F2: Aa----X Aa----- hoàc Bd——xBd^—. (Chọn C)
bd bd ad ad

Câu 15, Xét sự di truyền tính trạng màu lông:
F2 phân li lông trắng:lông nâu ~ 13 : 3. Đây là tỉ lệ của tương tác át chế.

Quy ước
A -B
A -b b
aabb

lông trắng

aaB- lông nâu
Fi: AaBb (lông trắng) X AaBb (lông trắng)
Xét sự di truyền tính trạng hình dạng mỏ:
F2 phân li mỏ dài:mỏ ngắn « 3:1. Đây là tỉ lệ của định luật phân li. 
Quy ước: D; dài d: ngắn
+ Fi; Dd X Dd
+ Xét sự di truyền cả 2 cặp tính trạng
Fi: (AaBb, Dd) X (AaBb), Dd) -> F2 phân li kiểu hình tỉ lệ ~ 9 : 3 : 4 = 
16 = 4 X 4. Vậy, 3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp 
NST tương đồng khác nhau và liên kết gen. (Chọn B)

Câu 16, + p thuần chủng, khác nhau kiểu gen, đời Fi dị hợp về các gen.
+ Kết quả lai phân tích Fi, xuất hiện ở Fb cây quả chua ; cây quả ngọt 
~ 3 : l  = 4 = 4 x l  quy luật tương tác 2 cặp gen.
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+ Vì Fb xuất hiện nhiều loại kiểu hình quả ngọt (A-B-) »
1 Đây là

kiểu tương tác bổ sung.
Fi AaBb X AaBb ^  F2 (3A- : laa) (3B- : Ibb) =
Fb 9A-B-; 9 quả ngọt 

3A-bb '
3aaB- >■ 7 quả chua
laabb J (Chọn A)

Câu 17. Xét sự di truyền màu sắc mắt.
F2 phân li kiểu hình khác nhau ở giới tính đực và cái. Suy ra gen quy 
định tính trạng màu sắc mắt liên kết NST giới tính X.
F2 phân li mắt đỏ: mắt trắng = 3:1. Suy ra tính trạng mắt đỏ (A) trội 
so với mắt trắng (a)
Kiểu gen của Fi X^X“ (ặmắt đỏ) X X^Y ((^mắt đỏ).
Xét sự di truyền tính trạng hình dạng cánh;
F2 phân li kiểu hình có tỉ lệ khác nhau giữa giới đực và cái. Suy ra gen 
quy định hình dạng cánh liên kết với giới tính X.
F2 phân li cánh bình thường; cánh xẻ = 3:1. Suy ra tính trạng cánh 
bình thường (B) trội so với cánh xẻ (b).
Kiểu gen của Fi: x^x^^íặcánh bình thường) X X®Y (c^cánh bình thường).

Giới cái Giới đực
XgXKX^Xg): mắt đỏ, cánh bình 
thường.
X^XjỊ mắt đỏ, cánh xẻ
XgX® mắt trắng, cánh bình thường
X^Xb mắt trắng, cánh xẻ.

XgY mắt đỏ, cánh bình thường 
X^Y mắt đỏ, cánh xẻ 
XgY mắt trắng, cánh bình 
thường.
X^Y mắt trắng, cánh xẻ.

F2 xuất hiện ruồi giấm đực mắt đỏ, cánh bình thường (XgY); mắt 
trắng, cánh xẻ (X^Y). Suy ra ruồi giấm cái Fi dị hợp 2 cặp gen đã tạo 
2 kiểu giao tử Xg và X^.
Vậy hai cặp gen liên kết hoàn toàn trên NST giới tính X. (Chọn C) 

Câu 18. Một quần thể có 10 kiểu gen do tổ hỢp giữa 4 cặp alen. Số kiểu 
giao phối khác nhau có thể xuất hiện trong quần thể là: (1+10)10/2 = 55 
kiểu. (Chọn B)

Câu 19. Trường hợp gen trên NST X, không có alen trên NST Y, tần số 
các alen chỉ có thể là một trong các trị số 1 hoặc 1/3 hoặc 2/3 không có 
giá trị 1/2. (Chọn C)

Câu 20. + Bố mẹ đều có mắt đỏ tươi, Fi đồng loạt mắt đỏ thẫm chứng tỏ
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màu mắt được di truyền tương tác bổ trỢ của hai cặp gen phân li độc 
lập nhau.
+ Fi phân li kiểu hình khác nhau ở ruồi đực và cái: tất cả ruồi cái có 
mắt đỏ thẫm, trong lúc tất cả ruồi đực đều có mắt đỏ tươi. Suy ra, 
trong hai cặp gen tương tác phải có một cặp liên kết với giới tính X, 
cặp còn lại phải nằm trên NST thường. (Chọn D)

Câu 21. Plasmit và phagơ. (Chọn D)
1 -  —2® 511Câu 22. Sau 9 thế hệ tư thu, tỉ lê xuất hiên cây hoa tím là: ----—  = "V V V ,  V V .7 2  1024

+ Vây, tỉ lê xuất hiên cây hoa vàng là; 1 -  -5ÍL = (Chọn D)
1024 1024

Câu 23. + Xét tính trạng kích thước cây:
_ .  ̂ 1, cây cao 504 + 21 3Fi phân li — .

cây thâp 168 + 7 1
+ Cây thấp chiếm tỉ lệ-25%. Suy ra (aa) = 0,25 = (0,5)  ̂=> 

q(a) = 0,5; p(A) = 1 -  0,5 = 0,5 
Xét tính trạng màu sắc hạt:

hạt đen _ 504 +168 _ 24 
hạt nâu 168 + 7 1

Fi phân li

+ Cây hạt nâu chiếm tỉ lệ — = 4%. Suy ra q̂  (bb) = 0,04 = (0,2)  ̂

q(b) = 0,2; p(B) = 1 -  0,2 = 0,8 

Tỉ lệ cây cao, hạt đen của Fi: 504 —  = 0,72 
504 + 21 + 168 + 7

+ Tỉ lệ xuất hiện 1 cây cao, hạt đen có kiểu gen AABb:
(0,5)  ̂ X (0,8 X 0,2) X 2 = 0,08

+ Xác suất xuất hiện 1 cây cao, hạt đen kiểu gen AABb: 0,08
0,72

1
9

+ Vậy, nếu lấy ngẫu nhiên 2 cây cao, hạt đen ở Fi, thì xác suất để cả 2

cây này đều có kiểu gen AABb là: JỊ_
81

(Chọn C)

Câu 24. P: ặx'^*’ (mắt kiểu dại) X (̂ X̂ Y (mắt thỏi)
GP: ?(X*’) X c5(X® ; Y)
Fi: I X V : ĨỈỨY

Vậy, tần số các alen B và b của Fi là B : b = 1 : 2. (Chọn B)
Câu 25. Tiến hóa lớn là quá trình hình thành các nhóm phân loại trên 

loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới. (Chọn D)
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Câu 26. Vốn gen của quần thể là tất cả các tổ hợp gen của quần thể đó.
(Chọn A)

Câu 27. (Chọn D)
Câu 28. + Gọi y là số kiểu gen tối đa thuộc cả 3 lôcut, (y e z^), ta có:

(1 + y) —= 71631. Giải ra: y = 378 
2

+ Gọi X là sô' alen thuộc gen thứ ba, (x e z*), ta có:

(1 + 6 )- X (1 + 3 )- 
2 J L 2

c M  ̂^ _ 378 Suy ra (1 + x) — = — —̂ 
2 21x6

(1 + x)- -378.

= 3 => X = 2

+ Vậy, lôcut thứ ba có 2 alen.
Câu 29. Tỉ lệ các loại giao tử, tính chung từ số cá thể Fi:

-AABb
8

— AB 
16

— Ab 
16

2 
8 
1.
8
1.
8

-Aabb
8

Ậaabb

AaBb

aaBb

AAbb

16
AB

16
-Ab

-+

— Ab 
16

— Ab 
16

(Chọn C)

1 1
— aB + — ab
16 16
1 1

— aB + — ab
16 16

— ab 
16

A a b
16

Tỉ lệ giao tử Fi — AB + — Ab + — aB + — ab 
16 16 16 16

+ Khi cho giao phôi‘ngẫu nhiên Fi, thu được F2 có kết quả là tích các 
thừa số sau:

Fi: 9 — AB: — Ab: — aB: — ab 
8 8 8 8

X (ỹ — AB: —Ab: —aB: —ab 
8 8 8 8

+ Vậy, xác suất để F2 xuất hiện cây thấp, quả tròn (aabb) là:
(Chọn A)3 3 _ ^  

8 "" 8 " 64
5Câu 30. + F2 phân li hạt tím : hạt vàng » 5 : 3 .  Trong đó có — loại kiểu
8

hình giống Fi dị hỢp. Suy ra màu sắc hạt được di truyền theo quy luật 
tưcmg tác át chế của hai cặp gen.
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Quy ước: A-B- = A-bb = aabb; hạt tím. 
aaB-: hạt vàng.

Fi (AaBb, Dd) X (aaBb, Dd) ^  Fz phân li * 4 :2:1:1 = 8  = 4 X 2. Suy ra 
3 cặp gen quy định hai cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương 
dồng và liên kết gen. (Chọn A)

Câu 31. Cá xương phát triển mạnh ở kỉ Tam điệp, đại Trung sinh. (Chọn A) 
Câu 32. Hướng tiến hóa là xương sườn, xương ức ngày càng nhỏ, răng và 

hàm dưới ngày càng bớt thô, răng nanh tiêu giảm. (Chọn C)
Câu 33. + Trường hợp 4 alen trội trong bốn cặp gen dị hợp sẽ xuất hiện

với xác suất là: (—
u ,

+ Trường hợp 4 alen trội trong hai cặp gen đồng hợp trội, hai cặp còn

J_
16

lại đồng hợp lặn sẽ có xác suất là: ^1^ i ì  xC^= —
4 j " 2 5 6

X 6  =  ■
128

+ Trường hợp 4 alen trội trong 3 cặp gen, cặp còii lại đồng hợp lặn sẽ
1..  ̂ 1 1 1 1 1 ^  xuât hiện với xác suât là: — X — X — X —

.4 2 2 4
xC" xCi = — Xl2 = — 

 ̂ " 64 16
+ Vậy, xác suất để cặp bố mẹ nói trên sinh một người con gái, mang 4

alen trội là: J_ 3
16 "^128 16

1
X —  =

2
8+3+24

128
1 35

X —  =
2 256

(Chọn C)

Câu 34. P: AABbDdEe X AaBbddee

Fi: xuất hiên kiểu gen đồng hơp với mỗi căp alen đều với xác suất —.
2

Xác suất để xuất hiện một hợp tử đời Fi mang tất cả các cặp gen đồng

hợp là: I ị
16

6,25%. (Chọn C)

Câu 35. Đặc trưng quan trọng nhất đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần 
thể trong điều kiện môi trường thay đổi là tỉ lệ giới tính. (Chọn B) 

Câu 36. + F2 phân li kiểu hình hạt đỏ : hạt vàng : hạt trắng = 6 : 1 : 1 .  
Suy ra tính trạng màu hạt được di truyền theo quy luật tương tác át chế 
của hai cặp gen không alen.
+ Quy ước: A-B- ^

A-bb J
aaB-:nạt vàng 
aabb; hạt trắng

Fi: AaBb (hạt đỏ) X Aabb (hạt đỏ)
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► 6 hạt đỏ
Fa: ÌAABb; -AaBb 

8 8

— Aabb; — Aabb 
8 8

ẶaaBb; 1 hạt vàng 
8

4aabb: 1 hạt trắng 
8

+ Để F3 cho tỉ lệ kiểu hình 2 hạt đỏ : 1 hạt vàng ; 1 hạt trắng thì cây 
hạt đỏ và cây hạt vàng ở F2 phải có kiểu gen Aabb (hạt đỏ) X aaBb 
(hạt vàng).
+ Vậy, xác suất cần tìm là: —  X 1 = 40%. (Chọn B)

Câu 37. Quan hệ cộng sinh là trường hỢp hai loài sống dựa vào nhau, hai 
bên cùng có lợi và bắt buộc xảy ra.
Ví dụ: Môi và trùng roi trong bụng mối. (Chọn C)

Câu 38. Thuần hóa giống vật nuôi, cây trồng từ thiên nhiên hoang dại.
(Chọn D)

Câu 39. ở  rừng mưa nhiệt đới có sản lượng sinh vật sơ cấp cao nhất.
(Chọn C)

Câu 40. Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng 
với nhau. Mỗi loài là một mắc xích, vừa có nguồn thức ăn là mắc xích 
phía trước, vừa là nguồn thức ăn của mắc xích phía sau. (Chọn A)

Câu 41. c° = - ^  = 1 (Chọn D)
® 0 ! 8 !

Câu 42. Sau đột biến chiều dài gen ngắn lại:
3600 -  3596,6 = 3,4Ả. Vậy, đột biến thuộc dạng thay 3 cặp 

nuclêôtit A-T bằng 2 cặp nuclêôtit G-X.
- Số nuclêôtit từng loại của gen sau đột biến là:

A = T = 288 -  3 = 285 nuclêôtit; (j = X = 612 + 2 = 614 nuclêôtit.
(Chọn B)

Câu 43. 3.3.3 = 27 kiểu gen. (Chọn C)

Câu 44. Fi xuất hiện loại kiểu hình lặn quả nhỏ có tỉ lệ
1 1

=  -  X 1.
2

Các kiểu gen tạo 1/2 loại 
giao tử mang gen lặn 
Aa (Thể lưỡng bội)
Aaa (Thể lệch bội) 
Aaaa (Thể tứ bội)

Các kiểu gen tạo 100% 
loại giao tử mang gen lặn 
aa (Thể lưỡng bội) 
aaa (Thể lệch bội) 
aaaa (Thể tứ bội)
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Vậy, có tất cả 9 phép lai phù hợp kết quả trên là : Aa X aa; Aa X aaa; 
Aa X aaaa; Aaa X aa; Aaa X aaa; Aaa X aaaa; Aaaa X aa; Aaaa X aaa; 
Aaaa X aaaa. (Chọn B)

Câu 45. Chuyển gen từ tế bào loài này sang tế bào loài khác. (Chọn A) 
Câu 46. + Fi phân li kiểu hình tỉ lệ 1 : 1. Suy ra kiểu gen của p là

X 5 x “Y

+ Tỉ lệ kiểu gen của Fi: x^x^ : 1X“X“ : IX^Y : IX^Y.
+ Tần sô" các alen của Fi:

• Giới cái: ỈX ^ :-X “
4 4

• Giới đực: -X ^ :-X “:-Y
4 4 4

ĨO Fị ngẫu phối theo báng sau:

GF] ix ^
4

i x “
4

ỈY
4

ỈX ^
4

— X"̂ X"̂  
16

— X̂ X" 
16

— X^Y 
16

r 2
-X “
4

— X^X“ 
16

— X"X̂  
16

— X“*Y 
16

+ Vậy, xác suất để F2 xuất hiện một cá thể có mắt trắng là — .
16

+ Nếu chỉ tính sô" cá thể mắt đỏ ở F2, xác suất để gặp một cá thể đực
(Chọn A)r  2 là

7
Câu 47. Ta có: T + G = 1350 (3)

G = 2,325 (4)
Từ (3 và (4) suy ra: A = T = 406,02 « 406 (Nu)

G = X = 943,98 » 944 (Nu). (Chọn A)
Câu 48. + Màu sắc phân li: ^3 ^  Aa X Aa

hoa trắng 1
+ Hình dạng quả đồng tính qủa dài => Fi Bb X BB 
+ Xét cả hai tính trạng, kiểu gen cây thứ nhất chính là AaBB, Fi là 
AaBb. (Chọn D)

Câu 49. + F2 phân li ~ Ễ . Đây là tỉ lệ của tương tác hai
hoa tím 621 3

cặp gen.
+ Vì F2 xuất hiện loại kiểu hình hoa tím giông với Fi (A-B-) chiếm tỉ

3lê —. Suy ra đây phải là kiểu tương tác bổ sung. 
8

(Chọn A)

Câu 50. + 8 = 2 x 2 x 2 .  Suy ra 3 cặp gen phân bô" trên 3 cặp NST tương 
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đồng khác nhau. (Chọn D)

DỀ 09
Câu 1.+ Fi dị hợp 2 cặp gen (Aa, Bb): ở quy luật phân li độc lập, Fi tạo 4 

kiểu giao tử với tỉ lệ bằng nhau; ở quy luật hoán vỊ gen, F2 tạo 4 kiểu 
giao tử với tỉ lệ không bằng nhau (tần số hoán vị < 50%).
+ ở  quy luật phân li độc lập, F2 có 9 kiểu gen với tỉ lệ (1:2:1) ;̂ ở quy 
luật hoán vỊ gen, F2 có 10 kiểu gen với tỉ lệ ệ- (1:2:1) .̂
+ ớ  F2, cả 2 quy luật đều có 4 loại kiểu hình, đều làm tăng xuất hiện 
biến dị tổ hợp; s ố  kiểu tổ hợp giao tử giữa Fi đều là 16 (Chọn C)

Câu 2. Ti = 3Ai; Gi = — Ai; Xi = — Ai
6 6

Ai + Ti + Gi + Xi = 840 ^  A = T = Ai + Ti = 336
G = X = Gi + Xi = 504 (Nu). (Chọn B) 

Câu 3. + Xét nội dung (1): Trong cơ chế nhân đôi ADN, cả 2 mạch của 
ADN đều được dùng làm mạch khuôn, số lượng nuclêôtit tự do cần cung 
cấp rất lớn. Trong lúc ở cơ chế phiên mã, chỉ có mạch chiều 3’ - 5’ trong 
đoạn ADN làm mạch khuôn, số lượng nuclêôtit tự do cần cung cấp rất 
bé.=> (1) đúng.
+ Xét nội dung (2): Trong cơ chế nhân đôi ADN, loại enzim cơ bản là 
ADN polimêraza cùng với một số enzim khác, còn trong cơ chế phiên 
mã, enzim cơ bản là ARN polimêraza. => (2) đúng.
+ Xét nội dung (3): Trong cơ chế nhân đôi ADN, A của mạch khuôn 
hỢp với T tự do, còn trong cơ chế phiên mã, A của mạch khuôn hợp 
với u  tự do. => (3) đúng.
+ Xét nội dung (4): Cả 2 quá trình đều cần được cung cấp năng lượng 
là ATP. ^  (4) sai.
+ Xét nội dung (5): ở  cơ chế phiên mã của gen phân mảnh, sau khi 
tổng hợp ARN sơ khai, enzim cắt bỏ các đoạn không mã hóa rồi nhờ 
enzim nối các đoạn mã hóa. ớ  cơ chế nhân đôi ADN, không có giai 
đoạn này. => (5) đúng.
Vậy, có 4 nội dung đúng. (Chọn C)

Câu 4. Am Um Gm Xm Am + Um + Gm + Xm = 5%
1 7 3 9 20

Suy ra Am = 5%; Um = 35%; Gm = 15%; Xm = 45%. (Chọn B)
Câu 5. Mã di truyền có các đặc điểm gồm: Tính liên tục, tính đặc hiệu, 

tính thoái hóa và tính phổ biến. (Chọn B)
Câu 6. Số axit amin trong một phân tử prôtêin 1:

[2550 : (3,4.3)] -  1 = 249 axit amin 
Số axit amin trong một phân tử prôtêin 2:199 axit amin
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a, b: Số phân tử prôtêin do mARNi và mARN2 tổng hỢp (a, b e z*) 
Ta có; 249.a + 199.b = 1593 

1593 -  199.ba =
249

< 56 => a < 6

Thay a=>b = 3;a = 4=> tổng prôtêin = 7. (Chọn B)
Câu 7. Cặp NST tương đồng gồm hai NST giống nhau về hình dạng, kích 

thước, khác nhau về cấu trúc trong đó có một NST nguồn gốc từ bố, một 
NST nguồn gốc từ mẹ. (Chọn B)

Câu 8. Số thể bô'n thuộc 3 cặp NST có thể xuất hiện nhiều nhất trong loài 
r>3 _ 14! 14x13 x12Cĩ4 = = ----- —----- = 364 loại. (Chọn A)

3!11! 3x2x1
Câu 9. Loại giao tử có khả năng thụ tinh, mang 4 trong số 8 alen chiếm 

tỉ lệ:
8 !

c ị _  4!4i 70
2* ~

(Chọn A)
256 256

Câu 10. + Fi: (Aa, Bb) hoa đỏ, phiến dày X (Aa, Bb) hoa đỏ, phiến dày 
F2 xuất hiện (aa, bb) hoa tím, phiến mỏng = (1137 : 18191) X 100%

6,25% = — . Suy ra quy luât phân li đôc lâp.
16

+ Loại kiểu gen aaBb xuất hiện ở F2 theo tỉ lệ -  X ỉ  = ỉ  = 12,5%. 
4 2 8

(Chọn B)
Câu 11. + Xét nội dung (1) và (4); Phán li độc lập làm tăng biến dị tổ 

hợp, còn liên kết gen làm giảm xuất hiện biến dị tổ hợp => (1) đúng, 
=> (4) sai.
+ Xét nội dung (2); Fi (Aa, Bb) X (Aa, Bb) thì trong định luật phân li 
độc lập, F2 có 9 kiểu gen, tỉ lệ (1 : 2 ; 1) ,̂ có 4 kiểu hình, tỉ lệ (3 : 1)̂ . 
Còn trong quy luật liên kết gen, F2 có 3 kiểu gen tỉ lệ 1 : 2 : 1. Có 2 
kiểu hình tỉ lệ 3:1 hoặc 3 loại kiểu hình, ti lệ 1 : 2 : 1 

Nội dung (2) đúng.
+ Xét nội dung (3): Fi (Aa, Bb) X (Aa, Bb). Dựa vào kết quả F2 và nếu 
xét riêng từng tính trạng, mỗi tính trạng đểu phân li 3:1 ở cả 2 quy 
luật. => Nội dung (3) đúng.
+ Vậy, có 3 nội dung đúng. (Chọn D)

Câu 12. 4.4 = 16 kiểu. (Chọn A)
Câu 13. Không thể xảy ra trường hợp cả ba cặp gvn phân li độc lập, vì nếu 

vậy sẽ có tỉ lệ kiểu hình 3 : 3 : 3 :. 3 ; 1 : 1 : 1 : 1. (Chọn C)
Câu 14. Có 5 nội dung đúng, trừ nội dung (1). Vi tương tác bổ sung kiểu 

9:6:1 làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp, còn tương tác ác chế kiểu

244 -T2-



12:3:1 làm giảm xuất hiện biến dị tổ hỢp. (Chọn C)
Câu 15. + Xét nội dung (1): Đời F2 phân li hạt tam giác : hạt dài »  15 : 1. 

Đây là tỉ lệ của tương tác cộng gộp => Nội dung (1) đúng.
+ Xét nội dung (2): Đời F2 phân li cây cao:cây thấp ~ 3:1. Đây là tỉ lệ 
của định luật phân li => Nội dung (2) đúng.
+ Xét nội dung (3); Fi: (AaBb, Dd) X (AaBb, Dd) -> F2 phân li kiểu 
hình » 11:4:1 = 16 = 4 X 4. Suy ra 3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng 
nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau và liên kết gen => Nội 
dung (3) đúng.
+ Xét nội dung (4); F2 xuất hiện loại kiểu hình cây cao, hạt dài 
(aabbD-) => Fi tạo loại giao tử a bD hoặc b aP => các gen liên kết dôi.

Nội dung (4) sai._  T7I A Bd . Bd .  ̂ Ad „1 AdKiẽu gen Fi: Aa—-xAa-— hoặc Bb-— xBb— 
bD bD aD aD.

+ Vậy, trong 4 nội dung, có 3 nội dung có kết luận đúng. (Chọn C) 
Câu 16. Trong số 5 nội dung, có 4 nội dung (1), (2), (3), (4) thuộc vai trò 

nghiên cứu di truyền giới tính.
Nghiên cứu di truyền giới tính không có vai trò chuyển đổi giới tính cho 
vật nuôi. (Chọn B)

Câu 17. Muốn thế hệ sau xuất hiện nhiều biến dị kiểu gen nhất:
Về tính trạng màu lông, kiểu gen của p là:

X̂ X̂  X X^Y hoặc X^X“ X X“Y 
Về tính trạng hình dạng mào, p có kiểu gen Bb X Bb.
Xét cả hai tính trạng, kiểu gen của p có thể:

X'̂ X‘*Bb X X^YBb hoặc X̂ X̂ B̂b X X“YBb. (Chọn B)
Câu 18. + Di -  nhập gen làm biến đổi thành phần kiểu gen cũng như làm 

biến đổi tần số các alen của quần thể. Do vậy, trong 6 nhân tố đề nêu, 5 
nhân tô được xem là điều kiện của định luật Hacđi -  Vanbec là (1), (2),
(4), (5), (6) .

Câu 19. + Gọi p: Tần số tương đối của alen
q; Tần số tương đôì của alen I® 
r: Tần sô' tương đôi của alen 1°

+ Sô' người máu A, kiểu gen + 1̂ 1° = p̂  + 2pr =

(Chọn B)

1740
7250

= 0,24

73
7250

= 0,01 = (0 ,ir+ Sô' người máu o , kiểu gen = r̂  =

=> r = 0,1
+ p%  2 pr + r̂  = 0,24 + 0,01 = 0,25 = (0,5)^
<=> (p + r)  ̂= (0,5)  ̂ p + r = 0,5. 
p = 0,5 -  0,1 = 0,4 => q = 1 -  (0,4 + 0,1)= 0,5 

+ Vậy khi cân bằng di truyền, số người có máu A đồng hợp xuất hiện
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trong quần thể là: 7250 X (0,4)  ̂= 1160 người. (Chọn D)
Câu 20. (1): Lai xa giữa 2 loài nhận được loài mới có biểu hiện ưư thế lai. 

Ví dụ: lai 9ngựa X (5'lừa La.
(2); Lai khác dòng thuần chủng, nhận được Fi biểu hiện ưu thế lai 
P: ặAAbbDD X (5'aaBBdd Fi AaBbDd (Biểu hiện ưu thế lai)
(4): Lai thuận nghịch: Dựa vào kết quả của phép lai thuận và phép lai 
nghịch để nhận biết phép lai nào có biểu hiện ưu thế lai.
Lai tương dương (3) và sử dụng phương pháp chuyển gen (5) không 
làm xuất hiện ưu thế lai như trong lai hữu tính. (Chọn C)

Câu 21. Phương pháp cấy truyền phôi trong công nghệ tế bào động vật có 
vai trò tạo nhanh và nhiều dộng vật quý hiếm có kiểu gen giống nhau.

(Chọn C)
Câu 22. Nghiên cứu phả hệ, nghiên cứu trẻ đồng sinh, nghiên cứu tế bào.

(Chọn D)
Câu 23. Biết tính trạng nào chủ yếu do kiểu gen hoặc do môi trường quyết 

định. (Chọn B)
Câu 24. B: quả to; b: quả nhỏ

+ Fi xuất hiện tỉ lệ cây quả nhỏ : quả to « 1 : 5 ^  quả nhỏ chiếm —
6

so với tổng số cá thể Fi.
+ ỉ  = ỉ  x l  có 2 kiểu giao phối khác nhau giữa p là: BBb X bb và 

6 6
BBb X bbb. (Chọn D)

Câu 25. Đóng góp nổi bật nhất của Đacuyn là phát hiện vai trò sáng tạo 
của chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên. (Chọn B)

Câu 26. Kểu chọn lọc diễn ra theo nhiều hướng, mỗi hướng hình thành 
nhóm cá thể thích nghi với hướng chọn lọc được gọi là chọn lọc gián 
đoạn. (Chọn C)

Câu 27. Theo quan niệm hiện đại, hai cấp độ chọn lọc diễn ra song song là 
mức cá thể và quần thể. (Chọn B)

Câu 28. + Xét gen trên cặp NST giới tính:
+ Sô' kiểu gen tôi đa là ^ = 27 kiểu

2
+ Xét gen trên cặp NST thường:
+ Sô' kiểu gen tô'i đa là: 3240 : 27 = 120 kiểu 
+ Gọi X là sô' alen của gen thứ hai (x 6  z*), ta có: cfg,<x)+i = 120

+ Đăt (3 X x) + 1 = n. Ta có; = 120 C:> EÍĨLlI I  = 120 =>
2

n  ̂-  n = 240 = 0. Gj«ải ra: n = 16

246  -T2-



+ (3 X x) + l  = 16=>x = 5
+ Vậy, gen thứ hai có 5 alen.

™ 2 Câu 29. + Tần số alen a của thế hệ xuất phát là —

(Chọn A)

7 V 2+ Tần số alen a ở F4 i -----—^  = TĩV = — => Tần số alen A ở
1 + 4 .Ỉ

7 7
F .=  1 - A . 1 3

15 15

+ Xác suất xuất hiện 1 cây dị hợp ở Ps: Aa =

í 52 Ỹ+ Xác suất xuất hiện 2 cây dị hợp ở Fs:
\ 225 J

+ Vậy, xác suất để xuất hiện 2 cây ở Fs đều có tính chịu phèn, trong
.í' ' '4 1 * ' u - .í- r  1 _ 2704 47921đó có ít nhãt 1 cây có kiẽu gen dông hợp là: 1 -

2704
50625

50625

Câu 30. + Gọi p(B): Tần số tương đối của alen B 
q(b): Tần số tương đối của alen b

+ Theo đề ta có; q2(bb) = — P (̂BB) ^  P (̂BB) = 16q2(bb).
16

Suy ra p(B) = 4 q(b) (1)
P(B) + q(b) = 1 (2)

=> p(B) = 0,8; q(b) = 0,2
+ Thành phần kiểu gen của quần thể khi ở trạng thái cân bằng di 
truyền là:

9(0,8B : 0,2b) X C?(0,8B : 0,2b) =  0,64 BB : 0,32 Bb : 0,04 bb 
+ Theo trên, xác suất để xuất hiện ở thế hệ sau một hợp tử phát triển 
thành cá thể có mỡ mỏng là 0,04 = 4%. (Chọn C)

Câu 31. Đại diện hạt trần đầu tiên xuất hiện ở kỉ Pecmi đại Cổ sinh.
(Chọn C)

Câu 32. Bắt đầu đi thẳng là đặc điểm của người Homo. (Chọn B)
Câu 33. + Cây lúa có chiều cao 65cm = 50cm + (5cm X 3) => ở loại kiểu 

hình 65cm, trong kiểu gen chứa 3 alen lặn.
Trường hợp 1: 3 alen lặn trong 3 cặp alen dị hợp kiểu gen là
AiaiA2a2A3a3.
Trường hợp 2: 3 alen lặn trong 2 cặp alen, cặp còn lại đồng hợp trội 
=> có 6 kiểu gen sau:

AiAia2a2A3a3; AiAiA2a2a3a3;
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aiaiA2A2A3a3; AiaiA2A2a3a3; 
aiaiA2a2A3A3; Aiaia2a2A3A3-

Vậy, có tất cả 1 + 6 = 7 kiểu gen khác nhau. (Chọn D)
Câu 34. + Số cây có tràng hoa không đều: 8450 -  5408 = 3042 cây.

+ Tỉ lệ số cây mang tính trạng lặn, khi quần thể ở trạng thái cân 
bằng di truyền: 3042 : 8450 = 0,36 = 36%
+ Gọi p(B): Tần sô' alen trội B 

q(b): Tần số alen lặn b 
p(B) + q(b) = 1

+ Ta có: q^(bb) = 0,36 = (0,6)  ̂=> q(b) = 0,6 => p(B) = 1 — 0,6 = 0,4 
+ Thành phần kiểu gen của quần thể lúc đạt cân bằng di truyền: 

?(0,4B : 0,6b) X á'(0,4B : 0,6b) = 0,16BB : 0,48Bb : 0,36bb 
+ Tỉ lệ kiểu gen giữa các cây tràng hoa đều của thế hệ xuất phát là:

Ỉ B B : - B b .
4 4

+ Tính chung, tỉ lệ giữa các loại giao tử:
2 3 5 _  , , 5 3_ + _ = _ =>b = 1 - -  = -  
8 8 8 8 8

+ Kết quả ngẫu phôi giữa p, thu được Fi:

B =

P: ? í 5 3 ,1 f 5 3 1- B : - b X Ổ - B : - b
I s  8 J l8 8 J

„  25 „ „  30 9 ,,Fi: — BB: — Bb: — bb. 
64 64 64

+ Lấy ngẫu nhiên 1 cây ở Fi, xác suất để cây này mọc thành cây có
9tràng hoa không đều là . (Chon C)

64
Câu 35. Aa X Aa 

BD M
bd "" bd "

> có 2 kiểu hình 
có 2 kiểu hình

Vậy kết quả phép lai xuất hiện sô' loại kiểu hình là 2.2 = 4 kiểu.
(Chọn C)

Câu 36. Hầu hết các quần thể trong tự nhiên, cấu trúc nhóm tuổi được chia 
thành 3 nhóm: Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi đang sinh sản, 
nhóm tuổi sau sinh sản. (Chọn C)

Câu 37. Trong rừng mưa nhiệt đới, cấu trúc phân tầng theo chiều thẳng 
đứng của hệ thực vật giúp sinh vật thích nghi với các điều kiện chiếu 
sáng khác nhau. (Chọn D)

Câu 38. + Xét sự di truyền tính trạng hình dạng hoa:
F2 phân li hoa kép : hoa đơn = 9:7.  Đây là tỉ lệ của tương tác bổ sung. 
Quy ước: A-B-: Hoa kép
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A - b b  
aaB -  
aabb

Hoa đơn

+ Fi : AaBb (hoa kép) X AaBb (hoa kép)
+ Xét sự di truyền tính trạng màu hoa:
F2 phân li hoa vàngihoa tím = 3:1.
Đây là tỉ lệ của định luật phân li.
+ Quy ước: D: hoa vàng d: hoa tím
Fi: Dd (hoa vàng) X Dd (hoa vàng)
+ Xét sự di truyền của 2 tính trạng;
Fi: (AaBb, Dd) X (AaBb, Dd) -> F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 6; 6:3; 1 
= 16 = 4 x 4  => 3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp 
NST tương đồng khác nhau và liên kết gen.
+ F2 xuâ't hiện hoa kép, màu vàng (A-B-D-) và hoa kép, màu tím (A-B- 
dd). Suy ra;
• Nếu Aa của Fi phân li độc lập, F2 xuất hiện (B-D-) và (B-dd) => liên 
kết đôì.
• Nếu Bb của Fi phân li độc lập, F2 xuất hiện (A-rD-) và (A-dd) => liên 
kết đôi.

+ Vì vai trò A = B, Suy ra kiểu gen của Fi có thể A a^^  hoăc B b ^ ^ .
bD aD

(Chọn B)
Câu 39. Dòng năng lượng chuyển hóa aua các bậc dinh dưỡng của hệ sinh 

thái có nguồn gốc chủ yếu từ năng lượng mặt trời. (Chọn C)
Câu 40. Điều kiện kèm theo là các loài phái sống trong cùng một sinh 

cảnh, tại thời điểm nhất định, có mối quan hệ sinh thái tương hỗ.
(Chọn B)

Câu 41. + A; chín sớm; a: chín muộn
chín sớm 664 35 

chín muộn 19 1

+ Fi xuất hiện loại kiểu hình lặn chín muộn chiếm tỉ lệ — = — giao
• . • 3 6  6

tử 9 mang gen lăn X — giao tử s  mang gen lăn.
6

+ Kiểu gen của p thuộc thể lệch bội và thể tứ bội cho loại giao tử

mang gen lăn chiếm tỉ lê — theo các trường hơp sau:
6

+ Tỉ lệ kiểu hình của Fi:
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Kiểu gen của cá thể cái cho loại

giao tử mang gen lăn với tỉ lê —
6

Kiểu gen của cá thể đực cho loại

giao tử mang gen lặn với tỉ lệ —
6

BBbb (Thể tứ bội) 
BBb (Thể lệch bội)

BBbb (Thể tứ bội) 
BBb (Thể lệch bội)

Vậy, có 3 sơ đồ lai sau; BBbb X BBbb; BBbb X BBb; BBb X BBb.
(Chọn B)

Câu 42. Nếu chuỗi pôlypeptit có thêm 3 axit amin mới, đột biến sẽ thuộc 
dạng thay 3 cặp nuclêôtit G-X bằng 3 cặp nuclêôtit A-T tại 3 đơn vỊ mã 
trong gen. (Chọn A)

Câu 43. Vì p mahg cặp gen Ee nên tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1 = (3 :.l) (1) (1:1) = (1) 
(3 : 1) (1 : 1). Vậy số tổ hợp giao tử phải là: 4.2.2 = 16. (Chọn B) 

Câu 44. A-B- = A-bb = aaB-: hoa đỏ; aabb: hoa trắng (Chọn D)
Câu 45. + Mỗi kiểu gen của Fi thuộc cặp NST tương đồng thứ hai luôn 

mang 1 cặp gen dị hợp.
+ Vậy, xác suất để Fi xuất hiện một cá thể mang một cặp gen dị hợp

(Chọn C)1̂ 1 1-1 là: — x l .
4 4

Câu 46. Tính trạng biểu hiện ở cả hai giới tính. (Chọn B)
Câu 47. + Sau đột biến, số liên kết hyđrô của gen giảm xuống:

3276 -  3269 = 7 liên kết
+ 7 = (2x2) + 3=> trong 3 cặp nuclêôtit bị mất, có 2 cặp A - T và 1 cặp 
G X.
+ Vậy, khi gen đột biến nhân đôi 4 lần, nhu cầu nuclêôtit loại T sẽ 
giảm xuông: (2“* -  1) X 2 = 30 (nuclêôtit). (Chọn D)

Câu 48. + Fi đồng tính => Fi dị hợp 2 cặp gen và các tính trạng trội nội 
nhũ lớn, màu vàng nhạt là các tính trạng trội.
+ Quy ước B: nội nhũ lớn D: màu vàng nhạt

b: nội nhũ bé d: màu trắng
+ Phép lai giữa Fi với cây có nội nhũ bé, màu trắng là phép lai phân 
tích (Bb, Dd) X (bb, dd).
+ Kết quả lai phân tích cho Fb có số  cây nội nhũ lớn, màu vàng nhạt
chiếm tỉ lê 673 : 2693 « — = 25%. Suy ra 2 căp tính trang phân li đôc

4
lập => (1) sai, (2) đúng.
+ Kết quả Fb xuất hiện 4 loại kiểu hình tỉ lệ tương đương => (3) đúng.
+ Để Fi có kiểu gen BbDd, kiểu gen p có thể là BBDD X bbdd hoặc 
BBdd X bbDD => (4) đúng. '
+ Vậy, có tất cả 3 nội dung đúng. . (Chọn D)

Câu 49. Tất cả chim trống F2. đều lông dài, xoàn chứng tỏ cả hai cặp tính
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trạng đều phân li khác nhau ở giới đực và giới cái nên cả hai cặp tính 
trạng đềụ do gen liên kết với NST giới tính X và không có alen trên 
NST giới tính Y quy định.
Fi dồng tính lông dài, xoăn tất cả các tính trạng lông dài (A), xoăn 
(B) trội so với lông ngắn (a), thẳng (b).
- Lớp chim, con trống mang XX, con mái mang XY.

Chim trống Chim mái
XềXl(XÍ^XB): lông dài, xoăn 
Xb Xb lông dài, thẳng 
XgX® lông ngắn, xoăn 
XbXb lông ngắn, thẳng

Xg Y lông dài, xoăn 
Xb Y lông dài, thẳng 
XgY lông ngắn, xoăn 
X^Y lông ngắn, thẳng.

Kiểu gen của p (Ỹdài, xoăn) X XbYícỹngắn, thẳng) (Chọn B)
Câu 50. Fi (Aa, Bb) cây cao, quả ngọt X (aa, bb) cây -thấp, quả chua -> Fb 

có 4 kiểu hình tỉ lệ » 3(A-bb) cao, chua: 3 (aaB-) thấp, ngọt: 1 (A-B-) cao, 
ngọt: 1 (aabb) thấp chua => Phép lai chịu sự chi phối bởi quy luật hoán 
vị gen (1) đúng; (3) sai.

(2) đúng.+ Tần số hoán vị gen = ỉ  +' i  = — = 25%
8 8 4

3 1+ Fi tao giao tử Ạb = aB = —; ẠB = ^  = — => Kiểu gen của Fi là
8 8

Ab ab _^  X — => (4) đúng. 
aB ab
+ Kết quả Fb có tối da 4 loại kiểu gen 
+ Vậy, có tất cả 3 nội dung đúng.

(5) sai.
(Chọn D)

ĐÉ 10
Câu 1. + Do xảy ra bất dục đực ở loại giao tử (n + 1).

+ Trong giảm phân cá thể dực tạo ra các loại giao tử với tỉ lệ 
IB : 2b : 2Bb : Ibb, trong đó loại giao tử Bb và bb có sức sống yếu, 
không thụ tinh được (bất dục)

Gp ố  \ ỈB
6

-B b
6

í b
6

-b b
6

Fi
ỈB
3

— BB 
18

— BBb 
18

— Bb 
18

— Bbb 
18

Hb
3

— Bb 
18

4— Bbb
18

— bb 
18

— bbb 
18
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Tỉ lệ kiểu hình Fi: 12 đen:6 nâu = 2 đen:l nâu. (Chọn D)
Câu 2. + Cá thể ặ có kiểu gen BBbbbb, tạo các loại giao tử theo tỉ lệ sau:

BBb = C^xCi =1x4 = 4 '
Bbb = X = 2 X 6 = 12
BBb = C^xC^ =1x4 = 4

4 1 19 4 1
=>TilềBBb=— = i ; B b b = ^  = ^ ;b b b = ^

20 5 20 5 20 5
+ Cá thể s  có kiểu gen Bbbbbb, tạo các loại giao tử theo tỉ lệ sau;

Tỉ lệ giao tử đ  là Bbb = bbb = —Bbb = CỊ X = 1 X 10 = lOỊ 
bbb = c? x cẵ  = lx lO  = loj

+ Loại kiểu gen xuất hiện ở Fi là Bbbbbb = (ặBbb X c?bbb) + (6'Bbb X ặbbb) =

: —  = 40%. (Chon A)
10

Í 3 n
—  X — + —  X —

1 5 2J 12 5 J

7 thân cao
Câu 3. Fi: AaBb X Aabb -> F2 3 A-B-

3 A-bb 
1 aabb
1 aaB-: 1 thân thấp. (Chọn B)

Câu 4. Số kiểu hình Fi = 12 = 3.2.2. Các nhóm tỉ lệ kiểu hình có thể;
+ (1:2;1)(3:1)(3:1) => Kiểu gen P: AaBbDd X AaBbDd.
+ (1:2:1)(3:1)(1:1) => Kiểu gen P: AaBbDd X AaBbdd.
+ (1:2:1)(1;1)(3:1) => Kiểu gen P: AaBbDd X AabbDd.
+ (1:2;1X1:1X1:1) => Kiểu gen P: AaBbDd X Aabbdd
hoặc AaBbdd X AabbDd. (Chọn D)

Câu 5. Đời Fi xuất hiện tối đa 6 loại kiểu gen gồm: AAAAAaaa, 
AAAAaaaa, AAAaaaaa, AAaaaaaa, Aaaaaaaa, aaaaaaaa. (Chọn C) 

Câu 6. Liên kết gen và hoán vị gen. (Chọn A)
Câu 7. Tất cả chim trống F2 đều lông dài, xoăn chứng tỏ cả hai cặp tính 

trạng đều phân li khác nhau ở giới đực và giới cái nên cả hai cặp tính 
trạng đều do gen liên kết với NST giới tính X và không có alen trên 
NST giới tính Y quy định. (Chọn D)

Câu 8. + Sô' cây có tràng hoa không đều: 12550 -  8032 = 4518 cây.
+ Tỉ lệ số cây mang tính trạng lặn, khi quần thể ở trạng thái cân 
bằng di truyền:

4518 : 12550 = 0,36 = 36%
+ Gọi p(B): Tần số alen trội B 

q(b); Tần số alen lặn b 
p(B) + q(b) = 1

+ Ta có: q^(bb) = 0,36 = (0,6)2 ^  ^ Q g ^  = 1 -  0,6 = 0,4
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+ Thành phần kiểu gen của quần thể lúc đạt cân bằng di truyền:
5(0,4B: 0,6b) X Ĉ (0,4B : 0,6b) = 0,16BB : 0,48Bb ; 0,36bb 

+ Tỉ lệ kiểu gen giữa các cây tràng hoa đều của thê hệ xuất phát là

-B B :-B b.
4 4
+ Tính chung, tỉ lệ giữa các loại giao tử:

3  5 “ 5 _ 3
B = ^  + —= — =>b = 1 -  —= —

8 8 8 8 8
+ Kết quả ngẫu phối giữa p, thu được Fi:

5
8

3 ^ f5 ^ 3, ^- b X ổ -B - b
8 ; u 8 j

„  25 30 _  9 ,,Fi: ^ B B  : — Bb : — bb. 
64 .64 64

+ Ti lệ kiểu gen các cây tràng hoa đều của thê hệ Fi:
25 . , 30 . _ 5 . . 6 .^ A A  ; — Aa = — AA :— Aa.
55 55 11 11

5 3+ Tần số các alen trong số các cây trên: p(A)= — + — _8_
11

=r> q(a) = 1 - 8
11 1 1 '

+ Kết quả ngẫu phôi giữa Fi, thu được F2 có tần số kiểu gen là:

F,: 5 Í — A: — a 
l l l  11

X c? 8 A;- 64  ̂ , 48 . 9 _AA; Aa: —— aa. 
121 121 121.11 11

+ Xác suất để một cây F2 mọc thành cây tràng hoa đều, có kiểu gen

đồng hợp là 64 4
7

(Chọn B)
64 + 48

Cáu 9. + Số tế bào tứ bội xuất hiện cuối quá trình: 2̂ ’ -  48 = 16 tế bào = 2̂  
+ Sau khi xuất hiện, tế bào tứ bội tiếp tục ngu /ên phân 4 đợt.
+ Vậy, đột biến xảy ra vào lần nguyên phân t' iứ 6 - 4  = 2. (Chọn A) 

Câu 10. Các dạng sinh vật được gọi là quần xá gồm: Quần xã đồng cỏ, 
quần xã ao cá nước ngọt, một thân cây đổ lâu năm... (Chọn C)

Câu 11. Mạch đcfn có chiều 5' - 3' là mạch có liên kết hóa trị được bắt đầu 
ở C5 của nuclêôtit thứ nhất, kết thúc ở C3 ờ nuclêôtit cuối cùng của
mạch đó.

Câu 12. Tỉ lệ 13 : 3. Tương tác át chế.
Câu 13. Số kiểu gen tối đa có thể xuất hiện trong c uần thể:

(Chọn A) 
(Chọn B)

(1 + 5); (1 + 2 ); (l + 3 ) f X 1 = 270 kiểu

Số kiểu ngẫu phôi xuấi hiện tối đa trong quần thể; 
270(1 + 270)— -= 36585 kiểu.

2
(Chọn A)
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Câu 14. Fi (Aa, Bb) X (Aa, Bb). F2 xuất hiện kiểu hình cao, dài (A-bb) = 
(2134 : 8890) X 100% ® 24% ^ 3/16 và ^ 1/4. Vậy hai cặp tính trạng được 
di truyền theo quy luật hoán vỊ gen.

%(aabb) = 25% -  %(A-bb) = 25% -  24% = 1%.

1% =  =  10%ab X 10%ạb 
ab

Fi tạo giao tử ab = 10% < 25%. Đây phải là loại giao tử hoán vị. Suy
Abra kiểu gen của Fi là — và tần số hoán vi gen bằng 10%.2 = 20%.
aB

(Chọn A)
Câu 15. Fi có tỉ lệ kiểu hình quả to:quả nhỏ a 15:1 -> tương tác cộng gộp.

(Chọn D)
Câu 16. Kí sinh hoàn toàn là trường hợp loài sinh vật kí sinh' không có 

khả năng tự dưỡng, sông nhờ hoàn toàn vào vật chủ. (Chọn B)
Câu 17. Quy ước

Giới cái Giới đực
X^X :̂ chết X̂ Ŷ: chết
X*̂ X̂  đột biến X"Y: kiểu dại
XY: kiểu dại

P: X̂ X̂’’ X X*Y ^  Fi IX̂ X̂" : 1 IX Y  : 1X'Y: 1 X^Y (chết)
Có 2 kiểu X̂ X̂" X x V  và X Y  X X’Y.
Tính chung từ hai tổ hỢp lai của Fi, kết quả phân li kiểu hình ở F2 là 
mắt kiểu dại : mắt đột biến = 6 :1  (Chọn B)

Câu 18. Kích thước tổi thiểu của quần thể là trường hợp số lượng cá thể 
của quần thể ít nhất mà quần thể cần có để có thể duy trì và phát 
triển. (Chọn D)

Câu 19. Sau 11 thế hệ nội phối, tỉ lệ xuất hiện loại kiểu gen BB là

1 -  —2“  2047
2 " 4096

(Chọn D)

Câu 20. Về mặt di truyền, có hai loại quần thể là quần thể tự phối (nội 
phối) và quần thể giao phối (ngẫu phối). (Chọn C)

Câu 21. Trong hệ sinh thái, chuỗi thức àn không tồn tại độc lập vì một 
loài có thể sử dụng nhiều loài khác làm nguồn thức ăn. Ngược lại, nó 
cũng bị nhiều loài tiêu diệt. (Chọn C)

Câu 22. + Tần sô" alen của thế hệ xuất phát (P):
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Tần số các alen ở Ps: q(a) =
1
8

1 + 3.
— => p(A) = 1 -  — 
11 ^  11 11

8
+ Thành phần kiểu gen của F4 trước chọn lọc:

Fa: ?
[ n  11 11 11 '

—  AA; —  Aa: —  aa (chết). 
121 121 121

+ Vậy, nếu chỉ tính trong số cây còn sống, xác suất khi lấy ngẫu nhiên
2 cây, có 1 cây kiển gen đồng hợp (AA), 1 cây có kiểu gen dị hợp (Aa)

40 1 _ _^  (Chọn C)là: 100 20
X — — X C; =

120 120  ̂ 14400 3600
Câu 23. Xét tính trạng màu sắc hạt: 

hạt đen _ 504 + 168 _ 24 
hạt nâu 168 + 7 1

Fi phân li

+ Cây hạt nâu chiếm tỉ lệ — = 4%. Suy ra (bb) = 0,04 = (0,2)^

=> q(b) = 0,2; p(B) = 1 -  0,2 = 0,8. (Chọn C)
Câu 24. Con trai mắc bệnh có kiểu gen là X™Y trong dó Y do bố, x™ do mẹ 

truyền. (Chọn A)
Câu 25. Quy ước A-B- : Hoa kép

A-bb-i
aaB- u Hoa đơn 
aabb J

+ Xét cặp gen Aa: Thành phần kiểu gen của gen này lúc cân bằng di truyền 
là: 9(0,4A ; 0,6a) X Ố(0,4A : 0,6a) = (0.16AA ; 0,48Aa : 0,36aa)
+ Xét cặp gen Bb; Thành phần kiểu gen của gen này lúc cân bằng di 
truyền là:

9(0,8B ; 0,2b) X C?(0,8B ; 0,2b) = (0.64BB : 0,32Bb : 0,04bb)
Tỉ lệ kiểu hình hoa kép trong quần thể:

(A-B-) = 0,64 X 0,96 = 0,6̂ 144 
+ Loại kiểu hình hoa đơn trong quần thể chiếm tỉ lệ:

1 -  0,6144 = 0,3856 = 38,56%.
+ Tỉ lệ xuất hiện cây hoa đơn, kiểu gen aabb là:

0,36 X 0,04 = 0,0144.
+ Vậy, khi chọn ngẫu nhiên 1 cây hoa đơn, xác suất để cây này có

(Chọn C)kiểu gen aabb là w 3,73%.
0,3856

Câu 26. + Xét cặp alen Bb:
p(B) = 0,1 ^  q(b) = (1 -  0,1) = 0,9 

Thành phần kiểu gen của gen này là:
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q^(aa) = 0,2025 : 0,81 = 0,25 = (0,5) .̂

9(0,IB : 0,9b) X Ố(0,1B : 0,9b) = (0,01BB : 0,18Bb ; 0,81bb)
+ Xét cặp alen Aa:
+ Cây quả dài có kiểu gen aabb chiếm tỉ lệ 20,25%
Gọi q(a) là tần số alen a, ta có: 

q^(aa) X 0,81 = 20,25%
=> q(a) = 0,5.
+ Khi cân bằng di truyền, thành phần kiểu gen của cặp alen Aa của 
quần thể là (0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa)
+ Tần sô' kiểu gen AABB = 0,25 X 0,01 = 0,25%
+ Tần sô' kiểu gen AAbb = 0,25 X 0,81 = 20,25%
+ Tần sô kiểu gen aaBB = 0,25 X 0,01 = 0,25%
+ Tần sô' kiểu gen aabb = 0,25 X 0,81 = 20,25%
+ Vậy, sô' cá thể có ít nhất 1 cặp gen dị hợp chiếm tỉ lệ:

1 -  (0,25% + 20,25% + 0,25% + 20,25%) = 59%. (Chọn B)
Câu 27. Tần sô' tương đối của alen 1° là: r + qr + (Chọn D)
Câu 28. Nhân đôi, phân li, tổ hợp. (Chọn B)

Câu 29. Fi phân li kiểu hình quả to:quả nhỏ 1-1 i3:1, —  = —  X —  . 
4 2 2

Vậy, có 3

kiểu giao phối khác nhau giữa P: Bb X Bb; Bb X Bbb; Bbb X Bbb.
(Chọn C)

Câu 30. + Tần sô' các alen của phần đực trong quần thể p ban đầu 
p(A) = 0,7 ^ q (a ) = 0,3.

+ Gọi p'(A): Tần sô' alen A trong phần cái của quần thể p 
+ Gọi q'(a): Tần sô' alen a trong phần cái của quần thể p 

p'(A) + q'(a) = 1

0,7A 0,3a

p'(A) 0,7p'(AA) 0,3p'(Aa)
____ 9LÍẼI 0,7q'(Aa) 0,3q'(aa)

+ Thành phần kiểu gen của quần thể Fi lúc chưa cân bằng (Tần số các 
alen giông quần thể F2 lúc cân bằng).
+ Fi 0,7p'(AA) + 0,3p'(Ãa) + 0,7q’(Aa) + 0,3q'(aa) = 1 
+ Từ thành phần kiểu gen của F2 đạt cân bằng, ta suy ra tần sô' alen 
và tần sô' này giống tần sô' các alen của quần thể Fi.

F2: 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = 1. Suy ra 
p(A) = 0,64 + (0,32 : 2) = 0,8; q(a) = 0,2 

+ Ta có: 0,7p' + (0,3 : 2)p' + (0,7 ; 2)q’ = 0,8
0,85p’ + 0,35q' = 0,8 (1)
p’ + q' = 1 => q' = 1 -  p' (2)
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Thay (2) vào (1) ta suy ra p' = 0,9; q' = 0,1.
Cách khác:

(0,3 p' : 2) + (0,7q' : 2) + 0,3q' = 0,2
0,15p + 0,65q'= 0,2 (1)
p' + q' = 1 => p’ = 1 -  q’ (2 )

Thay (2) vào (1)
0,15 (1 -  q’) + 0,65q' = 0,2 => q' = 0,1; p' = 0,9.

GP

Fi

ố
X . 0,7A 0,3a

0,9A 0,63AA 0,27Aa
0,la 0,07Aa 0,03aa

Fi: 0,63 AA:0,34 Aa:0,03aa. (Chọn A)
Câu 31. Sau khi được tứ bội hóa, thể song nhị bội trở nên hữu thụ vì lúc 

này NST đã đứng với nhau thành từng cặp tương đồng. (Chọn C)
Câu 32. + Gọi X là số kiểu gen tối đa của gen nằm trên vùng không tương 

đồng của NST giới tính X (x e z*), ta có:

| x C ?̂(Ix5x2)+1 X X = 2310=> X = 2310 ; 165 = 14

+ Gọi m là số alen của gen trên NST giới tính X, ta có:

(m + 3) — = 14. Suy ra: m = 4 
2

+ Vậy, gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X có 4 
alen. (Chọn B)

Câu 33. + Gọi X là số cây đồng hợp AA của thế hệ xuất phát (P)
=> (1 -  x) là số cây dị hợp (x e z*)
+ Ta có thành phần kiểu gen của P: xAA : (1 -  x)Aa
+ Tần số alen a của p là -

2
+ Cây đồng hợp lặn dùng lai phân tích có tần số a = 1 
+ Theo đề, cây hạt trong kiểu gen aa xuất hiện ở Fb = 30% = 0,3.
+ Ta có: ( 1 - x

) X 1 = 0,3 => 1 -  X = 0,6; X = 0,4

+ Thành phần kiểu gen của P: 0,4AA : 0,6Aa => Trong 5 cây hạt đục ở 
p có 2 cây kiểu gen AA, 3 cây có kiểu gen Aa. (Chọn D)

Câu 34. + Fi phân li kiểu hình cây quả đỏ:cây quả trắng » 3 : 1  
Suy ra cây ở p có kiểu gen Aa.

+ Tỉ lệ kiểu gen của Fi: lAA : 2Aa : laa
+ Fi: — (AA X aa) -> -^Aa 

3 3
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— (Aa X aa) ỉ  Aa; — aa 
3 3 3

2 1Tỉ lệ kiểu gen F2: — Aa:— aa
® 3 3

2
Vậy, xác suất để xuất hiện ở F2 loai hơp tử có kiểu gen di hơp là —.

3
(Chọn D)

Câu 35. Vốn gen của quần thể trở nên đa dạng không phụ thuộc vào nhân 
tô cách li. (Chọn D)

Câu 36. Quy ước A: thân cao; B: quả khía 
a: thân thấp; b: quả tròn

+ Fi phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 cây thân cao, quả khía; 3 cây thân 
cao, quả tròn; 1  cây thân thấp, quả khía; 1 cây thân thấp, quả tròn. 
Suy ra kiểu gen của p là AaBb X Aabb.
+ Tỉ lệ kiểu gen của Fi; (lAA : 2Aa : laa) (IBb : Ibb) =

1 AABb : 2 AaBb : 1 aaBb : 1 AAbb : 2 Aabb : 1 aabb 
+ Những cây ở Fi khi tự thụ phấn cho F2 tỉ lệ 3 : 1 có kiểu gen AABb, 
Aabb và aaBb.

+ Vậy, xác suất để cây Fi cho tỉ lệ kiểu hình là: — -ị- — = — = 50%.
8 8 8

(Chọn D)
Câu 37. + Xét 1 cây có kiểu gen Aa, tự thụ qua 3 thế hệ.

P; Aa X Aa -> Fi — AA + i  Aa + — aa 
4 2 4

Lần 2: — (AA X AA) -> — AA 
4 8

— (Aa X Aa) -> — AA + — Aa + — aa
2 8 8 8

• (aa X aa) 2_ — aa 
8

3 1 3Kết quả tự thụ lần 2: ^AA ; — Aa : — aa
8 4 . 8

+ Lần3: -(A A x A A )^ — AA 
8 16

— (Aa X Aa) -> —  AA + —  Aa + — aa 
4 16 16 16

8
(aa X aa)

16
aa

7 2 7Kết quả tự thụ lần 3: — AA + — Aa + — aa
16 16 16
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+ Xét 1 cây có kiểu gen aa, qua tư thu 3 thế hệ sẽ tao ^  aa16
16+ Cây khác có kiểu gen aa, qua tự thụ 3 thê hệ sẽ tạo aa16

+ Xét cả 3 cây Aa, aa, aa qua tự thụ ba thế hệ. Kết quả F3 tính chung sẽ là:
A A  2 . 39

48 48 48
+ Tần số các alen A, a của Pa

_8__ 1 
48 ~ 6

16

p(A) = — + — 
48 48

a)

q ( a ) = l - i  = 2.

+ Ngẫu phối Fa ặ ( ỉ  A : a) X ( ĩ í i  A
6 6 6 D

_  „ 1 . . 10 . 25
36 36 36

Tần sô' các alen của F4:

d( A ) = —  A  =
^  36"  ̂ 36 36 6

r 1 1 _ Ễ

+ Vậy từ F2 đến Fn cấu trúc di truyền quần thể không đổi và giống với F4.
(Chọn C)

Câu 38. Chọn lọc tự nhiên là quá trình thúc đẩy sự hình thành loài mới.
(Chọn C)

Câu 39. Fi: đỏ : hồng ; trắng * 1 : 2 ; 1. Suy ra P: Aa X Aa.
Fi: kép : đơn w 1 : 1. Suy ra P: Bb X bb.
P: (Aa, Bb) X (Aa, bb) Fi phân li 6 kiểu hình (1 : 2 ; 1)(1 : 1).

Suy ra quy luật hoán vị gen.
ab 1 ^̂ b10%— = — ab X 20%ab. Suy ra kiểu gen của P: —- X— tần số 
ab 2 aB ab

hoán vị bằng 20%.2 = 40%. (Chọn B)
Câu 40. Kỉ Tam điệp thuộc đại Trung sinh. (Chọn B)
Câu 41. 6 =  2 X 3

+ Tính trạng xuất hiện 3 loại kiểu hình chỉ có thể là (1 : 2 : 1).
+ Vậy, tính trạng cho 2 loại kiểu hình chỉ có thể phân li tỉ lệ (1 : 1).
+ Tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ sau là: (1:2:1) (1:1) = 1:1:1:1:2:2. (Chọn A) 

Câu 42. Kiểu gen cây thấp nhất là A1A1A2A2A3A3. (Chọn A)
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Câu 43. aabb = — = 6,25%. 
16

(Chọn B)

Câu 44. + Số nuclêôtit mỗi loại của gen trước đột biến:
N = 2520 (Nu)
G -  T = 252 (1)
G + T = 1260 (2)

Suy ra: A = T = 504 (Nu); G = X = 756 (Nu)
+ Sô liên kết hydrô của gen trước đột biến:

(504 X 2) + (756 X 3) = 3276 (liên kết)
+ Sô liên kết hyđrô giảm xuống sau khi mất 3 cặp nuclêôtit:

3276 -  3270 = 6 liên kết
+ Vậy, dạng đột biến là mất 3 cặp nuclêôtit loại A-T.
+ Số nuclêôtit mỗi loại của gen đột biến:

A = T = 504 -  3 = 501 (Nu); G = X = 756 (Nu). (Chọn A)
Câu 45. Tính trạng biểu hiện liên tục qua các thế hệ là tính trạng trội.

(Chọn D)
Câu 46. + Các nội dung giống nhau giữa hai quy luật gồm I, II và IV.

+ Riêng nội dung III: ở quy luật phân li độc lập, F2 xuất hiện 9 loại 
kiểu gen, còn ở quy luật hoán vị gen, F2 xuâ't hiện 10 kiểu gen.

(Chọn C)
Câu 47. Khi thay thế cả 3 cặp nuclêôtit G-X bằng 3 cặp nuclêôtit A-T tại 1 

codon, sẽ thay thê 1 axit amin trong chuỗi pôlypeptit do gen đột biến 
tổng hợp. (Chọn C)

Câu 48. 9 ; 3 : 3 : 1 = (3 : 1X3 : 1) (1). Tính trội không hoàn toàn đồng 
tính, suy ra P: EE X EE, EE X ee, ee X ee. Vậy p đều dị hợp hai cặp gen.

(Chọn B)
Câu 49. Tương tác cộng gộp hai cặp gen không alen. (Chọn C)
Câu 50. + Fi phân li kiểu hình tỉ lệ 1 : 1. Suy ra kiểu gen của p là

ặ X V  Xc?X“Y
+ Tỉ lệ kiểu gen của Fi: x^x^ : 1X‘'X^ : IX^Y : IX̂ Ŷ.

Fi: ?X^X" X X^YỔ -> 1 X^X^: 1 x^x“ : IX^Y-: IX̂ Ŷ 
9X“X“ X X^Yđ 2 X̂ X'*: 2 X"Y

Tính chung, Fa có tỉ lệ kiểụ gen: -  x^x"^: -  x^x ; ỉ  X^Y :-X “Y
8

1
8 8

3
8

+ Tần số các loại giao tử của F2:
- ; ' :  ' ;  v A  2 3 5 „ a  3 • Giới cái: x  = -  + -  = X‘‘= -

8 8 8 8
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• Giới đực: X  ̂= -  Y = -
8 8 8

+ Khi cho F2 ngẫu phối, thu được Pạ theo báng sau:

GF2 Ix ^
8

-X^
8

ÌY
8

-x ^ — X^X^
8 64 64 64

-X^ — X̂ X" — X"X" — k^Y
8 64 64 64

Vậy, xác suất để Fs xuất hiện một hợp tử phát triển thành ruồi giấm
đưc, mắt đỏ là — = — . (Chon B)

64 16
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của công ti Phương Nam, 
Pahasa, Gia Lai CTC... trên 
toàn quốc.
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